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GIỚI THI U Ệ V  MICROSOFT ACCEỀ SS

- Gi i ớ thi u ệ v  Access 2003ề
- Khái ni mệ  v  c  s  d  lề ơ ở ữ i uệ
- Xác l p ậ môi tr ng làmườ  vi cệ

1.1 GI I Ớ THI U MS - ACCESS 2003Ệ

1.1.1 Ngu n g c và công d ngồ ố ụ

™     Microsoft Access 2003 là ch ngươ  trình c aủ  bộ ngứ  d ngụ  
văn  phòng  Microsoft  Office 2003  ch y  trên  ạ môi  trư ngờ  
Windows. Đây là ph nầ  mềm  thu cộ  hệ Qu nả  Trị Cơ Sở Dữ 
Li uệ  Quan h  (Relational  ệ  Database   Management   System  – 
RDBMS)   giúp qu n lý, b oả ả  trì  và khai thác  d  lữ i uệ  l u trư ữ 
trên máy tính.

™     M tộ  cơ sở dữ li uệ  ki uể  quan hệ không c nầ  ph iả  lưu trữ 
các d  ữ li uệ  có liên quan v iớ  nhau nhi uề  l n trongầ  các b ngả  dữ 
li uệ  khác nhau.

1.1.2 Kh iở         đ ng và thoát kh i ACCộ ỏ  E      SS  

™     Kh i đ ng Access:ở ộ
Dùng   Start   Menu/ShortCut   hay 
dùng l nh RUN (t p kh iệ ậ ở  đ ng cộ ủa 
Access là MSACCESS.EXE).

™     K t thúc làm vi c v Iế ệ ớ  Access
Ch nọ  menu File – Exit hay click nút
Close hay dùng phím t t ALT+F4ắ

1.1.3 TaskPane

™     M c ặ  đ nh, ị  khi  kh i ở  đ ng ộ  Access
2003,  TaskPane  hi n  th  ể ị    cở ạnh 
ph i ả màn hình.

™     T t ắ  m  ở  TaskPane  :  Ctrl+F1 
hoặc ch n ọ menu View – TaskPane

1.2 KHÁI NI MỆ  VỀ T PẬ  TIN CƠ SỞ
D  LIỮ ỆU
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1.2.1 T p tin ậ  C   s  ơ ở  D  ữ     l  i      uệ  

ACCESS làm vi cệ  v i   ớ t pậ  tin CSDL (Datebase) có ph nầ  
m  r ngở ộ  là .mdb và có thể khái ni mệ  như t pậ  h pợ  các thông 
tin lên quan đ nế  m t ch  ộ ủ th  làm vi c và đ c ghi l u trong ể ệ ượ ư m tộ  
t p tin theo đ nh dậ ị ạng c a ACCESS.ủ

1.2.2 M  ở  t      ậ  p tin C  sơ ở   D  ữ     l  i      uệ  

™     M  ở t p tin ậ CSDL từ 
TaskPane

ƒ T o ạ t p tin ậ từ CSDL 
m iớ

o Click m cụ  Create a new file
đ  ể mở New File TaskPane

o Ch nọ  cách t oạ  t pậ  tin CSDL
m iớ
- Blank Database: t pậ

CSDL r ngỗ
- Blank Data access page : Trang d  lữ i u Access ệ rỗng
- From existing file : Tạo t pậ  CSDL m iớ  b ngằ  cách 

sao chép t p Cậ SDL đã có trên Disk
- Project … :  Đề án Access (lo iạ  File m iớ  c aủ  Access 

.adp dùng đ  làm vể i c vệ ới SQL Server Database)

ƒ M  ở t p tin ậ CSDL đã có s n (Open an Existing Databaseẵ ):

o Ch nọ  tên t pậ  CSDL c nầ  mở trên ph nầ  OPEN (n uế  có 
hi n ể th )ị

o Hay click More… : mở h pộ  tho iạ  Open và ch nọ  t pậ  CSDL
c n ầ mở

™     M  ở t p tin ậ CSDL từ 
Menubar

Ch nọ  Menu FILE - NEW / OPEN (phím t tắ  : Ctrl+N 
/ Ctrl+O) và ti p ế t c các ụ b c t ng ướ ươ t  nh  nêu trên.ự ư

GHI CHÚ
Các t pậ  tin CSDL đ cượ  thiết kế v iớ  ACCESS 2000 trở lên m iớ  

có  thể mở v iớ  ACCESS 2003. N uế  mở t p  CSDL  ậ thi tế  kế với 
ACCESS 97 trong ACCESS 2003, c n ph i convert sang ầ ả c a ACCESSủ  
2000 hay ACCESS 2002-2003.

1.2.3 Các đ iố   t      ng c aượ ủ     CSDL  
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ACCESS làm vi cệ  v iớ  t pậ  tin CSDL (.MDB) và gồm 7 
lo iạ

đ i ố t ngượ
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�     TABLES: (B ngả  D  Lữ i u)ệ  Lo iạ  đ i t ngố ượ  cơ bản và quan 
tr ng nh tọ ấ  của CSDL dùng để thiết kế các d  ữ li u c  ệ ơ s , ghiở  
các bi n đ ng c n qu n lý, khai thác.ế ộ ầ ả

�     QUERIES: (B ngả  Truy V n)ấ  Công cụ truy vấn thông 
tin và th cự  hi nệ  các thao tác trên d  ữ li u c aệ ủ  TABLE . Query 
đư c dùngợ  làm n nề  t ngả  để làm các báo bi uể  có đ cặ  tính 
đ nhị  dạng cao h n Table.ơ

�     FORMS: (Bi uể  M u)ẫ  Dùng để thi tế  kế màn hình nh pậ  li uệ  
m t cáchộ  sinh động ho cặ  điều khi nể  ho tạ  đ ngộ  c aủ  ch ngươ  
trình ứng d ng.ụ

�     REPORTS: (Báo Bi u)ể  Là k tế  quả đ uầ  ra c aủ  quá trình 
khai thác d  lữ i u có ngu n g c t  các Taệ ồ ố ừ ble hay Query.

�     PAGES: (Trang) các trang dữ li uệ  Access thi tế  kế theo 
dạng

Web.
�     MACROS: (T pậ  L nh) Công cệ ụ c aủ  Access giúp t oạ  các 

hành đ ng đ n gộ ơ i n khiả  xây d ng ng d ngự ứ ụ  mà không c nầ  
dùng ngôn ng  ữ l p trình.ậ

�     MODULES: (Đ nơ  Th ) Dùng vể i t các dòng l nhế ệ  cho ngứ  
dụng  theo ngôn ngữ Visual Basic. Đây là công c  ụ lập trình 
chuyên nghi p c aệ ủ  Access.

1.2.4 C a s  DATABASEử ổ

�     Khi m tộ  CSDL đ cượ  m , c aở ử  s  Database c aổ ủ  CSDL (còn 
g iọ  là Database Container hay Database Window) đ cượ  hi nể  
thị và gồm

Toolbar

Khung 
đ iạ  
c ngươ

Khung n i dungộ
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�      Thanh tiêu đề
Gồm bên trái là <Tên CSDL> DATABASE (Ki uể  đ nhị  d ng)ạ  
và bên ph iả  là các nút đi uề  khi nể  c aử  sổ (phóng to, thu nh ,ỏ  
đóng c a s ).ử ổ

�      Thanh d ng cụ ụ
Là thanh dụng c  c aụ ủ  C aử  s  Dataổ base : Hi u  ệ lực v iớ  các 
m c ch nụ ọ  trong c aử  sổ này và th ngườ  gồm Open (mở trong 
ch  đ  làm vế ộ i c),ệ  Design (Mở trong chế độ thi tế  kế), New 
(mở m i), Closeớ  (đóng c aử  sổ Database), các Icon chuy nể  
đ iổ  chế đ  hộ i n tể h  trong khung n i dung.ị ộ

�      Khung Đ iạ  c ngươ  g mồ  nút Objects, Groups và bi uể  
tượng

Favorites
- Objects:   Dùng để mở hay thu g nọ  danh m cụ  các lo iạ  

đ i ố t ng c a Databaseượ ủ
- Groups : Dùng mở hay thu g nọ  danh m cụ  làm vi cệ  

v i nhómớ
- Favorites:   M  ở  danh   m c  ụ  các   đ i  ố  t ng  ượ  trong  thư 
m cụ

Favorites.
�      Khung n i dungộ

- Phía trên là các shortcut để t oạ  m iớ  đ iố  t ngượ  thu cộ  lo iạ  
đối t ng đ c ch n trong khung đ i cượ ượ ọ ạ ư ng.ơ

- Phía d iướ  là danh m cụ  các đ iố  tượng thu cộ  loại đ cượ  
ch n bên khung ọ Đ i c ng.ạ ươ

�     Đóng c a s  CSDL là đóng ử ổ t p CSDL đang ậ m .ở

1.3   XÁC L P MÔI TR NG Ậ ƯỜ LÀM VI CỆ

1.3.1 Xác l  ậ  p         m  ôi         tr ng h  th ngườ ệ ố  

�     Xác l pậ  môi tr ngườ  hệ th ngố  để định d ngth cạ ứ  hi nể  
về ngày tháng, d  lữ iệu ki u s  (dùng chung trong ể ố môi tr ngườ  
Windows).

�     M  h p thở ộ o i REGIONAL AND ạ LANGUAGE OPTIONS
�     Xác l pậ  khu v c (Regioự nal Options)

� M cặ  đ nhị  khu v cự  được xác l pậ  là English (United 
States).

N uế  ch nọ  m cụ  FRENCH (Standard) thì các xác l p  vậ ề 
hi n  ể thị số và ngày đã phù h pợ  v iớ  d ngạ  th cứ  th ngườ  
dùng t i ạ Vi t Naệ m.

�        N uế  ch nọ  xác l pậ  khu v cự  là English (United 
States)  và mu nố  hi nể  thị d ngạ  th cứ  dữ li uệ  số và ngày 
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theo quy c đ cướ ượ  dùng t iạ  n cướ  ta thì ph iả  xác lập l iạ  
ph nầ  định d ngạ  s , đ nh d ng tố ị ạ i n ề t  và ệ định d ng ngày.ạ

1.3.2 Xác l  ậ  p         m  ôi         tr ng ACCườ  E      SS  
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�     Mở h pộ  tho iạ  xác l pậ  : ch nọ  Menubar TOOLS - 
OPTIONS - th c hi n xác l p.ự ệ ậ

�     Các Phi u ế c a h p tho iủ ộ ạ  gồm
� View: Hi n th  tể ị hanh tình tr ng, h pạ ộ  tho i khạ ởi đ ng, …v.v.ộ
� General:  Định l  trang, thề ư m cụ  làm vi c ệ m c đ nh .ặ ị
� Edit/Find:  Ch n ọ  cách  tìm  kiếm,  xác  đ nh ị  khi  thay  đ iổ

Record – Action queries hay xóa đ iố  t ng CSDL.ượ
� Keyboard: Xử lý di chuy nể  cursor khi dùng phím ENTER, 

mũi tên.
� DataSheet: Định d ngạ  cho DATASHEET (Font, hình d ng,ạ

…v.v.)
� Forms/Reports: S  d ng khuông d ng, …v.v.ử ụ ạ
� Advanced: Các thiết l p liên quanậ  đ n nhế i u nề g i dùng.ườ
� Tables/Query: Các thi tế  l pậ  liên quan B ng,ả  Queries 

Default size,Type,…v.v.)
�     Các xác l pậ  th ng dùngườ

� Phi u Generalế
- Print Margin: Xác l pậ  lề trang in
- Use fuor-digit year formatting: Xác l pậ  định d ngạ  4 ký số

năm
- Compact on close: Nén khi đóng CSDL
- Default Database Folder: Thư m c ụ m c đ nh c a CSDLặ ị ủ

�      Phi u Dataế Sheet

- Default Font: Xác l p Font ậ m c đ nh.ặ ị
- Default color: Màu m c đ nh cho ký ặ ị t , n n đ ng ự ề ườ l i.ướ
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- Default  Gridline  Showing:  Xác  lập  m c ặ  d nh ị  hi nể  
th  đ ng ị ườ l i.ướ

- Default Column Width: Xác l pậ  chi uề  r ngộ  m cặ  đ nhị  
c a c tủ ộ

- Default Cell Efect: Xác l p d ng hậ ạ i nể  th  Ôị

� Phi u Find / Editế

- Default Find / Replace: Xác l p vậ iệc tìm và thay
- Confirm: Xác l pậ  yêu c uầ  xác nh nậ  khi xóa CSDL, 

th c hự i n v n tin hành đ ng, thay đ i ệ ấ ộ ổ m u ẫ tin.
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BÀI TẬP:

1.   Kh iở  đ ngộ  Access và quan sát màn hình làm vi cệ  c aủ  Access.
Tìm hi u các ch c năngể ứ  c a h  th ngủ ệ ố  menu trong Access.

2.   T oạ  m tộ  t pậ  tin CSDL trong Access, đ tặ  tên cho t pậ  tin này 
là

QLHS.MDB

3.   Đóng  t p ậ  tin  QLHS.MDB  l i. ạ  Đ i ổ  tên  tập  tin  này  thành
QLSV.MDB

4.   T oạ  folder BT_Access trên ổ D. T oạ  t pậ  tin CSDL m iớ  đ tặ  
tên

THUVIEN.MDB đ  trong folder BT_Access.ể

5.   Thi tế  l pậ  môi tr ngườ  làm vi c:ệ  Font chữ tiếng Vi t,ệ  bảng 
mã Unicode, ki uể  gỏ VNI (ho cặ  Telex). Qui đ nhị  cách nh p dậ ữ 
li u ệ th i ờ gian dạng ngày/tháng/năm (hi n 4 s ).ệ ố

6.   Thoát  kh i ỏ  Access.  Chép  t p ậ  tin  QLSV.MDB  vào  folder
BT_Access.

7.   Kh iở  đ ngộ  Access, mở l iạ  t pậ  tin QLSV.MDB và xem kích 
th c c a t pướ ủ ậ  tin.
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CHƯƠNG 2

T O CẠ SDL VÀ B NGẢ

-  Nh ng giai đo n thữ ạ iết k  ng d ngế ứ ụ
-  T o ạ t pậ  tin CSDL
-  Khái ni mệ  v  B ngề ả
-  Thi t k  ế ế c u trúc B ngấ ả
-  Nh p lậ i u vào ệ B ngả
-  Các thu c tính tộ h ng dùngườ
-  Thi t ế l p Lookupậ

2.1 NH NG GIAI ĐỮ O N THẠ I TẾ  K  NG Ế Ứ D NG CSDLỤ

Khi thi tế  kế m tộ  ứng d ngụ  CSDL (g mồ  CSDL và các thao 
tác khai thác), c n tầ i n ế hành các b c sau:ướ

2.1.1 Xác đ nhị         m  c đích c a CSDLụ ủ  
CSDL dùng để làm gì: xác đ nhị  nh ngữ  chủ thể dữ li uệ  

c n thầ iết (B ng dả ữ li uệ  – Table) và dữ li uệ  c nầ  l uư  trữ (các 
Field c a ủ m i ỗ B ng).ả

2.1.2 Xác đ nh các b ngị ả     dữ     l  i      u c nệ ầ     thi tế  
Xem xét các thông tin mu nố  l yấ  từ CSDL và phân chia thông 

tin đó thành nh ngữ  chủ thể cơ bản. M iỗ  chủ thể đ cượ  tổ 
ch c trong Table riêng.ứ

2.1.3 T o ạ  l      ậ  p các Table  
™     Xác đ nh vùng d  lị ữ i u ệ (Field) c a ủ m i ỗ B ng.ả
™     M iỗ  vùng ph iả  có quan hệ trực ti p v iế ớ  chủ thể dữ 

ki n.ệ  Nếu m i vùng nỗ ào đó c aủ  Record l iạ  mô tả m tộ  chủ 
th  d  ể ữ li u c a Tableệ ủ  khác thì vùng này cũng được đ nhị  
nghĩa trong Table này để làm cơ sở thi tế  l pậ  m iố  quan 
hệ gi aữ  các Table sau này.

™     Không ghi nh ng d  lữ ữ i u ph i tính toán vào Table.ệ ả
™     L u trư ữ các d  kữ i n theoệ  các thành ph n lu nầ ậ  lý nhỏ 
nh t.ấ

2.1.4 Thi tế         l  p ậ  m  iố   quan         h   gệ  i      a các ữ  B  ngả  
Xem xét sự liên quan dữ li uệ  gi aữ  các B ngả  và thi tế  l pậ  

quan hệ trên cơ sở các Field làm tiêu chu nẩ  quan h .ệ  Field làm 
tiêu chu n quan h  gẩ ệ i a các ữ B ng g i là ả ọ m c Khóa (Key).ụ

2.1.5 Thi tế         k   các công ế  c  ụ     khai thác dữ     l  i      uệ  
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Thi tế  kế màn hình xu tấ  nh pậ  dữ liệu dùng để nh pậ  li u,ệ  
hi n ể th  thông tin và k t xuị ế ất ra máy in.

2.1.6 n đ nh các thao tác Ấ ị  x  ử     lý cho ng iườ         sử     d ngụ  
Thi tế  kế các công cụ đi uề  khi nể  ho tạ  đ ngộ  để t oạ  ti nệ  

nghi cho ng i ườ s  d ng khi thao tác vử ụ ới ng d ng.ứ ụ

2.2 T O Ạ C  S  Ơ Ở D  LI UỮ Ệ

Khi làm việc v iớ  Access, m iọ  vi cệ  chỉ có thể b tắ  đ uầ  khi có 
m t ộ t p tin đã đ c t o và đậ ượ ạ ư c ợ m .ở

Có 2 cách t oạ  t pậ  tin CSDL: dùng DATABASE WIZARD  để 
t o Database vạ ới các thành ph n kèmầ  theo ho c t oặ ạ  m t Databaộ se 
r ng đ  ch  đ ng thỗ ể ủ ộ i t k  các thành ph n theo yêu c u riêng c aế ế ầ ầ ủ  
ng i s  d ng.ườ ử ụ

2.1.1 Dùng Database Wizard

™     M  h p thở ộ o i Teạ mplates
ƒ Trên TaskPane, ch n ọ mục New File hay Ctrl+N
ƒ        T iạ  ph nầ  Templates, click liên k tế  On 

Cumputer đ  ể  m  h pở ộ  tho iạ  Templates. N uế  mu nố  dùng 
Templates trên mạng  thì  click  m c  ụ Templaté  on Office 
online.

™     Trên h p tho i Teộ ạ mplates
ƒ Ch n phọ i u Databasesế
ƒ Ch n ch  đ  r i ọ ủ ề ồ click OK

™     Th c hi n các b c theo h ng d n c a ự ệ ướ ướ ẫ ủ Wizard

2.1.2 T o CSDL r ngạ ỗ
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™     Có thể t oạ  CSDL r ngỗ  để tự thi tế  kế các đ iố  t ngượ  
Tables, Reports, … v.v theo nhu c u riêng.ầ

™     Quy trình
ƒ Trên TaskPane, ch n ọ mục New File hay Ctrl+N
ƒ T i ph n ạ ầ New, click liên k t ế Blank Database
ƒ Nh pậ  tên tập CSDL trong h pộ  thoại File New Database 

r i click nồ út Create.
™     CSDL m iớ  đ cượ  t oạ  và hi nể  thị C aử  sổ Database. 

Mu nố  thao tác v iớ  loại đ iố  t ngượ  nào thì ch nọ  m cụ  lo iạ  đ iố  
t ng y ượ ấ ở khung đ i c ng (khung trái).ạ ươ

GHI CHÚ: Khi t o CSDL theo cách này, ban đ u không có B ng dạ ầ ả ữ 
li u nàoệ  c .ả  Do v yậ  ph iả  t o B ngạ ả  dữ li uệ  tr cướ  r iồ  m iớ  thao tác v iớ  
các đ i ố t ng khác.ượ

2.3 KHÁI NI M Ệ VỀ B NG (TABLE)Ả

2.3.1 Vai trò   c      a ủ  B  ngả  
B ng là đ iả ố  t ng c  b n và quan tr ng nh tượ ơ ả ọ ấ  c a CSDLủ  

trong Microsoft Access, dùng để ghi nh nậ  và khai thác nh ngữ  
thông tin mu n qu n lý (d  lố ả ữ i u ệ cơ s ).ở

2.3.2 C u trúc c aấ ủ  
B ngả

2.3.2.1 Khái quát

™     M tộ  B ngả  đ cượ  tổ ch cứ  thành c tộ  (Field) và dòng 
(Record - tin)

™     M i c t ng v i ỗ ộ ứ ớ m t ki u d  lộ ể ữ i u cệ ần l u tr .ư ữ
™     M i dòng là  ỗ m t ộ  tin (Record), là tập h p các Field vàợ  

ch c thông tin liên quanứ  đ n đ i ế ố t ng cượ ụ th .ể
™     T o B ng: thi t kạ ả ế ế c u trúc trấ ước và sau đó, nh pậ  các 
tin.
™     Thi tế  kế c uấ  trúc cho B ngả  là t oạ  ph nầ  Header ch aứ  
tên các

Field và gán thu c tính cho ộ m i Fielỗ d.

2.3.2.2 Tên Field

™     Dài t iố  đa 64 ký tự kể cả và gồm ký tự chữ cái, ký tự s ,ố  
ký t  ự tr ng,ắ  các ký tự đ cặ  bi tệ  để đ tặ  tên cho Field. Không 
đư  ợ      c   dùng d u ch mấ ấ     (.), d u ch mấ ấ     than (!) và d u ngoấ  ặ  c   
vuông([])

™     Không th  b t đ u b ngể ắ ầ ằ  ký t  tự r ngắ
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™     Tên Field ph iả  duy nhất (không trùng nhau) và không 

trùng v i tên ớ hàm, t  khóa c a Access.ừ ủ
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™     Access cho phép dùng ký tự tr ngắ  và ký tự đ c bi tặ ệ  để 
đặt tên Field nhưng không khuy nế  khích sử d ngụ  các ký 
tự này đ  ể ti nệ  l i khi dùng bợ i u thể ức và l pậ  trình.

2.3.2.3 K  i      u dể ữ     l  i      u c aệ ủ     Field  
™     Ch n kọ  i      u dể ữ     l  i      uệ  

ƒ  M cặ  nhiên, Access gán ki uể  Text cho Field t oạ  m i.ớ  
Hãy xác l pậ  ki uể  dữ li uệ  cho Field b ngằ  cách ch nọ  ki uể  
dữ li u trongệ  h pộ  danh sách đổ xu ngố  ở c tộ  Data Type 
trong màn hình Design View.

ƒ  Khi xác l pậ  ki uể  cho Field, c nầ  chỉ đ nhị  lo iạ  dữ li uệ  
(Text, s ,ố  …v.v), kích th cướ  dành cho Field (Field Size), 
chỉ m c và các xác  ụ l p khác (tùy thu c vào kậ ộ i u d  lể ữ i uệ  
c a Fielủ d)

™     Các ki u dể ữ     l  i      uệ  
ƒ  Text (văn b n)ả

Ch aứ  văn b nả  gồm ký tự chữ cái, s ,ố  kho ngả  trắng và các 
ký t  khác. Dài ự t i đa 255 ký t  (ố ự m i byte ỗ m t ký t ).ộ ự

ƒ  Memo (ký ức)
Gi ngố  như Field ki uể  Text nhưng có chi uề  dài t iố  đa 
đến
65535 ký t .ự
ƒ  Number 

(số)
Ch aứ  các giá trị s .ố  Chỉ ch aứ  các ký số từ 0 đ nế  9, d uấ  
phân cách  th p ậ  phân,  d u ấ  âm  (-).  Chiều  dài  tối  đa  có 
th  ể  là
1,2,4,8,12 bytes. Các lo iạ  giá trị l uư  trong Field này 
th ng dùng làườ
- Byte: G mồ  các giá trị nguyên (không có ph nầ  th pậ  phân)

t  từ r  0 ị đ n 255 và chế iếm 1 byte.
-   Integer: G mồ  các giá trị nguyên (không có ph nầ  th pậ  

phân) t  tr  -32,768 đ n 32,767 và chừ ị ế i mế  2 bytes.
-   Long Integer: G mồ  các giá trị nguyên (không có ph nầ  

th p phân)  ậ t  ừ trị -2,147,843,648 đ n 2,147,843,647 vàế  
chi mế  4 bytes. Còn g i là s  nguyên dài.ọ ố

- Single: Gồm các giá trị từ -3.4E38 đ nế  3.4E38 và chi mế
4 bytes. Còn g iọ  là số tinh xác đơn (tinh xác 7 chữ số
th p phân).ậ

-   Double: G mồ  các giá trị t  -1.79E308ừ  đ nế  1.79E308 và 
chi m 8ế  bytes. Còn g iọ  là số tinh xác kép (tinh xác 15 
ch  s  th pữ ố ậ  phân)
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ƒ  Currency (ti n ề tệ)

Gồm các giá trị từ -922,337,203,685,477.5808 đ nế
922,337,203,685,477.5807 và chi mế  8 bytes. (Tinh xác đ nế
15 ch  s  ph n nguyên và 4 ch  s  th p phân)ữ ố ầ ữ ố ậ
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ƒ  Date/Time (ngày/giờ)
Ch a tr  thứ ị ời  gian  t  năm 100 đ n nămừ ế  9999,  chi mế  8 
bytes.

ƒ  AutoNumber (s  đố i n ề t  đ ng)ự ộ
Gồm các giá trị ki uể  số và Access tự đ ngộ  gán cho m iỗ  
Record m tộ  tr  ị t ngươ  ứng (kh i đ uở ầ  là 1,2,… và tăng d n).ầ  
Trị đ m nàyế  cứ ti pế  t cụ  tăng và không trùng l pắ  ngay cả 
v i các tớ r  c a ị ủ Record đã đư c xóa. Kích tợ h c 4 bytes.ướ

ƒ  Yes/No
Ch aứ  các tr  Logic và chị ỉ nh n hai giá tậ r  là Yes/No. Chi uị ề  
dài là 1 bit.

ƒ  OLE Object
Ch a các đ i ứ ố t ng do các ng d ng khác trong ượ ứ ụ Windows 
cung c p  hấ ổ trợ liên k tế  (Object Linking) và nhúng 
(Embedding). Dùng kiểu này để l uư  hình nh,ả  âm 
thanh b ngả  tính hay văn b nả  (t oạ  b iở  trình xử lý khác). 
Có th  ch a đ n 1 GB.ể ứ ế

ƒ  Hyperlink
Ch a  các  siêu  liênứ  
kết.

ƒ  Lookup Wizard
Đây không ph i là thuả ộc tính đúng nghĩa, ch  dùng thi t ỉ ế kế 
m tộ  danh sách ch nọ  cho Field chỉ định theo h ng d n cướ ẫ ủa 
Wizard.

2.3.3 Các   m  c khóa (key)ụ  

2.3.3.1 Công d ng c a M c khóaụ ủ ụ
ƒ  M tộ  hay nhi uề  Field đư cợ  chỉ đ nhị  làm m cụ  khóa để 

nh n dậ i nệ  các m uẫ  tin c aủ  m tộ  B ngả  hay dùng để thi tế  
l pậ  m i quan h  gố ệ iữa các Table.

ƒ  Access phân bi tệ  hai lo iạ  m cụ  khóa : khóa chính và 
khóa ngo i.ạ

2.3.3.2 M c khóa chính (Primary Key) ụ                                              
ƒ  Là m cụ  khóa thiết l pậ  trên m tộ  hay nhi uề  Field để nh nậ  

diện duy nh tấ  các m uẫ  tin của m tộ  B ngả  và có thể dùng 
l pậ  m i quan h  v i các ố ệ ớ B ng khác.ả

ƒ  Trị c aủ  Field m cụ  khóa chính duy nh tấ  và không là 
trị

NULL
ƒ  Nên t oạ  Field m cụ  khóa chính v iớ  chi uề  dài nhỏ nh tấ  có 

th  đ c ví có ể ượ ảnh h ng ưở t c đ  truy xố ộ u t.ấ
2.3.3.3 M c khóaụ     ngo i (Foreign Key)ạ  
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ƒ  Là m cụ  khóa thi tế  l pậ  trên m tộ  hay nhi uề  Field c aủ  
B ngả  và dùng tham chi uế  đ nế  m tộ  hay nhi uề  Field là 
khóa  chính trong Table khác.

ƒ  M tộ  Foreign Key chỉ ra m iố  quan hệ c aủ  B ngả  này v iớ  
các

B ng ch a khóa chính ả ứ tư ng ng.ơ ứ
ƒ  Ki uể  dữ liệu trong Field đ cượ  chỉ đ nhị  là Foreign Key 

và Primary Key ph iả  cùng ki uể  và chi uề  dài v iớ  nhau 
(không nh t ấ thi t cùng tên).ế

2.3.4 Ch  đ  làmế ộ     v  i      c v iệ ớ         B  ngả  

Có hai ch  ế đ  làmộ  vi c v i ệ ớ B ngả
ƒ  V iớ  Datasheet view (chế độ b ngả  bi u):ể  nhập, xóa, 

hi u ch nh Record.ệ ỉ
ƒ  V iớ  Datasheet Design (chế độ thiết k ):ế  thi tế  l pậ  hay 

hi u ch nh c u trúc ệ ỉ ấ B ng.ả

2.4 THI TẾ  K  Ế C UẤ  TRÚC B NGẢ

2.4.1 Các cách t  h  c hi nự ệ  

™     Từ c aử  sổ Database - ch nọ  m cụ  Tables trong khung đ iạ  
cương và th c hi n ự ệ m t trong các thao tác sau.ộ

™     Click m cụ  New trên Toolbar c aủ  cửa sổ Database, h pộ  
tho iạ

New Tables đ c hi n tượ ể h  - Ch n ị ọ m tộ  trong các m c sau.ụ

ƒ  Database View: T oạ  B ngả  theo chế độ Datasheet View 
(tự

nh p d  lậ ữ iệu)
ƒ  Design 

View:  T oạ  
B ng  ả  theo chế 
đ  ộ  t  ự  thiết k .ế

ƒ  Table 
Wizard:  T oạ  
B ng   theoả  
h ng  d n  c aướ ẫ ủ  
Wizard.

ƒ  Import 
Table: Du  nh pậ  
B ng  ả t   ừ  m tộ  
CSDL khác.

ƒ  Link Table: N i k t ố ế B ng.ả
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™     Ho c click shortcut liên quan trong khung n i dungặ ộ

ƒ  Create Table in Design View: T oạ  B ngả  trong khung 
Design

View
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ƒ  Create Table by using Wizard: T o B ng v i Table ạ ả ớ Wizard
ƒ  Create Table by entering Data: T oạ  B ngả  b ngằ  cách nh pậ  

tr c ự ti p.ế
2.4.2 T o B ng b ng ạ ả ằ  W  i      zard  

Ch nọ  m cụ  Table Wizard từ h pộ  thoại New Table và th cự  
hiện các  b c  ướ c a ủ  Wizard  hay  shortcut  Create  Table  by 
using Wizard.

™     B c 1ướ : Ch n lo i ọ ạ B ng,ả  B ngả  m u vàẫ  
Field m uẫ

ƒ  Ch n lo i ọ ạ B ng (Table Categories): Business hay Personal.ả
ƒ  Ch n B ngọ ả  m u trong khung Sẫ ample Tables.
ƒ  Ch nọ  các Field trong Sample Fields để chuy nể  sang 
khung

Fields in my new table (Double click hay các nút d uấ  >, >>,
<, <<).

ƒ  Đ iổ  tên Field đã ch n:ọ  Click nút Rename để đ iổ  tên các 
Fields

đã ch n. Làm xong click Next đ  qua b c k  ti p.ọ ể ướ ế ế

™     B c 2ướ : Đ t tên cho ặ B ng và thiả ết lập Primary Key
ƒ  Đ t tên ặ B ng (khung What do you want to name yourả  
Table).
ƒ  Xác đ nhị  Wizard đ tặ  Primary Key cho B ngả  hay ng iườ  

sử
d ng ụ t  đự ặt.
- Wizard t  thự i tế  l p: ch n ậ ọ m c Yes, set a priụ mary key for me
- N u ế t  đ tự ặ  Primary Key: ch nọ  m c No, I’ll set the priụ mary 

key, m tộ  h pộ  tho iạ  đ cượ  hi nể  thị và ch nọ  một trong 
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các m c.ụ
o Consecutive     Number     Microsoft     Access     assigns 

automatically to new records: Access tự đ ng độ i nề  trị số 
cho record  m iớ  (tương  t  ch n  priự ọ mary  key  field  là 
autonumber)
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o Number I enter when I add new records: ng iườ  s  d ngử ụ  
t  đự i n tr  cho Field và là tề ị r  s  kị ố i u.ể

o  Number and/or letters I enter when I add new records: 
ng iườ  sử d ngụ  tự đi nề  trị cho Field và là trị ki u sể ố hay 
ký t .ự

o Khai báo xong, click Next đ  qua bể ư c k  ti p.ớ ế ế

™     B cướ  3: T oạ  m iố  quan hệ gi aữ  Bảng m iớ  v iớ  các B ngả  
hi nệ  có c a CSDLủ
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ƒ      N uế  B ngả  đang t oạ  là B ngả  đ uầ  tiên c aủ  CSDL thì 
Access bỏ

qua b c này.ướ
ƒ      Ng cượ  l iạ  n uế  CSDL đã có B ngả  thì Access phỏng 

đoán rằng B ngả  m iớ  có thể có quan hệ đ nế  các B ngả  hi nệ  
hành và hi n ể thị b cướ  này. N uế  muốn t oạ  các m iố  quan hệ 
gi aữ  B ngả  m i ớ t oạ  với các B ngả  đã có thì ch nọ  tên B ngả  
c nầ  khai báo quan hệ v iớ  Bảng đang t oạ  r iồ  click vào 
nút  RELATIONSHIPS trên h pộ  tho i đ  khai báo quan ạ ể h .ệ

™     B c 4ướ : K t thúc, ch nế ọ  m t trong các ộ m c sauụ

ƒ  Modify the Table design (hi u cệ h nh c u trúc)ỉ ấ
ƒ  Enter DATA directly into the Table (nh p tr cậ ự  ti p DATA)ế
ƒ  Enter DATA into the Table using a form the Wizard 

creates for me (Nh p DATA qậ ua FORM)
ƒ  M cụ  Display Help on working with the Table: hi nể  thị 

Help khi làm vi c v i ệ ớ B ngả
ƒ  Click FINISH để k tế  thúc giai đoạn thiết k .ế  Ti pế  theo 

h p tho iộ ạ  của B ngả  v aừ  t oạ  sẽ hi nệ  ra để nh pậ  li uệ  (theo 
hình th c ứ trực ti p hay d i hình th c c a ế ướ ứ ủ m tộ  Bi u ể mẫu).

2.4.3 T o B ng b ng cách nh p tr c ti p dạ ả ằ ậ ự ế ữ     li  ệ  u (dùng Datasheet   
View)

™ Ch n       ọ  m cụ  
Datasheet  View 
t   h p  ừ ộ  tho iạ  
New  Table  hay 
ch n  shortcutọ  



24

Microsoft Access
Create         new
Table by entering data.
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™     M tộ  B ng hả i n ra vệ ới 10 c t 22 dòng. Các ộ c t có tên làộ  
Field 1, Field 2, …. Field 10.

™     Nh p tr c tậ ự i p d  lế ữ i u vào ệ B ng.ả
™     Đ i tên Fiổ eld

ƒ  Click  phải  tên  cột  -  ch n ọ  Rename  Column  trên 
Shortcut

Menu.
ƒ  Hay đ ngứ  vào m tộ  ô b tấ  kỳ trên c tộ  mu nố  đổi tên và 

chọn menu  Format - Rename Column.
™     Xóa các c t:ộ  ch nọ  c tộ  mu nố  xóa và ch nọ  Delete trên 
shortcut

Menu hay ch n ọ menu Edit – Delete Column.
™     Thêm c t:ộ  ch nọ  c tộ  n iơ  mu nố  thêm c tộ  m iớ  và ch nọ  
Insert

Column trên shortcut Menu hay ch n ọ menu Insert – Column.
™     Thi tế  k  xong, đóng B ng: Access ế ả s  yêu c u ẽ ầ đặt tên cho 

Bảng m iớ  (và xác đ nhị  Primary Key n uế  ch aư  có) và các c tộ  
th aừ  s  ẽ t  đ ng đ c xóa.ự ộ ượ

2.4.4 Tự     th  i      tế         k  B ng ế ả  b  ngằ     Design   
View

Ch n ọ  m c  Design  View  t   h p ụ ừ ộ  tho i  New  Table  hayạ  
ch n shortcut Create new Table in Design View.ọ
Màn hình Table Design View gồm 2 ph n:ầ

Ph n thầ iết kế

Ph n thu c tínhầ ộ

2.4.4.1 Ph n thầ  i      ế  t         kế     c u trúcấ     B ngả  
Gồm c t Field Naộ me, Data Type và Description.
ƒ  Field Name (Tên Field): t iố  đa 64 ký tự và b tắ  đầu b ngằ  ký 
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tự

chữ cái hay s .ố
ƒ  Data Type (Ki uể  dữ liệu): ch nọ  kiểu dữ li uệ  trong danh 
sách

(đã nêu  ở m c trêụ n)
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ƒ  Description (Di nễ  gi i):ả  tùy ch n.ọ  Dùng ghi các chú thích 
liên quan đ n Field.ế

2.4.4.2 Ph n thu c tínhầ ộ
Gồm phi u General và Lookup.ế
ƒ  Phi u General quy đ nh các thu c tính Field.ế ị ộ
ƒ  Phi u Lookup t o danh sách ch n cho Field.ế ạ ọ

Nh nấ  phím F6 để chuy nể  đ iổ  qua lại gi aữ  ph nầ  thiết kế c uấ  trúc và 
khai báo thu c tính.ộ

2.4.4.3 Xác   l  p Primary Keyậ  

ƒ  Vi cệ  xác l pậ  Primary Key tuy không b tắ  bu cộ  nh ngư  nên 
thực hi n.ệ

ƒ  N uế  k tế  thúc thiết kế B ngả  mà không xác l pậ  Primary Key 
thì

Access s  tẽ h c hi n thông báo nh c ự ệ ắ nhở

-  Ch n Yes ọ Æ  l p Priậ mary Key
-  Ch n No ọ Æ  không t o Priạ mary Key
-  Ch nọ  Cancel Æ   trở lại màn hình thiết kế và không 
tạo

Primary Key.
ƒ  Chỉ đ cượ  xác l pậ  m tộ  Primary Key trong m tộ  Bảng. Cách 

xác l p:ậ
ƒ  Ch nọ  Field mu n xác lố ập

- Xác l pậ  Primary Key cho m tộ  Field: ch nọ  hay đ ngứ  
t iạ

Field mu nố  xác l p Primary Key.ậ
- Xác l pậ  cho Primary Key gồm nhi uề  Field: ph iố  h pợ  v iớ  

phím Shift hay Ctrl để ch nọ  các Field mu nố  xác l pậ  làm 
Primary Key.

ƒ  Click bi uể  t ng chìa khóa trên Toolbarượ
ƒ  Hay t  ừ menu EDIT - Primary Key
ƒ  Hay click ph i và ch n ả ọ Primary Key trên shortcut Menu.
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2.4.4.4 Ghi l uư

Thi tế  kế xong, ghi l uư  B ngả  và đóng h pộ  tho iạ  thi tế  k .ế  
N u ch a ghi lế ư ưu, Access sẽ nh c ghi l uắ ư  B ng.ả
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2.5 NH PẬ  LI U VÀO B NGỆ Ả
2.5.1 Khái quát

Có th  nh p, hi u ch nhể ậ ệ ỉ  d  lữ i u trong ệ B ngả  theo nhi u cácề h:
™     Nh p, hậ i u ch nh tr cệ ỉ ự  tiếp khi làm vi c v i ệ ớ B ng.ả
™     Ho c khi làm vi c v i Query’s Datasheet.ặ ệ ớ
™     Ho c khi làm vi c v i ặ ệ ớ bi u ể m u.ẫ

2.5.2 T  r      c tự  i  p nh p dế ậ ữ     li u vào Bệ ả  ng      
M  B ng cở ả ần nh p lậ i uệ

™     Từ Database Window, ch nọ  m cụ  lo iạ  Tables bên 
khung đ i c ngạ ươ  và ch nọ  tên B ng c nả ầ  nh p lậ iệu r iồ  click 
Open trên Menu c a h p thoủ ộ ại này.

™     Hay double click lên tên B ng.ả
B ng đ c hi n tả ượ ể h  dị ạng Datasheet View.

2.5.2.1 Cách nh pậ
ƒ  V i các Field tớ h ngườ

-  Nh p,ậ  hi uệ  ch nhỉ  bình th ng.ườ  Nhập record m iớ  vào dòng 
tr ng kố ế ti pế  tin cuối.

-   Ho cặ  ch nọ  Menu RECORD – DATA ENTRY. Trên 
B ng ch  hả ỉ i nể  th  Record tị rắng đ  nh p lể ậ i u.ệ

-  Mu n ố  hi n ể  th  ị  l i ạ  các  Record  c a ủ  B ng: ả  ch nọ  
menu

RECORD – REMOVE FILTER/SORT
ƒ  V i Field ớ ki u AutoNumber: Acceể ss s  ẽ t  nhự ập.
ƒ  V i Field ớ ki u OLE Obể ject

- Đứng t iạ  Field c a   reủ cord mu nố  đ aư  1 Object vào: ch nọ  
menu  Insert – Object (ch n Create New hay Fromọ  File)

- Hay Copy vào Clipboard hình nh ả r i Paste vào Field OLE.ồ
-  Hi uệ  ch nhỉ  m tộ  Object: đ ngứ  trong Field có Object mu nố  

hi uệ  ch nhỉ  và double click, ngứ  d ngụ  liên quan đ cượ  mở 
đ  hể i u ch nh.ệ ỉ

2.5.2.2 Record Selector: đ  bể i u tể h  tr ng thái cị ạ ủa  tin. N uế
ƒ  Có hình tam giác:  tin hi n hành.ệ
ƒ  Có hình cây bút:  tin đang đ c hi uượ ệ  ch nh hay nh p lỉ ậ i u.ệ
ƒ  Có hình hoa thị: tin tr ng ố li n k   tinề ế  cu i cùng.ố
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2.5.2.3 Các phím t  tắ  t  hư ng dùngờ

Phím t tắ Ý nghĩa
Tab/Shift+Tab Đ n Field ế k  tế i p / Fiế eld tr cướ
Home/End Đ n Field ế đ u / cu iầ ố  c a Record hủ i n hành.ệ
Ctrl+PgUp/PgDn Đ n Record tr c / sau (khi dùng Bế ướ i u ể m u)ẫ
Ctrl+Home/End Đ nế  Field đ uầ  c aủ  Record đ u/ầ  Field cu iố  

của
Record cu iốShift+F2 Zoom  Field  có  ch a ứ  d  ữ  li u ệ  Text  l n ớ  hay
Memo

F2 Chuy n sang ch  đ  làm vi c v i ể ế ộ ệ ớ Field

2.6 CÁC THU C TÍNH S  Ộ Ử DỤNG
2.6.1 Khái quát
™     Property (thu cộ  tính) là các tính chất gán cho m iỗ  đ iố  

t ngượ  liên quan. Các tính ch tấ  này có th  doể  Access tự gán khi 
đối tượng đ cượ  t o hay do nạ g i s  d ng gán choườ ử ụ  đ i ố tượng. 
Thu cộ  tính  c aủ  Field là các tính ch tấ  liên quan đ n  Field.ế  
Thu c tính c a B ng là các tính chộ ủ ả ất liên quan đ n B ng.ế ả

™     Property Sheet hay Property Window (C aử  sổ thu cộ  tính) 
dùng thao tác v i các thu c tíớ ộ nh c a đ i ủ ố tư ng.ợ

™     Mở c aử  sổ thu cộ  tính: click bi uể  tư ngợ  Properties trên 
Toolbar  hay ch nọ  menu VIEW – Properties để mở c aử  sổ  
thu cộ  tính c a B ngủ ả .

™     Thao  tác  v i ớ  thu c ộ  tính  c a ủ  Field:  Khai  báo  trong 
ph nầ

Properties c a củ ửa s  thổ i t k  B ng (Design View).ế ế ả
2.6.2 Các thu c tínhộ     th ng dùngườ  

2.6.2.1 Thu c tính Captionộ
Là bi uể  th cứ  chu iỗ  dài t iố  đa 2.048 ký tự. Đ iố  v iớ  Form 
và

Report, n uế  Caption dài h n Tittle ơ Bar thì s  bẽ ị c t b t. Công d ng:ắ ớ ụ

Caption c aủ  Field
Tiêu đề c tộ  cho Field (Datasheet c aủ
Table/Query)

Caption c a Formủ  / Report Làm tiêu đ  cho Formề  / Report
Caption c a Control và ủ Label Text xu t ấ hi n trong Control, Label.ệ

2.6.2.2 Thu c tính FieldSizeộ
Đư cợ  dùng để đ nhị  kích th cướ  tối đa cho m tộ  Field. C nầ  

ch  đ nhỉ ị  Fieldsize v aừ  đủ v iớ  yêu c uầ  d  ữ li uệ  đ  có t cể ố  độ x  lýử  
nhanh và tiết ki mệ  vùng nh .ớ
2.6.2.3 Thu c tính Forộ  m  at  

Dùng để nấ  đ nhị  d ngạ  hi nể  thị c aủ  dữ li uệ . Thu cộ  tính này 
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d ng các xác l p khác nhau cho nụ ậ h ng kữ i u d  lể ữ i u khác nhau.ệ
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♦ Ký tự đ nh d ng dùng chungị ạ
Dùng ký hi u sau đ  xây d ng b t ệ ể ự ấ kỳ đ nh d ng kị ạ i u d  lể ữ i u nàoệ

Ký hi uệ Mô tả
(Space) Hi n th  khể ị o ng tr ng nả ắ h  các ký ư tự
“ABC” Hi n th  bể ị ất cứ gì trong ngo c kép nh  các ký ặ ư tự
! B t bu c canh trái thay vì canh pắ ộ hải
* Đi n các kề ho ng tr ng kh  d ng v i các ký t  kả ắ ả ụ ớ ự ế ti pế
\ Hi n th  kýể ị  t  k  tự ế i p nế h  ký ư t  bình th ngự ườ
[Color] Màu   (Black,   Blue,   Green,   Red,   Cyan,   Magenta,

Yellow, White).

♦ Custom Format dùng riêng cho Text và Memo
Các ph n cầ ủa đ nh dị ạng

Ph nầ Mô tả
Ph n th  1ầ ứ Định d ng cho Field vạ ới văn b nả
Ph n th  2ầ ứ Định d ng cho tr  NULL hay chu i ạ ị ỗ r ngỗ
2 ph n cách nhau b i dầ ở ấu ch mấ  ph y. Ví d : @;”None”ẩ ụ

Các ký hi uệ  đ nh d ngị ạ
Ký hi uệ Mô tả

@ B t bu c là khắ ộ o ng tr ng hay ả ắ m t ký ộ tự
& Không b t bu c là kho ng ắ ộ ả tr ng hay ắ m t ký tộ ự
< Đ i ổ t t ấ c  ký t  thành cả ự h  th ngữ ườ
> Đ i ổ t t ấ c  ký t  thành cả ự h  hoaữ

♦ Custom Format dùng riêng cho Logical Data
Các ph n cầ ủa đ nh dị ạng

Ph nầ Mô tả
Ph n th  1ầ ứ Ph nầ  này không tác d nhụ  nh ngư  ph iả  gõ dấu 

chấm
ph y đ  gẩ ể iữ ch .ỗPh n th  2ầ ứ Văn b n hả iển th  tị hay cho tr  ị True, Yes, On.

Ph n th  3ầ ứ Văn b n hả iển th  tị hay cho tr  False, No, Off.ị
Ví d :  ;”Always” [Blue]; “Never”[Red]ụ
L uư         ý  : để xác l pậ  đ nhị  d ngạ  có hi uệ  l c:ự  ch nọ  m cụ  TextBox c aủ  
phi uế

Lookup (ph n Properties c a cầ ủ ửa sổ thiết k ).ế
♦ Custom Format dùng riêng chu Number

Các ph n cầ ủa đ nh dị ạng
Ph nầ Mô tả

Ph n th  1ầ ứ Định d ng s  d ngạ ố ươ
Ph n th  2ầ ứ Định d ng s  âmạ ố
Ph n th  3ầ ứ Định d ng s  zeroạ ố
Ph n th  4ầ ứ Định d ng các tạ r  NULLị



Ký hi uệ Mô tả
0 Ký tự số (0-9) và b tắ  bu c.ộ  Không đ cượ  dùng d uấ  

c ngộ
tr  (+,-)ừ9 Ký tự số hay kho ngả  tr ngắ  (không b tắ  bu c),ộ  không 
cho
phép d u cấ ộng tr .ừ# Ký tự số hay kho ngả  tr ng,ắ  cho dùng d uấ  +,- (m cụ  
không
b t bu c)ắ ộL Ký t  ch  (A-Z) và b tự ữ ắ  bu c.ộ

? Ký t  ch  (A-Z) và không b t bu c.ự ữ ắ ộ
A M u ẫ tự hay ký s  (ố m cụ  b t bu c).ắ ộ
a M u ẫ tự hay ký s  (ố m c tùy ý)ụ
& Ký t  b t ự ấ kỳ hay kho ng tr ng (ả ắ m c b t bu c).ụ ắ ộ
C Ký t  b t ự ấ kỳ hay kho ng tr ng (ả ắ m c tùy ý).ụ
. , : ; - / D uấ  phân cách th pậ  phân, hàng ngàn, ngày giờ (theo

Control Panel)
< Chuy n ể t t ấ c  thành chả ữ th ng.ườ
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Các ký t  đự ịnh d ngạ
Ký hi uệ Mô tả

. (chấm)
, (ph y)ẩ

D uấ  phân cách th pậ  phân và phân cách hàng ngàn (xác
l p trong Control Panel)ậ

0 Ký s  gố i  v  trí. Hi n thữ ị ể ị ký s  hay ố s  0ố
# Ký s  gố i  v  trí. Hi n thữ ị ể ị ký s  hay không có gì ố cả
$ Hi n th  kýể ị  t  “$”ự
% Ph n trăầ m. Giá tr  đ c nhân 100 và ký hi u % ị ượ ệ n i vàoố
E- hay e-
E+ hay e+

Ký hi u khoa h cệ ọ

2.6.2.4 Thu cộ     tính     Input     Mask  
Dùng để đ nhị  d ngạ  dữ li uệ  nh p.ậ  Thu cộ  tính này sử d ngụ  

các xác l p khác nhau cho nh ng kậ ữ i u d  lể ữ i u khác nhau.ệ
♦ Các ph n cầ ủa đ nh d ngị ạ

Ph nầ Mô tả
Ph n th  1ầ ứ Ch  đ nh Input Mask cho field (Ví dỉ ị ụ: !(999)999-9999)
Ph n th  2ầ ứ Có 2 tr :ị  n uế  là 0, ghi d  lữ i uệ  và cả các ký tự đ nhị  

d ng.ạ
N uế  là 1 hay để tr ng,ố  chỉ nh ngữ  dữ li uệ  nh pậ  vào 
m iớPh n th  3ầ ứ Chỉ đ nhị  ký tự hi nể  thị thay cho kho ngả  tr ngắ  (có 
thể
dùng dùng b t c  ký ấ ứ t  nào hay chu iự ỗ  r ng “”)ỗ

♦ Các ký hi u dùng trong Input Maskệ



Xác l pậ Mô tả
Yes Field bắt bu c ph i có ộ ả m t giá tộ rị
No (M c đ nh)ặ ị  Field không b t bu c phắ ộ ải có m t giá trộ ị 34
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> Chuy n ể t t ấ c  thành chả ữ hoa.
! Canh trái. Có thể kèm ký tự này v iớ  b tấ  kỳ Input Mask

nào.
\ Ký tự theo sau hi nể  thị như m tộ  ký tự bình th ng.ườ  

(Ví
d : \A s  đ c hi nụ ẽ ượ ể  th  ị đúng là A).

GHI CHÚ:  Đ tặ  thuộc tính Input Mask là t  “ừ Password” s  ẽ t o ra ạ m tộ  
Control b o ả m tậ  dữ li uệ  nh pậ  vào (ký tự nh pậ  vào đ cượ  
l u bình th ng nh ng hư ườ ư i n th  thành dể ị ấu hoa thị(*))

♦ Vài ki u Inể put Mask thư ng dùngờ

Input Mask Ví dụ
(000) 000-0000 (206) 555-0248
(999) 999-9999 (206) 555-0248 hay (   ) 555-0248
(000) AAA-AAAA (206) 555-TELE
#999 -20
>L????L?000L0 GREENGR339M3 hay MAY R 452B7
>L0L 0L0 T2F 8M4
00000-9999 98115- hay 98115-3007
>L<?????????????? Maria hay Bendan
SSN 000-00-0000 SSN 555-55-5555
>LL00000-0000 DB51392-0493

GHI  CHÚ:   Khi  đ tặ  Input Mask và Format cho cùng m tộ  dữ li u,ệ  
Format sẽ có hi u ệ l cự  cho hi nể  thị dữ li uệ  và Input Mask 
có hi u ệ l c khi nh p lự ậ iệu.

2.6.2.5 Thu c tính Decimal Placesộ
♦ Dùng đ  ch  đ nh s  ký ể ỉ ị ố s  cho ph n th p phân và cố ầ ậ h  nhỉ ả  

hưởng
lên ph n hầ iển th  ch  không thay đ i trị ứ ổ ị c a d  lủ ữ i u.ệ

♦ Ch  đ nh thỉ ị u c tính này b  vô hộ ị i u ệ n u thu c tíế ộ nh Format đ cượ
xác l p hay là General ậ Number

Xác l pậ Mô tả
Auto (M c đ nặ ị h) Các s  hố i nể  th  tị heo chỉ th  c a thuị ủ ộc tính

Format
0-15 Ch  đ nhỉ ị  ký s  th p phânố ậ

2.6.2.6 Thu c tính Requiredộ

♦ Công d ngụ
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♦ Dùng hai thu c tính Required và ZeroLengthộ
Để phân bi tệ  gi aữ  thông tin ch aư  t nồ  tại (lưu như chu iỗ

r ng)ố  và thông tin t n  ồ tại nh ngư  ch aư  biết (trị Null). Ví d :ụ  
phân bi tệ  khách hàng có đi n  ệ tho iạ  nh ngư  ch aư  bi tế  số và 
không có đi n thoệ ại.

♦ N uế  đ tặ  AllowZeroLength là Yes: cho phép nh pậ  chu iỗ  r ngỗ
vào  Field  bất  ch p  xác  lấ ập  thu c  tínhộ  Required.

♦ N uế  đ tặ  Required là Yes và AllowZeroLength là No: không cho
phép  nh p  chu i  ậ ỗ r ng  vàoỗ  Field.

♦ Có thể dùng Input Mask khi nh pậ  li uệ  vào Field để phân 

biệt
cách  hi nể  thị tr  Null  và  chu iị ỗ  r ngỗ
(Ví  d :  dùng  “None”  khi  nh p  chu iụ ậ ỗ  
r ng)ỗ

♦ Để làm có hi uệ  l cự  m tộ  m iố  quan hệ gi aữ  các Bảng quan hệ 

mà
ta không cho phép tr  Nullị
- Đ tặ  thu cộ  tính Required c aủ  Foreign Key Field c aủ  

Bảng quan h  là ệ Yes.
- N uế  Foreign Key là m tộ  ph n c aầ ủ  Primary Key c aủ  B ngả  

con thì đi u này không còn ề c n thầ iết vì Primary Key không 
ch p nh n tấ ậ r  Null.ị

K t qu  khiế ả  ph i h p 2 thu c tính Required và AllowZeroLengthố ợ ộ

Required AllowZeroLength Thao tác Trị ghi l uư
No No Nh nấ  Enter, Spacebar

Nh pậ  1 chuỗi r ngỗ
Null
Không cho phép

No Yes Nh nấ  Enter, Spacebar
Nh pậ  1 chuỗi r ngỗ

Null
Chuỗi rỗng

Yes No Nh nấ  Enter, Spacebar
Nh pậ  1 chuỗi r ngỗ

Không cho phép
Không cho phép

Yes Yes Nh nấ  Enter
Nh nấ  Spacebar
Nh pậ  1 chuỗi r ngỗ

Không cho phép
Chuỗi rỗng
Chuỗi rỗng

2.6.2.7 Thu c tính Validation Rule – Validation Textộ
♦ Validation Rule

Quy t cắ  kiểm tra h pợ  lệ dữ li uệ  nhập vào. Quy t cắ  đ cượ  xác
l p là bậ i u th c b t ể ứ ấ kỳ và dài tối đa 2.048 ký t .ự
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♦ Phân bi  t ệ ValidationRule c p Field và c p ấ ấ m u tinẫ

ƒ  Validation Rule c pấ  Field quy đ nhị  quy t cắ  nh pậ  li uệ  vào
Field đó.
- Thi t ế l p bậ iểu th c đứ i uề  ki n trong Properties cệ ủa Field
- Bi u th c để ứ i u kề i n không thamệ  chi u đ n Field khácế ế
- Đư c thi hành khi ợ k t thúc nh p lế ậ i u ệ m t Fieldộ
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ƒ  Validation Rule c pấ  m uẫ  tin quy định quy t cắ  nh pậ  li uệ  
cho toàn m u tin ẫ (đây là thuộc tính của B ng)ả
- Thi tế  l pậ  bi uể  th cứ  điều ki nệ  trong Properties c aủ  

B ng (clickả  ph i  vào  vùng tả r ng  c a  ố ủ B ng thả i t  kế ế và 
chọn Properties).

- Bi u th c để ứ i u kề i nệ  có th  thamể  chi u đ n Field khác.ế ế
- ValidationRule đ c thi hành khi ượ k t thúc nh p 1  tin.ế ậ

♦ Quy đị  nh thu c tính ValidationRuleộ
ƒ  Là bi u th cể ứ  đi u kề i n, có tệ h  ch a cácphép toán so sánh,ể ứ  luận

lý như < > <= >= <> (so sánh), And Or Not (lu nậ  lý), Like
(chuỗi)

ƒ  Nh nấ  Shift+F2 để m   r ngở ộ  khung ValidationRule (c aử  
s  Zooổ m) hay click nút 3 ch mấ  để mở h pộ  tho iạ  
Expression Builder và thi tế  l p các bậ i u th c.ể ứ

ƒ  Đ i v i quy t c d  lố ớ ắ ữ i u ệ c a Field và Recordủ
Bi u th c không tể ứ h  chể ứa User Defined Function, Aggregate
Function, các tham chiếu.

♦ Validation Text
Chu i ký t  thông báo khi ỗ ự d  lữ i u nệ h p không đúng v iậ ớ  quy

t c kắ i mể  tra. Chu i ký t  dài tỗ ự ối đa 255 ký t .ự
♦ Vài ví dụ

<>0 Tr  nh p vào ph i khác khôngị ậ ả
>1000 Or Is Null Tr  nh p vào ph i ị ậ ả l n ớ hơn 100 hay rỗng
Like “A????” Tr  nh p vào ph i có 5 ký t  và b t ị ậ ả ự ắ đ u là ch  Aầ ữ
>= #1/1/96#And
<#1/1/97#

Tr  nh p vào ph i là ngày trong ị ậ ả năm 1996

2.6.2.8 Thu c tínhộ     Indexed  
♦ Công d ng:ụ  dùng để tạo chỉ m cụ  cho Field nh mằ  tăng t cố  độ

truy v n trên Field, th cấ ự  hi n vệ iệc sắp x p, ế l c ọ d  lữ i u.ệ
♦ Xác l p thuậ ộc tính Index cho Field đơn

Xác l pậ Mô tả
No (M c đ nh) không có cặ ị h  ỉ m cụ
Yes (Duplicates OK) Chỉ m c đ c phép trùngụ ượ
Yes (No Duplicates) Chỉ m c duy nh t, không đ c phép trùngụ ấ ượ

♦ Xác l p ậ m t thu c tính Index cho nhi u Fieldộ ộ ề
ƒ  M  B ng trong ch  đ  Design Viewở ả ế ộ
ƒ  Click nút Indexes hay ch nọ  menu View – Indexes để mở 

cửa s  Indexes.ổ
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ƒ  Trong dòng tr ngố  đ uầ  tiên c aủ  Index Name: nh pậ  tên 
cho

Index
ƒ  Trong c tộ  Field Name, click ch nọ  Field đ uầ  tiên cho Index 
từ

trong danh sách đ  xu ng (DropDown List).ổ ố
ƒ  Trong dòng kế ti pế  của c tộ  Field Name, ch nọ  Field thứ 2 

cho Index (bỏ tr ngố  c tộ  Index Name c aủ  dòng này). L pậ  l iạ  
b c nàyướ  cho đ nế  khi đã ch nọ  t tấ  cả các Field mu nố  bao 
g mồ  trong Index này.

ƒ  Có th  dùng ể t i đa 10 Field c a Index Field ph iố ủ ố  h p.ợ

ƒ  N uế  Primary Key c aủ  m tộ  B ngả  là Field đ n, thơ u cộ  tính 
Index s  đ c gán cho (No Duplicates).ẽ ượ

ƒ  Không thể đ tặ  Index cho Field có ki uể  là Hyperlink,  
Memo hay OLE Object.

2.7 THI TẾ  L P LOOKUPẬ
2.7.1 G  i      iớ   t      h  i uệ  
™     Có th  quy đ nh d  lể ị ữ i uệ  nh p c a ậ ủ một Field ph i làả  

m t trong các tộ r  đ nhị ị  tr c.ướ
™     Danh sách các tr  đ nhị ị  tr c có th  ướ ể đư c t o tr c ti pợ ạ ự ế  

hay trích từ m t ộ B ng hay Query khác.ả
™     Đ  tể i n ệ l i cho nợ g i dùng, có th  ườ ể khai báo danh sách 

các tr  đ nh tr c và nị ị ướ g i dùng cườ h  c n cỉ ầ h n trọ ị thích h pợ  
– Đây chính là t o Lookup cho Field.ạ

™     Cách thiết lập Lookup
ƒ  Dùng Lookup Wizard
ƒ  Hay khai báo tr c ti p trong ph n Properties c aự ế ầ ủ  Field

2.7.2 T o Lookup v iạ ớ         L  ookup         W  izard  
2.7.2.1 Quy trình

Trong c tộ  Data Type, xác l pậ  ki uể  cho Field trư cớ  r iồ  ch nọ  
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m cụ

Lookup Wizard cũng trong danh sách tr iả  xuống trong cột Data
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Type để kh iở  đ ngộ  Lookup Wizard và th cự  hi nệ  các bước 
theo h ng d n.ướ ẫ
2.7.2.2 Các b c c a Lookup Wizardướ ủ
♦ Ch n cách khai báo danhọ  sách tr  đ nh ị ị t  r cướ

Gồm ch n tr  ọ ị t  B ng/Truy v n ho cừ ả ấ ặ  t  nh p danh sách tự ậ r .ị
♦ Khai báo danh sách trị
ƒ    N u ch n cách t  nh p danh sách tế ọ ự ậ r , ị màn hình nh  sauư

Nh p s  c tậ ố ộ  c a Danh sáchủ

Nh p n i dung vào các ậ ộ c tộ

- Nh p s  c tậ ố ộ  c a Danh sáchủ
- Nh pậ  trị vào t ngừ  c tộ  c aủ  Danh sách (m iỗ  dòng là 1 

m c ch n)ụ ọ
- Click Next: ch nọ  c tộ  ch aứ  trị nhập vào Field n uế  
m cụ

đ c ch nượ ọ
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- Click Next: đ t nhãn cho Lookup, click Finish đặ ể k t thúc.ế
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- K t qu  nh  sauế ả ư

ƒ      N uế  ch nọ  lấy danh sách trị từ B ngả  hay Truy vấn thì 
màn hình nh  sauư

- Ch nọ  lo iạ  đ iố  t ngượ  ngu nồ  c nầ  hiển thị (B ngả  hay 
Truy v n hay c  hai) và cấ ả h n tên đ i ọ ố t ng ngu nượ ồ

- Click Next để qua b cướ  kế tiếp: chọn Field hi nể  thị 
trong

Lookup

- Click Next qua b c k  ti p: khai báo ướ ế ế x p th  ế ứ t  ự m u tinẩ
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- Click Next để qua b cướ  kế ti p:ế  khai báo bề rộng c tộ  
danh sách

- N uế  đánh d uấ  ch nọ  mục Hide key Column thì c tộ  khóa 
s  đ c nẽ ượ ẩ  khi hi n tể h  danh sách.ị

- Click để qua b cướ  kế ti p:ế  ch nọ  Field c aủ  danh sách 
ch a ứ tr  nị h p vào Field khi ậ m t ộ m c đ cụ ượ  ch n.ọ

- Click Next để qua b cướ  kế tiếp: đ tặ  nhãn cho Lookup 
và click Finish đ  k t thể ế úc.

2.7.3 Tự     th  i      tế         k  Lookupế  
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™     Trong c aử  sổ thiết kế B ng,ả  đứng t iạ  tên Field (đã khai 
báo

Field Type) c n ầ t o Lookup.ạ

™     Ch n phọ i u Lookup trên ph n Properties và khai báoế ầ

M cụ Giá trị Ý nghĩa
Display
Control

Combo Box, List
Box, Check Box 
hay Text Box

D nh hạ i n th  là Coể ị mbo Box, List
Box, Text Box hay Check Box. 
Ch n Coọ mbo Box

Row Source
Type

Table/Query hay
Value List

Ngu n cung c p d  lồ ấ ữ i uệ  cho
Lookup
Table/Query: ngu nồ  là B ngả  hay

Query
Value List: ngu nồ  là trị quy đ nhị  

trực ti p.ế
Row Source SELECT… hay

(danh m c quyụ
đ nh)ị

Ngu n d  lồ ữ i u (L nh SQL hay tênệ ệ
B ng/Query) ho c tr  nả ặ ị h pậ  
tr c ự ti pế
N u là tế r  nị h p tr c ti p thìậ ự ế  
nh p ậ tr  theo ị t ng dòng và cánhừ  
nhau b i d u chở ấ ấm ph yẩ

Bound
Column

M t s  nguyênộ ố
d ngươ

Ch  c t c a danh sách ràng bỉ ộ ủ u cộ
v i Fiớ eld

Column
Count

M t s  nguyênộ ố
d ngươ

S  c t c a ố ộ ủ Combo Box hay List
Box

Column
heads

Yes/No Có Tiêu đ  c t hay khôngề ộ

Column
Widths

n1; n2 Đ  r ng c a các c tộ ộ ủ ộ  (n u 0: khôngế
hi n tể h  c t) phân cách ị ộ b iở  
d u ch mấ ấ  ph y.ẩ

List Row M t s  dộ ố ương S  dòng c a danh sáchố ủ
List Width M t s  dộ ố ương Chi u r ng danh sách (tính chungề ộ

các c t)ộ
Limit to List Yes/No Cho phép (Yes)/ không cho phép

(No) nh p vào Field cậ ủa B ngả  
m t ộ tr  ngoài danh sách c aị ủ  
Lookup.

™     Ví dụ m tộ  m u khai báoẫ
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- Lo i ngu nạ ồ  d  lữ i u là Table / Queryệ
- Ngu n d  lồ ữ i u là B ngệ ả  LOP
- C t ràng bộ u c là cộ ột 1 c a ủ B ng LOPả
- Danh sách có 2 c tộ
- Hi n th  danh sách v i 3 dòngể ị ớ
- Không cho phép nh p ngoài danh sách c a Lookupậ ủ
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BÀI TẬP:
1.   T oạ  t pậ  tin CSDL để qu nả  lý các công trình xây d ng,ự  đ tặ  
tên

QLCT.MDB
2.   Trong t p tin QLCT.ậ MDB hãy t o các taạ ble sau đây:

Table CONGTRINH có c uấ  trúc sau: đ t khóa chính là Mặ ACT

Field Name Data Type Field size Yêu c uầ
MACT Text 5 Mã công trình, khóa chính.

Gồm 2 ký tự CT và 3 ký số 
(ch  CT có l u trong field).ữ ư  
Input Mask: “CT”000;0

TENCT Text 50 Tên công trình
NGAYKC Datetime Ngày kh i công, nở h  h nỏ ơ

ngày hi n ệ tại
Validation Rule: < Date() 
Validation Text: Ngày kh iở  
công ph i ả nh  h n ngàyỏ ơ  
hi n ệ tại

Table VATTU có c u trúc: đ t khóa chính là MAVTấ ặ

Field
Name

Data
Type

Field
size

Yêu c uầ

MAVT Text 5 Mã v tậ  tư, khóa chính. Gồm 2 ký tự hoa
và 3 ký s . Input Mask: >LL000ố

TENVT Text 20 Tên v t ậ tư , nh p 1 ch  đ u hoa, còn ậ ữ ầ l iạ
là ch  th ng.ữ ườ
Input Mask: >L<???????????????????

DVT Text 10 Đ n v  tính, dùng coơ ị mbo box. Ch nọ
trang Lookup:
Display control: là combo box
Row source type: Value list
Row source: bao;thùng;kg;tấn;mét;m3

Table XUAT_VT có c u trúc: đ t khóa chính là SOPHIEUấ ặ

Field Name Data Type Field
size

Yêu c uầ

SOPHIEU Text 4 S  phố i u xu t, g mế ấ ồ  1 ký t  X và 3ự
ký s  (ch  X có ố ữ l u trong field).ư  
Input Mask: \X000;0
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NGAY Datetime Ngày xu t nh  h n hay b ng ngàyấ ỏ ơ ằ
hi n ệ tại.
Validation Rule: <= Date() 
Validation text: Ngày xu t ph iấ ả  
nh  h n hay b ng ngày hỏ ơ ằ i nệ  
tạiMACT Text 5 Mã công trình, t o Combo boxạ
ch n ọ t  Table CONGTừ RINH. 
Bấm trang Lookup
Display control: Combo box 
Row source type: Table/Query 
Row source: CONGTRINH 
Bound column: 1
Column count: 2
Column widths: 1;2
List width: 3

Table CHITIET_XUAT có c u trúc: khóa chính là SOPHIEU và MAVTấ

Field Name Data
Type

Field size Yêu c uầ

SOPHIEU 
MAVT

Text
Text

4
5

S  phố i uế
Mã v tậ  t  dùng coư mbo box 
ch n ọ t  Table VATTU.ừ  
Bấm trang Lookup
Display control: Combo box 
Row source type: Table/Query 
Row source: VATTU
Bound column: 1
Column count: 2
Column widths: 1; 1.5
List width: 2.5

SOLUONG Number Long
Integer

S  ố l ng, đượ ịnh d ng nhóm 3 sạ ố
l i và pạ h i ả nh p ậ l n h nớ ơ  0
Format: #,### 
Validation Rule: > 0

DONGIA Number Long
Integer

Đ n giá, đ nh d ng nhóm 3 sơ ị ạ ố
l i có ký hạ iệu ti n VN vàề  
ph i nh p ả ậ l n hớ ơn 0
Format: #,### “đ” 
Validation Rule: > 0

3.   Liên k t các Table và nế h p d  lậ ữ i u sauệ
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Table VATTU

MAVT TENVT DVT
CA001
DA002
SA003
TL004
XM005

Cát
Đá  xanh 
S t cu nắ ộ  
Tôn l nhạ  
Xi măng

m3
t nấ  
kg 
mét 
bao

Table CONGTRINH

MACT TENCT NGAYKC
CT001
CT002
CT003
CT004
CT005

Nhà ngh  công đoànỉ
Nhà trẻ Hoa mai
Công viên Tháng 8
Nhà máy Th ng ắ l iợ
Tr ng Kim đ ngườ ồ

01/10/05
16/12/05
22/01/06
01/02/06
10/02/06

Table XUAT_VT

SOPHIEU NGAY MACT
X001
X002
X003
X004
X005
X006

01/11/05
05/12/05
06/02/06
21/12/05
02/03/06
22/03/06

CT001
CT001
CT001
CT003
CT003
CT004

Table CHITIET_XUAT

SOPHIEU MAVT SOLUONG DONGIA
X001
X001
X001
X002
X002
X003
X003
X004
X004
X005
X006
X006

CA001
DA002
SA003
SA003
XM005
CA001
SA003
TL004
XM005
DA002
XM005
CA001

12
7

400
100
100
70

120
750
150

9
90
20

12000
314000

4500
5300

43000
15000
4000

78000
45000

270000
45000
18000
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CHƯƠNG  3

THAO TÁC TRÊN BẢNG

- Hi u đính B ngệ ả
- Khai thác thông tin c aủ  B ngả

3.1 HI U Ệ ĐÍNH BẢNG

Hi uệ  đính m tộ  B ngả  để thay đ iổ  c uấ  trúc B ng,ả  ho cặ  thay đ iổ  
n i dung các Record ho cộ ặ  thay đ i cách trình bày.ổ

3.1.1 Thay đ iổ         c u trúcấ  

3.1.1.1 Thay đ i thu c tính, thêm b t Fieldổ ộ ớ

Mở CSDL liên quan, ch nọ  và mở B ngả  c nầ  hi uệ  chỉnh 
trong ch  đ  thi tế ộ ế  k  (DESIGN VIế EW)
ƒ  Thay đ i thổ u c tínộ h:

Ch n Field và họ i u chệ ỉnh trong Property Sheet.  N u Field đóế  
đang gi  vaiữ  trò quan hệ (Relation Field) v iớ  m tộ  B ngả  khác 
thì có th  không hi u chể ệ ỉnh đ c.ượ

ƒ  B  Field ỏ cũ:
Ch nọ  Field và ch nọ  menu EDIT (hay Shortcut Menu) 
ch nọ
DELETE ROW

ƒ  Thêm Field mới:
Ch nọ  dòng t iạ  vị trí mu nố  thêm vào Field m iớ  và ch nọ  
menu
INSERT – ROW hay Shortcut Menu – INSERT ROW

ƒ  S a đ i c uử ổ ấ  trúc: 
Ch n dòng liên quanọ
Hi uệ  ch nhỉ  c uấ  trúc (chỉ th cự  hi nệ  hi uệ  ch nhỉ  khi th tậ  c nầ  
thi tế
đ  tránh  ể bị m t  dấ ữ 
li u).ệ

3.1.1.2 N u ch  thay đế ỉ  ổ  i tên     Fi  e  l      d  
ƒ  M  B ng ở ả ở ch  đ  DataSheet – chế ộ ọn c t liên qộ uan
ƒ  Ch n ọ menu Format – Rename column
ƒ  hay Menu shortcut – Rename column

3.1.2 H  i      u ch nh  tinệ ỉ  
™     S a n i dung Record:ử ộ

Ch nọ  Record liên quan và s aử  ch aữ  tùy ý. Không thể hi uệ  
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ch nhỉ
AutoNumber.

™     H y b  Record:ủ ỏ
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Ch n   tin,ọ  ch nọ  menu EDIT (hay Shortcut Menu) – DELETE 
RECORD hay nh n phím DELETEấ

™     Thêm Record mới:
Nh pậ  vào dòng cu iố  cùng hay ch nọ  menu Insert – New Record
(các Record s  đ c s pẽ ượ ắ  x p ế l i kạ hi B ng đ c ả ượ m  ở l n sau).ầ

™     Ch n toàn b  các Record:ọ ộ
Nh n Ctrl + A hay ch n ấ ọ menu EDIT – Select ALL

™     Sao chép, cắt, dán Record:
Ch n ọ  Record  –  dùng  menu  EDIT  hay  các  t  ổ  h p ợ  phím  t tắ
(Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V)

3.1.3 Thay đ i cách trìnhổ     bày  
3.1.3.1  Đ  ị      nh d ngạ  

Mở B ngả  trong chế độ DataSheet – ch nọ  menu FORMAT 
- ch n ọ l nh liên quanệ
ƒ  M c DataSụ heet

- CELL EFFECT:
Trình bày các ô số liệu theo d ngạ  ph ngẳ  (Flat), nhô lên
(Raised) hay lõm xu ngố  (Sunken).

- GRIDLINES SHOW:
Hi nể  thị đ ngườ  l iướ  ngang d cọ  hay không (chỉ hi uệ  l cự  
khi
Cell Effect là Flat)

- BACKGROUND COLOR: Xác l p ậ màu n n.ề
- GRIDLINE COLOR: Xác l p ậ màu đ ng ườ l i.ướ
- BORDERS AND LINE STYLES: Xác l pậ  ki uể  đ ngườ  

vi n và đ ng ề ườ l i.ướ
ƒ  M c FONT: Thi t ụ ế l p Font chậ ữ cho B ng.ả
ƒ  M c ROWụ  HIEGHT và m c COụ LUMN WIDTH

nẤ  đ nhị  độ cao c aủ  dòng và độ r ngộ  c aủ  c tộ  chỉ đ nhị  (có 
thể
dùng Mouse đ  hể i u cệ hỉnh)

ƒ  M c RENAMEụ  
COLUMN Dùng đ  d tể ặ  
tên lại cho c tộ

ƒ  M c HIDE COLUụ MN và UNHIDE 
COLUMN Che / hi n th  ể ị lại c t cộ hỉ đ nhị

ƒ  M c FREEZE COLUụ MN và UNFREEZE COLUMNS
Cố đ nhị  / bỏ cố đ nhị  c tộ  chỉ đ nh.ị  C tộ  đ cượ  cố đ nhị  ph iả  
đ t phía trái ặ Bảng.

3.1.3.2  Di chuy n c tể ộ
Ch n c tọ ộ  và nh n gấ iữ nút trái Mouse (có hình ch  nh t) – rêữ ậ  

đ n v  tế ị rí m i. Khi rê, có ớ v tệ  đ ng đ  xác đ nh v  trí ứ ể ị ị c tộ
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3.1.3.3  Sao chép
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�  Thao tác Copy vàPaste / Paste Special cũng t ngươ  tự như 
các

ng d ng khác c a b  Office.ứ ụ ủ ộ
�  Ngoài ra còn có ch cứ  năng Paste Append dùng để dán nối 

đuôi t   Clipboard  vào  Record  hi n  hành.ừ ệ  Thao  tác  :  ch nọ  
menu EDIT – PASTE APPEND.

3.2 KHAI THÁC THÔNG TIN C A Ủ BẢNG

3.2.1 Tìm     thay  

�     Đ t đặ i mể  nháy vào trong c t c nộ ầ  tìm thay.
�     Ch nọ menu EDIT – FIND hay

REPLACE (phím t tắ
Ctrl+F/Ctrl+)

�     Nh pậ  n iộ  dung c nầ  tìm/thay vào khung Find What (và 
khung

Replace With).
�     Ch  đ nhỉ ị  các m c ch nụ ọ

- Match Case: Chính xác v iớ  m uẫ  ch nọ  (phân bi tệ  chữ 
th ng ch  hoa)ườ ữ

- Match Wole Field: M uẫ  ch n ph i cọ ả hính xác toàn Field
- Search Only Current Field: Ch  tìmỉ  trong Field hi n hànhệ
- Search Field As Formatted: Tìm Field nh  đ nh d ngư ị ạ

�     Click vào m t trong các nút Ctrl ộ đ  th c hi nể ự ệ
- Find Next : Tìm ti pế
- Replace : Thay thế
- Replace All  : Thay thế t t cấ ả

3.2.2 S p x p (SORT)ắ ế

�     S p x p là hắ ế i n tể h  các ị m uẫ  tin theo m t ộ tr tậ  t  nào đóự



40

Microsoft Access
�     S p x p theo t ng c tắ ế ừ ộ

- Đứng trong (ho c chặ ọn) c t c n ộ ầ s pắ  x pế
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- Click nút SORT ASCENDING / DESCENDING trên thanh 
d ng cụ ụ

- Hay  ch n ọ  menu  RECORD  -  SORT  -  ASCENDING  / 
DESCENDING

�     N u c n s pế ầ ắ  x p theo nhi u c tế ề ộ
- Di chuy nể  các c tộ  liên quan đ nế  các vị trí c nhạ  nhau (thứ 

t  u tiên ự ư c t khóa đ c tíộ ượ nh t  bên trái).ừ
- Sau đó ch nọ  các c tộ  này r iồ  th cự  hiện SORT t ngươ  tự 
như

nêu trên

3.2.3 L c dọ ữ     l  i      uệ  

L cọ  là hi n thể ị các m uẫ  tin theo m tộ  tiêu chu nẩ  nào đó. Trình 
t  ự th cự  hiện: ch nọ  menu RECORDS  - FILTER - ch nọ  m cụ  
FILTER thích h p.ợ

3.2.3.1 Filt  e  r by Sel  e  cti  o  n  
�  L c theo tọ rị đang đ c ch n nào đó.ượ ọ

-   Tiêu chu nẩ  l cọ  là trị của m tộ  Field c aủ  m tộ  Record: 
Đứng trong Field c aủ  Record có trị mu nố  làm tiêu chu nẩ  l cọ  
– click nút   Filter   by   Selection   trên   Toolbar   hay   ch nọ  
menu RECORD, ch n  FILTER BY SELECTION.ọ

-    Tiêu chu nẩ  l cọ  là m tộ  ph nầ  trị của m tộ  Field c aủ  
Record: Ch nọ  ph nầ  dùng làm tiêu chu nẩ  l cọ  r iồ  th cự  hiện 
l cọ  nh  nư êu trên.

�  Không dùng đ c bi uượ ể  th c ứ trong ph ng th c lươ ứ ọc này.
3.2.3.2 Filt  e  r Excluding Sele  c  tion  

T ng  ươ  t   ự nh   Filter  ư  by   Selection  nh ng  ư  ch  ỉ  nh ngữ  
Record không đáp ng đứ i u kề i nệ  l c ọ m i đ c l c.ớ ượ ọ
3.2.3.3 Filt  e  r by Form  

�  Cách này đ cượ  dùng để đ tặ  các điều ki nệ  l cọ  cho m tộ  Field 
cụ

th .ể
�  Thi t ế l p đậ iều ki n ệ l cọ

- Click bi uể  t ngượ  Filter by Form ho cặ  ch nọ  menu RECORD - 
FILTER - FILTER BY FORM

- Ch nọ  Phi uế  Look For và nh pậ  đi uề  ki nệ  l cọ  vào Field 
liên quan trong h p tho i Filter by Forộ ạ m.

- Ch nọ  Phi uế  OR và nh p bậ ổ sung điều ki n  ệ l cọ  vào Field 
liên quan

�  Cách nh p đậ i u kề i nệ  l cọ
y    Cách 1  :  Khai báo bi uể  th c l cứ ọ

o Đi u kề i n ệ lọc là bi u thể ức chu iỗ
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Nh pậ  tr cự  ti pế  chu iỗ  → Access sẽ tự đ ngộ  đ aư  vào 

khóa
Like và đ tặ  chu iỗ  trong d uấ  nháy kép. Có thể dùng ký tự
đ i di n.ạ ệ

o Đi u kề i n ệ lọc là bi u thể ức s  : nh p bình th ngố ậ ườ
o Đi u kề i n ệ lọc là d  lữ i uệ  ngày

- Nh pậ  theo quy cướ  Control Panel và đ tặ  trong 
d u rào (#)ấ

- Có thể nh pậ  tr cự  ti pế  và Access tự đ ngộ  đ aư  vào 
c p d u rào.ặ ấ

o Dùng các tác tử
- số h c:ọ cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), chia 

nguyên (\)
- nhóm:  trong kho ng (Between …And), In (trong)ả
- Logic:  And, Or, Not
- Tr  Null:  Is Null, Not Is Null, Is Not Nullị
- so sánh:  l nớ  / nhỏ h nơ  (>,<), l nớ  / nhỏ h nơ  hay 
b ngằ

(>=,<=), khác (<>), b ngằ  (=).

Ví dụ :  Like ”H*” (có thể chỉ nh pậ  H*, Access sẽ viết l iạ  đ yầ  
đủ

bi u   thể ức) hay >= #05/01/97#
y    Cách 2  :  Click nút Dropdown Menu đ  ch n để ọ i u ề ki nệ  
l c.ọ
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�  Th c hi n ự ệ lọc
Click nút Apply Filter (hình cái ph u)ễ  trên Toolbar hay 
ch n ọ menu RECORD - APPLY FILTER / SORT
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3.2.3.4 Advanced Filter / Sort
�  Dùng đ  thi t ể ế l pậ  các đi u kề i n ệ lọc m t cách chi tiộ ết h n.ơ

�  Thi t ế l p đậ iều ki n ệ l cọ
- Click  nút  Filter  by  Form  ho c ặ  ch n ọ  menu  RECORDS  - 

FILTER  - ADVANCED FILTER / SORT
- Nh p đậ i u kề i n  ệ l c vào h pọ ộ  tho iạ  Advanced Filter / Sort: 

ch n tênọ  Field, nh pậ  đi uề  ki n  ệ l cọ  trong dòng Criteria, bổ 
sung điều ki n ệ l c trong dòng Orọ

- Các đi u kề iện l c trên cùng dòng có nghĩa là And.ọ
�  Th cự  hi nệ  l cọ  : Click nút Apply Filter (hình cái ph u)ễ  
trên

Toolbar hay Menu RECORD - APPLY FILTER / SORT.

3.2.3.5 Bỏ     l      cọ  

Click nút Remove Filter (hình ph u)ễ  hay ch nọ  menu RECORD
và ch n REMOVE FILTER.ọ

3.2.4 Sao chép   B  ngả  

�     Sao chép B ng trong cùng ả t p CSDLậ
�      Cách 1

- Ch n B ng r i Ctrl+Rọ ả ồ
- B ngả  sao chép đ cượ  t oạ  v iớ  tên là Copy of …: Đ tặ  l iạ  
tên

B ng cho phù h p.ả ợ
- B ng sao chép g mả ồ  c u trúcấ  và d  lữ i u b ng nh  ngu n.ệ ả ư ồ

�      Cách 2
- Ch n B ng mu n sao chép trong ọ ả ố h p thoộ ại Database và 

Copy  vào  Clipboard  (Ctrl+C  hay  ch n  ọ menu  EDIT  - 
COPY)

- Dán B ngả  t  Clipboardừ  (Ctrl+V hay ch nọ  menu EDIT - 
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PASE)

- Ch nọ  m c thích h p trong h p tho i Pase.ụ ợ ộ ạ
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o Structure Only : Chỉ chép c u trúc.ấ
o Structure and Data : Chép c u trúc và d  lấ ữ i u.ệ
o Append Data to Existing B ngả  : Ghi n iố  đuôi dữ 

li u vào B ng đích đ c chệ ả ượ ọn (ph i ch nả ọ  B ng).ả
�     Sao chép B ng qua ả t p ậ CSDL khác

� Cách 1:
- Copy B ngả  ngu n vào ClipBoardồ
- M  ở t p CSDL đích và dán (ch n cáchậ ọ  dán nh  nêu trên)ư

� Cách 2: Mở cả hai t pậ  CSDL nguồn và đích rồi rê B ngả  
từ

CSDL nguồn qua CSDL đích

3.2.5 Export B ng sang CSDL khácả
�     Ch n B ngọ ả  mu n Exportố
� Ch nọ  menu 

FILE  – 
EXPORT

� Trong   hộp 
tho i  Exportạ  
To, ch n ọ tập 
tin  CSDL 
đích.

�     Trong hộp
Export, chọn cách Export
�      Definition and Data : Chép cả c uấ  trúc và Dữ li uệ  

c aủ  Bảng ngu n.ồ
�      Definition Only : Chỉ chép c uấ  trúc B ng ngu n.ả ồ

3.2.6 Đ  i tổ  ê  n   B  ngả  
T iạ  c aử  sổ Database, ch n B ng ọ ả c n đ iầ ổ  tên và th c hi n ự ệ m tộ  

trong các cách sau : chọn menu EDIT - RENAME hay nhấn 
phím t t F2 hay ch n RENAME trên Shortcut Menu và nh p tênắ ọ ậ  
m i cho B ng.ớ ả
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BÀI TẬP:

1.   T oạ  t pậ  tin CSDL để qu nả  lý c aử  hàng mua bán văn phòng 
phẩm

đ t tên là ặ VPP.MDB

2.   Trong t p tin VPP.MDB hãy t oậ ạ  các table sau đây

Table KHACH_HANG: khóa chính là MAKH

Field Name Data
Type

Field
size

Field Properties

MAKH Text 4 Gồm 1 ký tự K và 3 ký s  (chố ữ
K có l u trong field).ư  
Input Mask: \K000;0

TENKH Text 40 Có nh p hậ iện màu xanh, n uế
không nh p thì hậ i n chệ ữ 
“khách vãng lai” màu đỏ 
Format: @[Blue];”Khách vãng 
lai”[Red]

DIACHI Text 50
DIENTHOAI Text 10 Input Mask: 000-0000

D  lữ i u nhệ ập

MAKH TENKH DIACHI DIENTHOAI
K001 Cty TNHH Minh Đức 66 Tr n Quangầ

Kh i, Q3ả
8327890

K002 Cty Du l chị  Đ ng Thápồ 365 Đi n Biên Ph ,ệ ủ
Q10

8453612

K003 Khách s n ạ H ng Senươ 155 Nguy n Đìnhễ
Chi u, Q3ể

8384908

K004 Xí nghi p Đệ i n Biênệ 81 L c Long Quân,ạ
TB

8456432

K005 Khách s n ạ H i ả D ngươ 60 Bach Đ ng, Q1ằ 8917645
K006 Xí nghi p ệ Đ ng Tâmồ 212 Hai Bà Tr ng,ư

Q1
8154981

K007 Xí nghi p giày ệ Đ ng Đaố 181 Tr n Quangầ
Di u, Q1ệ

8651299

K008 Cty TNHH Hoàn C uầ 254 An Dương
V ng, Q5ươ

K009 Xí nghi p ệ D c ph mượ ẩ
2/9

314 CMT8, Q3

K010 Cty gi y dép Vinaầ 489 Hùng V ng,ươ
Q5

8235471
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Table MAT_HANG: khóa chính là MAMH
Field
Name

Data
Type

Field
size

Field Properties

MAMH Text 3 Gồm 1 ký tự V và 2 ký s  (ch  V cóố ữ
l u trong field).ư  
Input Mask: \V00;0

TENMH Text 30 Tên m t hàngặ
DVT Text 10 Đ n v  tính,  nh p 1 ch  đ u hoa,ơ ị ậ ữ ầ  

còn
l i  là  chạ ữ 
th ng.ườ
Input Mask: >L<?????????
Dùng combo box liệt kê các giá trị 
đ  ch n nh  Cái; ể ọ ư H p; Cây; Gaộ m; DONGIA Number Long

Integer
Format: #,###
Validation Rule: >= 5000
Validation text: Đ n giá t  5000 trơ ừ ở
lên

Table HOADON: khóa chính là SOHD

Field Name Data Type Field
size

Field Properties

SOHD Text 3 Input Mask: 000
MAKH Text 4 Là combo box ch n ọ t  tableừ

KHACH_HANG
Display control: Combo box 
Row source type: Table/Query 
Row source: KHACH_HANG 
Bound column: 1
Column count: 2
Column widths: 1;2
List width: 3

NGAYDAT Date/Time nh  h n hay b ng ngày hỏ ơ ằ i nệ  
tại
Validation rule: <=Date()NGAYGIAO Date/Time Ngày giao hàng

Ch nọ  menu View → Properties → Validation Rule: gõ vào
[NGAYDAT]<=[NGAYGIAO]

Table CHITIET_HD: khóa chính là SOHD và MAMH

Field Name Data Type Field Size Ghi chú
SOHD
MAMH 
SOLUONG

Text
Text
Number

3
3
Long Integer

S  hóa đ nố ơ
Mã m t hàngặ
S  ố l ng, ượ lớn h n 0ơ



SOHD MAHH SOLUONG
004 V01 150
004 V05 180
004 V10 50
005 V08 200
005 V03 60
006 V03 200
006 V04 60
006 V05 50
006 V06 20
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3.   Thi t ế l p ậ mối quan hệ gi aữ  các Table, sau đó nhập dữ li uệ  sau 
vào các table MAT_HANG, HOADON, CHITIET_HD

Table MAT_HANG

MAMH TENMH DVT DONGIA
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10

Bút chì
Bút lông viết b ngả
Gi y vi tính A4ấ
Đĩa mềm 1,4MB Maxell 
Bút bi Thiên Long 
Th c vướ ẽ
K p gẹ i yấ
Bìa h  sồ ơ
Băng keo 2 m tặ
Bút xóa

Cây
H pộ  
Gam 
H pộ  
H pộ  
Cây 
H pộ  
Cái 
Cu nộ  
Cây

13000
55000
36000
45000
13000
8500
7000

28000
8500

15000

Table HOADON

SOHD MAKH NGAYDAT NGAYGIAO
001 K006 1/14/2006 1/15/2006
002 K007 1/17/2006 1/21/2006
003 K001 1/28/2006 1/30/2006
004 K009 2/13/2006 2/13/2006
005 K002 2/19/2006 2/26/2006
006 K006 2/19/2006 2/22/2006

Table CHITIET_HD

SOHD MAHH SOLUONG
001 V02 40
001 V04 50
001 V06 40
001 V01 100
002 V05 80
002 V01 50
003 V04 100
003 V03 20
003 V07 90

4.   Copy table MAT_HANG thành table HANGHOA.
5.   Export table HANGHOA ra file Excel. Xóa table HANGHOA.
6.   Đóng Access, m  Excel và xemở  t p tin HANGHOA.Xậ LS
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CHƯƠNG  4

M I QUAN Ố H  GỆ IỮA CÁC B NGẢ

- Khái quát
- Khai báo quan hệ

4.1 KHÁI QUÁT

4.1.1 M i ố  q  uan h  (Relationships)ệ  

�     MS-ACCESS   là   h  ệ  qu n  ả  tr  ị  CSDL   quan   hệ 
(Relational Database Management System) nên có th  sể ử d ngụ  
dữ ki n  ệ l y  ấ t  nhừ i uề  Bảng khác nhau n uế  các B ng này cóả  
m iố  quan hệ v i nhau.ớ  Mu n v y,ố ậ  ph iả  khai báo m iố  quan hệ 
giữa các B ng liên quan.ả

�     Tác vụ khai thác: MS-ACCESS d aự  vào m iố  quan hệ đã 
đ cượ

đ nh nghĩa ị gi a các ữ Bảng đ  th c hể ự i n các tác ệ v  sauụ
�      T o liên kạ ết trong các B ng v n tin (Query).ả ấ
�      Hi nể  thị các M uẫ  tin có m iố  quan hệ trong biểu 
m uẫ  con

(SubForm) hay bi u báo con (SubReport).ể
�      B tắ  bu tộ  quá trình khai thác dữ ki nệ  ph iả  tôn trọng 

tính toàn v nẹ  tham chi uế  dữ ki nệ  (Referential Integrity) 
để b oả  vệ s  quan h  gự ệ iữa d  kữ i n cệ ủa các B ng.ả

4.1.2 Quy đ  ị      nh         m  i quan hố ệ  

Quy đ nhị  m iố  quan hệ gi aữ  các B ngả  b ngằ  cách khai báo một 
hay nhi u Field c aề ủ  B ngả  này mà Field đó ch aứ  tr  gị i ngố  v iớ  trị 
trong nh ng Record quan h  ữ ệ ở B ng kia.ả

�     Nh ngữ  Field đ iố  chi uế  trong các B ngả  có quan hệ với 
nhau  th ngườ  có tên gi ngố  nhau, tuy nhiên có thể không cùng 
tên nh ng ph i ư ả cùng ki u ể  d  ữ     l  i      u và cệ  h  a cùng lo i thông tinứ ạ  .

�     Các  Field          thu c ộ         ki u  nuể  m  ber    ph i ả  đ c ượ  xác  l p ậ  thu cộ  
tính

FieldSize g  i  ng nhau.ố  
�     Ngo iạ         l      ệ         :    có thể liên k tế  m tộ  Field ki uể  AutoNumber 

v iớ  m t Fieldộ  ki u Nuể mber v iớ  thu cộ  tính FieldSize của chúng 
là Long Integer hay ReplicationID

�     Trong nhi uề  tr ngườ  hợp, đ nhị  nghĩa sự quan hệ b ngằ  
liên h  ệ m cụ  khóa chính c aủ  m tộ  B ngả  v i  ớ m tộ  Field đ iố  
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chi u c a ế ủ m t B ng khác.ộ ả

4.1.3 Các lo i quan ạ  h  ệ  
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�     M tộ  -Nhi uề  (One – To – Many): m iỗ  Record của m tộ  
B ngả  này quan h  v iệ ớ  nhi u Record c a B ng kia.ề ủ ả

�     M tộ  - M tộ  (One –To – One): m iỗ  Record c aủ  m tộ  B ngả  
này quan h  v iệ ớ  nhi u Record c a B ng kia.ề ủ ả

�     Nhi uề  - Nhi uề  (Many – To – Many): không thể thi tế  
l pậ  tr c  ự ti pế  m iố  quan hệ nhi uề  - nhi u, c n có B ngề ầ ả  trung 
gian để thi t ế l p quan hậ ệ m t - nhiộ ều.

4.2 KHAI BÁO QUAN H  GI A Ệ Ữ CÁC B NGẢ

4.2.1 Khai báo quan hệ
Đóng t tấ  c  cácả  B ngả  đang m .ở  Không t oạ  hay hi uệ  chỉnh các 

quan h  gệ i a các B ng đang ữ ả m . ở Mu n quy đ nhố ị  m iố  quan h , ph iệ ả  
m  c a s  Relationships.ở ử ổ

4.2.1.1 H  i      n th  c a sể ị ử ổ  R  elationShips  
♦ Đang  đứng  t i ạ  c a ử  s  ổ  Database,  Click  nút  Relationships 

trên
Toolbar  hay  ch n ọ  menu  Tools  –  Relationships  đ  ể  hiển  thị
Relationships. C a s  này trình bày ử ổ s  quan h  gự ệ i a các ữ B ngả

♦ N uế  là l nầ  đ uầ  tiên khai báoquan hệ thì c aử  sổ 

Relationshipsẽ
tr ng và h pố ộ  tho i SHOW TABLE đ c hi n tạ ượ ể h .ị
♦ N uế  tr cướ  đó đã đ cượ  định nghĩa hay xem và đi uề  ch nhỉ  khai 

báo
quan hệ thì Access sẽ hi nể  thị tính tr ngạ  cu iố  cùng c aủ  cửa sổ
Relationships.

♦ Mu nố  hi nể  thị t tấ  cả các quan hệ trong c aử  sổ 

Relationships:
Click  ph i ả  vào  vùng  tr ng ố  c a ủ  cửa  s  ổ  Relationships  và ch nọ
SHOW ALL

4.2.1.2 Đ  a B ng hay Query vào cư ả  ử  a sổ     RelationShips  
♦ M  h p thở ộ o i SHOWạ  TABLE (n uế  ch a ư m )ở

- Click phải vùng tr ngố  c aử  sổ Relationships và ch nọ  SHOW
TABLE

- hay ch n ọ menu VIEW – SHOW TABLE
- HAY Click nút SHOW TABLE trên Toolbar.

♦ Ch nọ  phi uế  liên quan để hi nể  thị dữ li uệ  c nầ  khai báo quan 

h :ệ
Table (hi nể  thị các Bảng), Queries (hi nể  thị các Queries) hay
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Both (hay cả B ng và Query)ả

♦ Đưa B ng / Query vào ả c a s  quan hử ổ ệ
- Double Click từng B ng / Query tham gia vào ả m i quan h .ố ệ
- Ho cặ  ph iố  h pợ  v iớ  phím Shift hay Ctrl để ch nọ  nhi uề  B ngả  
r iồ

Click ADD.
- Click Close đ  đóng h p tho i SHOW TABLE.ể ộ ạ
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-   Ho cặ  n uế  nhìn th yấ  c a sử ổ Database và cửa sổ Relationships: 
drag B ngả  / Query tham gia quan hệ từ c aử  sổ Database 
vào c a s  Relationships.ử ổ

♦ Làm nấ  Bảng / Query trong c aử  sổ Relationships chỉ có nghĩa
không hi nể  thị b ngả  này và các m iố  quan hệ c aủ  nó v iớ  các B ngả
khác trong c aử  sổ Relationships (không xoá m iố  quan hệ đã 
đ c khai báo).ượ
-   Ch n Table / Query  ọ muốn làm 

nẩ
-   Ch nọ  Hide Table t  Shortcutừ  Menu hay t  ừ menu Relationships 

hay nh nấ  phím Delete.
4.2.1.3  Quy đ nh ị  m  i quan hố ệ     g  i      a các ữ  B  ng trong c a sả ử ổ     Relationships  

♦ Drag Field từ B ngả  chính đ nế  Field c aủ  B ngả  quan h .ệ  H uầ  

h tế
tr ngườ  h pợ  là Drag từ Field m cụ  khóa chính (Primary Key) c aủ
B ngả  chính đ nế  Field m cụ  khóa ngo iạ  (Foreign Key) c aủ  
Bảng quan h .ệ

♦ H pộ tho iạ
Relationships
hi nể  th  Fieldị  
m c  khóa chínhụ  
thu c   ộ Bảng 
chính  (Primary 
Table),    Field 
đ iố  chi u thu cế ộ  
B ng  quan  hả ệ 
(Related  Table). 
Click Create  để 
t o  ạ m i  quanố  
h .ệ

♦ H pộ  tho iạ  có ba
ph nầ
-    Ph n trên  trầ ái  g mồ  2 
c tộ

y      Ghi tên B ng / Query chính và ả B ng / Query quan ả hệ
y      Ghi tên các Field đ c khai báo tham gia ượ m i quan h .ố ệ

-   Ph nầ  d iướ  trái là các m cụ  ch nọ  để xác l pậ  về toàn v nẹ  tham 
chi u cho 2 ế B ng quan h .ả ệ
y      Enforce Referential Integrity: N uế  đánh d uấ  chọn - 

thiết l p tính toàn vậ ẹn tham chi u cho 2 B ng quan h .ế ả ệ
y      Cascade Delete Related Records
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N uế  có thi tế  l pậ  tính toàn v nẹ  tham chi uế  và đánh d uấ  
ch n ọ m cụ  này - cho phép Access tự đ ng ộ l pậ  lại (Cascade) 
tác v  xóaụ  các Record có quan hệ (Xóa Record trong B ngả  
chính - xóa các Record quan h  trong ệ B ng quan h ).ả ệ
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y      Cascade Update Related Field
N uế  có thi tế  l pậ  tính toàn v nẹ  tham chi uế  và đánh d uấ  
ch n ọ m cụ  này - cho phép Access tự đ ng ộ l pậ  lại (Cascade) 
tác v  c pụ ậ  nh tậ  các Field có quan hệ (thay đ iổ  trị m cụ  
khóa chính - m c khóa Field liên h  ụ ệ cũng đ c tượ hay đ i).ổ

-    Các  nút  l nh  (ph n  bênệ ầ  
phải)

y      Create : Ghi l uư  các khai báo trong h pộ  tho iạ  nghĩa là 
thiết l p quan h  hai B ng / ậ ệ ả Query

y      Join Type (ki uể  k tế  nối) : Khai báo trong h pộ  tho iạ  
JOIN PROPERTIES thu cộ  tính quan hệ đang khai báo. 
M cặ  định là ki u ể k t ế n i s  1 (inner join - liên ố ố k t n i)ế ộ

y      Create New : Khai báo m i quan hố ệ m iớ
♦ N uế  mu nố  t oạ  m iố  quan hệ c aủ  m tộ  B ngả  v iớ  chính nó, 

thêm
B ngả  đó vào c aử  sổ Relationships m tộ  l nầ  nữa. Tr ngườ  hợp này
x y ra khi c n th c hi n truy tìmả ầ ự ệ  dữ li u trong cùngệ  m tộ  
B ng.ả
Ví dụ : trong B ngả  tên Employees, m tộ  m iố  quan hệ đ cượ  định 
nghĩa gi aữ  hai Fields tên EmployeeID và ReportTo, để cho tên 
Field ReportTo chỉ hiển thị d  ữ liệu c aủ  m tộ  employee từ m tộ  
EmployeeID t ngươ  ngứ  (Nói khác, m tộ  nhân viên ch uị  s  quự ản 
lý c a ủ m t ngộ ư i và ng i này cũng là nhân viên ờ ườ Công ty).

4.2.1.4 V n đấ ề     toàn v nẹ     tham     ch  i      uế  
♦ Khái ni mệ

-   Toàn v nẹ  tham chi uế  là hệ th ngố  các quy t cắ  đ cượ  sử d ngụ  để
b oả  đ mả  mối quan hệ gi aữ  các m uẫ  tin trong các B ngả  / 
Query quan h .ệ

- Khi toàn vẹn tham chiếu đ cượ  thiết l pậ  thì không thể 
ngẫu nhiên xóa hay thay đ i các ổ d  lữ i u có quan h .ệ ệ

♦ Đi u kề i n thi tệ ế  l pậ  toàn v n thamẹ  chi uế
-   Field t ngươ  ngứ  từ B ngả  chính là khóa chính hay chỉ m cụ  duy
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nhất.

-   Field quan hệ có cùng ki uể  dữ li uệ  v iớ  Field khóa chính 
(trừ

ngo i ạ l  ệ đã nêu  ph n trên).ở ầ
-    C  2  Tableả  đ u  ph i  thề ả u c  cùng  ộ m tộ  CSDL (Database) 
Access.
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♦ Các quy t cắ  c n tôn tầ r ng khi đã l p toàn v n tham chi u:ọ ậ ẹ ế
-   Khi nh pậ  m tộ  trị vào Field t ngươ  ứng c aủ  Table quan hệ thì trị

này ph i đã có trong Field ả m c khóa chính c a ụ ủ Table 
chính.

- Không thể xoá m uẫ  tin trong Table chính nếu trong 
Table quan h  ệ t nồ  t i ạ m u tin có quan h  v i ẫ ệ ớ m u tin mẫ u nố  
xóa.

4.2.2 H  i      u ch nh ệ ỉ  m  i quan h  đã đ c đ nh nghố ệ ượ ị  ĩ  a  
4.2.2.1 H  i      u ch nh ệ ỉ  m  i quan ố  h  ệ     đã đ c đ nh nghĩa gượ ị  i      a hai Tableữ  
♦ M  h p thở ộ o i Edit Relationshipsạ

Click phải vào đ ngườ  bi uể  di nễ  m iố  quan hệ gi aữ  hai Table /
Query  và  ch n  Editọ  
Relationships  ho cặ  
ch n  ọ menu 
Relationships  –  Edit 
Relationships  ho cặ  
Double  Click  vào 
đ ng bườ i uể  di n.ễ

♦ Th c hi n hự ệ i u ch nhệ ỉ
trong  h pộ  tho i.ạ

4.2.2.1 H  y bủ ỏ   m  t quan hộ ệ     đã         khai báo  
Click ph i  ả vào đ ng bườ i u dể i nễ  m i quan h  gố ệ i a 2 Tableữ  

chọn  l nh  Deleteệ  trên Shortcut Menu  hay ch nọ  menu EDIT - 
DELETE hay Click ch nọ  đ ngườ  bi uể  di nễ  m iố  quan h  c nệ ầ  h yủ  
bỏ và nh n phímấ  DELETE.

4.2.3 H  i      n th  các quan h  đã đ nh nghĩaể ị ệ ị  
Mu n hố i n  th  các  quan  h  đã  khaiể ị ệ  
báo
-     M  h p  thở ộ o iạ  
Relationships
-    Hi n thể ị t tấ  c  các quan h  :  ả ệ l nhệ  SHOW 
ALL

4.2.4 SubDatasheet
Khai m iố  quan hệ gi aữ  các B ngả  đư cợ  khai báo, n uế  mở 

Bảng  bên 1, ACCESS hi nể  thị ký hi uệ  d uấ  c ng(+ộ  : Expand 
indicator). Click vào Expand indicator để hi n thể ị B ngả  liên k tế  bên 
nhi u.ề  B ng này đ c g i là SubDatasheet.ả ượ ọ
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BÀI TẬP:
1.   T oạ  t pậ  tin CSDL để qu nả  lý qu nả  lý ch mấ  công tính l ngươ  

cho công nhân đ t tên là QLCN.MDBặ
2.   Trong t p tin QLCN.ậ MDB hãy t o các taạ ble sau đây
Table SANPHAM có c u trúc: khóa chính là MASPấ

Field Name Data Type Field size Yêu c uầ
MASP Text 4 Qui đ nh nh p 1 ch  3ị ậ ữ

s , ch  vố ữ i tế  hoa.
TENSP Text 30 Tên s n phả ẩm, ch  đ uữ ầ

vi t hoa, còn l iế ạ  th ngườ
DONGIA Number Long Integer Đ n giá s nơ ả  phẩm, từ

1000 đ n 50000ế
D  lữ i u nhệ ập:

MASP TENSP DONGIA
A001
A002
A003
B004
N005
Q006
Q007

Ao sơmi nữ
Ao sơmi nam
Ao khoác 
Bao tay 
Nón
Qu n tây nầ ữ
Qu n tây namầ

15000
25000
35000
5000
7000

25000
35000

Table CONGNHAN có c u trúc: khóa chính là MACNấ
Field
Name

Data Type Field size Yêu c uầ

MACN Text 3 Mã công nhân, qui đ nhị  nh pậ
3 số

HOTEN Text 40 H  tên công nhânọ
PX Number Byte Phân x ng, ch  đ c nưở ỉ ượ h p ậ từ

1 đ n 10ế
Table CHAMCONG có c u trúc: khóa chính là MACCấ

Field
Name

Data Type Field size Yêu c uầ

MACC Number Long
Integer

Mã ch mấ  công

NGAY Datetime Ngày ch mấ  công, nh  h nỏ ơ
ho c b ng ngày hi n ặ ằ ệ t iạ

MACN Text 3 Combo box ch n ọ t  Tableừ
CONGNHAN
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Table CHITIET có c u trúc: khóa chính là MACC và MASPấ

Field
Name

Data Type Field size Yêu c uầ

MACC Number Long
Integer

Mã ch mấ  công

MASP Text 4 Combo box ch n ọ t  Tableừ
SANPHAM

SOSP Number Integer S  s n ph m, l n h n khôngố ả ẩ ớ ơ
SOPP Number Integer S  ph  ph m, nh  h n s  s nố ế ẩ ỏ ơ ố ả

ph mẩ
Ch nọ  menu View →
Properties → Validation Rule:
[SOPP] < [SOSP]
Validation text: S  phố ế 
ph m ph i nh  hẩ ả ỏ ơn s  s nố ả  
phẩm3.   Liên k t các Table và nế h p d  lậ ữ i u sauệ

Table CONGNHAN

MACN HOTEN PX
001
002
003
004
005
006
007

Nguyen Thuy Van
Le Hai Viet
Tran Binh
Phan Van Thanh 
Tran Vinh Huy 
Nguyen Ngoc Han 
Tran Van An

1
1
2
2
2
3
3

Table CHAMCONG

MACC NGAY MACN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14/09/05
14/09/05
14/09/05
25/09/05
25/09/05
11/10/05
11/10/05
22/10/05
22/10/05
22/10/05

001
002
003
004
005
003
004
005
001
006
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Table CHITIET

MACC MASP SOSP SOPP
1
1
2
2
3
4
4
4
5
6
7
7
8
8
8
9
10
10

A001
N005
A001
Q006
Q007
B004
A002
A003
Q006
Q007
A002
Q007
B004
Q007
N005
A003
N005
Q006

25
40
30
15
60
80
20
50
70

120
70
50
40
20
15
45
30
20

1
0
0
0
2
5
0
2
0
4
0
1
0
2
0
4
0
0
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CHƯƠNG 5

TOÁN TỬ - BIỂU THỨC - HÀM

- Toán tử
- Bi u th cể ứ
- Hàm

5.1 TOÁN TỬ

5.1.1 Toán t  ử s  h cố ọ

Toán
tử Phép toán Cú pháp Công d ngụ

+ C ngộ K t qu  = sế ả ố 1 + s  2ố C ng hai giá tr  s . Cũng cóộ ị ố
th  dùng để ể n i hai chố uỗi 
ký tự

- Trừ K t qu  = sế ả ố 1 - s  2ố Trừ hai giá tr  s . Có thị ố ể
dùng đ  bể iểu di n ễ m t s  âmộ ố

* Nhân K t qu  = sế ả ố 1 * s  2ố Nhân hai giá tr  sị ố
/ Chia K t qu  = sế ả ố 1 / s  2ố Chia hai s  có s  ố ố lẻ th pậ

phân
\ Chia

nguyên
K t qu  = sế ả ố 1\ s  2ố Chia hai s  nguyên và ố lấy

ph n nguyênầ
^ Lũy th aừ K t qu  = sế ả ố ^ s  ố mũ Lũy th a ừ m t s . Ví d : 3^2ộ ố ụ

Æ  9
Mod Ph n dầ ư

phép chia
K t qu  = sế ả ố 1 MOD
s  2ố

Tr  v  ph nả ề ầ  dư m t phépộ
chia ch n. ẵ Ví d : 23 Mụ OD 7
Æ  2

5.1.2 Toán   t      ử     so sánh  
Tr  v  tr  True / Falả ề ị se. Các toán h ng ph i cùng kạ ả i u d  lể ữ i uệ

Toán
tử Phép toán Cú pháp

= So sánh b ngằ Toán h ng 1 = Toán h ng 2ạ ạ
> So sánh l nớ  h nơ Toán h ng 1 > Toán h ng 2ạ ạ
< So sánh nh  h nỏ ơ Toán h ng 1 < Toán h ng 2ạ ạ
>= So sánh l nớ  h n hay b ng h nơ ằ ơ Toán h ng 1 >= Toán hạ ạng 2
<= So sánh nh  h n hay bỏ ơ ằng h nơ Toán h ng 1 <= Toán hạ ạng 2
<> So sánh khác nhau Toán h ng 1 <> Toán hạ ạng 2
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5.1.3 Toán t  ử chu iỗ

Toán
tử Phép toán Cú pháp

& Ghép chu iỗ Chu i 1 & Chỗ u i 2ỗ
N u toán hế ạng không ph i là chu iả ỗ  Æ  sẽ 
m c nhiên xemặ  nh  chu i và ư ỗ k t qu  nh nế ả ậ  
là m t chu i.ộ ỗ
N u c  hai toán h ng là Null ế ả ạ Æ  tr  tr  Nullả ị
N u ch  ế ỉ m tộ  toán h ng là Null ạ Æ  xem như 
m tộ

Like So sánh
chu iỗ

Bi u th c Like khuôn ể ứ m uẫ
Đư c dùng các ký t  đợ ự ại di n cệ ủa DOS 
trong bi u.ể

�     Ví d  v  toán t  Likeụ ề ử
�  Nh pậ  bi uể  th cứ  sau vào dòng Criteria c aủ  l iướ  QBE khi thi tế  

kế
Query:

Like [Enter the First Letters of the Name]&”*” : nh p các kýậ  
t  đ u c a tênự ầ ủ
Like “P[A-F]###” : ký t  đ u là P, ký ự ầ t  thự ứ hai trong kho ng Aả
đ n F và 3 ký ế t  còn ự l i là ch  s .ạ ữ ố

�  Khi tham chi uế  đ nế  m tộ  đi uề  khi n,ể  hãy bao các danh hi uệ  
đi u khề i n trang d u nháy kép và các v ch th ng đ ng:ể ấ ạ ẳ ứ

Like “⎟[Forms]![In don dat hang]![Ma don hang]⎟”

N uế  không thêm các d uấ  v nhạ  đ ng,ứ  toán tử Like ttrả về tên
đi u khề i n thay vì tể r  vả ề trị c a đủ i uề  khi n.ể

�     N uế  sự so kh pớ  thành công, trị TRUE (-1) trả v ,ề  ng cượ  lại 
là trị

FALSE (0). N u bế i u tể h c có trứ ị Null thì k t quế ả cũng là Null.

5.1.4 Toán   t      ử     Logic  

Toán tử Phép toán và cú pháp
And H i (Conjunction)ộ

Bi u th c 1 AND Bi u th c 2ể ứ ể ứ
Eqv T ng đ ng (Equivalent)ươ ươ

Bi u th c 1ể ứ  EQV Bi u th c 2ể ứ
N u bế i u tể h c là Null, ứ k t qu  cũng là Nullế ả

NOT Ph  đ nhủ ị
Or Phép tuy nể  Logic
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Xor Phép tuy n lo i trể ạ ừ
Imp Bao hàm (Implication)
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5.1.5 Toán t  ử khác

Toán tử Ý nghĩa
! Là toán t  danh hi u. Theo sau là tênử ệ  đ  ề m c doụ

ng i dùng đ nh nghĩaườ ị  (nh  bư i u ể mẫu, báo cáo, các
đi u khề i n ể và các Field)
Ví d : Forms![San pham]![Gia don vi]ụ

.(dot) Là toán t  danh hi u. Tử ệ h ng đ c theo sau b iườ ượ ở  m tộ
tên tính ch t.ấ
Ví d : Forms!ụ [Customers].Visible

[] D u bao tên các đ  ấ ề m cụ
Between…And… Xác đ nh giá tị r  ị m t bi uộ ể  th c có nứ ằm trong vùng giá

tr  đ cị ượ  chỉ đ nh hay khôngị
Ví d : L c các Record có tụ ọ rị c a Field soluongủ  
trong kho ng 50 đ n 100. T i dòng Criteria ả ế ạ c aủ  
Field này trong QBE ghi như sau: Between 50 And 
100In Xác đ nh giá tị r  ị m t bi uộ ể  th c có b ng v i ứ ằ ớ m t trongộ
nhi u trề ị trong m t danh sách đ c ch  đ nhộ ượ ỉ ị  
hay không
Ví d : L c các Record có tụ ọ rị c a Field CountryIDủ  
là các mã US, UK, FR, JP. T i dòng Criteria c aạ ủ  
Field này trong QBE ghi nh  sau: In(“US”, “UK”,ư  
“JP”, “FR”)
=IIF([Ship Region] In (“Avon”, “Glos”, “Sorff”), 
“Local”, “Non Local”)

Is Dùng t  khóa NULL đừ ể xác đ nh bị iểu th c có tứ rị
Null hay không
=IIF(Forms![My Form]![My Control] Is Null, “No
Entry”, Forms![My Form]![My Control])

*? Ký t  đ i dự ạ i n c a DOS (th ng dùng v i Likệ ủ ườ ớ e)
d u * thay th  ấ ế m t nhóm ký ộ t  b t ự ấ kỳ
d uấ  ? thay th  ế m t ký tộ ự b t ấ kỳ

5.2 BI U Ể TH CỨ
5.2.1 Khái quát

Là thành ph nầ  cơ b nả  c aủ  nhi uề  phép toán c aủ  Access, dùng để 
ch  đ nh tiêu chu n cho các v n tin, ỉ ị ẩ ấ l c và các ọ macros.

Ví d : dùng bi u th c đụ ể ứ ể t o ạ m t Calculatedộ  

Field: Thanhtien:

[Dongia]*[Soluong]
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Thue: [Dongia]*[Soluong]*10/100
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5.2.2 Thành ph n c a ầ ủ  b  i u th cể ứ  
Là tổ h pợ  gồm các toán t ,ử  danh hiệu, các hàm, các trị literal và 

các h ngằ
Ph nầ

tử
Ví dụ Mô tả

Toán
tử

=,<,&,And,Or,Like,… Ch  đ nh ỉ ị một phép toán

Danh
hi uệ

Forms![Orders]![OrderdsId].Visible Dành cho tr  ị m t Field,ộ
đi u khề i n hayể  
tính ch tấ

Hàm Date, Sum, … Tr  v  tr  dả ề ị ựa trên k tế
qu  tính toán c a hàmả ủ

Literal 100, #01/01/1999# Bi u dể i n ễ m t giá trộ ị
nh  đã vi tư ế

H ngằ True, False, Null, Yes, No Bi u dể i n ễ m t ộ trị
không đ iổ

5.3 HÀM
5.3.1 Các hàm     t  h  ng dùngườ  

� IIF (đi uề  ki n, tệ r 1, tị r 2) : ki mị ể  tra đi u kề i n, n uệ ế  đúng tr  ra trả ị 
1, còn sai tr  raả  tr  2.ị

Ví d : IIF(ụ [HTTT]=1,”Tr  h t”ả ế ,”Tr  chả ậm”)

� SUM (exp) : Tính t ngổ  giá trị trong 1 Field số (dùng cho Form, 
Query, Report), với exp là tên Field c n tính ầ t ng.ổ

� AVG (exp) : Tính trung bình các  giá trị trong 1 Field Số (dùng 
cho Form, Query, Report), v i exp là tên Field ớ cần tính trung bình

� MAX (exp), MIN (exp) : L yấ  giá trị l nớ  nhất, nhỏ nh tấ  trong 1
Field số (dùng cho Form, Query, Report), v iớ  exp là tên Field 
cần tính Max, Min.

� COUNT (exp) : Đ mế  các Record (khác r ng)ỗ  của Field trong exp.

5.3.2 Các hàm     t  h  i gianờ  

� DATE () : tr  v  ngày tháng nămả ề  c aủ  h  th ngệ ố

� NOW () : tr  v  gả ề i  phút giây và ngày tháng nờ ăm c a h  tủ ệ h ngố

� TIME () : tr  v  gả ề i  phút giây cờ ủa hệ th ngố

� DAY (date) : tr  ra 1 giá trả ị t  1 .. 31  là ngày c aừ ủ  date

� MONTH (date) : tr  ra 1 giá tả r  ị t  1 .. 12  là tháng c a dateừ ủ
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� YEAR (date) : tr  ra 1 giá tả r  ị t  100 .. 9999  là nừ ăm c a dateủ

�      WEEKDAY (date) : Trả ra 1 giá tr  ị  từ 1 đ nế  7  là Th  ứ  của 
date, v i 1 là Sunday, 2 là Monday, … , 7 là Saturdayớ

�      DATEADD (chuỗi, s ,ố  ngày) : trả về thời đi mể  là m tộ  
ngày nào đó sau khi đã c ngộ  thêm kho ngả  thời gian vào. Trong 
đó chu iỗ  qui đ nhị  kho ngả  th iờ  gian c ngộ  là lo iạ  gì (d là ngày, m 
là tháng, y là năm)

� HOUR (date) : Tr  ra 1 giá tả r  ị t  0 .. 23  là Gi  ừ ờ c a dateủ

� MINUTE (date) : Tr  ra 1 giá tả rị t  0 .. 59  là Phút ừ c a dateủ

� SECOND (date) : Tr  ra 1 giá tả rị từ 0 .. 59  là Giây c a dateủ

5.3.3 Các hàm     chu iỗ  

� LEN (chu i)  : tỗ r  ra đả ộ dài c a chuủ ỗi (s  ký ố t  có trong chuự ỗi)

� CHR (s ) : tr  ra 1 ký ố ả t  có ự mã ASCII b ng sằ ố
Ví d :  Chr(65)  tr  ra kýụ ả  t  “A”ự

�      INSTR (start, S1, S2) : Trả ra 1 s  làố  vị trí xuất hi n ệ  đ uầ  
tiên của chu iỗ  S2 trong chu iỗ  S1, v iớ  start là vị trí bắt đ uầ  tìm 
trong S1, S1 là chu iỗ  c n tìầ m,  S2  là chu i tìmỗ  trong S1.

Ví d :ụ  Instr(5,”con gà con c nắ  con gà”,”con”)  sẽ trả về s  ố  8 là 
vị
trí xu t hấ i nệ  c a “con” trong chủ u i.ỗ

�      LCASE [$] (chuỗi) : đ iổ  chu iỗ  thành chu iỗ  m iớ  có các ký 
tự là ch  th ng.ữ ườ

�      UCASE [$](chuỗi) : đổi chu iỗ  thành chu iỗ  m iớ  có các ký 
tự là ch  in.ữ

� LEFT [$](chu i, N) : C t N ký ỗ ắ t  bên trái  c a chu i.ự ủ ỗ

� RIGHT [$](chu i, N) : ỗ C t N ký ắ t  bên ph i  cự ả ủa chu i.ỗ

�      MID [$](chu iỗ  , vị trí , s )ố  : C tắ  s  ký ố t  trong chu i tính ự ỗ từ 
vị trí tr  ở đi. N u không có s  thì c tế ố ắ  t  v  trí cho đ n ừ ị ế h t chu i.ế ỗ

�      LTRIM | RTRIM | TRIM [$] (chu i) : ỗ cắt các kho ngả  trống 
bên trái, bên phải, c  2 bên ả c a chu i.ủ ỗ

� SPACE (N) : tr  v  1 chu i có N kho ng tr ngả ề ỗ ả ố

�      STRCOMP (S1, S2) : trả ra giá tr  –1 (true) hị o c ặ  0 (false) 
ph n nh k tả ả ế  qu  so sánh 2 chả u iỗ  gi ng nhauố  (-1 là S1 khác S2 , 
và 0 là S1 gi ng S2).ố
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Ví d  :  a = Strcoụ mp(“abc”,”xyz”)  thì  a có giá trị = -1

� STRING (N , ký t ) : tr  ra 1 chu iự ả ỗ  gồm N ký t  .ự

5.3.4 Các hàm     s  h cố ọ  

� ABS (s ) : tr  ra ố ả giá trị tuy t đ i cệ ố ủa s .ố
� ASC (chu i) : Tỗ r  ra ả mã ASCII c a ký t  đ u tiên trong chuủ ự ầ ỗi.

�      SIN , COS , ATN , TAN (s )ố  : Tr  ra Sin , Cos , Arctan , Tanả  
c a s  theo Radiant.ủ ố

� EXP(s ) : Tr  ra e ố ả lũy th a sừ ố
�      INT, FIX (s )ố  : Trả v  ph nề ầ  nguyên c aủ  s .ố  N uế  số < 0 

(âm) thì FIX tr  vả ề số nguyên lớn h nơ  hoặc b ngằ  số , còn INT 
trả về s  nguyên  có giá tố r  nh  ị ỏ h n ho c b ng s .ơ ặ ằ ố

� SQR (s ) : tr  ra căn b c 2 c a s .ố ả ậ ủ ố
� VAL (chu i) :ỗ  đ iổ  chu i thành sỗ ố

5.3.5 Các hàm     c  s  d  lơ ở ữ  i      uệ  

�      DAVG (exp, domain, [criteria]) : tính trung bình các giá trị 
c a các record trong ủ domain th a theoỏ  criteria.

exp : chu iỗ  ch a tên field c n tínhứ ầ
domain : chu i ch a tênỗ ứ  table ho c ặ query c nầ  
tính criteria : chu i ch a 1 đỗ ứ i u kề i n.ệ

Ví d :ụ  Davg(“[SOLG]”, “[CT BAN LE]” , “[DGL] >=1000”)  là 
tính trung bình Field SOLG trên b ngả  CT BAN LE theo đi uề  
ki n có DGL >= 1000.ệ

�      DMAX , DMIN (exp , domain , [criteria]) : lấy giá trị l nớ  
nhất, nh  nh t trong exp c a doỏ ấ ủ main.

Ví d : ụ  Dmax (“[SOLG]” , “[CT BAN SI]” , “[MAHG] = ‘001’”) 
t cứ  là l y ấ giá tr  ị l nớ  nhất trong field SOLG  c aủ  b ngả  CT BAN 
SI theo đi uề  ki n MAHG  là 001.ệ

�      DFIRST, DLAST (exp , domain , [criteria]) : lấy giá trị đ uầ  
tiên, cu i cùng trong exp ố c a doủ main th aỏ  theo criteria.

�      DCOUNT (exp , domain , [criteria]) : đ mế  các record của 
exp trong domain th a criteria.ỏ

�      DSUM (exp , domain , [criteria]) : tính t ngổ  các record c aủ  
exp trong domain th a criteria.ỏ

�      DLOOKUP (exp, domain, [criteria]) : Trả v  giá trề ị của exp 
trong domain th a criteria.ỏ
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BÀI TẬP:

1.Cho bi t k t qu  c a các hàmế ế ả ủ  sau 
đây:

-  LEN(“Microsoft-Access”)
-  LEFT(“Tin h c”,3)ọ
-  RIGHT(“Cao Th ng”,5)ắ
-  MID(“Microsoft-Access”,5,3)
-  DATE()
-  MONTH(DATE())
-  YEAR(DATE())
-  DAY(DATE())
-  WEEKDAY(DATE())
-  SQR(5)
-  INT(17.5)
-  FIX(17.5)
-  INT(-20.4)

2.Cho bi tế  ý nghĩa c aủ  các bi u  ể th cứ  sau, v iớ  [HO], [TEN], 
[NGAYSINH], [PHAINU], [DIEM]  là các field trong table 
HOCSINH:

-  YEAR(DATE()) – YEAR([NGAYSINH])
-  UCASE([HO] & “ “ & [TEN])
-  IIF(Weekday(Date())=1,”Ch  nh t”ủ ậ ,”Th  “ & ứ Weekday(Date())
-  IIF([PHAINU]=Yes, “N ”, “Naữ m”)
-  IIF([DIEM]<5,”Y u”,IIF([DIEM]ế <7,”TB”,IIF([DIEM]<9,”Khá”,

”Gi i”)))ỏ
-  IIF(MONTH([NGAYSINH]=MONTH(DATE()),”Sinh nhật”,” “)
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CHƯƠNG 6

TRUY  V N  (QUERY)Ấ

- Khái quát về Query
- Thi t k  queryế ế
- Các ch  đế ộ hi n tể h  Queryị
- Thao tác với Query
- Query Wizard

6.1 KHÁI QUÁT VỀ QUERY

6.1.1 Query là gì

�      Query là công cụ c aủ  Access dùng để khai thác dữ li uệ  
trên m t hay nhộ i u  ề B ng / Query khác b ng cách th c  ả ằ ự hi nệ  
các yêu c u truy v n.ầ ấ

�      Ng iườ  sử dụng nêu các câu h iỏ  (yêu c uầ  tuy vấn) và 
Access s  ẽ th cự  hi n  ệ vi c truy tìm d  ệ ữ li u theo yêu c u tệ ầ rên 
nh ngữ  B ngả  / Query chỉ đ nhị  và tổng h pợ  dữ li uệ  để cho 
các thông tin c n thầ iết trên m tộ  B ng g iả ọ  là B ng d  ả ữ li uệ  
đ ngộ  (Dynamic Set hay DynaSet)

� Query cũng đ cượ  dùng như m tộ  ngu nồ  dữ li uệ  cho các công 
cụ

khác nh  FORM, REPORT hay QUERY khác.ư
� Mu nố  th cự  hi nệ  Query, ph iả  có Database với m tộ  hay 
nhi uề

B ng .ả
�      N uế  th cự  hi nệ  hi uệ  chỉnh trên Query thì số li u trênệ  các 

Bảng cũng đ c ượ s a đ i theo.ữ ổ

6.1.2 Các t  r  ng h p sườ ợ ử     d ng Queryụ  

Th ng s  ườ ử d ng Query trong các tụ r ng h p sau:ườ ợ
�      L aự  ch nọ  các Field c nầ  thi tế  (không c nầ  bao gồm t tấ  

cả Field c a ủ B ng)ả
� L a ch n nh ng  tin theo tiêu chự ọ ữ u nẩ  nào đó. X p th  ế ứ t  các  tinự
� Tham kh oả  d  lữ i u c aệ ủ  nhi u B ng khác nhau.ề ả
� Th c hi n các phép tính.ự ệ
� T o d  lạ ữ i uệ  c  s  cho ơ ở Form, Report hay Query khác.

6.1.3 Các l  o  i Queryạ  

Có thể t mạ  phân lo iạ  các Query thành các lo iạ  như sau : 
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Select

Query, Action Query, Crosstab Query và m t sộ ố lo i khác.ạ
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6.1.3.1 Select Query (L a ch n)ự ọ
S  d ng khá ph  bử ụ ổ i n. Lo i Query choế ạ  

phép
- V n tin trên nhấ i u B ngề ả  d  lữ i uệ
- T o ra Field tính toán (ạ Calculated Field)
- K t nhómế  d  lữ i uệ
- Ch n Field c n họ ầ i nể  thị ho c không hi n tặ ể h  d  li u.ị ữ ệ

6.1.3.2 CrossTab Query (Tham kh oả         chéo)  
-   Dùng để t ngổ  h pợ  dữ li uệ  theo ch ngủ  lo iạ  (t ngổ  s ,ố  số 

l ng, ượ tr  trung bình,…) theo d ng b ng tính (có tiêu ị ạ ả đ  c tề ộ  
dòng và k t qu  ế ả t ng h p).ổ ợ

-   Lo iạ  này t  ra h uỏ ữ  ích trong vi cệ  phân tích d  ữ li uệ  và t oạ  các 
bi u đ  d aể ồ ự  trên t ng giá tổ rị c a các Field s  củ ố ủa nhi u  tin.ề

6.1.3.3 Action Query (hành độ  ng)  
Lo iạ  Query này cho phép th cự  hi nệ  nh ngữ  thay đ iổ  

v i nhớ i u ề  tin trong cùng m tộ  tác v ,ụ  tạo các B ngả  m i,ớ  hi uệ  
chỉnh hay xóa  tin. Tùy theo công d ng, các Action Query gụ ồm:
- Delte Query: Xóa nhóm tin t  ừ m t hay nhi u Bộ ề ảng.
- Update Query: C p nh t nhómậ ậ  tin cho m t / nhộ i u B ng.ề ả
- Append Query: N iố  thêm dữ li uệ  từ các  tin c aủ  m tộ  hay 
nhi uề

B ng vào ph n cu i c aả ầ ố ủ  m t ộ B ng.ả
- Make-Table Query: t oạ  m tộ  B ngả  từ m tộ  ph nầ  hay t tấ  cả 
dữ

li u trong m t hay nhi uệ ộ ề  B ngả  
khác.

6.1.4 Query có sử     d ng thamụ     s  (Paraố  m  eters)  
�      N u cóế  m t Query dùng vào ộ bất kỳ m cụ  đích nào (như 

Select, Update, Delete,…) mà khi th cự  c nầ  ph iả  nh nậ  các trị 
tham số đ  ể t o ra ạ k t qế u  thì Queryả  đó có s  d ng thamử ụ  s .ố

�      Các tham số dùng cho Parameter Query đ cượ  xem như 
những trị ch aư  th  xácể  đ nhị  vào lúc thi tế  kế và đ cượ  ghi d iướ  
d ngạ  m t tên bộ i n (khai báo  ế t i dòng Criteria  ạ c a Field liênủ  
quan).

Ví d :ụ  muốn t oạ  báo cáo trong kho ngả  th iờ  gian nào đó, ghi 
ở

dòng Criteria d i c t NGAY c a ướ ộ ủ B ng Query nh  sauả ư  

: Between [so lieu tu ngay :] And [Den ngay :]

Các tổ h pợ  [so lieu tu ngay :] và [Den ngay :] là những tên 
bi n dùng ế t o tham s  cho Query.ạ ố
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6.1.5 M tộ         số     Query đ cặ     bi t khácệ  

�      Union Query: Nhóm n iố  đuôi các dữ li uệ  từ hai hay nhi uề  
B ng thành ả m t danh sách đ  xemộ ể  chung.
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�      PassThrough Query: Dùng g iử  lệnh  t cự  ti pế  đ nế  m tộ  
CSDL h  ngônệ  ngữ v nấ  tin nh  Microsoftư  SQL Server hay 
Sybase SQL Server.

�      Data-Definition Query: Dùng ngôn ngữ SQL để t oạ  hay 
s a đ i c u trúc ử ổ ấ m tộ  B ng trong Database.ả

� SubQuery:  Gồm  m t ộ  phát  bi u ể  SQL  SELECT   ở  trong  m tộ
Select Query hay Action Query khác.

�      Find Duplicate Query: Tìm trong B ngả  các m uẫ  tin 
trùng l p trên ặ giá tr  ị c a ủ m tộ  hay nhi u Field.ề

� Find UnMatched Query: Tìm các m uẫ  tin trong m tộ  B ngả  dữ
li u không có quan h  v i ệ ệ ớ m tộ  m u tin trong B ng quanẫ ả  

h .ệ

6.2 THI TẾ  K  QUERYẾ
Có hai cách thiết k  Queryế

6.2.1 Dùng Query   W  i      zard  
� Query Wizard dùng thi tế  k  nhanh ế m t Query.ộ
� Ph ng pháp này có h nươ ạ  ch  vì cế h  thi t k  đ c ỉ ế ế ượ m t sộ ố 
Query.
� Tùy theo lo iạ  Query cần thiết kế (Simple Select, CrosstTab,…)

th c hi n tự ệ heo các b cướ  h ng d n c aướ ẫ ủ  WIZARD.
6.2.2 Thi tế         k   Query v iế ớ     Design     View  

Đây là trường h p T  thợ ự i tế  k  Query  ế mà không dùng  Wizard 
(còn g iọ  là thi tế  kế From Scratch) thông qua c aử  sổ Design 
View. Các b c khái ướ quát đ  ể t  ự t o ạ m t Query:ộ
� Kh i đ ng Design Viewở ộ
� Ch n các ọ B ng, Query thamả  gia yêu c u truy vầ ấn.
�      Khai báo m iố  liên hệ gi aữ  các B ngả  (n uế  trước đó ch aư  

khai báo), khai báo các tiêu chu n ẩ l c (ọ nếu c n)ầ
� Ch y th  và ghi ạ ử l u.ư

GHI         CHÚ   : Có thể phối h pợ  hai ph ngươ  pháp trên b ngằ  cách t oạ  
Query v i ớ WIZARD tr c r iướ ồ  hi u ch nhệ ỉ  l i b ng Design View.ạ ằ

6.3 CÁC CH  Ế Đ  HỘ I N Ể TH  QUERYỊ
C a s  Query có 4 ch  ử ổ ế đ  hộ i n tể h .ị

6.3.1 Datasheet View
�      Là d ngạ  hiển thị chu nẩ  khi ch yạ  Query (như dạng hi nể  

th  c a B ng)ị ủ ả  g m dòngồ  đ uầ  tiên là tên các Field và các dòng 
còn lại là các m u tin.ẫ

� Thao tác
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- Trong c aử  sổ Database, ch nọ  Query c nầ  hi nể  thị r iồ  
Click

Open.
- Ho cặ  n uế  đang hi n th  Queryể ị  ở dạng Design View hay SQL 

View thì ch nọ  l nhệ  View - Datasheet View trên Menubar hay 
trên Shortcut Menu.

�      Trong khi thi tế  k  Query, có th  dùng Datasheet View đế ể ể 
xem th  k t qu  thử ế ả i tế  k  (ế Ch n ọ l nh View - Datasheet Viewệ  
trên Menubar hay trên Shortcut Menu).

6.3.2 Design View
Hi nể  thị Query theo dạng thi tế  k .ế  Dùng để thi tế  kế hay 

hi u ch nh Query.ệ ỉ
6.3.2.1 Thao tác

♦ Trong c aử  sổ Database, ch nọ  Query c nầ  hi nể  thị và 

Click
Design View trên Toolbar c a củ ửa s  hay trên Shortcut Menu.ổ

♦ Ho cặ  n uế  đang hi nể  thị Query ở d ngạ  Datasheet View 

hay
SQL View thì ch nọ  l nhViewệ  - Design View trên Menubar
hay trên Shortcut Menu.

6.3.2.2 C a sử ổ     Design View  
Có hai khung gồm

Khung ch a d  lứ ữ i u ngệ u nồ

Khung l i QBEướ

♦ Khung trên : Khung ch aứ  dữ li uệ  ngu n.ồ  Hi nể  thị các 

B ngả
tham gia Query và m i quan h  gố ệ i a chúng (n uữ ế  có).
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♦ Khung d iướ : g iọ  là l iướ  QBE (Query By Example) dùng để

nh p yêu cậ ầu v n tin cho Queryấ
6.3.2.3 Thu c tính Field c a Queryộ ủ

♦ Khai báo thu c tính Field trong c aộ ử  s  thu c tíổ ộ nh c a Field.ủ

♦ 
M  c a s  thu c tính cở ử ổ ộ ủa Field
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- Click phải vào Field liên quan trên l iướ  QBE và ch nọ
Properties.

- Hay  đ ng ứ  t i ạ  Field  liên  quan  và  ch n ọ  menu  View 
– Properties.

- Hay đ ng ứ t i Field liên quan và nh nạ ấ  ALT+ENTER
♦ Các thu c tínhộ

- Description: Ch a chu i ký t  ứ ỗ ự mô t  Fieldả
- Format: Quy đ nh d ngị ạ  th c hi n tứ ể hị n i dung Field.ộ
- Input Mask: Quy định d ng th c nhạ ứ ập li u vào ệ Field
- Caption: Ch a chu i ký t  làmứ ỗ ự  nhãn cho Field.

6.3.2.4 Thu c tính c a ộ ủ  Q  uery  
♦ Khai báo các thu cộ  tính cho Query trong c aử  sổ thu cộ  tính

c a Queryủ
♦ M  c a s  thu c tính cở ử ổ ộ ủa Query

- Không đứng
t i ạ  Field  nào 
c aủ Query: 
ch nọ menu 
View và ch nọ  
Properties hay 
nh nấ  
ALT+ENTER

- Hay Click
ph i ả  vào  vùng  không  thu c ộ  Field  nào  c  ả  và  ch nọ
Properties trên Shortcut Menu.

♦ Các thu c tínhộ

- Description : Mô t  Queryả
- Default View : Ch  đ  hế ộ i n tể hị m c đ nhặ ị
- Output All Fields : Hi nể  th  ị t t c  ấ ả Field
- Top Values : Hi nể  th  các tị r  đị ầu tiên
- Unique Values : Hi nể  th  ị  tin mà t tấ  cả trị các Field của

Query là duy nh tấ
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- Unique records : Không hi n tể hị tin trùng l pắ
6.3.3 SQL View
�      Hi nể  thị thi tế  kế Query d iướ  d ngạ  dòng l nhệ  theo 

ngôn ng  SQL.ữ  Các dòng l nhệ  này do Access t oạ  ra khi 
thi tế  kế Query hay do ng i dùng khai báo.ườ

�      Thao tác: Mở Query trong chế đ  Datasheetộ  View hay 
Design View và ch n ọ l nh View-SQL Vệ iew trên Menubar hay 
trên Shortcut Menu.

6.3.4 Print   P  reView  
�     Là chế độ xem tr cướ  khi in (K tế  qủa hi nể  thị gi ngố  như 
khi in).

Chọ Query c nầ  hi nể  thị trong c aử  sổ Database hay mở 
Query theo ch  đế ộ Datasheet View.

�     Ch n ọ l nh Print Pệ review t  ừ menu VIEW hay Shortcut Menu.

6.4 THAO TÁC V I QUERYỚ

6.4.1 Ghi l u v i Queryư ớ
�     Như m iọ  đ iố  t ngượ  khác, Query sau khi hoàn t tấ  thi tế  

kế hay hi u ch nh ph i đ c ghi l u.ệ ỉ ả ượ ư
�     Ghi lưu : FILE - SAVE hay Ctrl+S hay Click bi uể  t ngượ  

ghi l u và đ t tên cho Query trong ư ặ h p tho i Save As.ộ ạ
�     T ngươ  tự như B ng,ả  Query là m tộ  thành ph nầ  c aủ  

CSDL nên sau khi được thiết kế và ghi l u, Queryư  đ cượ  đ tặ  
trong ngăn QUERIES c a Database Container.ủ

6.4.2 Thao tác   v  i Queớ  r  y  
�     Có thể th cự  hi nệ  tác vụ sao chép, s aử  ch a,ữ  xóa …v.v. 
trên

Query (t ng t  thao tươ ự ác v i ớ B ng).ả
�     S aử  đ iổ  thiết kế trong QUERY : Ch nọ  tên Query c nầ  hi uệ  

ch nh r i ỉ ồ click biểu t ng Design trên c aượ ử  s  Database.ổ
�     Thi hành m tộ  Query : Ch nọ  tên Query liên quan - Open 

(hay Double Click) hay trong c a s  Design View, click bi uử ổ ể  
tượng RUN trên thanh d ng cụ ụ

�     Query có th  đ c kích ho t thông qua l nh Macro.ể ượ ạ ệ
�     Trong môi tr ng nhườ i uề  ng i s  d ngườ ử ụ

- Mu nố  xem Query v iớ  k tế  q aủ  m iớ  nh tấ  : Shift + F9 (Record 
- Refresh).

- N u đang hế i uệ  ch nh trong Query Design ỉ l i  ạ có ng iườ  khác 
hi u ệ  ch nh  Query  Design  (trong  môi  tỉ r ng  nhi u  ườ ề ng iườ  
dùng), Access sẽ thông báo cho biết và ch n ọ m tộ  trong hai 
cách : ho c ch pặ ấ  nh n ậ nh ngữ  s aử  đ iổ  yấ  ho c lặ ưu thiết kế 
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v i b ng tên ớ ả m i.ớ
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6.5 QUERY WIZARD

6.5.1 G  i      iớ   t      h  i uệ  
Query Wizard là công cụ giúp ti nế  hành nhanh vi cệ  thi tế  kế 
m tộ

Query và th ng đ c đ i v i nh ng ườ ượ ổ ớ ữ lo i Queryạ  sau
�     Simple Query : Sellect Query đ n gơ i nả
�     Crosstab Query : V n tin tham kh o chéo.ấ ả
�     Find Duplicate Query : V n tin tìmấ  tin trùng l p.ắ
�     Find Unmached Query : V nấ  tin tìm các   tin trong m tộ  

B ngả  d  ữ li uệ  không có quan hệ v iớ  m tộ  Record trang Bảng 
quan hệ (Ví d  tìmụ  nh ng khách hàng ch a có đ n đ t hàng)ữ ư ơ ặ

6.5.2 Các b c chung tướ  ạ  o Query b ngằ         Query         W  i      zard  
�     B c 1:  M  CSDL liên quan.ướ ở
�     B c 2:  Trong c a s  Databaseướ ử ổ

- Ch n lo i ọ ạ đ i ố t ng QUERIESượ
- Ho c ch n ặ ọ  menu View - Database Object - Queries

�     B c 3:  M  h p tho i Newướ ở ộ ạ  Query.
- Click nút New trong Database Container
- Ho c ch n ặ ọ menu INSERT - Query
- Ho cặ  Click nút Dropdown c nhạ  bi uể  t ngượ  New Object :

<đ i ố  t ng> ượ  trên  Toolbar  -  ch n ọ  Query  trong  Menu
Dropdown.

�     B c 4: Ch n lo iướ ọ ạ  Query mu n ố t o trong h p thạ ộ o i Newạ  
Query.

6.5.3 T o Query v i ạ ớ  S  imple Query   W  i      zard  
6.5.3.1 Kh iở         đ ng Simple Query Wizardộ  

Ch nọ  m c Siụ mple Query Wizard trong h p thoộ ại New 
Query

6.5.3.2 Các b c c a Wizardướ ủ
♦ Ch n B ng / Query và Field tọ ả ham gia Query
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- Ch n B ng hay Query trong khung Table / Queriesọ ả
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-     Ch nọ  các Field tham gia trong khung Available Field và 
chuy n sang (click nút > bên ể c nh) khung Selected Field.ạ

- N u ch n ế ọ t tấ  c  Field thì click nả út >>
- Click  nút  <  hay  <<  đ  ể  chuy n ể  các  Field  trong  khung

Selected  Field tr  ở lại khung Available Fields.
-     Th cự  hi n ệ t ngươ  tự trên v iớ  các B ngả  / Query khác n u cóế  

nhi u B ng / Query tham gia.ề ả
- Th c hi n xong, click ự ệ NEXT đ  qua b c ti pể ướ ế  theo.
-     N uế  2 B ngả  ch aư  khai báo quan hệ nên Access hi nể  

th  thôngị  báo : Click OK và th cự  hi n quy trìnhệ  khai báo 
quan h  gệ i a các ữ B ng thamả  gia Query.

♦ Ch n lo i Query chi tiọ ạ ết hay Query tính 
t ngổ

Ch nọ  m t trong hai ộ m cụ
- N uế  ch nọ  DETAIL : Các m uẫ  tin th aỏ  đi uề  ki nệ  đ uề  

đ c hượ i n tể h .ị
- N u ch n SUMMARYế ọ

y   Click nút Summary Options để mở h pộ  thoại 
Summary

Options
y   Chỉ đ nhị  phép toán cho Summary (SUM, AVG, MIN, 

MAX).
- Th c hi n xong b mự ệ ấ  NEXT.

♦ Đ t tiêu ặ đ  cho Query ch n cách k tề ọ ế  thúc
- Đ tặ  TITLE cho Query trong khung What title do you want

for your query
- Và ch nọ  một trong hai m c đ  k t thúc quy trình t o Queryụ ể ế ạ

y   Mở QUERY khi WIZARD t oạ  xong (Open the Query to 
view  information): Query  đ c  hi n  th  theo  d ngượ ể ị ạ  
DataSheet View.

y   hay   hi u  ệ  ch nh  ỉ  c u  ấ  trúc   Query   (Modify   this 
Query Design):  của sổ Design View đ cượ  hi n thể ị để 
th cự  hi n các hi uệ ệ  chỉnh.
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BÀI TẬP:

1.   Mở t pậ  tin VPP.MDB ra và ch nọ  trang Queries, th cự  hi nệ  
các truy v n sau:ấ
- Li t kê các khách hàngệ   Q1.{ ở like*q1}

Li t kê các khách hàng không có ệ s  đố i n thoệ ại {is null}.
- Li t kê các ệ m t hàng có đ n giá dặ ơ ưới 100000 {<10000}
- Li t kê các ệ m t hàng bút có đ n v  tính là cây.{ặ ơ ị like cay , 

like but }
- Li t kê các ệ m t hàng đã đ c đ t trong tháng 1/2006 ặ ượ ặ {between

01/01/2006 and 31/01/2006 - like*/01/2006}
- Li t kê các hóaệ  đ n đãơ  đ t và giao trong vòng 3 ngàyặ

{[ngaydat] – [ngay giao]<=3 }

2.   Mở t pậ  tin QLCT.MDB ra và chọn trang Queries, th cự  hi nệ  
các truy v n sau:ấ
- Li tệ  kê các công trình có tên bắt đầu là chữ N và kh iở  

công năm 2006. {like N* - like*/*/2006 }
- Li t kê các ệ v t ậ t  có cư h  A trong mã v t ữ ậ t  { ư like *A* }
- Li t kê các công trình ệ đã kh i công tở ừ 3 năm tr  lên {ở  

(date()- [ngayKC])/365>=3}
- Li tệ  kê MAVT, TENVT, SOLUONG, DONGIA mà có giá trị

t  50000 đ n 100000.ừ ế

3.   Mở t pậ  tin QLCN.MDB ra và chọn trang Queries, th cự  hi nệ  
các truy v n sau:ấ
- Li t kê các công nhân có ệ h  “Tran” ọ ở phân x ng 2.ưở
- Li t kê các ệ s n ph mả ẩ  không ph i là áo ho c quả ặ ần.
- Li tệ  kê các công nhân có chữ lót là “Van” nh ngư  không 

ph i tên “Van”ả
- Li tệ  kê các s nả  ph mẩ  sắp theo đ nơ  giá gi mả  d nầ  mà từ 

20000 trở lên.
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CHƯƠNG 7

SELECT QUERY

- Thi t k  Select Queryế ế
- Khai báo quan hệ
- Tiêu chu n ẩ l a ch nự ọ
- Calculated Field
- Query T ng c ng – Nhómổ ộ
- Summary Query
- Các v n đấ ề b  sungổ

7.1 THI TẾ  K  SELECT QUERYẾ
Select Query đ cượ  dùng khá nhi u đề ể l c,ọ  tổng h pợ  dữ li uệ  từ 

một đ n nhế i u B ng / Query khác và làm d  ề ả ữ li u ngu n cho Bệ ồ i uể  
m u,ẫ  Báo bi u. S  d ng Query Design View đ  ể ử ụ ể t o Select Query nạ hư 
sau:

7.1.1 M  c a sở ử ổ     Design     View  
�     Mở CSDL liên quan - mở Phi uế  Query - ch nọ  m cụ  Design 

View trong h p tho i New Query.ộ ạ
�     C aử  sổ QUERY DESIGN VIEW đ cượ  hi nể  thị v iớ  tên trên 

Tittle gồm <TÊN QUERY>:SELECT QUERY (Tên Query m cặ  
đ nhị  là QUERY#).

7.1.2 C a s  QUEử ổ  R      Y     DESIGN VI  E      W  
C aử  sổ thi t kế ế Query có 2 khung: Khung trên (ch aứ  các B ngả  

d  kữ i nệ  đ cượ  ch nọ  tham gia vào Query) và Khung d iướ  (L iướ  QBE 
(Query By Example) ch aứ  các Field đ cượ  đ aư  vào Query). Các dòng 
c a l i QBE ủ ướ gồm:
�     Dòng Field: ghi tên Field đ c đ a vào l iượ ư ướ
�     Dòng Table: ghi tên B ng/Queryả  c aủ  Field chỉ định t iạ  dòng 
Field

(đánh d u ch nấ ọ  m c Table Naụ mes trên Menu VIEW)
�     Dòng Sort: dùng đ  s pể ắ  x p các ế m u tinẫ
�     Dòng Show: ch aứ  Check Box xác đ nhị  hi nể  thị / không hi nể  
thị

Field liên quan
�     Dòng Criteria: dùng khai báo tiêu chu n ẩ l cọ
�     Dòng OR: dùng khai báo b  sung đổ i u kề i n ệ lọc
�     Và tùy lo i Query, ạ m tộ  s  dòng khác s  đ c hố ẽ ượ i n th .ể ị

7.1.3 Đư  a   d      ữ     l  i      u ngu n vào ệ ồ  c      a s  thi tử ổ ế         kế  
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�     Đưa d  lữ i u ngu n vào c a s  thệ ồ ử ổ iết kế



87

Microsoft Access

-    Từ h pộ  tho iạ  SHOW TABLE, ch nọ  Tên B ng/Queryả  liên 
quan và click ADD ho c doubleặ  click tên B ng/Query đả ể đ aư  
thêm vào c a s  thi t k .ử ổ ế ế

- Chỉ đ aư  vào c aử  sổ thiết kế các Field c aủ  B ng/Queryả  c nầ  
sử

d ngụ
�     Đưa B ng ả d  kữ i n ra kệ h iỏ  

Query
- Ch nọ  bi uể  t ngượ  B ngả  mu nố  đ aư  ra kh iỏ  c aử  sổ Design 

ở
ph n trên ầ c a s  thử ổ i t kế ế r i nh n phím Deleteồ ấ

- Hay ch n Reọ move Table trên Shortcut Menu
�     Khai báo quan h  gệ i a các ữ B ng/Queryả

-   Khi đ aư  vào c aử  sổ thi tế  kế h nơ  m tộ  B ng/Query,ả  quan 
h  gệ i aữ  các dữ li uệ  ngu nồ  sẽ tự đ ngộ  hi nể  thị nếu quan 
hệ đã đ c t  khai báo tượ ự r c ướ đó.
- Ng cượ  l iạ  có thể khai báo quan hệ ngay trong c aử  sổ 

Query.
Cách khai báo cũng tương t  nhự ư khai báo khi thi t k  B ng.ế ế ả

7.1.4 Đư  a các Field c  ủ  a các   B  ng/Queries thamả     gia Query vào l i QBEướ  

7.1.4.1 Đ  a Field dư ữ     li      uệ     vào     l      iướ   
QBE  

♦ Khái quát
- Field nào c aủ  B ngả  dữ ki nệ  c nầ  sử d ngụ  trong Query đ uề

đ a vào l i QBEư ướ
- M t Fieldộ  đư c đ a vào l i có tợ ư ướ hể không đ c hi n tượ ể h .ị

♦ Cách chung

L nầ  l tượ  ch nọ  Field từ các Bảng ở khung trên c aử  sổ thi tế  kế
Query và kéo vào l i ướ QBE ho c double click tên Field.ặ

♦ Thao tác nhanh
- Đưa t t c  ấ ả Field vào l iướ

y   Ch n ọ t t c  Field ấ ả c a ủ Bảng d  kữ i n: double click tiêuệ  
đề

bi u ể t ngượ  B ng/Queryả
y   Rê vào l i QBE: t t c  Field ướ ấ ả s  đẽ ược đ a vào l iư ướ

- Đưa m t Field vào l iộ ướ
y   Double click m t Field, Field y độ ấ ược đ a vào l iư ướ
y   Hay rê th  vào l iả ướ
y   Hay t iạ  c tộ  t ngươ  ng,ứ  mở và chọn tên 
B ng/Queryả  ở
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dòng Table, ch n tên Field  dòng Fieldọ ở

- Đưa nhi u Field vào ề l i cùng lúcướ
y   Ch n các Field ọ mu n đố ưa vào l iướ
y   Rê th  vào ả l iướ

- Rê /double click d u hoa th  (ấ ị *)
y   Bi uể  thị chọn t tấ  cả Field nh ngư  trong l iướ  chỉ có 

m tộ  cột ch a d u hoa th  vàứ ấ ị  tên B ng (Ví d :ả ụ  
HOCSINH.*)
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y   Dùng ph ngươ  pháp ch nọ  d uấ  hoa thị có l iợ  đi m làể  
không c nầ  s aử  đổi Query khi thay đ iổ  Field c aủ  Bảng 
cơ sở (k  cể ả thêm Field m i, Query ớ t  đ ng đ c c pự ộ ượ ậ  
nhật).

7.1.4.2 S p x p thắ ế ứ     t      , chèn, xóa, thay đ iự ổ         bề     r  ộ  ng các Field trong  
QUERY

Column Sector

♦ Thay đ iổ  vị trí Field: click Column Selector để ch n Field mu nọ ố
thay đ i ổ v  trí rị ồi kéo đến v  tị rí m i.ớ

♦ Thêm Field m i:ớ  double click Field mu nố  thêm trên B ngả  thích
ng r i đứ ồ i uề  ch nh vỉ ị trí (nh  đã nêu trên)ư

♦ Xóa Field: ch nọ  Field c nầ  xóa - nh nấ  phím Delete hay ch nọ
l nh Delete ệ t  Menu Edit.ừ

♦ Thay đ iổ  bề r ngộ  Field: kéo hay double click bờ ph iả  Column
Selector c a Field ủ tương ng.ứ

7.1.4.3 Khai báo thứ     t      ự   s  p x p các  tinắ ế  
Đứng trong dòng SORT c aủ  Field c nầ  x p  thế ứ tự - click 

Dropdown và ch n cách s p x p (Not Sorted: không x p th  ọ ắ ế ế ứ t ,ự  
Ascending: tăng d n, Descending: gầ i mả  d n)ầ

7.1.5 Ch  đỉ  ị  nh Field đ  ư  c hi nợ ể     thị  
Đánh d u ch n hay b  ch n Checkbox ấ ọ ỏ ọ t i dòng Show c aạ ủ  

Field liên quan (Đánh d u chấ ọn: hi nể  th  ị Field)

7.1.6 Khai báo tiêu chu  ẩ  n v n tinấ     (C  r  it  e  ri  a  )  

7.1.6.1 Khái quát
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♦ Khai báo tiêu chu nẩ  vấn tin để chỉ đ nhị  ph mạ  vi hi nể  thị 
các m uẩ  tin. Chỉ nh ngữ  mẩu tin thõa các tiêu chuẩn chỉ đ nhị  
m iớ
đ c hi n tượ ể h .ị

♦ Tiêu chu nẩ  v nấ  tin được khai báo trên dòng Criteria c aủ  Field
t ng ng trong l i QBE.ươ ứ ướ

♦ Có hai cách khai báo tiêu chu nẩ  v nấ  tin: nh pậ  tr cự  ti pế  

vào
dòng Criteria hay dùng Expression Builder.

7.1.6.2 Khai báo b ng Expression ằ  B  uilder  
♦ M  h p thở ộ o i Expresạ sion Builder

-   Đứng trong dòng Criteria c a Field ủ c n khai báoầ
-   Click bi uể  t ng Build trên Toolbar hay l nh Build trênượ ệ

Shortcut Menu
-   N u CSDL có nhế i u Builder, Access hi n tề ể h  h pị ộ  tho iạ

CHOOSE BUILDER để ch n Expression Builder.ọ
♦ H p tho i ộ ạ Expression Builder

-   H p khai báo bi u th c (trên)ộ ể ứ
-   Các nút toán t  (gử i a)ữ
-   H p các phộ ần t  c a biử ủ ểu th c (d i) g mứ ướ ồ  3 khung

Hộp
khai báo 
bi uể

Các nút 
toán tử

Hộp các 
ph nầ  tử 
của 
bi uể  
th cứ

y     Khung trái: ch aứ  các B ng,ả  Folders ch aứ  các hàm, 
các bi u th c tể ứ h ng dùngướ

y     Khung gi a:ữ  liệt kê các ph nầ  tử hạng m cụ  c aủ  thành 
ph nầ

đang ch n bên trái.ọ
y     Khung ph i:ả  liệt kê các trị c aủ  m cụ  ch nọ  ở trái và 
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gi a.  ữ mu n đ aố ư  các trị  khung này vào h p bở ộ i u tể h c:ứ  
double click tr  liên quan.ị

7.1.6.3 Tr c ti p khai báo tiêu chu n trong QBEự ế ẩ
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♦ Nh p tr c tậ ự i p bế i u th cể ứ  tiêu chu n vào dòng Criteria.ẩ
♦ Nh n Shiấ ft+F2 để m  c a s  Zoomở ử ổ  cho d  nh p.ễ ậ
♦ Nh p bậ i u th c tiêu chể ứ u nẩ

- Dữ ki nệ  kiểu số h cọ  (Number, Currency, AutoNumber): nhập
bình th ng.ườ  Không đ cượ  sử dụng d uấ  phân cách hàng 
ngàn và d u tấ i n ề t .ệ

- Dữ ki nệ  kiểu ngày/giờ: ph iả  theo Control Panel và có 
thể

không dùng ký tự rào # (Ví d :ụ  <16/1/94 hay <#16/1/94# hay
16 January 1994)

- D  kữ i n kệ i uể  Text: bao/không bao d u nháy kép ấ cũng đ c.ượ
- Dữ ki nệ  kiểu Logic YES/NO: n uế  là YES: nh pậ  Yes, 

TRUE, ON ho c -1. N u là NO: nh p NO, FALSE, OFFặ ế ậ  
ho c 0ặ

7.1.7 Khai báo thu c tíộ  n  h  
Tùy nhu cầu thi tế  k ,ế  có thể khai báo thu cộ  tính cho Field 

hay cho Query.

7.1.8 K  t tế  h  úc  
�     Trong quá trình thiết kế có thể chạy thử để xem k tế  quả 

(click bi uể  t ngượ  RUN trên Toolbar hay ch nọ  menu Query 
và chọn  RUN  hay  click  bi u  ể t ng  Datasheet  View  trênượ  
Toolbar)

�     K t thúc: pế h i ghi ả l u Queryư

7.2 KHAI BÁO QUAN H  TRONG QUERYỆ

7.2.1 Khái quát
�     Query l yấ  dữ li uệ  từ nhi uề  B ng/Queryả  khác và có thể 
quan hệ

gi a các dữ ữ li u ngu n ch a đ c khai báo.ệ ồ ư ượ
�     Khi các Bảng ch aư  đư cợ  khai báo quan hệ lúc thi tế  kế 

cấu trúc,  Access cũng tự thi tế  lập liên hệ gi aữ  chúng khi 
thi tế  kế Query n u:ế
- Gi aữ  chúng có m tộ  Field mà tên và ki uể  dữ li uệ  hoàn 

toàn gi ng nhauố
- Và n uế  m t trong hai Field là khóa chính (Priộ mary Key)

Quan hệ này không có tính toàn v nẹ  tham chi uế  (đ ngườ  
n i không có d u 1- ố ấ ∞)

�     N u Access không th  ế ể t  đ ng thự ộ i t ế l p quan h  thì ng iậ ệ ườ  
s  d ng ph i khai báo trong ử ụ ả c aử  s  thổ iết k  ế Query.

7.2.2 Thi tế         l  p quan h  ậ ệ  g  i a các ữ  B  ng/Queryả     khi     th  i      ế  t         k  Queryế  
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�     Khai báo quan h  trong ệ c a s  thử ổ iết k  Queryế
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Rê Field thu cộ  B ng/Query th  nh t vào Field liên k tả ứ ấ ế  t ngươ  
ứng trong B ng/Queryả  thứ hai. Quan h  đ cệ ượ  thiết l pậ  không có 
tính toàn v n tham chi u (đ ng n i không có ẹ ế ườ ố d u 1- ∞)ấ

�     Các cách liên k tế
♦      Liên k t cế hặt ho c tặ ương đ ng (Inner-Join hay Equi-ươ

Join)
Là ki uể  liên k tế  trong đó chỉ đ aư  vào Query những m uẩ  tin
c a  2  ủ B ng/Query  có  tả r  vùng  liên  ị kết  b ngằ  
nhau.

♦      Liên k t không cế h t (Outerặ  

Join)
Là ki uể  liên k tế  trong đó nh ngữ  mẩu tin c aủ  Bảng/Query thứ
nh t đ c ấ ượ đ a vào Query ngay c  khi nó không có ư ả m u tinẩ  
đ i chố i u  ế    ở  B ng/Query   th   ả ứ  hai   và   nh ng  ữ  m u  ẩ  tin 
c a  B ng/Queryủ ả  thứ hai chỉ đ cượ  đ aư  vào Query khi 
chúng có m u tin đ i chi u  B ng ẩ ố ế ở ả th  nh t.ứ ấ  Ki u liên ể kết 
này có 2 lo i.ạ
�        LEFT 
OUTER JOIN

Là ki uể  liên  k tế  trong đó t tấ  cả m uẩ  tin thu cộ  
B ng/Query đ c khai báo  ả ượ ở ph n bên tráiầ  (LEFT JOIN) 
đ c đ a  ượ ư vào  Query. Trong c aử  sổ Query, ki uể  liên 
k tế  này đ cượ  bi u  ể th  b ng đị ằ ường n i  ố mũi tên  bênở  
trái.

�        RIGHT 
OUTER JOIN

Là ki uể  liên  k tế  trong đó t tấ  cả m uẩ  tin thu cộ  
B ng/Query đ cả ượ  khai báo  ở  ph nầ         bên         ph iả   (RIGHT 
JOIN) đ cượ  đ a vàoư  Query. Trong c aử  sổ Query, ki uể  
liên k t nàyế  được bi u tể h  bị ằng đ ng n i  ườ ố mũi tên về 
bên ph i.ả

♦      T  liên k tự ế  (Seft-

Join)
Là ki uể  liên k tế  m tộ  Bảng v iớ  chính nó (đ aư  B ngả  này vào
Query hai l n).ầ  M tộ  m u tin trong ẩ B ng đ cả ượ  liên k tế  với 
nh ngữ  m uẩ  tin khác của chính B ngả  đó. V iớ  liên k tế  này, 
tất cả nh ngữ  Record trong B ngả  mà Field liên k tế  có trị 
bằng nhau đ u đ c đ a vào Query.ề ượ ư

7.2.3 Thêm     B  ng trung gian vào Queryả  



95

Microsoft Access
Khi đ a vào Query hai ư B ng/Query nh ng chúng ả ư l i không cóạ  

Field liên quan để t o ạ m iố  liên kết, trong trường h pợ  này, ph iả  đ aư  
thêm B ng  ả trung gian vào Query r iồ  thiết  l p  ậ m i liên kố ết  giữa 
chúng.
7.2.4 Tìm     k  i      mế     thông tin   t      ự     đ ng (AutoLookup)ộ  
�     Giả sử m tộ  khách hàng quen thu cộ  (đã đăng ký) mua hàng 

c a ủ m t công ty, khi nh p d  ộ ậ ữ li u vào, không c n nh p chi tệ ầ ậ iết 
v  kháchề  hàng vì thông tin này  đã đ cượ  l uư  trong t pậ  tin 
KHACHHANG.

�     V iớ  cách thi tế  kế Query trong đó sử d ngụ  công cụ 
AutoLookup, chỉ c nầ  nhập mã số khách hàng, các chi tiết liên 
quan đ nế  khách hàng này sẽ đ c Accessượ  tìm kiếm.
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�     Tác vụ AutoLookup chỉ làm vi cệ  v iớ  nh ngữ  Query trong đó 
hai B ng c  s  có quan h  kả ơ ở ệ i u One-To-Many và Field liên k tể ế  
thu c B ngộ ả  dữ ki nệ  phía One là Field chỉ m cụ  duy nh tấ  hay 
Primary key.

7.3 S  Ử DỤNG TIÊU CHU NẨ  L A Ự CH N TRONG QUERYỌ
7.3.1 Sử     d ng ký ụ  t      ự     đ iạ         d  i      nệ  

�     Dùng ký tự đ iạ  di nệ  để trích ch nọ  các Field có trị là chuỗi ký 
tự

hay Date/Time.
�     Tuy nhiên, đ iố  v iớ  dữ li uệ  Date/Time thì nên dùng hàm 

DatePart trong tiêu chu n thì t c ẩ ố đ  x  lý s  nhanh h n.ộ ử ẽ ơ
�     Vài ví dụ

Bi u th c tiêu chu nể ứ ẩ Access hi nể  thị Tìm nh ng trữ ị
Sm?th Like “Sm?th” Smith, Smyth …
L*ng Like “L*ng” Ling, Levering, Laka

Travel and Trading, …
*th Like “*th” 128th, Perth, …
*/10/93 Like “*/10/93” t t ấ c  ngày ả c a tháng 10/93ủ

7.3.2 Trích nh ngữ         m  u tin không kh p v iẩ ớ ớ         m  tộ   t      r  khai báoị  

�     Dùng toán t  NOT trong bử i u th c tiêu chu n.ể ứ ẩ
�     Ví d :ụ

NOT “H*” hay NOT LIKE “H*” : nh ngữ  m uẩ  tin có ký tự 
đ u không ph i là Hầ ả

NOT 2 : nh ngữ  m uẩ  tin có trị không 
ph i là 2ả

7.3.3 B  i      u th c tiêu chể ứ  u  n khai báo nhi u đẩ ề  i      uề   k  i      nệ  

�     Nhi u đề i u kề i n đ i ệ ố v iớ  m t Fieldộ
Sử d ngụ  các toán tử And, Or để thiết l pậ  nhi uề  đi uề  ki nệ  cho 
m tộ
Field.
Ví d : Like “The*” And Like “Box*” hayụ

“Davolio” Or “Buchanan”

�     Nhi u đề i u kề i n đ i ệ ố v i ớ nhi u Fieldề
L nầ  l tượ  khai báo các tiêu chu nẩ  cho các Field và theo tiêu 
chu n sau:ẩ
- Các tiêu chu n trên cùng dòng:ẩ  đi uề  ki n ANDệ
- Các tiêu chu n trên khác dòng: đẩ i uề  ki n ORệ

7.3.4 Trích   m  u tin có ho c không có ẩ ặ  d  ữ     k  i      nệ  
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�     Dùng bi uể  th cứ  NOT NULL hay IS NOT NULL cho Criteria 
để

trích m u tin ẩ c a Field có d  kủ ữ i n.ệ
�     Dùng bi uể  th cứ  NULL hay IS NULL cho Criteria để trích 

m uẩ  tin c a Field không có d  kủ ữ i n.ệ
7.3.5 Trích   m  u tin ngẩ ứ         v i ngày hớ  iệ  n hành c a ủ  m  áy hay 1 danh sách  
�     Nh pậ  hàm DATE() vào dòng Criteria để trích nh ngữ  Record 

ứng v i ngày hớ iện hành c a ủ máy tính.
�     Dùng toán tử IN (tên1, tên2,…) để trích m tộ  trị trong danh 
sách.

Danh sách đư cợ  ghi trong c pặ  ngoặc đ nơ  c aủ  toán tử IN và 
phân cách nhau b i d u phở ấ ẩy.

Ví d : In (“France”, “ụ Germany”, “Japan”)

7.3.6 Khai báo các phép tính trong b  i  u th c tiêu chu nể ứ ẩ  

�     Có thể khai báo các phép tính trong Field tiêu chu n,ẩ  đ cặ  
bi tệ  là v i Fiớ eld Date/Time. Ví d : Betweenụ  DATE() And 
DATE()-5

�     Trong bi uể  th cứ  tiêu chu n,ẩ  mu nố  tham chi uế  đ nế  trị c aủ  
m tộ

Field khác thì rào tên Field b ng d u ngo c vuôngằ ấ ặ  
[]. Ví d : <=[ORDER DAụ TE] + 30

7.3.7 Ví d  ụ  m  i      nh h aọ         m  tộ         s  cách ố  k  hai báo  

�     Dùng tr  Tị EXT là tiêu chu nẩ
Field Bi u th cể ứ Di n gễ i iả

ShipCity “London”

“London”Or “Paris”

Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng gặ ửi
đ n “London”ế
Dùng toán t  Or hử i n tể hị 
đ n đ t hàng ơ ặ g i đ nử ế  
“London” hay “Paris

ShipeedDate #2/2/07#

Between #1/5/07# And
#1/10/07#

Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàngặ
ngày 2/2/07
Dùng toán tử
Between…And… để
hi n tể h  cácị  đ n đ tơ ặ  
hàng t  ngày 1/5/07ừ  
đ nnế
1/10/07
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ShipCountry In (“Canada”, “UK”)

Not “USA”

Dùng toán t  IN đ  hử ể i nể
th  đ n đị ơ ặt hàng g i đ nử ế  
“Canada” hay “UK” 
Dùng toán t  NOTử  để 
hi n tể h  đ nị ơ  đ t hàngặ  
g i đ n n i không pử ế ơ h iả  
là USA.
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CompanyName >=”N”

Len([CompanyName])> 
Val(30)

Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng gặ ửi
đ n công ty có tên ế bắt 
đ u ầ t  ch  N đ n Zừ ữ ế  
Dùng hàm Len đ  hể i nể  
th  nh ng ị ữ đ n đ tơ ặ  
hàng c a công ty có tênủ  
dài h n 30 ký ơ tự

OrderID Right([OrderID],2)=”99” Dùng hàm Right đ  ể hi nể
th  các đ nị ơ  đ t hàng cóặ  
trị c a OrderID k t thúcủ ế  
là 99

�     Dùng tr  DATE là tiêu ị chu nẩ
Field Bi u th cể ứ Di n gễ i iả

RequiredDate Between Date() And
DateAdd (“m”,3,Date())

Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng yêuặ
c u giao hàng t  ngày hômầ ừ  
nay đ n 3 tháng t iế ớ

OrderDate <Date() – 30

Year([OrderDate])=2006
DatePart(“q”,[OrderDate
])=4

Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng tặ r cướ
30 ngày so v i ngày hớ i nệ  
t i.ạ
Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng 2006ặ
Hi n th  đ nể ị ơ  đ tặ  
hàng thu c quý 4ộ

�     Dùng tr  trị ống (Null hay chu i ỗ r ng) là tiêu chuỗ ẩn

Field Bi u th cể ứ Di n gễ i iả
ShipRegion Is Null

Is Not Null

Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng cặ ủa Record có
Field ShipRegion b  trỏ ống
Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng cặ ủa Record có
Field ShipRegion không b  tỏ r ngố
(có tr )ị

Fax “” Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng cặ ủa
Recordc a khách hàng không có Faxủ

�     Dùng m tộ  ph n tầ r  c a ị ủ Field là tiêu chu nẩ

Field Bi u th cể ứ Di n gễ i iả
ShipName Like “S*”

Like “*Import”

Like “[A-D]*” 

Like “*ar*”

Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng có tên ặ b t ắ đ u làầ  
S Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng có tên ặ k tế  thúc 
là
Import
Hi n th  đ nể ị ơ  đ t hàng có tên ặ b t ắ đ u ầ từ
ch  A đ n Dữ ế
Hi n th  đ n hàng có tên ch a chể ị ơ ứ ữ ar
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7.4 T O FIELD TÍNH TOÁN (CALCULATED) TRÊN QUERYẠ

7.4.1 Khái quát

�     Có thể t oạ  Field tính toán trên Query b ngằ  cách k tế  h pợ  2 
hay nhi u Field khác c a ề ủ Bảng c  s .ơ ở

�     Access tự đ ngộ  đ tặ  tên cho các Field tính toán là Expr1, 
Expr2 và sau đó ng i dùng có tườ h  đ t ể ặ l i b ng tên có ý nghĩaạ ằ  
h n.ơ

7.4.2 Các b c khai báoướ

�     Ch nọ  m tộ  Field tr ngố  trên QBE và đ nhị  vị d uấ  nháy trong 
dòng

Field rồi nhập vào bi u th c tính toán c n thể ứ ầ i t.ế
�     N uế  bi uể  th cứ  dài thì nh nấ  tổ h pợ  phím Shift+F2 để mở 
c aử  sổ

Zoom.
�     Nh nấ  Enter để k tế  thúc bi uể  th c.ứ  Access tự đ tặ  thêm tên 

m c nhiên vào tr c bi u thặ ướ ể ức và phân cách b i d u 2 chở ấ ấm.

Ví d : ụ t o Field tính toán hi n tạ ể h  ị H  Tên c a ọ ủ B ngả  
HOCSINH Expr1:[HOLOT] & “ ” & [TENHS]
-  S a l i tên ử ạ Field cho phù h p (ph nợ ầ  
Expr1) HOTEN: [HOLOT] & “ ” & 
[TENHS]

7.4.3 H  i      n th  ể ị  m  t ph n dộ ầ ữ     k  i      n kệ  i      u TEXT, kể  i      u ngàyể  

Có th  ể t oạ  m t Field tính toán trongộ  đó.
�     Sử d ngụ  hàm LEFT(Text,n), RIGHT(Text,n), 
MID(Text,n1,n2)

đ  tể rích m t ph n d  lộ ầ ữ i uệ  ki u TEXT.ể
�     Sử d ngụ  hàm DATEPART(DatePart,Date) để trích m tộ  

ph nầ  d  ữ li uệ  ki uể  ngày, trong đó tham số datepart là ký hi uệ  t tắ  
chỉ thành ph nầ  thu cộ  ngày (“d”: ngày, “m”: tháng, “yyyy”: năm 
(4 ký s ), “q”: quý (ố Quarter), “ww”: tu n (weầ ek)).

Ví d :ụ trị ngày c aủ OrderDate là 3-Jun-93, bi uể th cứ
Datepart(“m”,[OrderDate]) cho k t ế qu  là 6 (tháng trong năả m).

7.4.4 H  i      n th  có để ị  i      uề   ki  nệ  

S  d ng hàm IIF() đ  ử ụ ể đ nh đị i uề  kiện hi n tể h  choị  

Field. Cú pháp hàm: IIF(đi u kề iện, tr  đúng,ị  tr  sai).ị

Ví d :ụ  T o Calculated Fieldạ  đ  hể iển th  sị ố lượng nh pậ  biết 
rằng trong B ng cả ơ sở chỉ có m tộ  Field SOLUONG ghi 
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chung số l ngượ  nh pậ  xu tấ  và dùng MSPHIEU (ký tự N 
hay X) đ  phân bể iệt nh p xu t. Calculated ậ ấ Field nh  saư u:

SLNHAP : IIF([MSPhieu]=”N”, [SOLUONG],0)
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7.4.5 Trích c  h      n tr  duyọ ị     nh tấ  
M c nhiên, Query s  hặ ẽ i n thể ị nh ng Record tữ h a tiêuỏ  chuẩn đã 

khai báo  dòng Criteria. Mu n chở ố ỉ hi n thể ị Record duy nh t khi cóấ  
nhi u Record tề h aỏ  tiêu chu n: khai báo thẩ u c tíộ nh Unique Value c aủ  
Query là YES.

7.5 QUERY TÍNH T NG Ổ C NG NHÓMỘ

7.5.1 K  t nhómế     dữ     l  i      uệ  

�     Có thể hi nể  thị các m uẩ  tin trong Query theo nhóm: k tế  nhóm 
dữ

li u.ệ
�     Thao tác

-  Mở Query trong Design View, đ aư  các B ngả  liên quan vào
Query. Đưa các Field liên quan vào l i QBE.ướ

-  S pắ  x pế  các Field c nầ  k tế  nhóm theo thứ tự từ trái sang 
phải. Field kết nhóm cao nhất đ cượ  đặt ở ngoài cùng bên trái 
l i QBE.ướ

-   Đưa dòng Totals vào  l i QBE: cướ h n  ọ menu VIEW – Totals 
hay click bi u ể tư ng Total trên Toolbarợ  ∑

-  Ch nọ  m c GROUP BY ụ trên dòng Total của Field c n k t nhóm.ầ ế

7.5.2 Tính   t  ngổ  

�     Có thể th cự  hi nệ  các phép tính Tổng ttrên nhóm dữ li uệ  
nào đó b ng cách ằ s  d ng Query ử ụ t ng c ng (Totals Query).ổ ộ

�     Trong Query này, khai báo hi nể  thị nh ngữ  trị tổng c ngộ  và 
Query này còn đ c g i là Aggregate Query (Query tính ượ ọ g p).ộ
7.5.2.1 Các hàm có thể sử d ng trong Query t ngụ ổ  

c ngộ

Tên hàm Ý nghĩa
SUM Tính t ng cổ ủa m t Field s  h cộ ố ọ
AVG Tính trung bình c a ủ m t Field s  h cộ ố ọ
MIN/MAX Tính tr  c cị ự  đại/c cự  ti uể  c a ủ m t Field s  h cộ ố ọ
COUNT Đếm s  ố l ngượ  m u tin có d  kẫ ữ i n trong Fieldệ
FIRST/LAST Tr  c a Field thu c ị ủ ộ m uẩ  tin đ uầ  tiên/cu i cùng cố ủa

B ng/Queryả

7.5.2.2 Tính   t      ng đ iổ ố         v  ớ  i     t      tấ         cả     Rec  or  d c a B ngủ ả  

♦ T oạ  Query mà dữ li uệ  cơ sở là Bảng/Query mu nố  tính t ngổ  và
đ a dòng Totals vào luư ới QBE.

♦ Trong m iỗ  dòng Total c aủ  m iỗ  Field, ch nọ  phép tính (SUM,
AGV, …). Vì mu nố  tính t ngổ  c aủ  t tấ  cả các Record nên không
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khai báo GROUP BY (T ng theo nhóổ m).
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♦ Trong bảng k tế  quả Query, Access hi nể  thị nh ngữ  tiêu đề 

để
nh nậ  bi tế  B ngả  Query t ngổ  c ngộ  ch ngẳ  h nạ  như AvgOfUnit,
SumOfPrice, … và người sử d ngụ  có thể thay đổi l iạ  các tiêu 
đ  đó.ề

7.5.3 Khai báo tiêu chu  ẩ  n   l      a ch n trong Query ự ọ  t  ng c ng nhómổ ộ  

�     Có th  khai báo tiêu chể u n ẩ l aự  ch n trong Query ọ t ng c ngổ ộ  
nhóm và nh  v yư ậ  cũng có nghĩa là đã gi i h nớ ạ  m uẩ  tin đã t ngổ  
k t đ c hế ượ i n tể h  thuị ộc m i nhóỗ m.
Ví d :ụ  T oạ  b ngả  Query t ngổ  c ngộ  theo nhóm mặt hàng: khai 
báo tiêu chu n cho Field ẩ m t hàng (Field tính ặ t ngổ  là Field số 
lượng).

�     Khai báo tiêu chu n ẩ t ng c ngổ ộ : khai báo tiêu chu n cho Fieldẩ  
làm tiêu chu n  ẩ l a ch n (ự ọ nh ng không là Field dùng đ  tínhư ể  
tổng).

�     Khi ch yạ  Query, Access sẽ th cự  hi nệ  đ iố  v iớ  t tấ  cả các 
m uẩ  tin c a  ủ B ng ả l a ch n r i  ự ọ ồ l a ch n các Record theo tiêuự ọ  
chuẩn ch  đ nh.ỉ ị  Nói cách khác,  tổng c ngộ  trước r iồ  m iớ  lựa 
ch nọ  Record k t qu .ế ả

7.5.4 Khai báo tiêu chu  ẩ  n g  i      iớ         h n ạ  R  ecord t  r      cướ     khi     tíng     t      ngổ  

�     V iớ  ph ngươ  th cứ  này, Access th cự  hi nệ  vi cệ  l aự  ch nọ  
tr cướ  rồi m i tính t ng c ng.ớ ổ ộ

�     Khai báo tiêu chu nẩ
-  Ph i khai báo tiêu chả u n cho Field làm tiêu chẩ uẩn ch n lo iọ ạ
-  Và khai báo tiêu chu n cho c  Field dùng đ  tínhẩ ả ể  toán
-  Ví dụ như khai báo tiêu chu nẩ  cho Field m tặ  hàng và khai 

báo tiêu chu n cho Field sẩ ố l ng (Field tính ượ t ng).ổ

7.5.5 Khai báo b  i      u th cể ứ     t ng c ngổ ộ     - M c ch n Expressionụ ọ  

Khi thi tế  l pậ  Query tính t ng,ổ  t iạ  dòng Total c a  ủ Field  mu nố  
tính  t ng,ổ  phép tính th ngườ  dùng là các hàm đ nơ  gi nả  có s n.ẵ  
Tr ngườ  h p ợ mu n ố t  khai báo ự m tộ  bi u th c ể ứ khác biệt v i nh ngớ ữ  
m cụ  ch n tính toán s nọ ẵ  có t i ạ m c Total thì làmụ  như sau:
�     M  Query trong Design View và hiở ển th  dòng ị Total trên QBE.
�      Ở  dòng  Total  của  Field  mu n ố  l p ậ  bi u ể  th c, ứ  ch nọ  
m cụ

EXPRESSION.
�     T iạ  dòng FIELD c aủ  Field c nầ  l pậ  bi uể  th c:ứ  nh pậ  bi uể  

th cứ  hay  dùng công c  Expression  Builder  đụ ể khai  báo  bi uể  
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th c.ứ

GHI CHÚ
�     9 trong 12 m cụ  ch nọ  c aủ  dòng Total là các hàm Aggregate 

(hàm tính g p).ộ  Các hàm này không bao gồm các Field ch aứ  trị 
NULL. Đ  để ếm tr  NULL,ị  ph iả  chuy n chể úng thành zero (hàm 
NZ()).

�     Các tùy chọn còn l iạ  c a dòng Total:ủ
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Ch nọ Để
GROUP BY Định nghĩa các nhóm mu n th c hiố ự ện tính toán. Ví d :ụ

đ  trình bày ể t ng s  bán theo LOAIHH, ch n Group Byổ ố ọ
Field LOAIHH.

EXPRESSION T o ạ m t Caộ lculated Field có đính kèm hàm Aggregate
trong bi u tể h c c a nó. Thông tứ ủ h ng ườ t o ạ m tộ  
Calculated
Field khi mu n ph i h pố ố ợ  nhi u hàmề  trong m t biộ ểu th c.ứWHERE Ch  đ nh tiêu chu n cho ỉ ị ẩ m t Field mà không dùng đ nhộ ị
nghĩa nhóm. N u ch  đ nh tùy ch n này cho ế ỉ ị ọ m tộ  
Field, Access s  n nó trong ẽ ẩ kết qu  c a Query (bả ủ ỏ 
ch n checkbox SHOọ W).

7.6 SUMMARY SELECT QUERY

7.6.1 Khái quát

-  Khi có nhu c uầ  xem k tế  quả t ngổ  hợp mà không quan tâm đ nế  
các Record chi ti t:ế  Thu Chi trong ngày (không quan tâm thu chi 
v  v n đ  gì).ề ấ ề  Đây là  lĩnh v c thích hự ợp cho Summary Select 
Query.

-  Ví dụ B ngả  PHATSINH l uư  các ho tạ  đ ngộ  phát sinh hàng ngày 
gồm xu t nh p v t ấ ậ ậ tư và các ho t đ ng thu chi.ạ ộ
Yêu c uầ  l pậ  m tộ  Query hi nể  thị số liệu thu chi trong ngày 
(không hi n tể h  các lý do thu cị hi).

7.6.2 T o Summary Select Query đạ  ơ  n g  i      nả  

-  T oạ  m iớ  Select Query (Design View). Ch nọ  Bảng tham gia (ví dụ
B ng PHAả TSINH).

-  Ch nọ  các Field đ aư  vào QBE (ví dụ Field NGAYCT, LOAICT, 
TIEN)

-  Đưa dòng TOTAL vào l i QBE.ướ
-  Trên dòng Totals: ch nọ  GROUP BY cho NGAYCT (và x pế  thứ

t  Ascending), SUM cho TIEN và WHERE cho LOAICT.ự
-   Dòng Criteria c aủ  LOAICT nh p:ậ  “T” Or “C” (ch ngứ  từ là 

thu hay chi)

7.6.3 Summary Select có sử     d ng Calculated Fieldụ  

Yêu c u ầ l p ậ m tộ  Query hi n th  s  lể ị ố iệu thu chi trong ngày theo 
hai c t riêng: cộ ột Thu và c tộ  Chi.

-  T o ạ  m i ớ  Select  Query  (Design  View).  Ch n ọ  B ng ả  tham  gia
(PHATSINH).

-  Ch n các Field đ a vào QBE (NGAYCT, LOAọ ư ICT, TIEN).
-  Đưa dòng TOTAL vào l i QBEướ
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-  Trên dòng Totals: ch nọ  Group BY cho NGAYCT (và x pế  thứ tự
Ascending) và WHERE cho LOAICT.

-  Dòng Criteria c aủ  LOAICT nh p:ậ  “T” Or “C” (ch ngứ  từ là 
thu hay chi)

-  T o 2 Calculated ạ Field THU và CHI 
THU:SUM(IIF([LoaiCT]=”T”,[Tien],0)) và 
CHI:SUM(IIF([LoaiCT]=”C”,[Tien],0))

-  Ch nọ  Expression trên dòng Total cho 2 Calculated Field THU, 
CHI.

7.7 CÁC V N Ấ Đ  BỀ Ổ SUNG

7.7.1 Thi tế         k   Query đế ể     h  i      u ch nh ệ ỉ  d  ữ     l  i      u c  ệ ơ  s  ở  

�     Khi thi tế  kế Query dựa trên m tộ  hay hai B ngả  có quan hệ 
1-1 thì  t tấ  c  các Field khai báo trong Query đ u có th  hả ề ể i uệ  
ch nh đ c. ỉ ượ Nh ngư  n uế  thiết kế Query trên cơ sở dữ li uệ  từ 
nhi uề  B ngả  và m t s  B ng có quan hộ ố ả ệ 1-nhi u thì ề v n đ  cóấ ề  
khó khăn h n.ơ

�     Khi thi tế  k  ế m tộ  Query d aự  trên dữ li uệ  c aủ  nhi u B ng,ề ả  để 
có th  c pể ậ  nh tậ  dữ li uệ  trên Query, phải đ m b oả ả  r ngằ  các 
B ngả  thu c quan h  M T ph i có Field liên ộ ệ Ộ ả k t là Field Primaryế  
Key hay ch  ỉ m c duy nh t.ụ ấ

7.7.1.1 Field nào có t  h      ể     h  i      u ch nhệ ỉ  

Lo i Query hay Fieldạ Phép hi u ch nhệ ỉ
Query v i ớ m t ộ B ng c  ả ơ sở Cho phép
Query v i ớ d  lữ i u là nhệ ững B ng có quan h  1-1ả ệ Cho phép
Query v i ớ d  lữ i u là nhệ ững B ng có quan h  1-ả ệ
nhi uề

Thông th ngườ
cho phép

Crosstab Query Không
Query có tính toán t ngổ  c ngộ Không
Query có thu c tính Unique Value là YESộ Không
Union Query Không
Pass-Through Query Không
Các Calculated Field của Query Không
Field có thu c tính Read-Onlyộ Không
Query có Attached Table Không
Field thuộc Record đã bị xóa hay Khóa b i USERở
khác

Không (nhiều
USERS)

Query hay B ng không cho phép th c hi n tác vả ự ệ ụ
INSERT, REPLACE và DELETE

Không
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7.7.1.2 Hi  u ch nh trong Query có dệ ỉ ữ li  u ệ ở 2 bảng quan hệ 1-∞
♦ Phạm vi hiệu ch nhỉ

Đ cượ  hi uệ  ch nhỉ  m iọ  Field trừ Field liên k tế  v iớ  dữ li uệ  Bảng
phía quan h  M T. ệ Ộ Có hai tr ng h p c n ườ ợ ầ l u ý như ư 

sau:
-   Có thể hi uệ  ch nhỉ  dữ li uệ  c aủ  Field liên k tế  phía quan 

h  M T thu c khai báo quan ệ Ộ ộ h  không ch t (ệ ặ OUTER) khi trị 
Field liên k t đó không có Record đ i chi u trong ế ố ế B ng phíaả  
nhi u.ề

-   Có thể hi uệ  ch nhỉ  dữ li uệ  c aủ  Field liên k tế  quan hệ M TỘ  
thu c khai báo liên ộ k t trong đó có thu c tính tế ộ oàn v n thamẹ  
chi u  v i  ế ớ m cụ  ch nọ  CASCADE  UPDATE  RELATED 
FIELDS.

♦ Thi t k  Query,Bi u ế ế ể m u cho/không hi u ch nhẫ ệ ỉ  d  lữ i uệ
- Mu n ố m t ộ s  Field trong bi u ố ể m uẫ  không đ c hi u ch nhượ ệ ỉ

L pậ  thu cộ  tính LOCKED c aủ  các Control ngứ  v iớ  Field đó 
là
YES.

- Không muốn cho phép hi u ch nh ệ ỉ b t c  Field nàoấ ứ
Thu cộ  tính  AllowEditing: Unavailable và thu cộ  tính 
DefaultEditing:  Read-Only  (ho c  khai  báo  thu c  tíặ ộ nh 
AllowUpdating là No Tables)

- N uế  mu n ố s  d ng công c  AutoLookupử ụ ụ
y     Ph iả  đ aư  các Field thuộc B ngả  phía quan hệ NHI UỀ  

vào  QUERY. Đ iố  v iớ  bi u  ể m uẫ  thì ph iả  dùng Field liên 
k tế   B ng phía nhi u nh  ở ả ề ư một Field cho phép đi u cề hỉnh.

y     Có thể dùng List Box hay Combo Box để liệt kê 
nh ngữ  tr  cóị  th  ể l aự  ch nọ  cho một Field nào đó trong bi uể  
m uẫ  đ  thu n tể ậ i nệ  nh p d  kậ ữ iện.
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BÀI TẬP:

1.   Mở t pậ  tin QLCN.MDB ra và chọn trang Queries, th cự  hi nệ  
các truy v n sau:ấ
- Li tệ  kê MASP, TENSP, t ngổ  số s nả  ph mẩ  đã th cự  hi nệ  

nhiều nh t trong tháng 9/2005.ấ
- Li t kê Mệ ASP, TENSP mà không có b  ph  phị ế ẩm.
-    Li tệ  kê MACN, HOTEN, PX, tổng ti nề  l ng (tính b ngươ ằ  

công th c:ứ  số s nả  ph m nhânẩ  đ nơ  giá trừ số phế ph mẩ  nhân 
1/2 đơn giá)

-    Li tệ  kê MASP, TENSP, DONGIA, t ngổ  số s nả  ph mẩ  đã th cự  
hi n, thành ti n  ệ ề mà có đ n giá trên 20 ngàn vàơ  t ng s  s nổ ố ả  
ph mẩ  th cự  hi n ệ t  100 từ r  lên.ở

- Li tệ  kê HOTEN công nhân, TENSP, t ngổ  số s nả  ph mẩ  mà 
làm

đ c nhi uượ ề  nh t c a ấ ủ m i công nhân.ỗ

2.   Mở t pậ  tin QLCT.MDB ra và chọn trang Queries, th cự  hi nệ  
các truy v n sau:ấ
- Li t kê Mệ ACT, TENCT, NGAYKC, t ngổ  thành ti n v tề ậ  tư 

đã xu t trong tháng 3/06.ấ
- Li t kê Mệ AVT, TENVT, t ng thành ti n vổ ề ật t  ư đã xu tấ  

nhi u nh t.ề ấ
- Li t kê phiệ ếu xu t v a có xấ ừ u t v tấ ậ  t  cát v a có ư ừ xu t v tấ ậ  

t  xi ư măng
- Li t kê TENCT, TENVT, t ng thành ti n vệ ổ ề ật t  ư đã xu tấ  

nhi u nh t cho ề ấ mỗi công trình.
- Li t kê các công trình cệ h a có xu t ư ấ v t ậ t  ư l n ầ nào.

3.   Mở t pậ  tin VPP.MDB ra và ch nọ  trang Queries, th cự  hi nệ  
các truy v n sau:ấ
- Li t kê các ệ m t hàng có t ng s  ặ ổ ố lượng bán trên 100
- Li t kê các hóaệ  đ n có ơ t ng tr  ổ ị giá t  1 trừ i uệ  trở lên
- Li t kê ệ m t hàng bán ít nh tặ ấ
- Li tệ  kê khách hàng v iớ  t ngổ  giá trị hóa đ nơ  mua hàng 

nhi u nh tề ấ
- Li t kê ệ m t hàng ch a ặ ư t ng bán.ừ
- Li t kê khách hàng cệ h a t ng ư ừ mua hàng l n nào.ầ
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CHƯƠNG   8

CÁC QUERY KHÁC

- Parameter Query
- Crosstab Query
- Action Query
- Find Duplicates – UnmMatched

8.1 PARAMETER QUERY
8.1.1 G  i      iớ   t      h  i uệ  
�     Khi thiết kế Query, có thể hi n thể ị các m uẫ  tin theo m tộ  hay 

nhi u đề i u kề i n nào đó b ng ệ ằ cách nh p tr cậ ự  ti p đế i u ề ki n ệ l cọ  
vào  m c Critụ eria c aủ  Field liên quan. Tuy nhiên, ph ngươ  th cứ  
này không phù h pợ  vì các đi uề  kiện l cọ  thường thay đ iổ  theo 
nhu cầu s  d ng và do ng iử ụ ườ  s  d ng nh p vào cho ử ụ ậ m iỗ  l nầ  
ch y. ạ Đ  gể i i quy t v n đả ế ấ ề này: s  d ng Paraử ụ meter Query.

�     M tộ  Query đ cượ  nh nậ  tham số nhập từ bàn phím để 
đ nhị  tiêu chu n ẩ l cọ  các m uẫ  tin cho m iỗ  l nầ  ch y đ cạ ượ  g iọ  là 
Parameter Query.

�     Trong h pộ  tho iạ  Enter Parameter Value, chỉ có thể nh pậ  vào 
một tiêu chu n và không ph i là ẩ ả m t bi uộ ể  th c.ứ

8.1.2 T o Paraạ  m  eter Query  
�     M  Query ở ở ch  đ  Design View.ế ộ
�     T i dòng Criteria c a Field ạ ủ mu nố  dùng làm tham số

-     Nh pậ  chu iỗ  ký tự thông báo trong d uấ  ngo cặ  vuông 
(Thông báo này sẽ đ cượ  hi nể  th  trongị  h pộ  tho iạ  ENTER 
PARAMETER VALUE khi chạy Query).
- Chu iỗ  ký t  không đ c trùng vự ượ ới tên 

Field.

�     Có thể dùng Query v iớ  thông báo yêu c uầ  đánh vào vài ký tự 
đ u tiên cầ ủa trị mu n tìố m.

Ví d  khai báo: LIKE [Nụ h p các ký ậ t  đ u Tên HS] &”*”ự ầ
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�     Chu iỗ  ký tự thông báo đ cượ  xem như m tộ  bi nế  ch aứ  
tham số

truy n vào cho Query.ề

8.1.3 H  i      n th  thông báo ể ị  v      i nhi uớ ề     tham     số  

Có thể t oạ  ra Parameter Query v iớ  nhi uề  tham số : m tộ  tham 
số

cho m iỗ  Field hay nhi uề  tham số cho m tộ  Field (dùng tác tử Between
… And … đ  bể i u tể h  cho dãy tị r ).ị

Ví d : ụ Between [Nhap ngay bat dau] And [Nhap ngay ket thuc]

8.1.4 Khai báo dữ     k  i      n ệ  c  a thamủ     số  

�     Có  khi  đã  khai  báo  tham 
s  nh ngố ư  Query ho tạ  đ ngộ  
không  chính xác vì ch a  khaiư  
báo ki u d  kể ữ i n c a thamệ ủ  s .ố

�     Đ  ể  có  th  ể  khai  báo  ki uể  
c a thamủ  s  truố y n cho Query.ề
-   Thi t ế  l p ậ  Parameter  Query 

theo các bư c trên.ớ
-  Ch n  ọ  l nh  ệ  QUERY   – 

PARAMETER.  H pộ  thoại 
Parameter Query hi nể  thị.

-   Nh pậ  chu iỗ  tên các tham số 
vào c t  Paraộ meter,  khai  báo 
ki uể  tương ngứ  ở c tộ  Data 
Type.

- Ti pế  t cụ  khai báo các thông số theo đúng tên và thứ tự đã 
khai báo trong QBE cho đ n khi hoàn ế tất (từ     trái sang phả  i      ).  

8.1.5 Th c hi n Query có dùng tham sự ệ ố

�     Khi th cự  hi nệ  Query có dùng tham s ,ố  ACCESS hi nể  thị 
h p tho iộ ạ  Parameter Value để ng iườ  dùng nh pậ  trị cho tham s .ố  
Chu i  kýỗ  tự trong c pặ  ngo cặ  vuông (tên bi n)ế  chính là 
chu iỗ  ký t  h ng d n nh p thamự ướ ẩ ậ  số

�     N uế  thiết kế Parameter 
Query  v iớ  yêu c u  ầ trả l iờ  
nhi uề  tiêu chu n cho  ẩ m iỗ  l nầ  
chạy thì các  khung đ iố  tho iạ  
cho từng  tiêu  chu n  đã  khaiẩ  
báo   lần l t đ c hi n tượ ượ ể h  .ị

�     Theo   ví   d   ụ  trên,   khi   chạy
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Query, hi nể  th  Paraị meter hình bên.
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8.1.6 H  i      n th  thông báo nể ị  h      n tậ  r   tiêuị     chu n (Criteriẩ  a  )         từ     1 b  i  u ể  m  uẫ  

�     Ví dụ ph iả  thi tế  kế m tộ  bi uể  m uẫ  trong đó hi nể  thị thông 
báo yêu c uầ  đánh vào m tộ  tên Nhân Viên r iồ  tên nhân viên đó 
đ cượ  s  d ngử ụ  như m tộ  trị tiêu chu n.ẩ  Ch yạ  Query l yấ  d  kữ i nệ  
từ m tộ  bi u ể m u ẫ  làm  tiêu  chu n ẩ  đư c ợ  g i ọ  với  thu t ậ  ng   ữ là 
QUERY  BY FORM.

�     Đ  ể t o Query by Forạ m, ph i ả t oạ  các thành ph n sauầ
-   T o bạ i uể  m u trong đó khai báo Macro hay tẫ h  ủ t c x  lýụ ử  sự 

ki n (Eventệ  Procedure) để ch yạ  b ngả  Query sau khi đánh vào 
bi u ể m u trẫ ị s  d ng làm tiêu chử ụ u n ẩ l a ch n Record.ự ọ

- B ng Query.ả
�     Ví d :  ụ  Giả sử tên bi uể  m uẫ  là CUSTOMER INFO, t iạ  

m c APTERụ  UPDATE c aủ  EVENT PROPERTY, Click nút 3 
ch m đ  ấ ể mở l nhệ  khai báo Macro th cự  hi n tácệ  vụ mở Query 
(giả sử tên là QUERY3. Trên Field tư ngơ  ngứ  c a QUERY dòngủ  
Criteria, ch n bọ i uể  t ngượ  3 chấm (Build) trên thanh công cụ để 
mở Expression Builder để nh pậ  bi uể  th cứ  tiêu chu nẩ  như sau 
: [FORMS]![tên bi u ể m u]!ID.ẫ

Thay vì dùng Expression Builder để khai báo, có thể nh pậ  
tr c ự ti p nh  sau : [Foế ư rms]![Tên bi u ể mẫu]![Tên ô đi u khề i n]ể

8.2 CROSSTAB QUERY (THAM KH OẢ  CHÉO)
T oạ  Crosstab Query đ  ể t ngổ  k tế  d  kữ i nệ  theo m tộ  d ngạ  tương 

t  B ngự ả  tính. Query này có thể bi uể  di n  ễ  số lư ngợ  l nớ  dữ 
ki nệ  theo d ngạ  th cứ  dễ đ cọ  và dễ so sánh. Ngoài ra có th  sể ử d ngụ  
làm dữ ki n c  s  cho các báo bi u.ệ ơ ở ể

8.2.1 T o Crosstab Query không dùng ạ  W  i      zard  

�     T o Query b ng Design Viewạ ằ
- T o ạ m t Query b ng Design View.ộ ằ
- B t Table ậ Name và Total

y   Ch nọ  menu VIEW - TABLES NAMES: hi nể  thị dòng 
Table trong QBE

y   Ch n ọ  menu  VIEW  -  TOTALS  đ  ể  hi n ể  th  ị  dòng 
Total

(Access t  gán thu c tính Group By)ự ộ
- Xác đ nh loị ại Query

Ch nọ  menu QUERY - CROSSTAB QUERY (xác đ nhị  ki uể
Query đang thiết k )ế

�     Khai báo tiêu đ  dòng, c t và t ng ề ộ ổ h p trên dòng CrossTabợ
- T i Field lạ àm tiêu đ  dòng c a Queryề ủ

y   T i dòng Crosstab, cạ h n ọ m c ROW HEADINGụ
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y   T i dòng Total, phạ ải khai báo là Group By
- T i Field lạ àm tiêu đ  cề ột c a Queryủ

y   T i dòng Crosstab, cạ h n ọ m c COụ LUMN HEADING
y   T i dòng Total, phạ ải khai báo là Group By
y   Ch  đ c phép ch n ỉ ượ ọ m t Field có dòng CrossTab làộ  
Column

Heading.
- T i Field ạ mu n là s  liố ố ệu t ng k tổ ế

y   T i dòng CrossTab cạ h n ọ m c Value.ụ
y   T iạ  dòng Total c aủ  Field này phải khai báo phép tính 

tổng k t nh  là ế ư Sum, Count, …v.v.
y    Ch  đ c phép ch n ỉ ượ ọ m t Field có dòng CrossTab làộ  
Value.

8.2.2 T o CrossTab-Query b ng ạ ằ  W  izard  

8.2.2.1 Mở     CrossTab-Query     Wizard  

♦ Ch n CrossTab-Query trong h p thọ ộ o i NEWạ  QUERY.
♦ Ho cặ  click nút NEW OBJECT trên Toolbar, ch nọ  Query r iồ

ch n CrossTab-Query trong h p tho i NEWọ ộ ạ  QUERY.

8.2.2.2 Các b c c a Wizardướ ủ

♦ B c 1: ch n B ng/Query thamướ ọ ả  gia.
♦ B c 2: ch n Field làmướ ọ  tr  cho ROW HEADINGị

-   Đư c ch n ợ ọ t i đa 3 Fieldố
-   Ch n tên Field trong pọ h n Availaầ ble

y   Click nút > đ  chuy n qua khung Selected Field.ể ể
y   N u làmế  sai: click nút < đ  chuy n ể ể ng cượ  

l i.ạ
-  Tên c a Field đ c ch n s  hủ ượ ọ ẽ i nể  th  trên Saị mple.

♦ B c 3: ch n Coluướ ọ mn Heading
-  Ch  đ c cỉ ượ h n ọ m t Fieldộ
-  Tên c a Field đ c ch n s  hủ ượ ọ ẽ i nể  th  trên Saị mple
-  Cách ch n: ọ t ng ươ t  nh  trên.ự ư

♦ B c 4:ướ
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-  Ch n tên Field làmọ  tr  tính t ng (cị ổ hỉ đ c ch n ượ ọ m t Field)ộ
-  Ch n tên Field trên khung Field.ọ



116

Microsoft Access

-  Ch n phép tính trên khung Functionọ
♦ B c 5: đ t tên Query ướ ặ ch  đ nh và ch n cách k t thúcỉ ị ọ ế

Mở Query để xem (ch nọ  View Query) hay vào chế độ Design
đ  hể i u cệ h nh.ỉ

8.2.3 Các khai báo b  sungổ

Dù t oạ  CrossTab Query b ngằ  Wizard hay Query Design, có thể
th c hi n các khai báo ự ệ b  sung gổ ồm:

8.2.3.1 Khai báo tiêu đề     c t (Column Heading)ộ  
♦ Khi ch yạ  CrossTab Query, Access s pắ  x pế  k tế  quả v nấ  tin 

tùy thu c tr  c a Field ch n làmộ ị ủ ọ  tiêu đ  c t và theề ộ o:
-   Th  ứ t  tiêu đ  c t đã khai báoự ề ộ
-   Ho c theo tặ h  ứ t  Aự BC
-   Ho c theo tặ h  ứ t  sự ố

♦ Dùng thu cộ  tính Column Heading để khai báo l iạ  thứ tự tiêu 

đề
c t và theo quy trình sauộ
-   Thi t k  Crế ế ossTab Query theo các bư c nêu trên.ớ
-   M  c a s  thu c tính cở ử ổ ộ ủa Query.
-    T iạ  m cụ  thu cộ  tính ColumnHeadings, nh pậ  vào danh 

sách chu iỗ  ký tự dùng làm thứ tự tiêu đề c t.ộ  Ví d :ụ  “VIET 
NAM”;  “UNITED KINGDOM”; “CANADA”. D uấ  phân 
cách gi a cácữ  chu i ký t  làỗ ự  List Separator quy đ nh trongị  
Control Panel và tiêu đ  ề ph i chính ả xác v i các tớ r  dùng làmị  
tiêu đ  c t.ề ộ

8.2.3.2 Khai báo tiêu đề     c t có cộ  h  i uề     dài     cố     đ nhị  

♦ Để c iả  thi nệ  t cố  độ th cự  hi nệ  Query b ngằ  cách khai báo các 

tiêu
đề có chi uề  dài cố đ nhị  và chỉ đ nhị  c tộ  nào được hi nể  thị trong
Query.

♦ Cú pháp: ghi ti pế  trên dòng Field dùng là tiêu đề c tộ  chu iỗ  ký
t : FORMAT([tên Fielự d],”chu i đ nh d ng”)ỗ ị ạ

8.3 ACTION QUERY

Action Query (Query hành đ ng)ộ  đư cợ  dùng để th cự  hi nệ  m tộ  
công vi c nào đóệ  nh  ư t o B ngạ ả  m i, c pớ ậ  nh t ậ m u tin, ….ẩ
Access cung c pấ  4 lo iạ  Action Query g mồ  Make Table Query, Delete
Query, Append Query và Update Query.

8.3.1 Make Table Query
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�     Công d ng:ụ
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Dùng t oạ  B ngả  m iớ  từ dữ ki nệ  c aủ  các B ngả  khác. Cách này 
có l iợ  ích là tạo các báo bi uể  trình bày số li uệ  phát sinh trong 
m t ộ th i ờ đi mể  nào đó, t o bạ ản l u cho B ng, ….v.vư ả

�     Quy trình
-    T oạ  Query m iớ  (Design View), ch nọ  các B ngả  và các Field 

t ngươ  ngứ  vào khung thi tế  kế (là d  ữ li uệ  ngu nồ  dùng t oạ  
Bảng m i).ớ

-    Ch n ọ menu Query – Make Table Query
-    Đ tặ  tên Bảng m iớ  trong khung Table Name c aủ  h pộ  
thoại

Make Table.
-     Khai báo CSDL n iơ  lưu B ngả  m i:ớ  Current Database 
(CSDL

hi n hành) hay Another Database (cệ h  đ nh tên Database ỉ ị mới)
-     Hoàn  t t:  gấ hi  l uư  
Query.
-    Khi ch y Make Table Query: Acceạ ss s  thông báo đ  yêu c uẽ ể ầ  

ng i s  d ng xác nh nườ ử ụ ậ  vi c th c ệ ự hi n.ệ

GHI CHÚ: T t các h pắ ộ  tho i ạ c nh báo khi th cả ự  hi n Action Query.ệ
Ch nọ  menu Tools – Options - Phi uế  Edit/Find - T iạ  mục
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Confirm: Bỏ ch n ọ m cụ  Action Queries.

8.3.2 Delete Query
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�     Công d ng: dùng đ  xóa các ụ ể m u tin trong B ngẩ ả
�     Quy trình

- T oạ  Query m iớ  (Design View), ch nọ  các B ngả  tham gia (là
B ng ả mà các m u tin s  b  xóa b i ẩ ẽ ị ở Query đang tạo)

- Ch n ọ menu Query – Delete Query
- Ch n các Field sau đâyọ  vào QBE.

y   Bi uể  t ngượ  Field hoa thị (*) c aủ  B ngả  ch aứ  các m uẩ  
tin mu nố  xóa. Chữ FROM hi nể  thị ở dòng DELETE ngứ  
v i c t ch a biớ ộ ứ ểu t ng (*)ượ

y   Nh ng Field c aữ ủ  các B ng đãả  ch n đ  đ aọ ể ư  vào Query 
dùng làm tiêu chu nẩ  xóa m uẩ  tin của B ngả  ch aứ  d uấ  hoa 
th .ị  Ch  WHữ ERE sẽ hi n th   dòng DELETE c a Fieldể ị ở ủ  
này (Ví d : Fieldụ  MAKHO c aủ  B ngả  PHATSINH). Nh pậ  
tiêu chu n  ẩ l c  ọ m u tin xóa  ẩ t i  dòng CRITERIA (Ví  ạ d :ụ  
MaKho là LB).

-    Khi ch yạ  Query Delete, Access sẽ thông báo c nhả  báo không 
th  ph c h iể ụ ồ  đ c.ượ

-    Khi xóa b ng Deleteằ  Query, ch  các ỉ m uẩ  tin bị xóa, B ng v nả ẫ  
còn (r ng)  trong  CSDL.  Mỗ u nố  xóa B ngả  ph iả  thực hi nệ  
trong c a s  Database.ử ổ

8.3.3 Append Query
�     Công d ng:ụ

Dùng n iố  vào m tộ  B ngả  các m uẩ  tin l yấ  từ m tộ  hay nhiều 
Bảng khác.

�     Quy trình
♦ T oạ  Query m iớ  (Design View), chọn B ngả  tham gia (là Bảng 

có
các m u tin s  n i vào ẩ ẽ ố B ng ch  đ nh)ả ỉ ị

♦ Ch n ọ  menu  Query  –  Append  Query  :  hi n ể  th  ị  h pộ  

tho iạ
APPEND
- Khai báo CSDL đích l uư  B ngả  trong khung File Name.

Khai báo tên B ngả  trên khung Table Name (CSDL và Bảng
đích đã ph iả  t n ồ tại).

- Ch n OK đọ ể đóng h p tho i.ộ ạ
♦ Trong c a s  Append Queryử ổ

- Không có dòng SHOW. Có dòng APPEND TO trong l iướ
QBE

- Đưa vào l i QBE nh ng Field ướ ữ muốn ghi n i đuôi (Append)ố
-   N uế  Field c aủ  B ngả  đích trùng tên v iớ  Field c a ủ B ngả  cơ 

s ,  nh ngở ữ  tên đó đ cượ  tự đ ngộ  hi nể  thị ở dòng 
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Append c a Field.ủ

- Mu nố  ch nọ  Field đích theo ý mu n:ố  click vào dòng này để
ch n.ọ



122

Microsoft Access

-   N uế  ch nọ  d uấ  hoa th ,ị  t ngươ  ngứ  v iớ  việc chọn t tấ  cả 
các

Field.
♦ Ví d  minh hụ ọa:

Trên cơ sở B ngả  PHATSINH, có nhu c uầ  vào m iỗ  kỳ th iờ  gian
nào đó trích các m uẩ  tin thu cộ  ch ngứ  từ THU CHI sang B ngả  
riêng gọi là THUCHI và các m uẩ  tin  thu cộ  ch ngứ  từ nh pậ  
xu t sangấ  B ngả  riêng g i là NHAPXUAT (l n tọ ầ rích đ uầ  tiên 
có th  dùngể  copy nh ngư  các l nầ  sau ph i dùng Append Queryả  
để ghi n iố  đuôi  vào  B ng  ả t ng  ng).  Trình  ươ ứ t   ự th c  hự i nệ  
Append Query nh  sau:ư
-     Tr cướ  h t,ế  sao chép c u trúc B ngấ ả  PHATSINH thành Bảng 

m iớ  là THUCHI. Hi uệ  ch nhỉ  l iạ  c uấ  trúc cho phù h pợ  
(b  cácỏ  Field không liên quan - Ví d : Fieldụ  MAVT trong 
Bảng THUCHI) đ  chu n b  cho l n tríchể ẩ ị ầ  đ u tiên.ầ

-      T oạ  m iớ  một Query trong c aử  sổ Design View. Ch nọ  
Bảng

PHATSINH làm B ng ả tham gia.
-      Ch nọ  menu QUERY – APPEND QUERY để hi nể  thị 
h pộ

APPEND
y   Nh pậ  tên B ngả  đích (nh nậ  dữ li uệ  trích). Ví d :ụ  
Bảng

THUCHI
y   Ch nọ  CSDL ch aứ  Bảng đích: Current Database 
(CSDL

hi n hành). Th c hi n xong ch n OK.ệ ự ệ ọ
-   Ch n các Field cọ ủa B ngả  (PHATSINH) mu n trích ghi ố nối 

đuôi vào B ngả  đích (THUCHI) đ aư  vào lưới. N uế  ttên các 
Field c aủ  hai B ngả  (PHATSINH và THUCHI) gi ng nhau,ố  
Access sẽ t  đ ngự ộ  đ aư  vào dòng Append To, ng cượ  l i,ạ  
m  Field ở t ng ngươ ứ  t i dòng Append To c aạ ủ  B ngả  đích để 
ch n tên Field nọ h n d  lậ ữ i u ghi ệ n i đuôi.ố

-   Nh pậ  các tiêu chu n ẩ lọc vào dòng Criteria c aủ  Field t ngươ  
ngứ  (Ví d :ụ  #<=08/05/97# t iạ  Field NGAY và “C” Or 

“N” t i Field LOAI).ạ
-    Th c  hi n  xong  ghi  ự ệ l uư  
Query.

♦ Có th  dùng Calculated Fieldể  đ  làm tiêu chể u n ẩ l c cho Query.ọ
Ví d :  ụ m  thêmở  hai  Field THANG và NAM như sau:

-    C t THANG: Month(NGAY)ộ
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t i dòng Criteria ghi: VAL([Thang nao])ạ

-    C t NAM: Year(NGAY)ộ
t i dòng Criteria ghi: VAL([Nạ am nao])

♦ N u không dùng Calculated Field thì ế t o dòng Criteria c aạ ủ  

Field
ngày có thể ghi như sau: Month([NGAY])=[Thang nao] And
Year([NGAY])=[Nam nao]
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♦ Khi ch yạ  Append Query, Access sẽ thông báo và chờ xác 
nh n c a ng i ậ ủ ườ s  d ng đ  th c hi n.ử ụ ể ự ệ

8.3.4 Update Query
�     Công d ng: dùng đ  c pụ ể ậ  nh t các Record trong ậ Bảng.
�     Quy trình

♦ T oạ  Query m i,ớ  ch nọ  B ngả  tham gia (có m uẩ  tin sẽ đ cượ  

c pậ
nhật)

♦ Ch n ọ menu Query – UpDate Query: trong lưới QBE có thay đ iổ
- Không có dòng SORT và dòng SHOW
- Có thêm dòng UPDATE TO

♦ Đưa các Field mu nố  c pậ  nh tậ  vào l iướ  QBE và nh ngữ  

Field
dùng làm tiêu chu nẩ  (Ví d : LOAI, SOLG, DGIA, TIEN).ụ

♦ Khai báo tiêu chu nẩ  lọc t iạ  dòng Criteria c aủ  Field t ngươ  

ứng
và khai báo t iạ  dòng Update To bi uể  th cứ  theo đó Access c pậ
nh t Field tậ ư ng ng. Ví d : khai báo nh  sauơ ứ ụ ư
- Field DGIA, Update to [DGIA]*1.1
- Field TIEN, Update to [SOLG]*[DGIA]*1.1
- Field LOAI, Criteria “N”

♦ Ghi lưu UPDATE QUERY. Khi ch yạ  Query, Access sẽ thông
báo: không th  ph c h i các Recordể ụ ồ  đã đ c c p ượ ậ nhật.

8.4 FIND DUPLICATES QUERY – FIND UNMATCHED QUERY

8.4.1 Find Duplicates Query

�     Khái quát
-    Trong th cự  t ,ế  khi thao tác v iớ  Access, có thể x yả  ra trường 

h pợ  đ cượ  nh pậ  nhi uề  l nầ  cùng m tộ  m uẩ  tin (do nh m l nầ ẫ  
ch a nh p).ư ậ  Để có  th  phát hi n tr ng h p này,  ể ệ ườ ợ s  d ngử ụ  
Find Duplicates Query.

-    Đây cũng là m tộ  Select Query nh ngư  do tính ph cứ  t pạ  
khi thiết k  nên c n s  d ng ế ầ ử ụ Wizard.

- Kh iở  đ ngộ  FIND DUPLICATES QUERY WIZARD: ch nọ
Find Duplicates Query Wizard trong h p tho i Newộ ạ  Query.

�     Các b c c aướ ủ  Wizard
- B c 1: ch n B ng/Query thamướ ọ ả  gia Query
- B c 2: ch n Field ki m tra tướ ọ ể rị trùng l pắ
- B c 3: hướ iển th  tị hêm các Field bổ sung
- B c 4: đ t tên cho Query và ghi ướ ặ l uư
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8.4.2 Find UnMatched   Q  uery   W  i      zard  

�     Khái quát
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-    Trong quá trình nh pậ  li u,ệ  có thể có tr ngườ  h pợ  không 
kh p d  ớ ữ li u  ệ gi a hai Field liên  ữ k t c a hai  ế ủ B ng. Trongả  
tr ng ườ hợp này dùng Find UnMatched Query đ  kể i m tra sể ự 
không khớp này.

- Kh i ở  đ ng ộ  Find  UnMatched  Query  Wizard:  ch n ọ  Find
UnMatched Query Wizard trong h pộ  tho i New Query.ạ

�     Các b c c aướ ủ  Wizard
- B c 1: ch n B ng /Query c n kướ ọ ả ầ i mể  tra so khớp
- B c 2: ch n B ng/Query là chướ ọ ả u n so kh pẩ ớ
- B c 3: ch n Field so kướ ọ h p gớ i a hai B ngữ ả
- B c 4: ch n Field hi nướ ọ ể  thị
- B c 5: đ t tên cho Queryướ ặ
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BÀI TẬP:

1.   Mở t pậ  tin QLCN.MDB ra và chọn trang Queries, th cự  hi nệ  
các truy v n sau:ấ
- Li t kê các ệ s n ph mả ẩ  có cùng đ n giá.ơ
- Li t kê Mệ ACN, HOTEN, PX c a phân x ng b t ủ ưở ấ kỳ nh pậ  
vào.
-    Th cự  hi nệ  crosstab query li tệ  kê ra HOTEN, PX c aủ  

công nhân, và các c tộ  ngứ  v iớ  các tên s nả  ph m trongẩ  đó 
ch aứ  tổng s  s n ph m ố ả ẩ mà công nhân đã làm.

-    Dùng make table query để t oạ  ra table tên LUONG_09 
gồm  các field MACN, HOTEN, PX,  MASP,  TENSP, 
DONGIA, SOSP, SOPP trong đó ch aứ  dữ li uệ  có ngày chấm 
công thu c tháng 9/05.ộ

2.   T o ạ  t p ậ  tin  CSDL  đ  ể  qu n ả  lý  điểm  c a ủ  h c ọ  sinh  đặt  tên 
là

QLD.MDB và t o trongạ  đó các table sau đây:

Table GIAOVIEN có c u trúc:ấ

Field Name Data
Type

Field
size

Gi i tả hích

MAGV
TENGV 
MON

Text
Text
Text

3
40
10

Qui đ nh nh p 3 s , khóa chính.ị ậ ố
Tên giáo viên
Môn h c ọ mà giáo viên d yạ

Table LOPHOC có c u ấ trúc:

Field Name Data
Type

Field size Gi i tả hích

LOP

BUOI 
GVCN

Text

Text
Text

4

10
3

Qui đ nh nh p 2 s , 1 cị ậ ố h  hoa vàữ
1 s . Đây là khóa chính.ố
Bu i h c: sáng, chổ ọ i u hề o cặ  
t i Coố mbo box ch n ọ t  Tableừ  
GIAOVIEN

Table HOCSINH có c u trúc: khóa chính là MAHSấ

Field Name Data
Type

Field
size

Gi i tả hích
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MAHS

HO 
TEN 
PHAI 
LOP

Text

Text 
Text 
Yes/No 
Text

7

40
10

4

Qui đ nh nh p 2 s , 1 cị ậ ố h , 1 s ,ữ ố
d u _ và 2 ấ số 
H  và chọ ữ lót 
Tên h c siọ nh
Phái nam là Yes, phái n  là Noữ  
Combo box ch n ọ t  Tableừ  
LOPHOC



LOP BUOI GVCN
10A1
10A2
10A3
11B4
11B5
12C6
12C7
12C8

Sáng
Sáng 
Sáng 
Chi uề  
Chi uề  
Sáng 
Sáng 
T iố

001
006
004
001
004
007
003
008
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Table TONGKET có c u trúc sau: khóa chính là MAHS và MONấ

Field Name Data Type Field
size

Gi i tả hích

MAHS Text 7 Combo box ch n ọ t  Tableừ
HOCSINH

MON Text 10 Môn h cọ
HK1 Number Double Đi mể  h c ọ kỳ 1, qui định

nh p 0 đ n 10, đ nh d ngậ ế ị ạ  
l y ấ m t s  ộ ố l .ẻ

HK2 Number Double Đi mể  h c ọ kỳ 2, qui định
nh p 0 đ n 10, đ nh d ngậ ế ị ạ  
l y ấ m t s  ộ ố l .ẻ

3.   Liên k t các table và nhế ập d  lữ i u sau:ệ

Table GIAOVIEN Table LOPHOC

MAGV TENGV MON
001
002
003
004
005
006
007
008

Nguy n ễ Văn An
Tr n Thanh Vânầ
Lê M  Hânỹ  
Phan Th  Hùngế  
Lâm Thị Uyên 
Nguy n Vễ i tệ
Lê Văn Quốc
Tr n ầ Văn H iả

Anh văn
Toán 
Sử 
Sinh 
Văn 
Hóa 
Lý 
Địa

Table HOCSINH

MAHS HO TEN PHAI LOP
10A1_01
10A1_02
10A1_03
10A2_04
10A2_05
11B4_06
11B4_07
11B5_08
11B5_09
12C6_10
12C6_11

Lê Vân
Tr n ầ Văn 
Lê Mỹ 
Lâm Thy 
Nguy nễ  
Tr nầ
Phan  Thúy 
Đinh  Thái 
Lý Văn
Lê Thanh
Phan Vi tệ

Anh
B oả  
H nhạ  
Linh 
Bình 
Trung 
Vân 
Hà 
Tu nấ  
H ngằ  
Hà

;

;
;

;

;

T oạ  query Update field LOP v iớ  n iộ  dung là 4 ký tự đ uầ  c aủ  
field
MAHS trong HOCSINH



MAHS NGAY PHEP

10A1_01
10A1_02
10A2_04
10A2_04
10A1_01
11B4_06
10A2_04
11B4_06
11B5_08
10A2_05
11B5_08
10A1_01
10A1_02
11B4_06
10A1_01
12C6_10

15/02
15/02
16/02
18/02
21/02
21/02
21/02
22/02
22/02
25/02
25/02
27/02
13/03
13/03
15/03
15/03

;

;

;
;

;

;
;
;
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Table DIEMDANH có c u trúc sau: khóa chấ ính là MAHS và NGAY

Field Name Data Type Field
size

Gi i tả hích

MAHS Text 7 Combo box ch n ọ t  Tableừ
HOCSINH

NGAY Date/Time Ngày ngh , không đ c nh pỉ ượ ậ
l n h n ngày hi n ớ ơ ệ tại, 
định d ng hạ i n ngày/thángệ

PHEP Yes/No Ngh  có phép là Yes, khôngỉ
phép là No

Table TONGKET Table DIEMDANH

MAHS MON HK1 HK2

10A1_01
10A1_01
10A1_01
10A1_02
10A1_02
10A1_02
10A1_03
10A1_03
11B4_06
11B4_06
11B4_06
11B4_07
11B4_07
11B5_08
11B5_08
11B5_09

Toán
Văn 
Sinh 
Toán 
Anh văn 
Hóa 
Toán
Sử 
Văn 
Lý 
Hóa
Anh văn 
Toán 
Sinh
Sử
Hóa

7.5
6.1
8.6
5.4
4.1
6.2
8.0
8.2
7.0
8.2
9.1
7.6
5.2
6.5
8.1
7.5

6.7
6.8
8.1
4.3
5.0
4.0
8.4
8.3
7.5
7.4
8.0
7.1
6.0
5.0
9.0
8.6

4.   Th c hi n các truy ự ệ v n sauấ

-    Query 1: Li t kê MAHS, HO, Tệ EN, LOP, TENGV ch  nhủ i mệ  
l p và h c ớ ọ bu i “Chi u”ổ ề

- Query 2: Li tệ  kê MAHS, HO, TEN, LOP, MON, đi mể  TB cả
năm c aủ  một môn h c ọ b t ấ kỳ nh p vào.ậ

-    Query 3: Li tệ  kê MAHS, HO, TEN, LOP, đi mể  t ngổ  k tế  (là 
trung bình c ngộ  c aủ  điểm cả năm các môn h cọ  c ngộ  l i)ạ  theo 
t ng h c sinh.ừ ọ

-    Query 4: Li tệ  kê các học sinh ch aư  có nh pậ  điểm t ngổ  k tế  
các môn h c.ọ



131

Microsoft Access

-    Query 5: Li t kê l p, ệ ớ tổng s  h c sinh, t ng s  h c sinh nam,ố ọ ổ ố ọ  
t ng s  h c sinh n .ổ ố ọ ữ

-    Query 6: dùng make table query t oạ  table m iớ  tên HS_KG 
gồm MAHS, HO, TEN, MON, đi mể  cả năm c aủ  h cọ  sinh mà 
đ t ạ t  7 đừ iểm tr  lên.ở

-    Query 7: D aự  vào query 3, liệt kê tất cả thông tin kèm theo 
c t  x pộ ế  lo iạ  với n iộ  dung là Y uế  n uế  đi mể  t ngổ  k tế  
d iướ  5, là Trung bình n uế  đi mể  tổng k tế  từ 5 đ nế  d iướ  
7, là Khá n u đế i mể  t ng k t ổ ế t  7 đ n ừ ế d i 9, ng c l iướ ượ ạ  từ 
9 đ n 10ế  là Gi i.ỏ

- Query 8: Liệt kê các giáo viên không ch  nhủ i mệ  l p nào.ớ
- Query 9: Li tệ  kê MAHS, HO, TEN, LOP, t ngổ  số ngày nghỉ

trong m t tháng b t ộ ấ kỳ nh p vào.ậ
- Query 10: Li tệ  kê MAHS, HO, TEN, số ngày nghỉ có phép, số

ngày ngh  không phép.ỉ
-    Query 11: Li t kê  ệ l p có t ng s  ngày ngh  c a h c sinhớ ổ ố ỉ ủ ọ  

nhiều nh t.ấ
-   Query  12:  dùng  make  table  query  t o  ra  table  ạ m i  tênớ  

NGHI_K10 gồm MAHS, HO, TEN, LOP, NGAY, PHEP của 
h c sinh thọ u c kh i ộ ố l pớ  10.

-    Query 13: D aự  vào query 10, liệt kê tất cả thông tin kèm theo 
c tộ  x pế  lo iạ  đ oạ  đ cứ  v iớ  n iộ  dung là D n uế  nghỉ không phép 
từ
3 ngày trở lên, là C n uế  không phép từ 1 đ nế  2 ngày, là B 
n u ngh  có phép t  3 ngày tế ỉ ừ r  lên, ngở ược l iạ  các điều trên thì 
là A.

-    Query 14: dùng append query để thêm vào các field trong 
table NGHI_K10 ph nầ  đi m danhể  nghỉ h cọ  c aủ  các h cọ  sinh 
thu c kh iộ ố  l p 11.ớ

- Query 15: dùng delete query để xóa các record trong table
HS_KG mà có đi mể  c  nămả  là d i 8.ướ
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CHƯƠNG 9

BI U Ể M UẪ

- Khái quát về Bi u ể m uẫ
- Thi t k  vế ế ới 

Wizard
- T  thự i t kế ế Bi uể  

m uẫ
- Thao tác trên c a s  thử ổ iết kế
- Các thu c tính tộ h ng dùngườ
- T o đ i ạ ố tượng c a Bi uủ ể  m uẫ
- Các b  sungổ

9.1 KHÁI QUÁT VỀ BI U MỂ ẪU

9.1.1 G  i      iớ   t      h  i uệ  
�     Bi uể  m u (FORM) là  ẫ c a s  dùng làm ử ổ màn hình hi n thể ị 

thông tin t  cácừ  B ng/Query,ả  m uẫ  nh pậ  li u, h pệ ộ  tho iạ  để nh nậ  
chỉ thị t  ng i s  d ng.ừ ườ ử ụ

�     Đ iố  t ngượ  (Object) là thu tậ  ngữ chỉ các Đi uề  khi nể  
(Control) và các thành ph n khác trên Bầ i uể  m u.ẫ  B nả  thân Bi uể  
m uẫ  cũng là m tộ  đ iố  tượng. Trong Bi uể  m u,ẫ  ngoài các Object 
dùng thể hi n dệ ữ li uệ  còn có các Graphic Object dùng để trang 
trí (Line, Object Frame,…) hay giúp thao tác thu n tậ i n h n.ệ ơ

�     Dữ li uệ  ngu nồ  c aủ  Bi uể  m uẫ  (Record Source) là B ngả  hay 
Query hay l nh SQL ch aệ ứ  các m uẫ  tin đ c hi n thượ ể ị hay x  lýử  
trên Bi u ể m u đó.ẫ

9.1.2 Các l  o  i Bi u ạ ể  m  u thông d ngẫ ụ  
�     Bi u ể m u ẫ d  lữ i uệ  dùng hi n tể h  và ị x  lý d  lử ữ i uệ
�     Bi uể  m uẫ  h pộ  thoại dùng hi nể  thị các đi uề  khi nể  để 

ch nọ  công vi c.ệ

9.1.3 Thi tế         k   Bi u ế ể  m  uẫ  
Có hai cách t oạ  Bi uể  m u:ẫ  sử d ngụ  Wizard (Form Wizard 
hay

AutoForm) ho c t  thi tặ ự ế  k  thông qua c a s  Design View.ế ử ổ

9.1.4 H  i      n th  Bi u ể ị ể  m  uẫ  
�     Các ch  đế ộ hi n tể h  Biị ểu m uẫ

-  Design View: ch  đ  tế ộ hiết kế
-  Form View  : ch  đ  hế ộ iển th  chu nị ẩ  c a Formủ  đang ho t đ ng.ạ ộ
-  Datasheet View: hi nể  thị theo d ng th c c a ạ ứ ủ B ng.ả
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�     Ch n ch  đ  họ ế ộ i n tể hị



134

Microsoft Access

Ch nọ  menu View - ch nọ  chế độ hi nể  thị thích hợp hay click 
bi u ể t ng trên ượ Toolbar.

9.1.5 M  ở  m  t Bi u ộ ể  m  uẫ         đã thi  ế  t         kế  
Từ c aử  sổ Database, chọn m cụ  lo iạ  Forms r iồ  ch nọ  tên Form 

c n ầ m  và:ở
�     Click nút Design: m  Bi u ở ể m u  cẫ ở h  đ  thế ộ iết kế
�     Click nút Open: m  Bi uở ể  m u  ch  đ  ho t đẫ ở ế ộ ạ ộng (Form 
View).

9.2 THI TẾ  K  BI UẾ Ể  M U Ẫ VỚI WIZARD
Access cung c pấ  công cụ Wizard để giúp t oạ  nhanh m tộ  số lo iạ  
Bi u ể m u.ẫ
9.2.1 Sử     d ng AUTOFORMụ  

9.2.1.1 Các lo i AutoFạ  o  rm  
♦ Columnar

Là lo iạ  Biểu m uẫ  dạng m tộ  c t.ộ  Chỉ hi nể  thị m tộ  m uẫ  tin trên
Bi u ể m uẫ . M i Field trên 1 dòng v i nhãn ghi tên Field bên trái.ỗ ớ

♦ Tabular

Là lo iạ  Bi uể  m uẫ  d ngạ  nhi uề  c t.ộ  M iỗ  c tộ  là m tộ  Field và m iỗ
dòng là m t ộ m u tin.ẫ

♦ Datasheet
Là lo iạ  Biểu m uẫ  có d ngạ  thể hiện như Datasheet View c aủ
B ng/Query (c t là Field, dòng là record).ả ộ

9.2.1.2 Các b c th c hướ ự  i  nệ  
♦ Mở h pộ  tho iạ  NEW FORM: trong c aử  sổ Database, ch nọ  

m cụ
lo i FORMS r i click ạ ồ nút NEW.

♦ Ch n lo i AutoForọ ạ m: ch nọ  m t troộ ng các loại AutoForm.
♦ Ch nọ  dữ li uệ  ngu n:ồ  click nút Dropdown mở danh sách và ch nọ

B ng/Query thamả  gia Bi u ể m u.ẫ
♦ K tế  thúc: click OK. Wizard sẽ t oạ  m tộ  AutoForm theo d ngạ  

chỉ
đ nh và hị i nể  th  kị ết qu  theo ch  đ  FORMả ế ộ  VIEW.

♦ Ghi  lưu:  ghi  l u ư  Bi u ể  m u ẫ  và  s  ẽ  đ c ượ  đ t ặ  trong  m cụ  

lo iạ
FORMS c aủ  c a s  Database.ử ổ

9.2.1.3 Dùng nhanh ch c năng AutoFormứ
Ngoài  trình  t  ự  nêu  trên,  có  th  ể  dùng  nhanh  ch c ứ  năng

AutoForm.
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♦ Trong c a s  Database, ch nử ổ ọ  m c lụ o i Tables hay Queries, ch nạ ọ

B ng hay Query làmả  d  ữ li u ệ c  s  cho Bi u ơ ở ể mẫu.
♦ Click nút New Object trên Toolbar, ch nọ  AutoForm (hay ch nọ

menu INSERT – AUTOFORM).

♦ K t quế ả
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-   M tộ  Bi uể  m uẫ  d ngạ  m tộ  c tộ  (Columnar) đ cượ  tạo và hi nể  
th   ch  đ  Form View.ị ở ế ộ

-   N uế  dữ li uệ  cơ sở c aủ  AutoForm là B ngả  có khai báo quan 
hệ

                      và là bên 1 thì Access sẽ     t      o ạ  m  t MainForộ  m  -SubFor  m  .                
GHI CHÚ: N uế  dùng Query là dữ li uệ  cơ sở thì ph iả  dùng Select 

Query.
N u không dùng đúng lo i tế ạ hì Access s  báo ẽ lỗi.

9.2.2 Sử     d ngụ         Form     W  izard  

9.2.2.1 Kh iở         đ ng Form Wizardộ  
♦ Ch nọ  m c lo i FORMS trong c a sụ ạ ử ổ Database rồi click New.
♦ Trong  h p ộ  tho i ạ  New  Form,  ch n ọ  Form  Wizard  hay  click

Shortcut Create Form by using Wizard.
♦ Có th  ch  ể ỉ đ nh hay không ch  đ nhị ỉ ị  B ng/Query thamả  gia.
♦ Th c hi n các b c theo h ng d n c a ự ệ ướ ướ ẫ ủ Wizard.

9.2.2.2 Các b c c a Wizardướ ủ
♦ B c 1ướ : Ch n các Fieldọ  tham gia vào Bi u ể m uẫ

Access cho phép ch nọ  nhi uề  Field từ nhi uề  B ng/Queryả  khác
nhau.

-  Ch nọ Bảng/Query từ danh sách trong khung
TABLES/QUERIES

-  Ch n ọ  Field  trong  khung  Available  Fields  và  chuy nể  
qua khung Selected Fields.

-  L nầ  l tượ  thực hi nệ  như trên v iớ  các B ng/Queryả  chỉ đ nhị  
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cần tham gia Form.

-  Click NEXT đ  qua b c 2.ể ướ
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♦ B c 2ướ : Ch n cách họ i nể  th  d  lị ữ i uệ
-  Hi n ể  th  ị  b c ướ  này  khi  có  d  ữ  li u ệ  ngu n ồ  gồm nhi uề

B ng/Query và có khai báo quan h .ả ệ
-   Ch nọ  cách hi nể  thị dữ li u:ệ  Single Form (Bi uể  m uẫ  

đơn), Main/SubForm (Bi uể  m uẫ  chính/ph )ụ  hay Linked (liên 
kết). Click NEXT: qua b c ướ 3.

♦ B c ướ    3:  Ch n ọ  cách  trình  bày  Bi u ể  m u ẫ  (Layout): 

gồm
Columnar, Tabular, Datasheet, Justified, …v.v.

♦ B c 4ướ : Ch n ki u c aọ ể ủ  Bi u ể m u (Stylẫ e).
♦ B c 5ướ : Ch n Tiêu đ  ọ ề (Title) cho Bi u ể m u và ẫ cách k tế  thúc.

-  Open the Form to View or Enter Information: mở Form để
xem hay nhập thông tin.

-  Modify the Form’s Design: hi u cệ hỉnh thiết kế Bi uể  
m u. Và click Finish đ  kẫ ể ết thúc.

9.2.3 Chart   W  i      zard và Pivot Table   W  i      zard  
Ngoài ra, Access còn cung c p công c  đ  ấ ụ ể t o Bạ i u ể m u bẫ i uể  

đ  (Chartồ  Wizard - bi uể  diễn s  bự i nế  thiên c a d  ủ ữ li uệ  s ) ố và Bi uể  
m u Pivot  ẫ  Table   (Pivot   Table   Wizard   -   công   c   ụ t ng  ươ  tự 
CrossTab Query).

9.3 T  THI T Ự Ế K  BIẾ ỂU M UẪ
9.3.1 Khái quát

9.3.1.1 Công cụ     Form Design View  
Form Design View là c aử  s  thi t k  Bổ ế ế i uể  m u dùng đ  ẫ ể hi uệ  

ch nhỉ  Bi uể  m uẫ  đã đ cượ  t oạ  trước đó (tự t oạ  hay dùng 
Wizard) ho cặ  tự thi t kế ế Bi uể  mẫu từ đ u.ầ  Th cự  t ,ế  th ngườ  dùng 
Wizard đ  thể iết k  Bi u ế ể m u sau đó dùng Design View đ  hẫ ể iệu 
ch nh, b  sung.ỉ ổ
9.3.1.2 Các ph n c a Bầ ủ  i  u ể  m  uẫ  
♦ Detail (Chi ti t)ế

Là ph nầ  quan tr ngọ  nh t,ấ  b tắ  bu cộ  ph iả  có trên Bi uể  mẫu, dùng
th  hể i nệ  chi tiết c a Bi u ủ ể m u.ẫ

♦ Form Header/ Form Footer
-   Là ph n tùy ch n.ầ ọ
-   Các đi uề  khi nể  đ tặ  trong Form Header luôn hiển thị ở 
phần

đ nh c a Biỉ ủ ểu m u.ẫ
-    Các đi uề  khi nể  đ tặ  trong Form Footer luôn hiển thị ở 

phần chân c a Bủ i u ể m u.ẫ
-    Không bị che b iở  ph nầ  Detail. N u ph nế ầ  Detail l nớ  h nơ  
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phạm vi hi nể  thị thì có thanh tr tượ  để cu nộ  màn hình 
và không chi mế  di n tích ệ c a Form Header/Footer.ủ

-   Th ngườ  dùng thi tế  kế các Control để hi nể  thị Tên đ nơ  
v , Nhãn Bị i u ể m u, ngày ẫ thi t k , tác  ế ế gi , các nả út lệnh, …
v.v
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♦ Page Header / Page Footer
Là ph nầ  tùy ch nọ  và xu tấ  hi nệ  ở đầu cu iố  trang chỉ đ nhị  (hi uệ
l c khi in).ự

9.3.1.3 Quy trình t  h  i  ế  t         kế     Bi u ể  m  u v i Design Viewẫ ớ  
♦ Mở c aử  sổ thi tế  kế (Design View) và hi nể  thị các vùng thi tế  

kế
(Detail và các Header/Footer)

♦ Khai báo d  lữ i u ngu nệ ồ
♦ Đưa các Control vào Bi u ể m u và xácẫ  đ nh các thị u c tínhộ
♦ Ch y th  và ghi ạ ử l uư
9.3.2 C a s  thử ổ i  ết   k  Biế ểu m uẫ
9.3.2.1 Mở   c  a sử ổ     th  i      ế  t         k  ế  

T  c a s  Database chừ ử ổ ọn m c lo i ụ ạ FORMS.
♦ Cách 1: chọn Design View trong hộp tho i New Forạ m.
♦ Cách 2: click Shortcut Create Form in Design View.

C a s  Design View hi n th  ử ổ ể ị m t Bi u ộ ể m u tr ng (r ng)ẫ ắ ỗ
9.3.2.2 Thành ph n c a c a sầ ủ ử ổ     th  i      ế  t     kế  
♦ Th c (Rulướ er)

-   Th cướ  ngang và d cọ  ở trên và trái c aử  sổ đ cượ  chia v chạ  theo
inch hay centimeter theo quy đ nh cị ủa Control Panel.

-   T t ắ m  thở ước: ch n ọ menu VIEW - RULER
♦ Các vùng thi t k :ế ế  t ngươ  ng v i các ph n c a Bứ ớ ầ ủ i u ể m uẫ

-   Detail: luôn hi n tể h  khiị  mở Form Design View.
-   T t ắ m  Foở rm Header/Footer và Page header/Footer:

Ch nọ menu VIEW – Form Header/Footer hay Page
Header/Footer

♦ Toolbox

Gồm các d ng c  dùng đ  thụ ụ ể iết k  các đ i ế ố t ng trên Bượ i uể  m u.ẫ
♦ C a s  thu c tínhử ổ ộ

Dùng xác đ nh thu c tính cho Bi uị ộ ể  m u và các đi u khẫ ề i nể
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D ng cụ ụ Công d ngụ
Object Selector – Dùng ch n đ i ọ ố tượng

Control Ward - Tr  giúp thợ iết k  đế i u khề i nể

Label - T oạ  đi u khề i nể  ch a chu i ứ ỗ ký t  làmự  nhãn chú 
gi iảTextBox - T o đạ i u khề iển đ  hể i n tể hị, nh p hay hậ i uệ  
ch nhỉ
d  lữ i u c aệ ủ  m t Field hộ o c ặ m t bi u th cộ ể ứOption Group - T o nhóm nút ch n, h p kạ ọ ộ i mể  hay nút b tậ
t tắ
Toggle Button - T o nút b t ạ ậ tắt

Option Button - T o nút ch nạ ọ
Check Box - T o h p kạ ộ iểm

Combo Box - T o h p danh sách tạ ộ r iả  xu ngố
List Box - T o h p danh sáchạ ộ
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9.3.3 Khai báo dữ     l  i      u ngu n c a Bệ ồ ủ  i  u ể  m  uẫ  
�     Ch  khai báo d  lỉ ữ i u ngệ u n cho Bồ i uể  m u ẫ d  lữ i uệ
�     Cách khai báo

♦ Ch nọ

B ng/Queryả  làm
d   ữ  li u  ệ  ngu nồ  
trong c aử  sổ New 
Form

♦ Hay t iạ  thuộc tính
Record Source
c a Bi u ủ ể mẫu
- Click

Dropdown  và 
ch nọ
B ng/Query làmả  
dữ li u  ệ ngu nồ  
trong danh sách.

- Ho cặ  nh pậ  dòng l nhệ  SQL để t oạ  Ngu nồ  m uẫ  tin (hay 
click nút Build đ  ể thi tế  kế Query và Access sẽ đi nề  lệnh 
SQL tư ng ơ ng vào thu c tínứ ộ h)

9.3.4 T o các đ iạ ố   t      ng trên Bượ  i      u ể  m  uẫ  
9.3.4.1 ToolBox

♦ Hi n th  ToolBoxể ị
Ch nọ  menu View – ToolBox hay click bi uể  t ngượ  ToolBox trên
Toolbar.

♦ Các công cụ trên ToolBox
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Command Button - T o nút ạ l nhệ
Image - T o đạ i u khề i nể  đ  hể i n tể h  hình nhị ả
Unbound Object Frame - T o khung ch c đ i ạ ứ ố tư ng khôngợ
ràng bu cộ
Bound Object Frame - T o khung ch a đ i ạ ứ ố t ng ràngượ
bu cộ
Page Break - T o đạ i u khi n ng tề ể ắ  trang

Tab Control - T o đạ i u khi n Phi uề ể ế  (Tab)
SubForm/SubReport - Tạo đi u khề i nể  ch a Bi u ứ ể m u/ẫ  
Báo
bi u phể ụLine - T o ạ đư ng kờ ẻ
Rectangle - T o khung vạ i n ch  nh tề ữ ậ

More Controls – Chèn đ i ố t ng ActiveXượ

9.3.4.2 Phân lo iạ         đ  i  u khi nề ể  
♦ Đi u khề i n ràng bu c (Bound Control)ể ộ

-   Là lo i Đạ i uề  khi nể  mà dữ li uệ  ch aứ  trong đi u ề khi nể  là dữ liệu
c a ủ m t Field d  lộ ữ i u ngu n.ệ ồ

-   Dùng để hi nể  th ,ị  hi uệ  ch nh,ỉ  nh pậ  m iớ  cho một Field c aủ  
d  ữ li uệ  nguồn. Đây cũng là lo iạ  đi uề  khi nể  thông d ngụ  c aủ  
Bi u ể m u.ẫ

♦ Đi u khề i nể  không ràng bu cộ
-   Là lo i ạ đi uề  khi n không l y d  lể ấ ữ i uệ  t  ngu n nào c .ừ ồ ả
-   Th ngườ  dùng để ch aứ  các thông tin không c nầ  l uư  trữ vào dữ

li u ngu n hay thông tin luôn hi nệ ồ ể  thị trên Bi u ể m u.ẫ
♦ Đi u khề i n tính toán (Calculated Control)ể

Là lo iạ  đi uề  khi nể  mà dữ li uệ  là bi uể  th cứ  mà Toán h ngạ  là m tộ
hay nhi u Field c a d  lề ủ ữ i u ngu n.ệ ồ

9.3.4.3 Cách t o đạ  i      u khề  i  nể  
B t Control ậ Wizard n u mu n đ c Access h  tế ố ượ ổ r  đợ i uề  
khiển. Cách chung đ  ể t o ạ m t độ i u khề i nể  trên Bi u ể m u:ẫ

♦ Đi u khề i nể  không ràng bu cộ
-  Click d ngụ  cụ t ngươ  ngứ  trên Toolbox c aủ  Đi uề  khi nể  muốn

t o và v  ạ ẽ lên Bi u ể m u.ẫ
-  Khi t oạ  m t độ i u khề i n trên Bể i uể  m u, Access th ng ẫ ườ t oạ  

kèm theo Label đ  ghi chú gi i cho để ả i uề  khi n.ể

♦ 
Đi u khề i n ràng bu cể ộ
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-   Click dụng cụ t ngươ  ngứ  trên Toolbox c aủ  điều khi nể  
mu n  ố t oạ  và vẽ lên Bi uể  m uẫ  r i  khaiồ  báo  thu cộ  tính 
Control Source là tên Field liên quan.

-   Ho cặ  kích ho t Control ạ Wizard r iồ  ch n đọ i u khề i n  ể t ngươ  
ứng  trên Toolbox và  v  lên  Bẽ i u  ể m u.ẫ  Control Wizard 
h ng d n các b c đướ ẫ ướ ể t o đạ i u khề i n.ể

-  N uế  mu nố  t oạ  Textbox để hi nể  thị dữ li uệ  Field thì mở 
Field List (ch nọ  menu View – Field List hay click bi uể  t ngượ  
Field List trên Toolbar) và rê Field liên quan vào Bi uể  m uẫ  
(Access s  chèn c  ẽ ả Label và Textbox).

♦ Đi u khề i n tính toánể
-  T o Textbox trên Bạ i uể  m u.ẫ

-   Khai báo bi uể  th cứ  tính toán cho thu cộ  tính Control 
Source c a đủ i u khề i n.ể

-   Tên c aủ  điều khi n (thể u cộ  tính Name) phải khác v iớ  tên 
Field dùng trong bi u th c.ể ứ

9.3.4.4 Khai báo b  i      u tể  h  c cho ứ  Đ  i      uề     kh  i      n tính toánể  
♦ Bi u th c bể ứ ắt đ u b i ầ ở dấu b ng (=)ằ
♦ Tên Field đư c bao b iợ ở  c p ngo c vuông.ậ ặ
♦ Tr c ki n là chu i ký tự ệ ỗ ự đ c bao bượ ằng d u nháy kép.ấ
♦ Ho c dùng Expression Builder đặ ể t o bạ i u th c.ể ứ

9.3.5 Xác lập thu c tínhộ  cho đ iố  t  ượng  
�     Ch n đ i ọ ố t ng và xác ượ đ nh thu c tính trong c aị ộ ử  s  thu cổ ộ  
tính.
�     Có thể xác đ nhị  thuộc tính khi Biểu m uẫ  ở chế độ Design 

View hay  ch  đ  Foở ế ộ rm View.
9.3.6 H  i      n th  Bi u ể ị ể  m  u và ghi l uẫ ư  
�     Hi n th  Biể ị ểu m u khi đang thẫ iết kế

-   Click bi uể  t ngượ  View để hi nể  thị d ngạ  Form View (bi uể  
t ng s  chuy n sang là bượ ẽ ể i uể  t ng thượ iết k ).ế

-   Ho c ch n ặ ọ menu View – Form View hay Datasheet View.
�     Ghi lưu và đ t tên cho Formặ  (theo quy c đã nêu)ướ

9.4 THAO TÁC TRÊN C AỬ  S  THI T Ổ Ế KẾ
9.4.1 Thao tác   v  iớ         đ  ố  i   t      ư  ngợ  

Mu nố  thao tác v iớ  m tộ  hay nhi uề  đ iố  t ng:ượ  chọn đ iố  t ngượ  
y, d u quai bao hấ ấ i n lên đệ ối t ng đ c ch n.ượ ượ ọ
9.4.1.1 Cách ch n đ iọ ố   t      ư  ngợ  
♦ Ch nọ  m t đ i ộ ố t ng trên Bi u ượ ể m uẫ  nào: click đ i ố t ng ượ ấy.
♦ B  ch n: click vùng tr ng c a Bi uỏ ọ ố ủ ể  m u.ẫ
♦ Ch n nhọ i u đ i ề ố t ng gượ ần nhau:

Dùng mouse v  khung bao quanh các đ i ẽ ố t ngượ  y.ấ
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♦ Ch n nhọ i u đ i ề ố t ng không g n nhau:ượ ầ
Nh n gấ i  phímữ  SHIFT và l n ầ lượt click các đ iố  t ng c nượ ầ  ch n.ọ

♦ Ch nọ  m t ph n c a đ iộ ầ ủ ố  t ng:ượ
Các đ iố  t ngượ  khi đ cượ  t oạ  th ngườ  có Label kèm theo. Mu nố
thao tác riêng v iớ  Label hay đ iố  t ng,ượ  click vào thành ph nầ  

y c a đ i ấ ủ ố t ng.ượ
♦ Dùng th c đ  ch n:ướ ể ọ

Nh nấ  mouse và rê trên th cướ  d c/ngangọ  để ch nọ  các đối t ng.ượ
Các đ iố  tượng n mằ  trên đ ngườ  th ngẳ  t ngươ  ngứ  hay trong 
vùng rê c aủ  th cướ  s  đ c chẽ ượ ọn.

♦ Ch n ọ t t cấ ả các đ iố  t ng trên Bượ i uể  m uẫ
Ch n ọ menu EDIT – SELECT ALL hay Ctrl + A

♦ Ch n Bọ i u ể m uẫ
Click nút vuông đen t iạ  giao đi mể  hai th cướ  ngang d cọ  của cửa
s  thổ iết kế

9.4.1.2 Xác   l  p thu c tính choậ ộ     đ iố   t      ư  ngợ  
♦ M iỗ  đ iố  tượng đ uề  được gán thuộc tính theo m cặ  đ nh.ị  

Mu nố
thay đ iổ  thu cộ  tính nào thì xác định l iạ  (gán trị m i)ớ  cho thu cộ
tính đó.

♦ M  c a s  thu c tínhở ử ổ ộ

- Double click lên đ iố  t ng (trong Design View)ượ
- Hay click ph i đ iả ố  t ng và ch n Prượ ọ operties
-     Hay ch nọ  đ iố  t ngượ  (có th  ch nể ọ  nhi uề  đ iố  tượng), rồi 

ch n ọ menu View - Properties (hay Atl+Enter hay click bi uể  
t ng thu cượ ộ  tính trên
thanh    công 
c )ụ

♦ C a s  thu c tínhử ổ ộ

- Tên đ iố  tượng
hi n    trênệ  
Tittle  Bar  c aủ  
c a  s  thử ổ u cộ  
tính   và   hi nể  
th  ị  các  thu cộ
tính  liên  quan  đ n  đ i  ế ố tư ngợ  
đó.

- N uế  ch nọ  nhi uề  đ iố  tư ngợ  thì Tittle Bar hi nể  thị 
Multiple

Selection  và  hi n  tể h  các  thu c  tính  chung  c a  đ iị ộ ủ ố  
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t ngượ

-     Khi c aử  sổ thu cộ  tính đang m ,ở  n uế  ch nọ  đ iố  t ngượ  
khác, c aử  sổ thuộc tính hi n thể ị các thu cộ  tính liên quan 
đ nế  đ i ố t ng đangượ  đ c ch n.ượ ọ

♦ 
Xác l p thuậ ộc tính
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- C a s  thu c tính có 5 phi uử ổ ộ ế
y     Phi u Format g mế ồ  các thu c tính liên quan đ n đ nhộ ế ị  
d ngạ
y     Phi u ế  Data  gồm các  thu c ộ  tính  liên  quan  đến  dữ 

li u ngu n c a đ i ệ ồ ủ ố t ngượ
y     Phi uế  Event gồm các thu cộ  tính liên quan đ nế  các sự 

ki n x y ra cho ệ ả đ i ố t ngượ
y     Phi u Other gế ồm các thu c tính còn ộ l iạ  
khác
y     Phi u All hế i n thể ị t t ấ cả thu c tính ộ c a  đ iủ ố  
tượng

- M iỗ  dòng trên c aử  sổ thu cộ  tính là m tộ  thu cộ  tính gồm 
bên trái là tên thu c tính và bên pộ h i là tr  c aả ị ủ  thu cộ  tính

- Xác l p trậ ị m i cho thu c tínớ ộ h:
Trên ph nầ  bên trái c aủ  tên thu cộ  tính liên quan: 
nh p/ch n ậ ọ trị trong danh sách/hay click nút 3 ch m (Build)ấ  
xác định tr  ị m i.ớ

9.4.1.3 Di chuy n, hể  i      uệ     ch nh kích th c, xóa, ỉ ướ  c  t sao chépắ     đ iố   
t      ngượ  

♦ Di chuy n đ i ể ố t ngượ
Ch n đ i ọ ố t ng và rê đượ ến v  tị rí m i hay dùng phímớ  mũi tên.

♦ Di chuy n ể m t ph n đ i ộ ầ ố t ngượ
Rê góc trên trái ph n liên quan.ầ

♦ Hi u ch nh kích th cệ ỉ ướ
Rê nút bao quanh c a đ iủ ố  t ng.ượ

♦ Xóa đ i ố tượng
Ch nọ  đ iố  t ng,ượ  nh nấ  phím Delete hay ch nọ  menu EDIT -
DELETE

♦ Sao chép, cắt dán đ iố  t ngượ
Ch n đ i ọ ố t ng và s  d ng ch c năng Copy, Cut, Paste.ượ ử ụ ứ

9.4.1.4 Nh p chu i kýậ ỗ   t  ự     hay công th c vào đ iứ ố     t      ngượ  
♦ Click ph n ầ n iộ  dung c a đ iủ ố  t ngượ  (hay Label c a đ i ủ ố t ng)ượ  

và
nh p chu i ký t  hay công tậ ỗ ự h c.ứ

♦ Công th c nh p vào ph i kh i đ uứ ậ ả ở ầ  bởi d u b ng (=)ấ ằ
9.4.1.5 Dóng hàng, nhóm các đ iố  t  ư ngợ

Ch n các ọ đ iố  t ng liên quan, chượ ọn menu FORMAT và ch nọ  
l nhệ  thích h pợ  hay click bi uể  t ng  ượ t ngươ  ngứ  trên thanh định 
dạng (Formatting Toolbar)
♦ Snap To Grid: b tậ  t t cắ h  đ  b t dính vào l iế ộ ắ ướ
♦ Align: dónh hàng
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♦ Horizontal/Vertical Spacing: hi uệ  ch nhỉ  kho ngả  cách ngang/d cọ

gi a các đ iữ ố  t ngượ
♦ Group/UnGroup: nhóm/r  nhómả  đ i ố t ngượ
♦ Bring To Front/Send To Back: x p ế đ i ố t ng tượ r c sauướ

9.4.2 Thao tác v i các ớ ph n (Section) c a Bi uầ ủ ể  m uẫ
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�     Tăng gi mả  b  cao c a Sectionề ủ
Rê biên d i c a Seướ ủ ction (tr  ỏ mouse thành hình mũi tên hai đ u)ầ

�     Ch n riêng m t Sectionọ ộ
Click vào Section Selector hay click ngay lên thanh tiêu đề c aủ
Section đó. Không th  ch n cùng lúc nhi u Sectionể ọ ề

�     Ch n c  Formọ ả
Click vào Form Selector (nút vuông t iạ  giao điểm hai th cướ  
ngang d c)ọ

�     T t ắ m  Sectionở
Ch n ọ menu VIEW – click vào tên Section liên quan.

9.5 CÁC THU C TÍNH C  B NỘ Ơ Ả
9.5.1 Thu c tính c a độ ủ  ố  i     t      ngượ  
♦ Name : Tên c a đủ ối t ngượ
♦ Control Source  : Ngu n d  lồ ữ i u c a đệ ủ ối t ngượ
♦ Caption : Nhãn c a ủ đ i ố t ngượ
♦ Format : Định d ngạ  d  lữ i u khi hệ i n tể hị
♦ Font … : Các thu c tính dùng xácộ  đ nhị  Font cho đ i ố tượng
♦ Back Style : Ki u n n ể ề c a đ i ủ ố tượng
♦ Back Color : Màu n n ề đ i ố t ngượ
♦ Special Effects  : Hi u ng n n (Raised, Sunken, Shadow…)ệ ứ ề
♦ Text Align : Canh l  dề ữ li uệ  trong đ i ố t ngượ
♦ Decimal Places  : Định ch  s  th p phân hữ ố ậ i n tể h  trong đ i ị ố t ngượ
♦ Input Mask : Định khuôn m u nh p lẫ ậ i uệ
♦ Default Value : Tr  ị m c đ nh c a đ i ặ ị ủ ố t ngượ
♦ Validation Rule : n đ nh quy Ấ ị t c kắ i mể  chính
♦ Validation Text : Thông báo khi quy t cắ  ki mể  chính b  vi ph mị ạ
♦ Visible : Hi n tể h  hay không hiị ển th  đ iị ố  tượng
♦ Display When : Tình hu ng hi n tố ể h  đị ối t ngượ

- Always: luôn luôn hi nể  thị
- Print Only: Ch  hỉ i n tể h  khi in ra gị iấy
- Screen Only: Ch  hỉ i nể  th  trên ị màn hình

♦ Enable : Cho/không cho xâm nh p đ i ậ ố tượng đ  nh p,ể ậ  

s a.ử
♦ Locked : Khóa đ i ố t ng không cho hi u cượ ệ hỉnh
9.5.2 Thu c tính c a Bộ ủ iểu   m uẫ
♦ Allow Filters : Cho phép/không cho phép s  d ng ử ụ l c d  lọ ữ i uệ
♦ Allow Edits : Cho phép/không cho phép hi u cệ hỉnh d  lữ i uệ
♦ Allow Deletions : Cho phép/không cho phép xóa d  li uữ ệ
♦ Allow Additions: Cho phép/không cho phép l c d  lọ ữ i uệ
♦ Autoresize : T  đ ng hự ộ i u ch nh kích tệ ỉ h c đ  ướ ể hi n đ   tinệ ủ
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♦ Autocenter : T  đ ng canh gự ộ i a khi ữ m  bở i u thể ức
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♦ Modal : Xác l pậ  trị Yes thì không thể chuy nể  qua c aử  

sổ
khác khi Biểu m u ch aẫ ư  đóng.

♦ Pop Up : Xác l pậ  trị Yes khi Bi uể  m uẫ  n mằ  trên các
c a s , Bi u ử ổ ể m uẫ  khác

♦ Close : Có/không có nút Close
♦ Control Box : Hi n/không hi n Control Boxệ ệ

♦ Caption : Nhãn

♦ Default View : Chế độ hiển thị m cặ  đ nhị  (Single Form: 
hi nể

th   ị  m t  ộ  Record,   Continuous   Form:   Các
Record được hi n  ể thị theo chi uề  ngang và 
k  ế ti p  ế  nhau,   Datasheet:   hi n  ể th  ị  d ngạ  
Datasheet)

♦ Data Entry : Cho phép nh p thêmậ  d  lữ i u ệ m i.ớ
♦ Dividing Lines : Đư ngờ  phân cách giữa các thành ph nầ  khi

xem  Bi uể  m u   ch  đẫ ở ế ộ Form View.
♦ Min Max Buttons : Có/không có nút Max/Min
♦ Navigation Buttons : Hi n/khôngệ  hi nệ  các nút di chuy nể  qua các

m u tin.ẩ
♦ Picture : Các thu cộ  tính Picture c aủ  Bi uể  m uẫ  dùng

xác  l p  nhậ ả  n n  cho  Bề iểu m u.ẫ
♦ Record Source : Ngu n d  lồ ữ i u c a Formệ ủ
♦ Record Selectors : Hi n/khôngệ  hi nệ  d uấ  chỉ đ nhị  Record hi nệ

hành
♦ Scroll Bars :  Hi n/không ệ  hi n ệ  các  thanh  trượt  (Neither,

Horizental Only, Vertical Only, Both)
♦ View Allowed : Xác đ nhị  cho phép xem ở chế độ nào (Form,

Datasheet và Both)

9.6 CÁC ĐỐI T NG TRÊN BI U MƯỢ Ể ẪU:
9.6.1 Nhãn (Label)
-    Khi mu nố  t oạ  nh ngữ  dòng chữ như tiêu đ ,ề  chú gi iả  ho cặ  

thông tin khác trong Bi u ể m u thìẫ  nên s  ử d ng đụ i u khề i n nhãn.ể
- Khi dùng dụng cụ để t oạ  ô nhãn thì có thể t oạ  ở vị trí bất kỳ 
c aủ

Bi u ể m u.ẫ
-    Đi uề  khi nể  Nhãn luôn là Unbound Control và tĩnh vì d  ữ li uệ  

nh p vàoậ  đi uề  khi nể  không thay đ iổ  đ cượ  (trừ phi hi uệ  
ch nhỉ  Bi u ể m u).ẫ
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- Nh p/thayậ  đ iổ  n iộ  dung vào ô nhãn: Nh p/ậ  hi uệ  ch nhỉ  thu cộ  
tính

Caption c aủ  đi u khề i n.ể
9.6.2 Text Box
-    Text Box có thể là điều khi nể  ràng bu c,ộ  không ràng buộc 

hay tính toán.
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- Th ngườ  được dùng để hi nể  thị nội dung Field c aủ  dữ li uệ  
ngu n hay bồ i u thể ức (Đi u khề iển ràng bu cộ  hay tính toán)

9.6.3 List   B  ox – Co  m  bo Box  
9.6.3.1 Khái quát
♦ List Box và Combo Box dùng để hiển thị m tộ  dds các m cụ  tùy

ch nọ  và ng iườ  dùng chỉ c nầ  ch nọ  m cụ  c nầ  thi tề  từ danh sách
này đ  tể ránh sai l mầ  khi nh p d  lậ ữ iệu.

♦ Danh sách gồm nhi uề  dòng và từ m tộ  đ nế  nhi uề  c t,ộ  m iỗ  

dòng
là m tộ  m c tùy ch n.ụ ọ

♦ List Box là hi nể  thị các m cụ  tùy chọn. Combo Box m iỗ  l nầ  

hi nể
thị m tộ  m cụ  đ cượ  ch nọ  và chỉ khi nào click Dropdown Button
thì danh sách m iớ  hi nể  thị đ yầ  đủ để ch n.ọ  Combo Box giúp 
ti t kế i mệ  di n tích thệ iết k .ế

9.6.3.2 Các lo i danh sách trong List Box/Combo Boxạ
List Box/Combo Box có 3 loại tùy thu cộ  vào cách dùng 

ngu n d  lồ ữ i u đ  ệ ể tạo ra các m c tùy ch n gụ ọ ồm
♦ D  kữ i n ệ l yấ  t  B ng hay Queryừ ả
♦ Dữ ki nệ  tự nh pậ  tr cự  ti pế  khi t oạ  List Box/Combo Box 
(Value

List)
♦ D  kữ i n ệ t o ra ạ từ các cách khác.
9.6.3.3 T o List Box/Combo Box v i Wizardạ ớ
♦ B t công cậ ụ Control Wizard
♦ Ch n d ng c  List Box hay Coọ ụ ụ mbo Box và v  lên Bẽ i u ể m u.ẫ
♦ Khi tr  ả mouse, Wizard hi n tể h  các ị b c nh  sauướ ư

-   Ch n cách ọ t o danh sách các ạ m c tùy ch nụ ọ

-  Tùy theo m cụ  ch nọ  (tự t oạ  danh sách trị hay l yấ  từ 
Table/Query), các b cướ  ti pế  theo t ngươ  tự như t oạ  
Lookup cho Field.

♦ T oạ  xong List Box/ Combo Box, mở c aử  sổ thu cộ  tính và xác
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-   Để chỉ đ nhị  t iạ  c tộ  thứ m yấ  c aủ  danh sách đ cượ  c pậ  nh tậ  
vào

Field, khai báo t iạ  thu cộ  tính Bound Column.
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-    Để chỉ đ nhị  Field nh nậ  giá trị đ cượ  ch n,ọ  khai báo tên 
Field  t i  thu cạ ộ  tính Control Source của đi uề  khiển. N uế  
không cập nh t vào Field nào thìậ  để tr ng thuố ộc tính này.

-   Các thu c tính khác cũng t ng ộ ươ t  nh  Lookup c a Field.ự ư ủ
9.6.3.4 T o List Box/ Combo Box không dùng Wizardạ
♦ T t công cắ ụ Control Wizard.
♦ Ch n d ng c  List Box/ Coọ ụ ụ mbo Box và v  lên Bi u ẽ ể m u.ẫ
♦ Khai báo các thu c tính cho độ i u khề i n.ể

Thu c tínhộ Khai báo
Contro Source Field nào nh n gậ i a tữ r  ị ch n ọ t  Combo/ List Boxừ
Row Source
Type

B ng/Query (l yả ấ  trị t  B ng/Query) hay Value ừ ả List
(t  nh p tr )ự ậ ị

Row Source Tên d  lữ i uệ  ngu n hay Value1; Value2;…(ồ n uế  Value
là chu i ký ỗ t  thì đ t trự ặ ong d u nháy kép).ấ

Column Count S  Field hay ố c t ộ (từ 1 trở lên)
Column Width Đ  r ng c t ộ ộ ộ m i c t (cách nhau b iỗ ộ ở  d u ch mấ ấ  

ph y)ẩBound Column C t ràng bộ u c n u g n ộ ế ắ v i Control Sourceớ
Limit To List YES (b t bu c ch n trong danh sách)/NO (ng c l i)ắ ộ ọ ượ ạ

9.6.4 Check Box, Option Box, Toggle Box
�     Có thể t oạ  các Check Box (h pộ  kiểm), Option Box (nút 

ch n), Toggleọ  Box (nút b tậ  t t)ắ  để là ô đi uề  khi nể  nh pậ  dữ 
ki nệ  ho c hặ i nể  thị d  kữ i nệ  YES/NO. Sự khác bi tệ  gi aữ  các 
Control này là  hình th c hở ứ i n th  nên có tể ị h  tùy cể h n theo yêuọ  
c u hay tầ hị hi u.ế

�     Thao tác:
Ch nọ  d ngụ  cụ liên quan và vẽ lên Bi uể  m uẫ  để t oạ  đi uề  
khi n, hể i u ch nh ệ ỉ Label (ho c ặ b  Label).ỏ

�     V iớ  nh ngữ  ô đi uề  khiển này, trị đư cợ  gán là Yes/True khi 
đ c ch n và No. Access gán tượ ọ r  -1 cho ị True và 0 cho False

�     Thay đ i hìổ nh th c nút ứ b t ậ tắt
Có th  ghi dòng ch  hay hình ng làm nhãn lên b  ể ữ ả ề m t nút b tặ ậ  
tắt.
-   Ghi  dòng  ch  ữ  làm  nhãn:  nh p ậ  chu i ỗ  ký  t  ự  vào  thu c ộ  tính

Caption.
-   Dùng hình nhả  làm nhãn: click vào nút Build c aủ  thu cộ  tính

Picture và ch n hình trong h p tho i Picture Builder.ọ ộ ạ
9.6.5 Option Group
�     T o nhómạ  nhi mệ  ý đ  trình bày ể t p ậ h p các nút ch n nào đó.ợ ọ
�     Nhóm nhi m ý gệ ồm 1 khung ch  nh t, nhãn và các nút nhữ ậ iệm 
ý.
�     Các nút nhiệm ý có thể là Option Button, Check Box, hay 



156

Microsoft Access
Toggle

Button.
�     Thao tác:
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Ch nọ  d ngụ  c  Option Group r iụ ồ  vẽ trên Bi uể  m uẫ  để tạo đi uề  
khi nể  rồi  th cự  hi n theo h ngệ ướ  dẫn c aủ  Wizard (bật công cụ 
Control Wizard)
-     B c 1:  nh p nhãn cho  ướ ậ m iỗ  m cụ  
ch n.ọ
-     B c 2: chướ ỉ đ nh  ị m c cụ h nọ  m c nhiên choặ  
nhóm
-     B c 3:  chướ ỉ đ nh tị r  cho  ị m iỗ  m cụ  
ch n.ọ
-     B c 4:  chướ ỉ đ nh s  d ng tr  đ cị ử ụ ị ượ  
ch n.ọ
-     B c  5:  chướ ỉ đ nh  loị ại 
Option.
-    B c 6: đ t tên cho Nhóm (Caption), Finish đ  ướ ặ ể k tế  
thúc.

9.6.6 Command Button (nút lệ  nh)      
�     T oạ  nút l nhệ  trong Form để khi sử d ngụ  Access sẽ thi 

hành m t tác vộ ụ hay m t dãy tác v .ộ ụ
�     Thao tác:

T oạ  đi uề  khi nể  Command Button và th cự  hi nệ  theo h ngướ  
d n c a ẫ ủ Wizard.
-   Ch n lo i tọ ạ ác v  trên khung Categories cho Comụ mand button 

(Ví d : Record Navigation)ụ  và ch n tácọ  v  trênụ  khung Action 
(Ví d : Find Next)ụ

- Ch nọ  hình (Picture) hay chữ (Text) làm nhãn cho Command 
button
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- Đ t tên cho Comặ mand và click Finish.
9.6.7 Page Break
�     Khi dữ li uệ  trình bày trên Bi uể  m uẫ  nhi uề  h nơ  màn hình, 

có th  dùngể  đi u khi nề ể  Page Break đ  ể t o d uạ ấ  ng tắ  trang m tộ  
trang màn hình m i trên Bớ i u ể mẫu. Khi in Bi u ể m u, dẫ ấu ng tắ  
s  ẽ b tắ  đ u trang ầ m i.ớ

�     Thao tác
-   Ch n d ngọ ụ  c  Page Break và click vào vụ ị trí mu n ng tố ắ  trên 

Bi u ể m u (ch  đ  ẫ ế ộ thiết k ).  ế D u nấ g t trang s  ắ ẽ đư c đợ i nề  
vào phía bên trái c a Bi u ủ ể m u.ẫ

- Di chuy n,ể  xóa: ch nọ  d uấ  ng tắ  – Rê để di chuyển / nh nấ  
phím

Delete đ  xóa.ể
9.6.8 Tab Control
�     Dùng Tab Control để phân chia n iộ  dung hiển thị c aủ  Bi uể  

mẫu theo t ng Tab (Phi u)ừ ế
�     T o Tab Control:ạ

- Ch nọ  d ngụ  cụ Form Tab và vẽ trên Form để định khung 
cho

Tab Control.
- M  Field ở List đ  hể i n tể h  các Field ị c n đ a vào các Tab.ầ ư
- Click ch n Tab (đ  họ ể i nể  th  On Top)ị
- Ch n các Field liên quan và rê tọ h  vào tab.ả

�     Thêm, xóa Tab: Ch n Tab - click pọ h i - ch nả ọ  Delete (xóa), 
Insert

(chèn thêm Tab).
9.6.9 Đ  iố   t      ng Rectangle và Lineượ  
�     Đưa vào Bi uể  m uẫ  các hình chữ nh t,ậ  đ ngườ  kẻ (line) để 

tạo chú ý các thông tin c nầ  chú ý hay đ  tể rang trí.
�     Thao tác:

- Ch n công c  Rectangle / Line và v  trên Bọ ụ ẽ i u ể m u.ẫ
-   N u đ iế ố  t ng che kh t các Control khác, cượ ấ h n đ iọ ố  t ng vàượ  

ch nọ  menu FORMAT – Send To Back để chuyển đ iố  t ngượ  
ra phía sau. Ng cượ  l iạ  mu nố  đ iố  t ngượ  nằm trên thì ch nọ  
Bring To Front.

9.7 CÁC B  SUNGỔ
9.7.1 H  i      n th  thông tin c a Để ị ủ  i      u khề  i  n trên ể  S  t      atus Bar  
�     Có thể hi nể  thị thông tin cho m tộ  ô đi uề  khi nể  lên Status 

Bar khi ô đi u khề i n này đ c ch n đ  h ng d n ng iể ượ ọ ể ướ ẫ ườ  sử 
d ng.ụ

�     Thao tác: ch nọ  ô đi uề  khi nể  mu nố  đ tặ  thông tin và nh pậ  
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dòng thông tin (chu i ký t ) cho thu c tính Status Bar Text.ỗ ự ộ

�     Dòng thông tin dài tối đa 255 ký tự nh ngư  khả năng hi nể  
thị tùy thu cộ  vào lo iạ  System Font c aủ  Windows và cỡ l nớ  của 
c aử  s  Access.ổ
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9.7.2 Thay đ iổ   t      hứ     t      ự     Tab  
�     Khi thi tế  kế Bi uể  m u,ẫ  m iỗ  đi uề  khi nể  thiết kế đ cượ  g nắ  

m tộ  s  ố thứ tự Tab (thứ tự chuy nể  từ đi uề  khi nể  này đ nế  đi uề  
khi n  khác  khiể  nh nấ  phím  Tab). Thông th ng,  thườ ứ tự này 
không phù hợp vì quá trình thi t k  có thêm b t các đế ế ớ i u khề i n.ể

�     Có th  thể iết l p ậ lại tr tậ  t  Tab theo ý riêngự
♦ M  Bi u ở ể mẫu  ch  đ  thi t k .ở ế ộ ế ế
♦ Ch nọ  menu VIEW – TAB ORDER - hi nể  thị h pộ  tho iạ  
Tab

Order.
♦ Khung trái h p tho i gộ ạ ồm 3 m c cụ h nọ

- Form Header
- Detail
- Form Footer 
Ch nọ  m tộ  m cụ  
đ  ch  ể ỉ  đ nh ị  để 
hi n ể thị các đi uề  
khi n c aể ủ  ph nầ  
nào trên Bi uể  
m u.ẫ

♦ Khung ph iả là
CUSTOM
ORDER:   li t   kêệ  
các     Field     c aủ  
ph n  ch  đầ ỉ ịnh  và 
theo  th  ứ t  ự hi nệ  
tại.

Selector

- Click Selector đ  Fieldể  mu n thay đ i ố ổ th  ứ t  Tabự
- Rê Selector c a Field ủ đang ch n đ n v  tọ ế ị rí m iớ
- N uế  ch nọ  m cụ  Auto Order, Access l pậ  thứ tự l nầ  l tượ  từ 

trái sang ph i ả rồi t  trên xuừ ống
�     N uế  mu nố  thao tác v iớ  Control nh ngư  không mu nố  đ aư  

vào tr t ậ tự khi nh nấ  Tab:
ch  đ nh NO choỉ ị  
thu cộ  tính  Tab 
Stop.

�     Thi t  ế  l pậ  
cách  x  lýử  khi 
nh n  Tab  ấ ở 
Field  cu i  c aố ủ  
m t  ộ  mẩu  tin: 



161

Microsoft Access
ch    ỉ  đ nhị
thu c  tính  Cycle  c a  Bộ ủ iểu 
m u.ẫ
♦ All Records: Đi ti p đ nế ế  Field đ u cầ ủa m u tin kẩ ế 

ti pế

♦ Current Record: Trở l iạ  Field đ u cầ ủa  m u tin hẩ i nệ  

hành



9.7.3  Đ  i      u  khề  i      n  ch a  ể ứ  d  ữ     k  i      n  có  nhi uệ ề   
dòng
�     Sử d ngụ  điều khi nể  để hi nể  thị dữ ki n.ệ  Tùy thu cộ  n iộ  

dung d  kữ i nệ  mà thi tế  kế đi uề  khi nể  đủ l nớ  để ch aứ  dữ ki nệ  
(chi uề  ngang và chi u cao). Đây là đề iều khi n chể ứa d  kữ i n cóệ  
nhi u dòng.ề

�     Tr ng h p ô đườ ợ i u khề i n không đ  ch aể ủ ứ  
d  kữ i nệ

- Khi xem có thể dùng phím mũi tên đ  để i u khề i n trôi xể u ng.ố
- Ho c khai báo thặ u c tính Scrollbar là Vertical (thanh tr t ộ ượ d c).ọ

9.7.4  Chuy n  đ iể ổ   l      o  ạ  i         đ  i  uề   
kh  i      nể  
�     Có thể chuy nể  đ iổ  m tộ  đi uề  khi nể  từ lo iạ  này sang lo iạ  

khác (Ví d : ụ t  Option Box sang Check Box)ừ
�     Thao  tác:  ch n ọ  đi u ề  khi n ể  c n ầ  chuy n ể  đ i ổ  và  ch nọ  

menu FORMAT – CHANGE TO, ch nọ  lo iạ  đi uề  khiển phù h pợ  
(m c nào b  Disable là ụ ị m c không phù h p cho chuy nụ ợ ể  đ i).ổ

�     Sau khi chuy n đ i: các thamể ổ  chi u v n khôngế ẫ  
thay đ i.ổ
9.7.5  Sử     d ng  bụ  i      u  th c  trong  Bi uể ứ ể   
m  uẫ  

Bi uể  th cứ  là sự k tế  hợp gi aữ  các toán h ngạ  (h ng,ằ  tên Field, tên 
ô
đi u khề i n, hàể m) v i các toán t  đ  tính ớ ử ể m t giá tr  ộ ị k tế  
qu .ả

Hàm là m tộ  thủ t cụ  mà khi thi hành thì cho m tộ  giá trị k tế  quả t iạ  
v  tríị  quy đ nhị  (vị trí tham chi uế  hàm – Function Reference). Ví dụ 
hàm NOW() cho k t qu  là ngày gi  hế ả ờ i n hành.ệ
�     Quy định bi uể  
th cứ

- Khi thiết kế Bi uể  m u,ẫ  th ngườ  ph i sả ử d ngụ  biểu th cứ  trong 
một  đi uề  khi nể  Text Box lo iạ  tính toán (Calculated Control) 
đ  tính  ể m tộ  giá trị mà trong B ngả  hay Query không có. 
Cũng có th  quy đ nh bể ị i u th cể ứ  trong m tộ  ô đi u khề i n loể ại 
khác  mi nễ  là ô  đi uề  khi nể  đó có m cụ  thu cộ  tính Control 
Source. Nói cách khác m tộ  ô đi uề  khi nể  có thuộc tính Control 
Source thì có thể xem là ô thu c loộ ại Calculated Control.

- Cách nh pậ  bi uể  th cứ  vào Calculated Control là Text Box 
(đã nêu  ph n tr c)ở ầ ướ

�     Quy định tr  ị m c nhiên cho ặ m t độ i uề  khi n là ngày/gi  ể ờ hi nệ  



hành Nh pậ  vào Control hàm DATE(): ngày hi nệ  hành, NOW(): 
ngày và gi  hờ i n hành c a ệ ủ máy tính. Ví dụ: =DATE()

9.7.6  Quy  đ nh  tr  sị ị ố     trang     c      a  Bi uủ ể   
m  uẫ  
�     T o tr cạ ự  
tiếp

- T o Text Box trên vùng Page Header / Footer ạ c a ủ Form
- Mở c aử  sổ Property của Control này r iồ  quy đ nhị  thu cộ  tính

Control Source là =[PAGE] (d u b ng kh iấ ằ ở  
đ u).ầ

- Bi uể  th c=[Pagứ e] không có c pặ  d uấ  ngo cặ  đ nơ  kèm theo vì  
đây không ph i là Hàm c aả ủ  Access



�     Dùng l nh Insert trên Menu Barệ
- INSERT - PAGE NUMBER - ch nọ  các m cụ  liên quan 

trong h p tho i.ộ ạ
- Access t  ự đ ng ộ t o Paạ ge Header / Footer và chèn m t TextBoxộ  

ch a ứ mã s  ố trang.
- N uế  ch nọ  TextBox này và xem dòng Control Source sẽ 

th y bấ i u th c tể ứ ư ng ng.ơ ứ
9.7.7 N  i chu i ký tố ỗ ự  
�     Mu nố  giá trị c aủ  nhi uề  vùng ký tự hi nể  thị trong m tộ  ô đi uề  
khi nể

→  quy  đ nh  bị i u  th c  kể ứ ết  n iố  
chuỗi.

�     Ví d :ụ  nh pậ  vào Control Source của TextBox bi uể  th cứ  sau 
đây:

=[HOLOT] & ” ” & [TENHS] để hi nể  thị Họ lót và Tên c aủ  h cọ  
sinh.

�     S  d ngử ụ  ký t  n i chu iự ố ỗ
- N uế  dùng ký tự &: Access sẽ xem vùng ký tự có trị NULL 
như

m t chu i  ộ ỗ có chi u là không. Nên dùng ký tề ự 
này.

- N uế  dùng ký tự +: Access sẽ xem vùng ký tự có trị NULL thì 
tr  NULLị  trả về (chứ không xem như m tộ  chu iỗ  ký tự có 
chi uề  dài là không)

9.7.8 Sử     d ng hàmụ     ISNULL và IIF  
�     Cú pháp: =IIF(<btL>,<k t qu  đúnế ả g>,<k t quế ả sai>)
�     Ví d :ụ

- Khi dùng bi uể  th cứ  để tính các phép tính trên hai giá trị và n uế  
g pặ  tr ngườ  h pợ  m tộ  trong hai tác tố là giá trị NULL thì k tế  
qu  làả  NULL. Có thể sử dụng hàm IIF để ki mể  tra giá trị 
NULL trong m t bi u th c.ộ ể ứ

- Gi  đ nh: có bi u th c ả ị ể ứ =[nợ]–[ti n tề r ] (tính ả số ti n cònề  
n ).ợ

N uế  Field [ti nề  tr ]ả  có trị NULL thì bi uể  thức trên sẽ có trị 
NULL. Để ki m traể  trị NULL c aủ  bi uể  th c,ứ  sử d ngụ  hàm IIF 
trong bi u tể h c:ứ

=IIF(IsNull([n ]-[Tợ i n tr ]), “Xemề ả  lại s  lố i u”,[n ]-[Tệ ợ i nề  
tr ])ả

- Ho c  s  d ngặ ử ụ  hàm NZ()đ  chuy n  ể ể đ i  ổ tr  Null  thànhị  
không.



9.7.9 Tính   t  ng c a ổ ủ  m  tộ         nhóm   m  u tinẩ  
�     Hàm SUM dùng đ  tính t ngể ổ  m t nhóm Recordộ
�     Cú pháp =SUM(<biểu th c>)ứ

Trong đó <bi u  thể ức> có  th  ể là  m tộ  Field  (thuộc  B ngả  hay 
Query)  hay m tộ  bi uể  th cứ  nh ngư  không đ cượ  dùng tên đi uề  
khi n làm đ i s  cho hàm SUMể ố ố



9.7.10 B  i      u th c dùng tra c u (Lookup) ể ứ ứ  m  tộ   t      r  trong ị  B  ng/Queryả  
�     Khi  thi t ế  k  ế  Bi u ể  mẫu,  có  th  ể  có  nhu  c u ầ  hi n ể  thị 

thu c B ng/Queryộ ả  không phải là B ng/Queryả  cơ sở c aủ  Bi uể  
mẫu. Tr ng h p này, s  d ng hàmườ ợ ử ụ  DLOOKUP c a Access.ủ

�     Cú pháp
DLOOKUP(<bi u th c>,<Tên ể ứ B ng/Query>[,<tiêu chu n>])ả ẩ
- Bi u Th c: Tên Field dùng đ  tra ể ứ ể c uứ
- Tên B ng/Query: Tên ả B ng/Query cả h a Field mu n tra c uứ ố ứ
- Tiêu chu n:ẩ  Tiêu chu nẩ  l aự  ch nọ  d  ữ li u.ệ  Tham số này là tùy 

ch nọ  (có th  khôngể  quy đ nh)ị  và cách dùng tương tự như trong 
tác vụ v nấ  tin (Query) nh mằ  m cụ  đích giới h n dạ ữ li u c nệ ầ  
tra c u. Ví d :ứ ụ

=DLOOKUP(“[HoTen]”,”[NV]”,”[MaNV]=Forms![SP]![MaNV]”) 

Bi uể  th cứ  này th cự  hi n vệ i cệ  tìm trong B ngả  NV và cho giá trị 

kết
qu  là h  tên c a nhân viên có ả ọ ủ mã NV (tên Field MaNV) b ngằ  
v i ớ tr  ô ị đi u khi n MaNV trong Bề ể i u ể mẫu SP.

9.7.11 Thêm hình nh, ả  đồ         th  vào Bị  i  u ể  m  uẫ  

�     Chỉ nên đ aư  hình nh,ả  đồ thị hay nh ngữ  đ iố  tượng khác 
được t o ạ t  nh ng ph n ừ ữ ầ mềm có tiêu chu n ẩ OLE.

�     Đ iố  t ngượ  chèn có thể thu cộ  di nệ  liên k tế  (Linking) hay 
nhúng

(Embed)
�     Dùng UnBound Object Frame hay Bound Object Frame để 
chèn

đ i ố t ng:ượ
- Dùng UnBound Object  Frame khi  đ iố  t ngượ  chèn không có 

m i liênố  kết dữ li uệ  (Ví d :ụ  Logo): ch n d ngọ ụ  cụ UnBound 
Object Frame – Access của cửa sổ INSERT OBJECT - ch nọ  
Create New hay From File đ  ể t o / ch n đạ ọ ối t ng.ượ

- Dùng Bound Object Frame khi đ iố  t ngượ  thuộc m tộ  Field 
c a  dủ ữ li uệ  ngu n:ồ  chỉ đ nhị  Field liên quan t i  thạ u cộ  tính 
Control Source.

�     Ngoài ra, còn dùng dụng cụ IMAGE để chèn m tộ  hình nhả  
vào

Bi u ể m u.ẫ



BÀI TẬP:

1.   M  ở t pậ  tin QLD.MDB, ch n trang ọ Forms và t o Formạ  sau 
đây cho table HOCSINH

Mã h c sinhọ

Họ

Tên

C P NH TẬ Ậ  H C SINHỌ

ĐẦU 

CUỐI 

KẾ

Phái ; 
Nam

L pớ

TRƯỚC

ĐÓNG

2.   T o Formạ  cho table GIAOVIEN bằng công c  Auto Formụ  
theo d ng Tabular.ạ

3.   T o Formạ  cho table TONGKET b ng công c  Auto Formằ ụ  
theo d ng Datasheet.ạ

4.   T o Formạ  cho table LOPHOC b ngằ  công c  Auto Formụ  theo d ngạ
Columnar. Đóng t p tin QLD.MDBậ

5.   T o ạ m i ớ t p tin CSDL đ  qu n lý c a hàng kinh ậ ể ả ử doanh các 
loại g o đ t tên là KDGAOạ ặ .MDB trong đó t o các table saạ u:

KHACHHANG (MAKH, TENKH, DIACHI, DIENTHOAI) 
LOAIGAO (MAGA  O      , TENGAO, DACDIEM, GIABAN) 
HOADON (SOH  D  , NGAYBAN, MAKH, QUATANG) 
CTHD (SOHD, MAGA  O      , SOKG, GIAM)

Ý nghĩa c a các table:ủ

- Table KHACHHANG: l uư  danh sách các khách hàng mua g o.ạ
M iỗ  khách hàng có các thông tin: MAKH  (mã khách hàng), 
TENKH (tên khách hàng), DIACHI (đ aị  chỉ), DIENTHOAI (số 
đi n thoệ ại c a khách hàng).ủ

-    Table LOAIGAO: l uư  danh m c các lo i g o, gụ ạ ạ ồm: MAGAO 
(mã g o),ạ  TENGAO (tên g o),ạ  DACDIEM (đ cặ  đi m c aể ủ  g o),ạ  
GIABAN (giá bán 1 kg).

- Table HOADON: l uư  các hóa đ nơ  bán hàng, gồm SOHD (số hóa
đ n),ơ  NGAYBAN (ngày bán), MAKH (mã khách hàng mua gạo),



QUATANG (quà t ngặ  n uế  có hi nệ  màu xanh, n uế  không có 
thì hi n ch  không có ệ ữ màu đ ).ỏ

-    Table CTHD: l uư  n iộ  dung chi ti t c aế ủ  hóa đơn, gồm: SOHD 
(s  hóaố  đ n),ơ  MAGAO  (mã g o),ạ  SOKG (số kg g o),ạ  GIAM 
(ti n gề i mả  cho m i kg g o).ỗ ạ

T o các taạ ble, các field có g ch d i là khóa c aạ ướ ủ  table

�    D aự  vào dữ li uệ  m uẫ  hãy tự ch nọ  ki uể  dữ li uệ  phù h pợ  
cho các field trong table. Qui định các tính ch tấ  Format, Input 
Mask c n thầ iết.

y     T oạ  combo box trong table HOADON t iạ  field 
QUATANG

gồm các giá tr  sau: đ ng, b t ng t, ị ườ ộ ọ tấm, n p.ế
y     T oạ  combo box trong table HOADON t iạ  field MAKH 

tham  chi u  đ n  field  MAKH  ế ế trong  table  KHACHHANG 
(combo box hi n 2 c t MAKHệ ộ  và TENKH).

y     T o ạ  combo  box  trong  table  CTHD  t i  field  MAGAOạ  
tham chi uế  đ nế  field MAGAO trong table LOAIGAO (combo 
box hi n 2 c t MAGAOệ ộ  và TENGAO).

�    Cài đ tặ  các ràng bu c:ộ  NGAYBAN nhỏ h nơ  hay b ngằ  
ngày hiện hành, GIABAN từ 4000 trở lên, SOKG ph iả  là số 
d ng,ươ  GIAM t  0 đ n 2000.ừ ế

�    L p ậ m i liên k t gi a các table ố ế ữ và nhập d  lữ i u ệ mẫu sau đây





6.   T o các truyạ  v n sau:ấ
- Li t kê 2 loệ ại g o đ c bán nhi u nhạ ượ ề ất c a tháng b t ủ ấ kỳ nh pậ  
vào.
- Li t kê các lo i g o ch a bán trong tháng 8.ệ ạ ạ ư
- Li t kê các lo i g o ệ ạ ạ mà có cùng đ c ặ đi mể  và giá bán
-    Li tệ  kê mã g o,ạ  tên gạo, t ng s  kg bán trong thángổ ố  8, t ng sổ ố 

kg bán trong tháng 9.
-    Li t kê cácệ  hóa đ n,ơ  tên khách hàng mà không có quà tặng 

nhưng có gi mả  giá.
-    Li tệ  kê tháng, tên g oạ  mà có t ngổ  s  kgố  g oạ  bán nhi uề  nh tấ  

trong m i tháng.ỗ
-    Li tệ  kê mã khách hàng, tên khách hàng, t ngổ  thành ti nề  (đã 

tr  ừ ti nề  giảm), tên các lo i g oạ ạ  (m iỗ  lo iạ  g oạ  là một c tộ  và 
trong các c t này ch aộ ứ  t ng s  kg ổ ố c a lo i ủ ạ g o)ạ

-    Li tệ  kê các hóa đ n,ơ  ngày bán mà có bán đồng th i 2 loờ ại Tài 



nguyên và Nàng h ng.ươ



CHƯƠNG 10

MAINFORM - SUBFORM

- Khái quát về Main / Subform
- Thi t k  Main / Subform v i ế ế ớ Wizard
- T  thự i t k  Main / Subformế ế
- T o bạ i u ể mẫu có 2 c p Subfoấ rm
- Định d ng có đạ i u kề i nệ

10.1 KHÁI QUÁT V  MAIN FORM / SUBFORMỀ
10.1.1 Main Form     – Subform  
�     Trong vi cệ  thi tế  kế Form, có thể thi tế  kế Form trong Form 

t cứ  là có m tộ  Form chính (Main Form) hi nể  thị các thông tin 
đồng th i ch aờ ứ  m tộ  Form khác g iọ  là Form phụ (SubForm). M iỗ  
form s  d ngử ụ  dữ liệu ngu nồ  khác nhau, hi n ể thị đ ng tồ h iờ  và có 
th  thao tác trên c  hai FORM.ể ả

�     Nh ngữ  m uẩ  tin dùng trong MainForm và SubForm th ngườ  có 
m i quan h  v iố ệ ớ  nhau
-  Quan hệ một - m tộ  : Một m uẩ  tin trong Main Form sẽ ngứ  v iớ  

m tộ  m u tin trong SubForẩ m.
-  Quan hệ một - nhi uề  : M tộ  m uẩ  tin trong Main Form sẽ ngứ  

v i nhớ i u ề m u tin trong SubForẩ m.
10.1.2 D  ng th c c a Main Formạ ứ ủ     / SubForm  
�     Main Form th ngườ  có dạng th cứ  m tộ  c tộ  (m iỗ  l n chầ ỉ hi nể  

thị m t ộ m u tin)ẩ
�     SubForm có đ cượ  thi tế  kế theo d ngạ  DataSheet View hay 
Form

View. D ng DataSheet ạ View th ngườ  đ c s  d ng.ượ ử ụ
10.1.3 Khi nào dùng Main Form     / SubForm  
�     Sử d ngụ  Main Form - SubForm khi mu nố  dùng m tộ  B ngả  / 

Query làm ngu nồ  dữ li uệ  cho MainForm và m tộ  B ngả  / Query 
khác đ  trình bày ể m i quan h  gố ệ i a các Record c a các ữ ủ B ng /ả  
Query  này.  Th cự  t ,ế  Main Form – SubForm đ cượ  dùng 
th ngườ  xuyên khi trình bày d  lữ i u trên Forệ m.

�     Khi dùng Main Form - SubForm c n chú ý các vầ ấn đ  sau:ề
-  Có các B ng/Queryả  có quan hệ theo ki uể  m tộ  - nhi uề  : Main 

Form sẽ sử d ng B ng/Queryụ ả  bên m tộ  và SubForm s  dử ụng 
B ng/Query bên nhả i u.ề

-  Ki mể  tra xem các B ng/Queryả  sử d ngụ  có các Field quan 



hệ
hay không. Access sẽ dùng Field đối chi uế  (Matching Field 

hay



Linking Field) các B ng/Queryả  để xác đ nhị  nh ngữ  Record 
đ c hượ i n tể h  trong Main Form và SubForị m.

-  N uế  sử d ngụ  Field đ iố  chi uế  không ph iả  là Primary key 
hay

Foreign key thì phải l pậ  ch  ỉ m c cho Field này.ụ

10.2 T O MAIN FORM - SUBFORM Ạ B NG WIẰ ZARD

10.2.1 Kh iở         đ ngộ         Form   W  i      zar  d  :

�     Yêu c u : Hai d  lầ ữ i u ngu n đã khai báo quan ệ ồ h .ệ
�     Kh i đ ngở ộ  Form Wizard

-  Mở CSDL và ch nọ  m cụ  lo iạ  FORM trên c aử  sổ Database, 
ch n ọ m c FORM ụ WIZARD trên h p th aiộ ọ  NEW FORM.

-  Th c hi n các b c theo h ng d n c a ự ệ ướ ướ ẫ ủ Wizard

10.2.2 Các b c c aướ ủ         W  izard  

�     Ch n các ọ B ng/Query và Field thamả  gia Bi u ể m uẫ

-  Ch n ọ  B ng/Query ả  trong  khung  B ng/Query, ả  danh  sách  các 
Field hi n thể ị trong khung Available Fields, ch nọ  các Fields sẽ 
đ a vào Form và chuy n qua khung Selected Fields.ư ể

-   L nầ  l tượ  ch nọ  ti pế  B ng/Queryả  khác chuy nể  các Field c nầ  
thi t vào khung Selected Fields nh  b c trên.ế ư ướ

-  Click Next đ  qua b cể ướ  k  tế i p.ế
�     Ch n cách họ i n tể h  Formị

-   T iạ  m cụ  How do you want to view your Data?(khung 
trái).Ch n d  ọ ữ li uệ  ngu nồ  cho Main Form (là bên 1 c aủ  quan hệ 
đã khai báo).



-  R i ch n ồ ọ m c Formụ  with SubForm(s)



-  Khung  m uẫ  hi nể  thị khái quát Main Form (ở phía trên) và
SubForm (  phía d i).ở ướ

-  Click Next đ  qua b cể ướ  k  tế i p.ế

�     Ch n hình th c hi n th  cho SubForm (Layout)ọ ứ ể ị
�     Ch n kọ i u cho bi u ể ể m uẫ
�     Đ t tiêu ặ đ  cho Main Form – SubFoề rm và k t thế úc thiết kế

-  Đ t tiêu ặ đ  cho Main Form trong khung FORM.ề
-  Đ t tiêu ặ đ  cho SubFoề rm trong khung SUBFORM..
-  Ch nọ  m tộ  trong hai để k tế  thúc thiết k :ế  Mở Bi uể  m uẫ  để 

xem hay nh p thông tin hay ậ mở c aử  sổ Design để hi uệ  ch nhỉ  
Bi u ể m u và Click Finish đẫ ể k t thúc ế Wizard.

�     Access sẽ ghi l uư  Main Form và SubForm thành hai Bi uể  
mẫu riêng bi tệ  trong m c lo i Formụ ạ  c a củ ửa s  Database.ổ



Main
Form

Sub
Form

10.3 T  THỰ I T Ế K  MAINFORM / SUBFORMẾ

10.3.1 Cách chung

�     Thi tế  kế Main Form/SubForm không dùng Wizard thì phải 
t o MainForm riêngạ  và SubForm riêng, sau đó chèn SubForm vào 
MainForm

�     Khi t o MainForạ m, nhớ dành ch  tỗ rư c cho SubForớ m.
�     Trong đa số tr ngườ  h p,ợ  Access sẽ tự đ ngộ  liên k tế  

SubForm v i  MainForớ m. N u Access không t  đế ự ộng liên kết 
đư c thì ng iợ ườ  s  d ng ph i ử ụ ả th c hi n vự ệ i c này.ệ

10.3.2 Th  i      tế     k  MainFormế  

MainForm th ngườ  đ c thiượ ết k  ế theo d ngạ  Bi uể  m uẫ  m tộ  cột: 
m i ỗ l n ch  ầ ỉ hi nể  th  ị m tộ  m uẫ  tin.

10.3.3 Th  i      tế     k  SubFormế  

�     Thi t k  SubFormế ế
SubForm th ngườ  đ cượ  thi tế  kế theo d ngạ  Bi uể  m uẫ  B ng:ả  
Hi n ể th  nhị i u ề mẫu tin cùng lúc và m i dòng là ỗ m tộ  m u tin.ẫ

�     Xác l pậ  thu cộ  tính Default View c aủ  SubForm là Continuous 
hay

DataSheet.
�     Hi uệ  ch nhỉ  kích thước SubForm cho thích h pợ  v iớ  kích 

th c vùng tr ng ướ ố c a Main Form n i ch a SubFoủ ơ ứ rm.
�     K t thúc : ế Ghi l u SubFormư  nh  các bư i u ể m u khác.ẫ

10.3.4 Chèn SubFo  r      m     vào Main Form  

�     M  Main Formở  trong ch  đ  Design Viewế ộ
�     Nh nấ  phím F11 đ  chuy n qua c a ể ể ử s  Databaseổ

- Rê SubForm và thả vào MainForm t iạ  vùng tr ngố  đã 
dành s n.ẵ

- M t ô đi uộ ề  khi n ể t  đự ộng đ c t o và ch a SubForượ ạ ứ m.



�     Th cự  hi nệ  các hi uệ  chỉnh vị trí, kích th cướ  c aủ  Đi uề  khi nể  
ch aứ

SubForm

Đi u khề i n ch a SubFormể ứ

GHI CHÚ: N uế  mở riêng lẻ SubForm và hi uệ  ch nhỉ  r iồ  ghi l u,ư  
Main

Form s  đẽ ược c p nh t tậ ậ heo tình tr ngạ  m i c aớ ủ  
SubForm.

10.3.5 Liên   k      t Mế  a  in Form     v i SubFormớ  

�     Trong nhi uề  tr ngườ  h p,ợ  khi nhúng SubForm vào MainForm 
thì

Access s  tẽ hi tế  l p s  liên ậ ự k t gi a chúng theo cácế ữ  đi u kề i nệ  
sau:

-  Main Form và SubForm đ uề  dùng dữ li uệ  ngu nồ  là B ngả  
và quan h  gệ iữa hai B ng này đã đ c thi tả ượ ế  l p.ậ

-  Main Form dùng dữ li uệ  ngu nồ  từ B ngả  có là khóa chính 
(Primary key) và SubForm dùng dữ li uệ  ngu nồ  từ B ngả  cũng 
ch aứ  Field cùng tên với Field khóa chính c a b ngủ ả  cơ s  c aở ủ  
Main Form trên làm khóa cơ b nả  (có cùng ki uể  dữ li uệ  hay 
t ng thích).ươ
-  Access dùng 2 Field có tên gi ng nhau c a 2 Bố ủ ảng làm liên 

k t.ế
�     Tr ngườ  h pợ  sự liên kết không thiết l pậ  đ cượ  hay mu nố  

quy đ nh Fieldị  khác làm m iố  liên k tế  thì phải quy đ nhị  l iạ  t iạ  
thu c ộ tính LinkMasterFields và LinkChildFields c a SubForủ m.
-  Click ch n SubFoọ rm và m  c a s  thu c tínhở ử ổ ộ
-  Thu c ộ  tính  LinkChildFields:  ch  ỉ  đ nh ị  Field  liên  k t ế  c aủ

SubForm. N u nhế i u Field thì cách ề nhau b i d uở ấ  ch mấ  
ph y.ẩ

-  Thu cộ  tính LinkMasterFields: chỉ đ nhị  Field liên k tế  của Main
Form .





10.4 T OẠ  BI U M U CÓ HAI C P SUBFORMỂ Ẫ Ấ
10.4.1 Khái ni mệ
�     Thông th ng,ườ  Main Form / SubForm bi uể  thị m iố  quan hệ 

gi a haiữ  dữ li u ngu nệ ồ  (quan hệ M tộ  - Nhi u).ề  SubForm lo iạ  
này là SubForm c p 1.ấ

�     M tộ  số trường h pợ  c nầ  thi tế  kế Bi uể  m uẫ  bi uể  thị m iố  
Quan hệ 2 c p gấ i a 3 ữ d  lữ i u c  ệ ơ s .ở
-  Dữ li uệ  c aủ  Main Form quan hệ m tộ  - nhi uề  v iớ  dữ li uệ  
c aủ

SubForm c p 1.ấ
-  D  ữ  li u ệ  c a ủ  SubForm  c p ấ  1  có  quan  h  ệ  v i ớ  D  ữ  li uệ  
c aủ

SubForm c p 2.ấ
�     Ví d : Thi tụ ế  k  Bi u ế ể mẫu bi u tể h  các ị m iố  quan h  nh  sauệ ư

-  Main Form hi nể  thị Công trình (B ngả  CONGTRINH) và 
SubForm c pấ  1 hi nể  thị phi uế  xuất v tậ  tư cho công trình 
ch  đ nhỉ ị  ở Main Form (B ngả  XUAT_VT). Field quan hệ là 
MACT (mã công trình).

-   SubForm c pấ  2 hi n  ể thị các chi tiết c aủ  phi uế  xu tấ  vật tư 
(B ng CHITIET_XUAT)ả  liên quan đ nế  phi uế  xu tấ  có Mã 
số phi u xu t ch  ế ấ ỉ đ nh t i  SubForm c p1. Field quan h  làị ạ ấ ệ  
SOPHIEU.

10.4.2 Các b c thiướ  ế  t         kế  
�     B c 1ướ :  T o và ghi ạ l u Main Formư  và SubForm c p 1ấ

-  T oạ  Main Form và SubForm c pấ  1 như quy trình đã trình bày 
trên.

-  Ví d :ụ
T oạ  Main Form tên MAIN - CONGTRINH ch aứ  dữ li uệ  c aủ  
B ngả  CONGTRINH và SubForm c pấ  1 tên SUB1 – XUAT_VT 
ch a d  lứ ữ i uệ  c a ủ B ng XUAT_VT .ả

�     B c 2ướ :  T o SubFoạ rm c p 2ấ
-  T o SubForm ạ c p 2 riêng ấ l  nh  ẻ ư t oạ  m t Foộ rm thông th ngườ
-  Ví d :ụ

T oạ  Form tên SUB2 – CHITIET_XUAT ch aứ  dữ li uệ  từ 
Bảng
CHITIET_XUAT.

�     B c 3ướ :  Nhúng SubForm c p 2 vào Main/SubFormấ
-  Mở bi uể  m uẫ  MAIN - CONGTRINH trong c aử  sổ thi tế  

k  (SubForm ế c p1ấ  là SUB1 – XUAT_VT cũng đ cượ  mở theo 
và hi u ch nh cho có ch  tệ ỉ ỗ r ng đ  ch a SubFoố ể ứ rm c p 2.ấ

-  Nh nấ  phím F11 đ  tể r  ở v  c a s  Database.ề ử ổ



-  Ch nọ  và kéo Form hóa đ nơ  thả vào Main Form t iạ  vị trí dự
ki n.ế

�     B cướ         4  : Thi tế  l pậ  m tộ  Control làm trung gian liên k tế  
gi aữ  2

SubForm



-  Dùng ToolBox t o ạ m t UnBound Control (TextBox)ộ
-  Bỏ nhãn c aủ  Control này (Label do Access đ aư  vào khi t oạ

TextBox).
-  Đ iổ  thu cộ  tính Name c aủ  Control (đang là TextBox#) thành

Field quan h  c a SubFormệ ủ  1 v i SubFormớ  
2. Theo ví d  là SOPHIEUụ

-  Nh p công th c vào Control trung gian theo cú pháp sau:ậ ứ  

[Tên SubForm 1].Form![Tên Field liên kết của SubForm 

1] Theo ví d  là : [SUB1 – XUATụ _VT].Form![SOPHIEU]

-  Đ t thu c tính VISIBLE ặ ộ c a Control là NOủ

Control 
trung 
gian

SubForm 1

SubForm 2

�     B c 5ướ  :   Thi tế  l pậ  liên k t gi a 2ế ữ  
SubForm

-  Ch n SubFormọ  2 - m  ở c a s  Properties.ử ổ
-  Đ t thu c tính LinkMasterField là tên ặ ộ c a Control trung gianủ

Theo ví d  là SOPHIEUụ
-  Đ tặ  thu cộ  tính LinkChildField là tên Field liên k tế  với 

SubForm c p 1ấ
Theo ví d : LinkMasteụ rField là SOPHIEU





�     K T QẾ UẢ NH  Ư SAU
-  Ch nọ  m tộ  công trình trên MainForm, SubForm1 hi nể  thị 

các phi u xu t ế ấ v t ậ t  cho công trình này.ư
-  Ch nọ  m tộ  phi uế  xuất vật tư trên SubForm 1, SubForm 2 hi nể  
thị

chi ti tế  liên quan đ n phế i u xu t ế ấ v tậ  t  trên Subư Form 
1.

10.5 ĐỊNH D NGẠ CÓ ĐI UỀ KIỆN (CONDITIONAL 
FORMATTING)

10.5.1 Khái quát
�     Định d ngạ  có đi uề  kiện cho m tộ  hay nhi uề  đ iố  t ngượ  trên 

Bi u  ể m uẫ  là dữ li uệ  hi n  ể thị c aủ  đ iố  tượng đ cượ  định d ngạ  
theo xác l p khiậ  đ iố  t ngượ  hay dữ liệu c aủ  đối tư ngợ  th aỏ  đi uệ  
ki nệ  ch  đ nh (Ch  y u là các Text Bỉ ị ủ ế ox mà d  lữ i u là Field c aệ ủ  
d  lữ i u ngệ u n)ồ

�     Định d ngạ  có đi uề  ki nệ  cho đ iố  tượng có thể xác l pậ  theo 
trị c a đ iủ ố  t ng,ượ  theo k tế  quả trả về c aủ  m tộ  bi uể  th cứ  
hay khi đ i ố t ng nh nượ ậ  focus.

�     Có thể khai báo đ nh d ng có đị ạ i u kề i n khiệ  mở bi u ể m u ẫ ở 
chế đ  Form Viewộ  hay ở chế độ thiết k .ế  Tuy nhiên, vi cệ  khai 
báo ở ch  đ  thế ộ iết k  ế s  thu n ẽ ậ l i ợ h n.ơ

�     Đư c khai báo t i đa 3 ợ ố đi u kề i n ệ đ nh d ng cho cùng 1 ph mị ạ ạ  
vi.

10.5.2 Khai báo đ nh dị  ạ  ng có đ  i      uề   k  i      nệ  



�     Mở bi uể  mẫu ở chế độ thiết kế và ch nọ  đ iố  t ngượ  xác 
l pậ  đinh d ng.ạ
-  Ch nọ  m t hay nhi u đ iộ ề ố  t ng ượ muốn xác l p ậ định d ng.ạ
-  N u là bế i uể  m u Tabular, có th  ch n toàn dòng (pẫ ể ọ h n Detail)ầ



�     M  h p thở ộ o i đ nh d ng có đạ ị ạ i u kề iện
Ch n ọ menu FORMAT - CONDITIONAL FORMATTING

�     Khai báo định d ngạ
♦ Khai báo định d ng d a theo tạ ự r  c aị ủ  đ i ố t ngượ

Khung 1 Khung 2 Khung 3 Khai báo đ nhị  dạng

Khung m uẫ  định dạng

-    B cướ  1: Ch nọ  cách đ nhị  d ngạ  - Ch nọ  m cụ  Field Value is 
trong khung 1.

-    B c 2ướ : Ch n phép toán trong khung 2 (ọ g m trong kho ng,ồ ả  
ngoài kho ng, b ng,…)ả ằ

-    B cướ  3: Nh pậ  trị làm tiêu chu nẩ  trong khung 3. N uế  ch nọ  
phép toán là Between hay Not Between thì khung 3 sẽ chia 
thành 2 khung con đ  nh n 2 tể ậ r  gị iới h n.ạ

-    B cướ  4: Khai báo đ nh d ngị ạ  (click vào các bi u ể t ngượ  đ nhị  
d ngạ  bên ph iả  khung m uẫ  (gồm đậm, nghiêng, g chạ  chân, 
màu ch ,ữ  màu n n, kề i uể  n n)ề

Khi ch aư  khai báo đ nh d ng,ị ạ  khuôn m uẫ  hi nệ  ch  ữ No 
Format Set, sau khi khai báo định dạng, khung m uẫ  hi n ể thị 
theo đ nh dị ạng khai báo.

- B c 5ướ :  Ch n cách k tọ ế  thúc
y   N u không khai báo đế iều ki n nào khác : Click OKệ
y   N uế  còn đi uề  ki nệ  khai báo thêm : Click ADD và l pậ  

lại các b c trên cho đướ i uề  ki n ệ m i này (t i ớ ố đa 3 điều 
ki n)ệ

- Xóa đ nh d ng có đị ạ i uề  ki n:ệ
y   Ch n ọ  l i ạ  ph m ạ  vi  đã  khai  báo  và  m  ở  l i ạ  h pộ  
tho iạ

Conditional
Formatting

y Click     nút 
DELETE  và 
ch n  đọ iều 



ki nệ  
mu nố
xóa r i ồ click OK.



♦ Khai báo định d ng theo k t qu  trạ ế ả ả v  c a ề ủ m t bi u th cộ ể ứ
- Ch nọ  m c Expression is trong khungụ  1
- Nh p bậ i u th c trong khung 2 (không có khung 3)ể ứ
- Các b c khác cũng nh  trên.ướ ư
- Cách khai báo bi u th cể ứ

y   Là bi u th c Logic tể ứ r  vả ề tr  ị True / False
y   Có th  tham chể i u đ n nhi u Field trong bi u ế ế ề ể mẫu

♦ Khai báo định d ng cho Field nh nạ ậ  tiêu đi mể
- Khai báo theo cách này, đ iố  t ngượ  đư cợ  đ nhị  dạng khi nh nậ

Focus
- Quy trình:

y   Ch nọ  m c Field Has Focus trong khung 1ụ
y   Và khai báo đ nh d ngị ạ



BÀI TẬP:
1.  Mở t pậ  tin KDGAO.MDB, ch nọ  trang Forms và t oạ  form sau 

(dùng hai table HOADON và CTHD):

2.  T oạ  m iớ  t pậ  tin CSDL để qu nả  lý đơn đ tặ  hàng các lo iạ  c aử  đ tặ  
tên là KDCUA.MDB trong đó t o các table saạ u:

KHACH_HANG (MAK      H  , TENKH, DIACHI, DIENTHOAI) 
LOAI_CUA (MALC, TENCUA, GIABAN)
DDH (MADD  H      , NGAYDAT, MAKH,THOIHAN,NGAYGIAO) 
CT_DDH (MADDH,         MAL  C  , NGANG, CAO, SL)

Ý nghĩa c a các table:ủ

- Table KHACH_HANG: l uư  danh sách các khách hàng đ t mua c a.ặ ử  
M i kháchỗ  hàng có các thông tin: MAKH (mã khách hàng), TENKH 
(tên khách hàng), DIACHI (đ aị  ch ),  DIENTHOAIỉ  (số đi nệ  tho iạ  
c a khách hàng).ủ

- Table LOAI_CUA: l uư  danh sách các lo iạ  c a, gử ồm: MALC  (mã 
lo i c a), TENCUA (tên lo iạ ử ạ  c a), GIABAN (giá bán 1 ử mét vuông 
c a).ử

- Table DDH: l uư  các đ nơ  đ tặ  hàng c aủ  khách hàng, g mồ  
MADDH (mã số đ nơ  đ tặ  hàng), NGAYDAT (ngày đ tặ  hàng), 
MAKH (mã khách  hàng  mua  c a),  THOIHAN  (thử ời   h nạ  th cự  
hi n,  tính  theo ngày),ệ  NGAYGIAO (ngày giao th c t ,ự ế  n uế  hàng 
ch aư  giao thì ch a giá tứ r  r ng).ị ỗ

- Table   CT_DDH:   l u  ư  n i  ộ  dung   chi   ti t  ế  của  đ n  ơ  đ t  ặ  hàng, 
gồm: MADDH (mã  số đ nơ  đ tặ  hàng), MALC (mã lo iạ  c a),ử  



NGANG (chi u ngang cề ửa), CAO (chi u cao c a), SL (ề ử s  ố l ngượ  
cánh c a).ử



T o các taạ ble, các field có g ch d i là khóa c aạ ướ ủ  table

�    D aự  vào dữ li uệ  m uẫ  thí sinh tự ch nọ  ki uể  dữ li uệ  phù h pợ  
cho các field trong table. Qui định các tính ch tấ  Format, Input 
Mask c n thầ iết.

y     T oạ  combo box trong table DDH tại field MAKH tham 
chi uế

đ nế  field MAKH trong table KHACH_HANG (combo box hi nệ
2 c t MAKH và TENKH).ộ

y     T oạ  combo box trong table CT_DDH t iạ  field MALC 
tham  chi uế  đ nế  field MALC trong table LOAI_CUA 
(combo box hi n 2 c t MALC và TENCUA).ệ ộ

�    Cài đ tặ  các ràng bu c:ộ  NGAYDAT nhỏ h nơ  hay b ngằ  
ngày hiện  hành, THOIHAN từ m tộ  tu nầ  đ nế  m tộ  tháng, 
NGAYGIAO ho cặ  là  ch aư  có, n uế  có thì ph iả  l nớ  h nơ  
NGAYDAT, GIABAN từ 100000  tr  lên,  các  ở field  NGANG, 
CAO, SL là s  d ng.ố ươ

�    L p ậ m i liên k t gi a các table ố ế ữ và nhập d  lữ i u ệ mẫu sau đây:





3.  T o các truyạ  v n sau:ấ
- Cho bi t hai lo i c a đế ạ ử ư c đ t ợ ặ mua nhi u nh t trong tháng 09/06ề ấ
- Li tệ  kê các khách hàng mà họ tên có chữ lót là “Van” nh ngư  

không ph i tên “Van”ả
- Li t kê cácệ  đ n đ t hàng đã quá thơ ặ ời h n nh ng ch a giao hàng.ạ ư ư
- Li t kê cácệ  đ n đ t hàng có đ t đ ng ơ ặ ặ ồ th i 2 lo iờ ạ  c a S t và Nhôử ắ m.
- Li t kê cácệ  đ n đ t hàng, ngày đ t ơ ặ ặ mà có cùng th i h nờ ạ  th c hi n.ự ệ
- Li tệ  kê mã lo iạ  c a,ử  tên c a,ử  t ngổ  số mét vuông đ tặ  trong tháng 

8, t ng s  ổ ố mét vuông đ t trong tháng 9.ặ
- Li tệ  kê mã khách hàng, tên khách hàng, tên c a,ử  t ngổ  ti nề  c aử  

mà có tr  giá cao nị h t c aấ ủ  m i khách hàng đó.ỗ
- Li tệ  kê MAKH, TENKH, t ngổ  số ti n,ề  tên các lo iạ  c aử  (m iỗ  

lo i c a là 1 c t, trong các ạ ử ộ c t này ch aộ ứ  t ng ổ mét vuông c a loủ ại 
c a).ử

4.  T o foạ rm sau đây (dùng table DDH và CT_DDH):





5.   M  ở t pậ  tin QLCT.MDB, ch n trang Forọ ms và t o foạ rm sau 
(dùng table CONGTRINH, XUAT_VT và CHITIET_XUAT)

6.  M  ở t pậ  tin VPP.MDB, ch n trang ọ Forms và t o foạ rm sau 
(dùng table KHACH_HANG, HOADON, CHITIET_HD)



CHƯƠNG 11

BÁO BI U (REPORT)Ể

- Khái quát về Báo bi uể
- Thi t k  Báo bi u v iế ế ể ớ  Wizard
- T  thự i t k  Báoế ế  bi uể

11.1 GI IỚ  THI UỆ
11.1.1 Công d ng c a Báo bi u (Report)ụ ủ ể

Tuy có thể in tr cự  ti pế  các B ng/Query/Form nh ngả ư  Báo biểu là 
ph ngươ  th cứ  trình bày b nả  in t ngươ  đ iố  tốt nh t.ấ  Trong Báo bi u,ể  
có thể t  ch c thông tin,ổ ứ  quy đ nh d ngị ạ  th cứ  phù h p v iợ ớ  yêu c uầ  
ng i s  d ng.ườ ử ụ
11.1.2 Các lo i Báo bi uạ ể

Có th  phân lo i các Báoể ạ  bi u nh  sauể ư
�     Column Report: th  hể i n các Field cệ ủa m u tin ẩ t  trên xu ngừ ố  
(cột)
�     Tabular Report: m iỗ  mẩu tin hi nể  thị m tộ  dòng ngang, các 

Field x p theo ế t ng c t.ừ ộ
�     Group/Totals Report: Báo bi uể  k tế  số cho m tộ  hay nhi uề  chỉ 

tiêu s  lố i uệ  theo t ng đ i ừ ố tượng (t ng c ng nhóổ ộ m).
�     Mailing Label Report: th ngườ  dùng để in các nhãn rời cho 

m t ộ m u tin.ẩ
�     Summary Report: Báo bi uể  c nầ  l yấ  k tế  số cho m tộ  hay 

nhi uề  ch  tiêuỉ  phân bi tệ  (t ngươ  tự lo iạ  Group/Totals Report) 
nh ngư  không có ph n chi tiầ ết (t ng ổ k t).ế

�     Main/Sub Report: trong Báo bi u có Báo bể i u pể h  khác.ụ
�     Chart Report: Báo bi uể  bi u đ  v iể ồ ớ  s  h  tự ổ r  cợ ủa MS Graph.
11.1.3 Công vi c chu nệ ẩ     bị  
�     Chu n b  d  lẩ ị ữ i u ngu nệ ồ  c a Báo biủ ểu
�     Và xác l p trang in (chậ ọn menu FILE – PAGE SEUP)
11.1.4 Cách   t      o Reportạ  

T oạ  Báo biểu b ngằ  Report Wizard hay tự thiết kế thông qua 
c a sử ổ thi tế  kế (Design View). Th cự  tế th ngườ  k t h pế ộ  hai phư ngơ  
pháp này.
11.1.5 H  i      n th  và ghi lể ị  ư  u Report  
�     Sau khi hoàn t tấ  thiết kế, c n ghiầ  l u Báo bi u. Báo bư ể i uể  

đ cượ  lưu tr  trongữ  m cụ  lo iạ  REPORTS c aủ  cửa sổ Database và 
là thành ph n c a CSDL.ầ ủ



�     Các ch  đế ộ hi n tể h :ị



-  Design View: ch  đ  tế ộ hi t k  ế ế đ  hể iệu ch nh.ỉ
-  Print Preview: đ  xemể  tr c k t quướ ế ả thiết k .ế
-  Sample View: xem th .ử

11.2 T O REPORT B NG WẠ Ằ IZARD

Kh iở  đ ngộ  Report Wizard để bắt đ uầ  t o Báo bi u: t  c aạ ể ừ ử  sổ 
Database, ch nọ  m cụ  lo i Report, click nút Nạ EW để m  ở h p tho iộ ạ  
NEW REPORT. Các quy trình cũng t ng ươ t  nh  ự ư t o Bạ i u ể m u.ẫ

11.2.1 Dùng Auto Report

�     B c  ướ         1  :   t  ừ  c a  ử  s  ổ  NEW   REPORT,   ch n  ọ  d  ữ  li uệ  
nguồn   cho  Report  trong  khung  “Choose  the  Table  or  Query 
where the Object’s data comes from”

�     B cướ         2  : ch nọ  m cụ  AutoReport: Column hay m cụ  
AutoReport: Tabular.
M t Báo biộ ểu đ c t o và hi n tượ ạ ể h  tị heo ch  đ  Sample View.ế ộ

11.2.2 Dùng Report   W  i      zard  

�     B c 1ướ : kh i đ ng ở ộ Wizard và ch n ọ d  lữ i u ngu nệ ồ  c a Báoủ  
biểu

-  Từ c aử  sổ NEW REPORT, ch nọ  REPORT WIZARD hay 
click shortcut Create Report by using Wizard

-  Ch n B ng/Query trong khung Tables/Queriesọ ả
-  Ch n ọ  các  Field  c a ủ  B ng/Query ả  đ c ượ  chọn  trong 
khung

Available Fields và chuy n qua khung Selected Fields.ể

�     B c 2ướ : ch n cách tọ hi tế  k  Báo bi uế ể



Chỉ hi nể  thị b cướ  này khi dữ li uệ  ngu nồ  là m tộ  Query đ cượ  tạo 
từ
nhi u B ng/Query khác.ề ả



�     B c 3ướ : khai báo nhóm (tùy ch n)ọ
N u c n, khai báo các nhómế ầ  (Group) cho Báo bi uể
-  Ch n Field k t nhómọ ế  dữ li u bên khung tráiệ
-  Click d u >ấ  đ  chuy n qua ể ể m uẫ
-  Và click nút Group Options đ  xác ể l p b  sung.ậ ổ

�     B c 4ướ : S p x p d  lắ ế ữ i u và ệ t o ạ t ngổ  k tế
Click nút Summary Options đ  ch n các ể ọ m c cho Sumụ mary.



�     B c 5ướ : ch n cách trình bày cho b nọ ả  in (Layout).
�     B c 6ướ : ch n kọ i u cho ể Report (Style)
�     B c 7ướ : đ t tên và kặ ết thúc.

11.3 T  THỰ I T Ế K  BẾ ÁO BI UỂ
11.3.1 C u trúc ấ  c      aủ     Báo     bi uể  

Các  ph n ầ  (Section)
c a Report cũng  ủ t ngươ  
t  nh  c aự ư ủ  Bi uể  m uẫ  
và  có thêm  ph nầ  k tế  
nhóm  (Group 
Header/Footer).  S  đơ ồ 
t ng quát nh  hình bên.ổ ư
�     Tiêu đ  Báoề  
bi uể

♦ Report Header

(Tiêu  đề đầu c aủ
Báo bi u):ể
Đư c ợ  in  m tộ  
l n duyầ

nh tấ trên

- Report header
- Page header

Group Header c p 1ấ
………………… 

Group Header c p nấ
Detail

Group Header c p nấ
………………… 

Group Footer c p 1ấ
- Page Footer

- Report Footer

trang đ uầ  tiên c aủ  Báo bi u.ể  Th ngườ  đ cượ  dùng để in Tên 
Công ty, Logo, ngày tháng c a báo cáo và trang trí.ủ



♦ Report Footer (Tiêu đề cu i c a Báo bi u):ố ủ ể
Đư cợ  in m tộ  l nầ  duy nhất trên trang cu iố  c aủ  Báo bi u.ể  Thường
đ c dùng đ  in nh ng giá tượ ể ữ r  ị t ng ổ h p hay thông tin t ng ợ ổ kết.

�     Tiêu đ  trangề



♦ Page  Header  (Tiêu  đ  ề đ uầ  

trang)
Đư cợ  in ở đ uầ  m iỗ  trang c aủ  Báo bi u.ể  Thường dùng để in
nh ng n i dung l p ữ ộ ậ lại cho m i tranỗ g, tiêu đề c t, …v.vộ

♦ Page  Footer (Tiêu  đ  cề u iố  

trang)
Đư cợ  in ở cu iố  m iỗ  trang c aủ  Báo bi u.ể  Th ngườ  dùng để in
nh ng giá tữ r  ị t ng h p.ổ ợ

�     Tiêu đ  nhóề m:
Sử d ngụ  Group Header/Footer khi có nhu c uầ  k tế  nhóm dữ 
li u, víệ  d  nh  in danh sách h cụ ư ọ  viên theo khóa, trong m iỗ  khóa 
chia theo l p.ớ
♦ Group  

Header

Đư cợ  in ở đ uầ  m iỗ  nhóm tr cướ  các m uẫ  tin chi ti tế  đ uầ  tiên c aủ
nhóm. Thường ph n này đ c dùng in tên nhóầ ượ m.

♦ Group  

Footer

Đư cợ  in ở cu iố  nhóm sau dòng in c aủ  các m uẫ  tin chi ti tế  cu iố
cùng c aủ  nhóm. Th ngườ  ph nầ  này đư cợ  dùng để in các giá 
trị
t ng k t.ổ ế

�     Ph nầ  chi tiết (Detail) là ph nầ  chủ y uế  c aủ  Báo bi uể  dùng 
in dữ

li u  các  ệ m u  ẫ tin c a  d  lủ ữ i uệ  
ngu n.ồ
M  ở  Report   Header/Footer,   Page   Header/Footer:   t ng  ươ  tự 
như
thao  tác  v iớ  Bi uể  
m u.ẫ

11.3.2 Th  i      tế     k  Báoế   
bi uể

11.3.2.1 Mở     c a sử ổ     th  i      ế  t     kế     Báo bi u (Report Design View)ể  
♦ Tr c khi thi t k  pướ ế ế h i ả chu n b  d  lẩ ị ữ i u c  s  cho Báoệ ơ ở  

bi uể
♦ Kh i  đ ng  Report  Designở ộ  



View
-   Từ c aử  sổ Database, ch nọ  m cụ  lo iạ  REPORTS và click m cụ

Design View t  h p tho i New Report.ừ ộ ạ
-   Hay click shortcut Create Report in Design View.

♦ Khai báo dữ li uệ  nguồn (tr ngườ  h pợ  ch aư  chỉ đ nhị  dữ 

li uệ
ngu n khi ồ m  c a s  thở ử ổ iết k )ế
-   Ch n ọ  đ i ố  t ng ượ  Báo  bi u ể  (click  Selector  t i ạ  giao  đi mể  

2 th c)ướ
-   Khai báo dữ li uệ  ngu nồ  t iạ  thu cộ  tính Record Source c aủ  

Báo bi u.ể
11.3.2.2 H  i      u ch nh bệ ỉ ề   r  ng c aộ ủ   

Report
♦ Tr c  h t  ướ ế ph i  hi uả ệ  chỉnh  trogn  Page 

Setup
-   Phi u Marginế
y     Xác l p ậ l  trang (Top, Bottoề m, Left, Right).
y  N uề  đánh d uấ  ch nọ  DATA ONLY thì ph nầ  Page 

Header/Footer, Report Header/Footer sẽ không đ cượ  
hi n ể th  và in ra.ị



-   Phi u Page: ch  đ nh kích tế ỉ ị h c gi y và h ng in.ướ ấ ướ
-   Phi u Column: dùng khi in ế d ng Mailing Reportạ

y     Column Munber: ch  đ nh s  c t s pỉ ị ố ộ ắ  x p trên trangế  
gi y.ấ

y     Row Spacing: kho ng cách dòng gi a các ả ữ m u inẫ
y     Column Spacing: khoảng cách c t ộ gi a các ữ m u inẫ
y     Column Size: kích thước c t (ộ Width – Height)
y     Column Layout: chỉ định từ trái sang ph iả  r iồ  xu ngố  

hàng d i (Across,  then Down) hay in t  trên xu ng  ướ ừ ố r iồ  
sang c t ph i (Down, then Across)ộ ả

♦ Sau đó hi uệ  ch nhỉ  vùng thiết kế (t ngươ  tự thao tác với 

Bi uể
m u)ẫ

11.3.2.3 T o các ạ  Đ  i      u khi n trong Báo bi uề ể ể  
♦ Các ô đi uề  khi nể  trong Báo bi u có thể ể là Đi uề  khi nể  ràng 

bu c,ộ
không ràng bu c hay tính toán.ộ

♦ Cách t o,ạ  s pắ  x p,ế  hi uệ  ch nh,ỉ  đ nhị  d ngạ  và khai báo thu cộ  

tính:
t ng ươ t  nh  thao tác ự ư v i Bi u ớ ể m u.ẫ

11.3.2.4 Thu c tính Can Grow và Can Shrinkộ
♦ Can Grow (Tr  Yes/No)ị

Dùng xác lập ô đi uề  khi nể  có thể tự đi uề  ch nhỉ  kích th cướ  theo
chi u d c tề ọ hích h p vợ ới d  lữ i u ch a trong đệ ứ i u khi n.ề ể

♦ Can Shrink (Tr  Yes/No)ị

-   Khi trị ch aứ  trong TextBox là m tộ  chu iỗ  r ng,ỗ  Access sẽ ch aừ
tr ng ô đố i uề  khi n nên ể Báo bi u s  cóể ẽ  nh ng kho ngữ ả  

tr ng.ố
-   Xác l pậ  Can Shrink để ngăn các kho ngả  tr ngố  th aừ  theo 

chi u d c nêu trên c a Báo biề ọ ủ ểu.
11.3.2.5 Đánh số     thứ     t      ự     trong Báo bi uể  

♦ T o ạ m t Tộ extBox t i pạ h n Detail hay đ u nhómầ ầ
♦ Gán tr  choị  thu c tính ộ Control Source là =1 (b ng 1)ằ
♦ Xác l pậ  thu cộ  tính Running Sum: Over Group (đánh số thứ 
tự

cho t ng nhóừ m), Over All (đánh s  th  ố ứ t  cho ự t tấ  c  d  lả ữ iệu)

11.4 X P TH  T  VÀ Ế Ứ Ự K T NHÓMẾ
11.4.1 X  p thế ứ     t      ự  



�     X pế  thứ tự để trình bày các m uẫ  tin trong Report theo m tộ  
thứ tự

nào đó.
�     Thao tác

♦ M  h p thở ộ o i Sorting và Groupingạ
Ch nọ  menu VIEW – SORTING AND GROUPING hay click
bi u ể t ng Sorting And Grouping trên Toolbar.ượ

♦ 
Xác l p:ậ



-   FIELD/EXPRESSION: quy đ nhị  Field/bi uể  thức dùng để 
s p x p các ắ ế m u tin.ẫ

-   SORT ORDER: th  ứ t  s p x p (Ascending, Descending)ự ắ ế

11.4.2 K  tế         l  p nhómậ     (G  r      ouping)  

11.4.2.1 Khái quát
♦ Khi  trình  bày  trang  in,  ngoài  vi c  x p  th  ệ ế ứ  t   các ự  m uẫ  

tin, th ngườ  còn ph iả  kết nhóm (x pế  các m uẫ  tin theo t ngừ  
nhóm dữ
ki n).ệ

♦ Access cho phép l pậ  10 c pấ  nhóm. Khi thiết lập từ hai c pấ  

trở
lên, Access sẽ s pắ  x pế  l ngồ  nhóm theo thứ tự từ ngoài vào trong
(c p nhómấ  1  ngoài cùng).ở

11.4.2.2 Thêm – lo iạ         bỏ     nhóm  
♦ Khi x pế  thứ tự các m uẫ  tin, có thể tạo nhóm trong Report 

bằng cách khai báo thêm ph nầ  Group Header/Footer trong 
cửa sổ
thiết k .ế

♦ 
Thêm/b  ỏ nhóm

-   M  h p thở ộ o i SORTING AND Gạ ROUPING
-   FIELD / EXPRESSION

y    Ch n Field làmọ  chu n kẩ ết nhóm
y   N u có ế l ng c p thì chồ ấ ọn Field kết nhóm  dòng k  tở ế i pế

- Quy định thu c tính cho Group Header và Group Footerộ
y    Xác l p cho ậ t ng nhóừ m: YES (t o nhóạ m), NO (g  bỡ ỏ 
nhóm)
y   Access sẽ B ngả  bổ sung hay gỡ bỏ ph nầ  Group 



Header/ Footer trên c a s  thử ổ iết k .ế



♦ Trong ph nầ  Group Header, có thể thêm Text box để hi nể  thị 
tên nhóm trong ph nầ  Group Footer, có thể thêm Text box để 
hi nể
th  kị ết qu  ả t ng h p nhóm.ổ ợ

Group
Header

Group
Footer

11.4.2.3 Quy đ nh ph m vi ị ạ  l      p nhómậ  

♦ M  h p thở ộ o i SORTING AND Gạ ROUPING
♦ Chỉ đ nhị  ph mạ  vi l pậ  nhóm t iạ  dòng GROUP ON c aủ  
ph nầ

Property.
-   N u Field nhómế  thu c ki u Textộ ể

y     EACH VALUE: nh ngữ  m u tin có tẩ r  Field ị b ngằ  nhau
y     PREFIX  CHACRATERS:  những  m u ẩ  tin  có  ký  tự 

đầu gi ng nhauố
-   N u Field nhómế  thu c ki u ngàyộ ể

y     EACH VALUE :nh ng recữ ord có tr  Field b ng nhauị ằ
y     YEAR : nh ng record cùng nămữ
y     MONTH : nh ng record cùng thángữ
y     DAY : nh ng record cùng ngàyữ
y     WEEK : nh ng record cùng tu nữ ầ
y     QRT : nh ng record cùng quýữ
y     HOUR : nh ng record cùng gữ iờ
y     MINUTE : nh ng record cùng phútữ

-   N u Field nhómế  thu c ki u Nuộ ể mber, Currency, AutoNumber:
y     EACH VALUE : nh ng recữ ord có tr  Field b ng nhauị ằ
y     INTERVAL : nh ngữ  record có trị c aủ  Field l pậ  

nhóm trong kho ng quy đ nh.ả ị



11.4.2.4 Thay đ iổ   t      hứ     t      ự     nhóm  



Thay đ iổ  l iạ  thứ tự nhóm trong h pộ  tho iạ  SORTING AND 
GROUPING: ch nọ  nhóm mu nố  thay đ iổ  th  ứ tự và rê Selector 
(tr c tên nhóướ m).

11.4.2.5 Xác l p in cho nhómậ
♦ M iỗ  nhóm trong Báo bi uể  bao g mồ  Tiêu đề đầu nhóm 

(Group
Header), các nhóm con (Nested Groups), ph nầ  chi ti tế  (Detail)
và Tiêu đ  ề cu i nhómố  (Group Footer).

♦ Xác l p in nhómậ  cho Báo bi uể
-   Mở Báo biểu trong c a sử ổ thi tế  k  ế và mở h pộ  tho iạ  SORTING

AND GROUPING.
-   Ch nọ  Field nhóm mu nố  xác l pậ  phạm vi in và xác l pậ  

thuộc tính Keep together trong ph n Group Propertiesầ
y      No: in bình th ng và không ng t trang theo nhómườ ắ
y     Whole Group: in t t c  nhómấ ả  trên cùng m t trangộ
y     With First Detail: in Ti uề  đề đ uầ  nhóm và chi tiết đ uầ  

tiên, các dòng chi tiết còn lại đ c in  trang sau.ượ ở

11.4.2.6 Sang trang cho m i nhómỗ
♦ Đây là tr ng h p ườ ợ mu nố  m i nhómỗ  đ c in trên trang riêngượ
♦ Xác l p:ậ

-   M  c a s  thu c tính cở ử ổ ộ ủa ph n Tiêuầ  đ  cu i nhómề ố
-   Xác l p thuậ ộc tính Force New Page là After Section

11.4.3 Main     Report/ Sub     Report  

�     Đây là trường h pợ  thi tế  kế Báo bi uể  chính và có ch aứ  Báo 
bi u ph .ể ụ

�     Quy trình cũng t ng ươ t  nh  thao tácự ư  v i Bi u ớ ể m u.ẫ



BÀI TẬP:

1.  M  ở t pậ  tin VPP.MDB, ch n trang Reports và ọ t o reportạ  theo m u:ẫ

2.  M  ở t pậ  tin QLCN.MDB, ch n trang Reports và ọ t o report sau:ạ

3.  M  ở t pậ  tin QLD.MDB, ch n trang Reports và ọ t o report sau:ạ



CHƯƠNG 12

MACRO

- Khái quát về Macro
- T o Macroạ  đ n gơ i nả
- Các Action c a Macroủ
- Macro đi uề  ki nệ
- Macro nhóm
- Macro trong Form/ Report
- Các b  sungổ

12.1 GI IỚ  THI UỆ

12.1.1 Khái ni mệ     v  Macroề  
�     Macro là m tộ  l nh hay ệ m tộ  nhóm l nh quy đ nhệ ị  s n đ cẵ ượ  

gán cho m tộ  tên để m iỗ  khi đ cượ  g i,ọ  các l nh y s  ệ ấ ẽ t  đ cự ượ  
động th c hự i n.ệ

�     ACCESS cung c pấ  nhi uề  hành đ ngộ  Macro cho phép tự 
đ ngộ  hóa ch ng trình ươ ứng d ng.ụ

�     Macro đặt bi t h u ích khi t o nh ng cệ ữ ạ ữ h ng trình ươ ứng d ngụ  
nh .ỏ

12.1.2 Công d ngụ
B tấ  c  tácứ  vụ nào ph iả  th cự  hi nệ  th ngườ  xuyên thì nên tạo m tộ  
Macro. Dùng Macro để nâng cao tính hi uệ  quả và Macro 
luôn th c hi n tự ệ heo cách đã ch  đ nh không bao gi  sai l ch.ỉ ị ờ ệ
Có  th  s  d ng  Macroể ử ụ  
để:

�     Mở B ng,ả  Truy v n,ấ  Biểu m u,ẫ  Báo bi uể  trong khung nhìn 
(View

Mode)  b t  ấ kỳ và  đóng các  đ i  ố t ngượ  
này.

�     Định giá tr  cho các đị i u khề i n c a ể ủ Bi u ể m u, Bẫ áo bi u.ể
�     Cũng có thể mô ph ngỏ  hành đ ngộ  bàn phím (cung c pấ  

đ uầ  vào h p tho i hộ ạ ệ th ng)ố
�     Thi hành hàm Visual Basic hay Macro khác. Thi hành lệnh 
trên

Menu  c a  Access.  T o  Menu  tùyủ ạ  
bi n.ế

�     Kh iở  đ ngộ  / thoát ch ngươ  trình ngứ  d ng.ụ  Và các công 
d ng khác.ụ



12.2 T O MACRO Ạ ĐƠN GI NẢ

12.2.1 C a s  Macroử ổ
12.2.1.1  Mở     c a sử ổ     Ma  c  ro  

♦ M  c a  s  ở ử ổ đ  thể iết  l pậ  Macro 

m i :ớ



Ch nọ  m cụ  lo iạ  Macro trong c aử  sổ Database và click nút NEW
trên c a sử ổ Database.

♦ M  c a sở ử ổ Macro đ  ể hi u ch nh Macro đã tệ ỉ hi tế  l p tr c đóậ ướ
Ch nọ  m cụ  lo iạ  Macro trong cửa sổ Database, ch nọ  tên Macro
c n hầ i u cệ hỉnh và click nút DESIGN.

12.2.1.2  Đóng c a sử ổ     Macro  
♦ Click nút Close Title Bar

♦ Ho c ch n ặ ọ menu FILE – CLOSE

12.2.1.3   Thành ph n c a sầ ử ổ Macro
♦ Khung trên : Dùng đ  khai báo các hànhể  đ ng Macroộ

-   C t Action: Ghi hành đ ng Macroộ ộ
-   C t Condition: Ghiộ  đi uề  ki nệ  Macro
-   C t Macro Nộ ames: Ghi tên Macro (dùng cho Macro nhóm)
-   C tộ  Comment: Ghi ghi chú hành động Macro tương ngứ  

(mục này không ghi cũng được)

M cặ  đ nh,ị  c aử  sổ Macro chỉ có cột Action và Commet. 
Mu n ố m  thở êm c tộ  Condition và Macro Name thì:

-  Ch n ọ menu View - Macro Names hay Conditions.
-  Ho cặ click bi uể tượng trên Toolbar (Macro Names, 

Conditions).
♦ Khung d iướ

Dùng khai báo các đ i ố số cho hành đ ngộ  Macro. M tộ  hành đ ngộ
(Action) đư cợ  khai báo, có thể không có đối số ho cặ  có m tộ  
/
nhi u đ i sề ố ố.

♦ Di chuy nể  qua lại gi aữ  khung trên và khung dưới: Nh nấ  

phím
F6.



12.2.2  Khai báo hành đ ng Macroộ



12.2.2.1 Nguyên t c chắ  u  ng  
♦ M t Maộ cro có th  có ể m t hay nhi u hành đ ng (ACTION).ộ ề ộ
♦ M i hành đỗ ộng đ c khai báo trên ượ m t dòng.ộ
♦ Các dòng hành đ ngộ  có thể thi tế  kế liên t cụ  từ trên xu ngố  
hay

có nh ng dòng tr ng gữ ố iữa các dòng khai báo hành đ ng.ộ
♦ Các hành đ ngộ  th cự  hi nệ  tr cướ  đư cợ  khai báo tr cướ  (ở 

dòng
trên), hành đ ng th c hiộ ự ện sau đ c khai báo sau ượ (  dòngở  d i).ướ

12.2.2.2 Cách khai báo   m  t hành đ ng cho Macroộ ộ  
Gồm khai báo lo i hànhạ  đ ng và có th  khai báo đ i s .ộ ể ố ố

♦ Khai báo Action

-   Click vào m tộ  dòng tr ngố  và click nút Dropdown để mở danh
sách hành đ ngộ  Macro (ho cặ  ALT + phím mũi tên 
xuống ho c nh n phímặ ấ  F4 để m  danh sách các hàng đở ộng).

-   Click ch nọ  tên hành động thích h pợ  (hay dùng phím mũi 
tên đ  di chuyể ển đ n hành đ ng thích h p và ENTER), tênế ộ ợ  
hành đ ng v a ch n s  đ c ghi vào dòng t ng ng.ộ ừ ọ ẽ ượ ươ ứ

-   Cũng có thể nh pậ  tr cự  ti pế  hành đ ngộ  vào dòng t ngươ  
ứng trong cột Action.

-   Nh p chú thích vào ậ cột COMMENT (n u cế ần).
♦ Khai báo các đ i s  c aố ố ủ  Action

-   Tùy theo hành đ ngộ  khai báo, có thể ph iả  khai báo các đ iố  số
c n thầ i t trong khung ế d i.ướ

-   Cách khai báo
y     Nh pậ  tr cự  ti pế  n iộ  dung đ iố  số vào các m cụ  liên quan 

trong ph n Action Arguầ ments.
y     Ho c click nút Dropdownặ  đ  ch n đ i s  trong danhể ọ ố ố  

sách.
y      Ho cặ  click nút build đ  ể mở h pộ  tho iạ  Expression 

Builder và thiết l pậ  biểu th c.ứ
N uế  không có nút Build hay nút Dropdown - lo iạ  Actoin
đ c ch n không có tác v  ượ ọ ụ t ng ươ ứng.

-   Tham chi uế  đ n ế m t độ i u khề i n trong Bi u ể ể m u hay Báoẫ  
biểu

y     Dùng cú pháp sau :
Forms![tên mẫu bi u]![Tên ô để i uề  
khiển] Reports![tên báo bi u]![Tên ôể  
đi u khề iển]

y     Khi Macro trong Bi uể  m uẫ  hay Báo bi uể  tham chi uế  
đ n  ế m t độ i u khề i n trong chính Bể i uể  m u hay Báo bi uẫ ể  



đó : ch  c nỉ ầ  ghi [tên đi uề  khi n]ể  trong quy đ nhị  tham chi uế  
(tham chi u ế t ngươ  đối)

12.2.2.3  Ch n dòng hành đ ng đã khai báoọ ộ

♦ 
Ch nọ  m t dòng: Click vào ph n Selector  ộ ầ ở đ u dòng.ầ



♦ Ch nọ  nhi uề  dòng: Click ch nọ  dòng đ u,ầ  nh nấ  giữ Shift và 
click ch n dòng cu i ho c dùng thao tác quét chọ ố ặ u t.ộ

12.2.2.4  Chèn dòng tr ng gắ  i      a hai dòng hànhữ     đ ngộ  
♦ Ch n dòng hành đ ng n i ọ ộ ơ mu n chèn dòng tr ng.ố ắ
♦ Click  phải  và  ch n ọ  lệnh  INSERT  ROW  hoặc  ch nọ  
menu

INSERT - ROW
12.2.2.5  Xóa hành đ ng Macro ộ  đ  ã khai báo  

♦ Ch nọ  m t hay nhi u dòng hành đ ngộ ề ộ  mu n xóa.ố
♦ Click ph i ả và ch n ọ l nh Delete Row.ệ
♦ Ho c ch n ặ ọ menu EDIT - Delete.
♦ Ho c ch n chu i ký t  hành đ ng và nh nặ ọ ỗ ự ộ ấ  phím Delete.

12.2.3  Ghi lưu Macro
� Click   bi u  ể  t ngượ  

Save (đĩa mềm) trên 
Toolbar (ho cặ  ch nọ  
menu   FILE   - 
SAVE) r iồ  nh p tênậ  
Macro   vào   khung
Macro Name c a h p tho i Save As.ủ ộ ạ

�     Hay ghi l u ư l i vạ ới tên m iớ
♦ Ch n ọ menu FILE - SAVE AS
♦ Nh p tên ậ m i vào khung Save Macro to <tên Macro ớ m i>.ớ

♦ 
Ch nọ  m c Macro trong khung As.ụ

Ghi chú: N u đ t tên Macro là AUTOEXế ặ EC, Access s  ch y Macro nàyẽ ạ  
m i ỗ  khi  m  ở  CSDL.  N u ế  không  mu n ố  chạy  AUTOEXEC 
Macro: Nhấn gi  SHIFT khi ữ m  CSDL.ở

12.2.4  Xóa         m  t Macroộ  
Th cự  hi nệ  trong c aử  sổ Database t ngươ  tự như xóa đ iố  
tượng khác c a CSDL (ủ B ng, Query, Form, Report,…v.v).ả

12.2.5  Ch y Macroạ
Có nhi u cách ch y ề ạ m tộ  



Macro



12.2.5.1 Từ     c a sử ổ     Database  
Ch nọ  m cụ  lo iạ  Macros và ch nọ  tên Macro muốn th cự  hi nệ  
r i click nút RUN ho c Dbclick tên Macro.ồ ặ

12.2.5.2 Từ     c a sử ổ     th  i      ế  t     kế     Macro  
♦ Ch y ạ t t c  các hành đấ ả ộng Macro

Ch n ọ  menu  RUN  -  RUN  hay  click  bi u ể  tư ng ợ  RUN  trên
Toolbar.

♦ Hay ch y ạ t ng b c (từ ướ ừng hành đ ng Macro):ộ
Dùng cách này để ch yạ  thử Macro khi thiết k .ế  Cách th cứ  như
sau :
-   Trong c aử  sổ thi tế  kế Macro : click bi uể  t ngượ  Single 

Step hay ch n ọ menu RUN - SINGLE STEP.
-   Sau đó click nút RUN (hay t  Menu RUNừ  → ch nọ  l nhệ  RUN)

để ch yạ  Action đ uầ  tiên Macro. H pộ  tho iạ  MACRO SINGLE
STEP đ cượ  hi n tể h , clickị  m t trong các nút sauộ  đây:
y     STEP: th cự  hi nệ  hành đ ngộ  Macro đang hi nể  thị trong 

h p tho iộ ạ
y     HALT: ngưng hành đ ng Macroộ
y      CONTINUE: ch yạ  các hành đ ngộ  trong Macro m tộ  

cách liên t c (thay vì cụ h y ạ từng b c).ướ

12.2.5.3 Tr ng h p g pườ ợ ặ     l      iỗ  

H pộ  tho iạ  MACRO FAILED hi nể  thị (t ngươ  tự như h pộ  
tho iạ
SINGLE STEP), click nút HALT để ng ng Macro.ư

12.3  HÀNH ĐỘNG VÀ ĐỐI S  Ố C A MACROỦ

12.3.1 ADD MENU

�     T oạ  thêm m tộ  PullDown Menu vào Menu Bar cho m tộ  Form 



hay
Report.

�     Đ i s :ố ố



♦ Menu Name: Tên m cụ  ch n ngang mu n thêmọ ố  vào Menu Bar
♦ Menu Macro Name: Tên Macro ch aứ  các lệnh c uấ  t oạ  
trên

PullDown Menu này.
♦ 

Status Bar Text: Thông báo trên Status Bar khi ch n Menu này.ọ

12.3.2  APPLY   FILTER
�     Cho phép l cọ  dữ li uệ  khi xử lý B ngả  dữ li u,ệ  Bi uể  m uẫ  

hay Báo bi u.ể
�     Đ i s :ố ố

♦ Filter Name: Tên Query dùng đ c d  lọ ữ i u đang ệ x  lý.ử
♦ Where Condition: Đi uề  ki nệ  l cọ  như đi uề  kiện Where 
trong

SQL.

12.3.3  BEEP
Phát ti ng BEEP. Không đế ối s .ố

12.3.4  CANCEL EVENT
H y bủ ỏ m t biộ ến c  đang tố h c hi n. Không đ i s .ự ệ ố ố

12.3.5  Hành đ ng CLOSEộ  :
�     Đóng m t ộ đ i ố t ng.ượ
�     Đ i s :ố ố

♦ Object Type: Lo iạ  đối tư ngợ  mu nố  đóng. N uế  để tr ngố  có 

nghĩa
là c a s  hử ổ i n hành.ệ

♦ Object Name: Tên c aủ  đ iố  t ngượ  mu nố  đóng. N uế  m cụ  

Object
Type đ c ượ đ  tr ng tể ố hì m c này cũng đ  tr ng.ụ ể ố

♦ Save: L u ư lại khi đóng. Ch nọ  m t trong ba ộ m cụ  sau :
-  Prompt : Nh c khi ắ l uư
-  Yes : L u khi đóng đ i ư ố tượng
-  No : Không l u kho khi đóng đ i ư ố t ng.ượ

12.3.6  COPYOBJ  E      CT  
�     Sao chép đ i ố t ng.ượ
�     Đ i s :ố ố

♦ Destination Database: Tên tập tin CSDL (MDB) nh nậ  sao chép.
Đ  tể r ng nố ếu sao chép đ n CSDL hế i n hành.ệ

♦ New Name: Tên c aủ  đối t ngượ  muốn Copy. Để tr ngố  m cụ  

này
n uế  copy vào Database khác vớ Database hi nệ  hành để giữ



nguyên tên cũ c a dđ i ủ ố t ng.ượ
♦ Source  Object  Type:  Lo i ạ  đ i ố  t ng ượ  ngu n ồ  (B ng,ả  

Form,
Query,…v.v). Để tr ngố  m cụ  này nếu copy đ iố  t ngượ  đang ch nọ
trong c a sử ổ CSDL.

♦ Source Object Name: Tên c aủ  đối t ngượ  ngu n.ồ  N uế  để 

trống
m c Source Object Type thì đụ ể tr ngố  m c này.ụ

12.3.7  DELETEOBJECT



�     Xóa b  đ i ỏ ố t ng.ượ
�     Đ i s :ố ố

♦ Object Type: Lo iạ  đ iố  t ngượ  mu nố  xóa. N uế  để tr ngố  có 

nghĩa
là c a s  hử ổ i n hành.ệ
♦ Object Name:  Tên đ iố  t ngượ  mu nố  xóa. N uế  m cụ  Object 

Type
đ c đ  trượ ể ống thì m c ụ này cũng đ  tr ng.ể ố

12.3.8  ECHO
�     Cho phép n hay hẩ i n ệ l iạ  k t qu  thế ả ựchi n Macro trên Statusệ  
bar.
�     Các đ i s :ố ố

♦ Echo On: Yes (hi nể  thị k tế  quả Macro khi nó đ cượ  chạy). 

No
(tắt hi nể  th ).ị

♦ Status Bar Text: Nh pậ  dòng văn b nả  hi nể  thị khi ch yạ  Macro 

và
m c ECHO ON đ c cụ ượ h n NO.ọ

12.3.9  FINDN  E      XT  
Tìm m u tin k  tẩ ế i pế  th aỏ  đi u kề i nệ  trong hành đ ng FindRecord.ộ

12.3.10  FINDRECORD
�     Tìm m u tin đ u tiên thẩ ầ ỏa đi u kề i n ch  đ nh trong đ i s .ệ ỉ ị ố ố
�     Đ i s :ố ố

♦ Find What: N iộ  dung dữ li uệ  mu nố  tìm ki mế  (M tộ  giá trị 

hay
m tộ  bi uể  th c.ứ  N uế  là bi uể  th cứ  thì ph iả  b tắ  đ uầ  b iở  d uấ  bằng).
Có th  dùng đ i ký t  để ạ ự ể tìm kiếm.

♦ Match: Cách so sánh khi tìm kiếm.
-  Any Part of Field : Giá tr  tìmị  kiếm là ph n b t ầ ấ kỳ c a ủ Field.
-  Whole Field : Giá tr  tìmị  ki mế  b ng giá tằ r  ị c a Field.ủ
-  Start Of Field : Giá tr  tìmị  ki mế  là ph n đ u tiên c a Fieldầ ầ ủ
♦ Match Case: Phân bi tệ  chữ th ngườ  chữ hoa (Yes) hay 

không
(No)

♦ Search: Quy đ nh cách tìm kị iếm.
-  All: Toàn bộ Field
-  Up: Tìm từ vị trí m uẩ  tin hi nệ  hành ng cượ  trở lên m uẩ  tin 



đ u tiên.ầ
-  Down: Tìm từ vị trí m uẩ  tin hi nệ  hành xuôi xu ngố  đ nế  

m u tin cuẩ ối cùng.
♦ Search As Formatted: Vi cệ  tìm ki mế  có theo đúng đ nhị  

d ngạ
hay không.
♦ Only Current Field: Quy đ nhị  việc tìm kiếm th cự  hi nệ  trên 

Field
hi n hành (Yes) hay tệ ất c  các Field (No).ả

♦ Find First: Quy đ nhị  vi cệ  tìm kiếm b tắ  đ uầ  th cự  hi nệ  t iạ  mẩu 

tin
đ u tiên (Yes) hay ầ m u tin hẩ i nệ  t iạ  (No).

12.3.11 GOTOCONTROL
�     Di chuy n để i mể  chèn đ n Control cế h  đ nh trên ỉ ị Form.



�     Đ i s :ố ố
♦ Control Name   : Tên c a đủ i u khề iển

12.3.12  GOTOPAGE
�     Di chuy nể  đi mể  chèn đ nế  Control đ uầ  tiên c aủ  trang chỉ 

đ nh trongị  Form có nhi u trang (Formề  có dùng Page Break).
�     Đ i s :ố ố

♦ Page Number: Số trang chuy nể  đ n.ế  N uế  để tr ngố  là trang 

hi nệ
hành

♦ Right :  Kho ng cách so vả ới l  trề ái
♦ 

Down :  Kho ng cách so vả ới l  trên.ề

12.3.13  GOTORECOND
�     Chuy n đ n ể ế m u tin ch  đ nh.ẫ ỉ ị
�     Đ i s :ố ố

♦ Object Type : Ki uể  đối t ng.ượ  Để tr ngố  n uế  là đ iố  t ngượ  

hi nệ
hành.

♦ Object Name : Tên đ iố  t ngượ
♦ Record : M u tin chuy n đ nẩ ể ế

-  Next, Previous, First, Last, Goto : chuy nể  đ nế  m uẩ  tin chỉ
đ nh trong ị Offset

-  New (đ nế  m u tin tr ngẩ ố  cu i d  lố ữ i u).ệ
♦ Offset : Nh pậ  m tộ  số nguyên n hay bi uể  th cứ  trả về 

m tộ
số nguyên. N uế  Record ch nọ  là GOTO : chuy nể  đ nế  m uẩ  tin có
s  ố m u tin là ẩ s  n ghi trong Offset.ố

12.3.14  HOURG  L      ASS  
�     Thay đ iổ  dạng th cứ  trỏ chu tộ  thành Hour Glass khi Macro 

đang ch y.ạ
�     Đ i s  HourGlassOn: B t (Yes) / tố ố ậ ắt (No) chuy n đ i.ể ổ
12.3.15  MAXIMIZE / MINIMIZE

Phóng to / thu nh  ỏ t i ố đa cửa s  hiổ ện hành.

12.3.16  MOVESIZE
�     Di chuy n hay thay đ i kích th c ể ổ ướ c a s  hi n hành.ử ổ ệ
�     Đ i s :ố ố

♦ Right / Down : Nh p v  tậ ị rí m i c a cớ ủ ửa sổ
♦ Width / Height  : B  rề ộng / cao c aủ  c a s .ử ổ

12.3.17  MSGBOX



�     Hi n th  h pể ị ộ  tho iạ  thông báo.
�     Đ i s :ố ố

♦ Message : N i dung thông báoộ

♦ Beep : Phát ti ng Beep (Yes) hay không (No)ế



♦ Type : Lo iạ  h pộ  thông báo (Critical, Warning ?, Warning !, 
Information).

♦ Title : Tiêu đ  h p tho iề ộ ạ

12.3.18  OPENFORM
�     M  bở i u ể m uẫ
�     Đ i s :ố ố

♦ Form Name: Tên bi u ể m uẫ
♦ Form View:  Chế đ   hộ i nể  th   (Form,ị  Design, Print Preview,

DataSheet).
♦ FilterName: Tên Query dùng l c d  lọ ữ i u trong Form.ệ
♦ Where  Condition:  Đi u ề  ki n ệ  l c ọ  d  ữ  li u ệ  (nh  ư  Where 
trong

SQL).
♦ Data Mode: Mode d  lữ iệu (Add, Edit, Read Only).
♦ Window  Mode:  Ch   ế đ   c a  s   ộ ử ổ gồm Normal,  Hidden, 
Icon,

Dialog (không làm vi c v i c a s  ệ ớ ử ổ khác n u chế ưa đóng l i).ạ
12.3.19  OPENMODULE
�     Mở Module ở chế độ thi tế  kế để xem l nhệ  c aủ  hàm hay 

thủ t c ch  đ nh.ụ ỉ ị
�     Đ i s :ố ố

♦ Module Name : Tên Module
♦ Procedure Name: Th  ủ t c / Hàmụ  c nầ  mở

12.3.20  OPENQUERY
�     M  hay thở ực hi n ệ m t Queryộ
�     Đ i s :ố ố

♦ Query Name: Tên Query
♦ View: Ch  đ  hế ộ i n tể h  (ị DataSheet, Design, Print Preview).
♦ Data Mode: Ch  đ  d  lế ộ ữ i u (Add, Edit, Read Only).ệ

12.3.21  OPENREP  ORT
�     M  ở m t Báo bi u.ộ ể
�     Đ i s :ố ố

♦ Report Name : Tên Report
♦ View : Ch  đ  hế ộ iển th  (Print Preview, Print).ị
♦ Filter Name : Tên Query dùng l c d  lọ ữ i u.ệ
♦ Where Condition : Đi u kề i nệ  l cọ

12.3.22  OPENTABLE
�     M  ở m t ộ Bảng
�     Đ i s :ố ố

♦ Table Name: Tên B ngả



♦ View: Ch  đ  hế ộ i n tể h  (ị DataSheet, Design, Print Preview).

♦ 
Data Mode: Ch  đ  d  lế ộ ữ i u (Add, Edit, Read Only).ệ



12.3.23  OUTPUTTO
�     Đưa dữ li uệ  Access ra ngoài d iướ  d ngạ  B ngả  tính Excel, tài 
li uệ

Word hay trang Web (HTML).
�     Đ i s :ố ố

♦ Object Type: Ki u đ iể ố  t ng (ượ B ng,ả  Query,..)
♦ Object Name: Tên đ iố  t ngượ
♦ Output Format: D ng th c k t xu t (Excel, ạ ứ ế ấ Word).
♦ Auto Start: T  đ ngự ộ  mở ng d ng khi Macro ứ ụ k t thúc.ế
♦ Template File: Tên t pậ  t mạ  dùng trong quá trình k tế  xu tấ  
dữ

li u.ệ
12.3.24  PRINTOUT
�     In đ i ố t ng hi n ượ ệ tại ra máy in.
�     Đ i s :ố ố

♦ Print Range: Phạm vi in (All, Selection, Pages)
♦ Page From: Trang b t đắ ầu
♦ Page To: In đ n trangế
♦ Print Quality: Ch  đ nhỉ ị  ch t ấ l ngượ  in.
♦ Copies: Chỉ đ nh s  b nị ố ả  in
♦ Collate Copies: Có s pắ  x p,ế  đ iố  chiếu nh ngữ  b nả  in khi in 
nhi uề

b n.ả
12.3.25  QUIT
�     Thoát kh iỏ  ACCESS.
�     Có 1 đ i s  là Options gố ố ồm:

♦ Prompt : Nh c l u các đ i ắ ư ố t ng khi thoát.ượ
♦ Save All  : T  đ ng ự ộ l u khi thoátư
♦ Exit : Thoát nh ng không ư l u các đ i ư ố t ng.ượ

12.3.26  RENAME
�     Ý nghĩa : Đ i tên ổ m t đ i ộ ố t ngượ
�     Đ i s :ố ố

♦ New Name  : Tên m i c a đ i ớ ủ ố t ngượ
♦ Object Type : Lo i đ iạ ố  t ngượ
♦ Old Name : Tên cũ c aủ  đ i ố t ng.ượ

12.3.27  REPAINTOBJECT
�     C pậ  nh tậ  màn hình m tộ  đ iố  t ngượ  sau quá trình th cự  hi nệ  

các hi u ch nh (kệ ỉ ể cả vi c tính toán l iệ ạ  các đi u khề i n).ể
�     Đ i s :ố ố

♦ Object Type : Lo i đ iạ ố  t ngượ



♦ Object Name : Tên đ i ố tư ngợ

12.3.28  REQUERY



�     C pậ  nh tậ  lại dữ li uệ  cho m tộ  đi uề  khi nể  trong đ iố  
t ngượ  hi n hành.ệ

�     Đ i s  Control Naố ố me : Tên đi u khề i n ể mu n c p ố ậ nh t dậ ữ 
liệu.

12.3.29  RESTORE
Ph c h i c a s  hi n hành (khi đangụ ồ ử ổ ệ  c c đ i hay c c tiự ạ ự ểu).

12.3.30  RUNAPP
�     Ch yạ  m t trình ng d ng trong ộ ứ ụ môi tr ngườ  Windows
�     Đ iố  số Command line: Tên t pậ  tin ch ngươ  trình kh iở  

động ứng d ng.ụ
12.3.31  RUNCODE
�     Th c hi n ự ệ m t ộ th  ủ tục hàm có trong module c aủ  CSDL
�     Đ i s :ố ố

♦ Function Name : Tên hàm / thủ t c.ụ  Các đ iố  số n uế  có đ tặ  

trong
c p ngo cặ ặ  đ n.ơ

12.3.32  RUNCO  M      MAND  
�     Th c hi n ự ệ m t s  ộ ố l nh do ACCESS cung c pệ ấ
�     Đ i s  Comố ố mand:  Tên l nhệ
12.3.33  RUNMACRO
�     Ch yạ  m t Macroộ
�     Đ i s :ố ố

♦ Macro Name : Tên Macro
♦ Repeat Count : Số l n Macro ầ lặp l i.ạ
♦ Repeat Expression : Biểu th cứ  chỉ đ nhị  đi uề  kiện l pặ  lại. N uế  
2

tham s  Repeat đ c đố ượ ể tr ng, Macro đ c th c hi n ố ượ ự ệ m tộ  l n.ầ
12.3.34  RUNSQL
�     Th c ự  hi n ệ  m t ộ  câu  lệnh  SQL  Make-Table,  Delete, 

Update, Append.
�     Đ i s :ố ố

♦ SQL Statement: Câu l nh SQLệ
♦ 

Use Transaction: Có sử d ng c  ch  “transaction” hay không.ụ ơ ế

12.3.35  SAVE
�     L uư  m t đ i ộ ố t ngượ
�     Đ i s :ố ố

♦ Object Type   : Lo i đ iạ ố  t ngượ
♦ Object Name  : Tên đ iố  t ngượ



12.3.36  SELECTOBJECT
�     Ch n đ i ọ ố t ng c n s  lý trong CSDLượ ầ ử
�     Đ i s :ố ố

♦ Object Type : Lo i đ iạ ố  t ngượ

♦ 
Object Name : Tên đ i ố tượng



♦ In Database Window : Xác định đ i ố t ngượ  sau khi đ c ch nượ ọ  
có n mằ  trong c a s  Database hay không.ử ổ

12.3.37  SENDKEYS
�     Ghi ra màn hình các phím nh n.ấ
�     Đ i s :ố ố

♦ KeyStrokes  : Các phím nh n (dùng Visual Basic).ấ
♦ Wait : Có ng ng ư l i cạ h  khi phímờ  đ c nh n hay không.ượ ấ

12.3.38  SETVALUE
�     Gán giá tr  cho Field, Control, Propeị rties trên Form hay Report.
�     Đ i s :ố ố

♦ Item : Tên Field, Control, Properties muốn gán giá trị
♦ Expression  : Giá tr  hay bị i u th c trể ứ ả v  giá tề r  gán.ị

�     L u ý: khi cư h  tên Field, Control, Properties, thì dùng cú phápỉ  sau
♦ Trong Form: [Forms]![Tên Form]![Tên Field / tên đ i ố t ng]ượ
♦ Trong Report: [Reports]![TênReport]![Tên Field c a đ i ủ ố tượng]
♦ 

Ch  Properties c a ỉ ủ m t đ i ộ ố t ng:ượ

[Forms/Reports]![Tên Form/Report]![Tên đ i ố t ng].[Tên thu c tính]ượ ộ

12.3.39  SE  T      W  A  R      NING  
�     B t ậ t tắ  ch  ế đ  thông báo c a ACCEộ ủ SS.
�     Đ i s  ố ố Warning On :  B t ậ t tắ  ch  ế đ  thông báoộ
12.3.40  SHOWALLRECORDS

H y b  ch  đ  ủ ỏ ế ộ l c d  lọ ữ iệu - Hi n tể h  ị t t c  ấ ả m u tinẫ
12.3.41  SHOWTOOLBAR
�     Hi n / n Toolbarệ ẩ
�     Đ i s :ố ố

♦ Toolbar Name  : Tên Toolbar
♦ 

Show : B t / t t hi n tậ ắ ể h .ị

12.3.42  STOPALLMACRO
Ng ng ừ t t ấ c  Macro ả đang ch y.ạ

12.3.43  STOPMACRO 
Ng ng Macro đangừ  
chạy.

12.3.44  TransferDatabase
�     Nh pậ  dữ liệu từ table c aủ  t pậ  tin CSDL khác vào t pậ  tin 

CSDL hi nệ  hành ho cặ  liên k tế  table  c a  t pủ ậ  tin CSDL khác 
ho cặ  xu tấ  d  ữ li uệ  t  ừ t p tin CSDL hiậ ện hành ra tập tin CSDL 
khác.

�     Đ i s :ố ố
♦ Transfer type: Import (nh p)/Exportậ  (xu t)/Link (liên k t)ấ ế



♦ Database type: loại t p tin CSDL (Access, ODBC Database, …)ậ

♦ 
Database name: tên v i đ ng d n đ y đ  đ n ớ ườ ẫ ầ ủ ế tập tin CSDL



♦ Object type: lo i đạ ối tượng s  d ng (table, query, …)ử ụ
♦ Source: tên d  lữ i u nguệ ồn
♦ Destination: tên d  lữ i uệ  đích
♦ Structure only: No/Yes (lấy/không lấy d  lữ i u)ệ

12.3.45  TransferSpreadsheet
�     Nh pậ  ho cặ  liên kết dữ li uệ  từ t pậ  tin d ngạ  b ngả  tính vào 

t pậ  tin  CSDL hi n hành ho cệ ặ  xu tấ  d  ữ li u  ệ t  ừ t p tinậ  CSDL 
hi n hệ ành ra t p tin d ngậ ạ  b ng tính:ả
♦ Transfer type: Import (nh p)/Exportậ  (xu t)/Link (liên k t)ấ ế
♦ Spreadsheet type: lo iạ  tập tin b ng tính (Excel, ả Lotus, …)
♦ Table name: tên table để nh p / xu t / liên kậ ấ ết
♦ File name: tên v i đ ng d n đ y đ  đ n ớ ườ ẫ ầ ủ ế t p tin b ng tínhậ ả
♦ Has Field names: No/Yes (không/có sử d ngụ  dòng đ uầ  tiên c aủ

d  lữ i u làmệ  tên field.
♦ 

Range: đ a ch  vùng d  li u trong bị ỉ ữ ệ ảng tính (ví d  A1:E25)ụ

12.4  MACRO ĐI UỀ  KI NỆ

12.4.1  Khái n  i      mệ  
Có thể chỉ đ nhị  đi uề  ki nệ  cho m tộ  hành đ ngộ  c aủ  Macro. 

Hành
đ ng này ch  đ c th cộ ỉ ượ ự  hi n khi bệ iểu th c đứ i uề  ki n có tệ r  ị TRUE.

12.4.2  Th  i      tế         l  p đậ  i      ề  u k  i      n cho hành đ ng Macroệ ộ  
�     Thêm c t Condition vào ộ c a s  thử ổ iết kế

♦ Ch n ọ  menu  VIEW  -  CONDITIONS  ho c ặ  click  bi uể  

tượng
Conditions trên thanh dụng c .ụ

♦ C tộ  Conditions đ cượ  thêm vào c aử  sổ thi tế  kế bên trái 

c tộ
Action.



�     Khai báo điều ki n cho hành đ ng Macro:ệ ộ



♦ T iạ  dòng hành đ ngộ  Macro t ngươ  ng,ứ  nh pậ  vào c tộ  
Conditions bi u th c để ứ i u kề i n cho hành đ ng.ệ ộ
♦ Bi uể  th cứ  đi uề  ki nệ  ph iả  là bi uể  thức logic : trả về trị 

TRUE /
FALSE.

♦ N u dùng cùng ế m t độ i uề  ki n cho nhệ i u hành đ ng x p liênề ộ ế  

tục:
Chỉ c nầ  khai báo đi uề  ki nệ  cho hành đ ngộ  đ uầ  và dùng 3 d uấ
ch mấ  (…) đ  thay tể h  cho đế i u kề i nệ  c a các hàủ nh đ ng kộ ế 

ti p.ế
�     Cách th c hự i n Macro ệ đi u kề i nệ

Khi đi uề  kiện có trị TRUE, hành đ ngộ  đ cượ  th cự  hi n,ệ  ngư cợ  
l i hành đ ng s  b  qua (và chuy nạ ộ ẽ ỏ ể  qua hành đ ng k  tộ ế i p -ế  
n uế  có).

12.5  MACRO NHÓM
12.5.1  Khái n  i      mệ  
�     Có thể thiết kế và ghi lưu Macro riêng lẻ nh ngư  cách này có 

ph n khóầ  qu nả  lý vì có quá nhi uề  tên Macro trong m cụ  lo iạ  
Macros  c a s  ch ng ttrình.ở ử ổ ươ

�     Đ  g n h n nên ể ọ ơ t  ch c Macro tổ ứ heo nhóm. V i ớ m t Macroộ  
nhóm:

♦ Tên nhóm Macro hi nể  thị trong m cụ  lo iạ  Macro c aủ  cửa 

sổ
Database, không hi n tên t ng Macro trong nhóm.ể ừ
♦ Khi th cự  hi n,ệ  chỉ đ nhị  tên Macro cụ th   trongể  nhóm. 

n uế
không ch  đỉ ịnh thì ch  ỉ Macro đ uầ  tiên đ c th c hi n.ượ ự ệ

12.5.2  Th  i      tế         k  Macro nhómế  
�     Thêm c t ộ Macro Name vào c a s  thử ổ i t kế ế

♦ Ch nọ  menu VIEW - MACRO NAMES ho cặ  click bi uể  

tượng
Macro Name trên thanh d ng c .ụ ụ
♦ C tộ  Macro Name đ cượ  thêm vào cửa sổ thi tế  kế bên trái 

ngoài
cùng.



�     Khai báo các Macro trong nhóm:

♦ Khai báo tên cho m i Macro c a nhóm trong c t Macro Name.ỗ ủ ộ



♦ Khai báo các hành đ ng và độ i u kề iện cho m iỗ  Macro.
♦ Các hành đ ngộ  c aủ  m tộ  Macro k tế  thúc khi g pặ  tên m tộ  Macro

khác hay k t thúc danh sách hành đế ộng trong Macro nhóm.
�     Ghi lưu Macro nhóm

♦ Th cự  hi nệ  ghi l uư  như ghi l uư  m tộ  Macro đ n.ơ  Tên Macro
nhóm hi n th  trong để ị ối t ng Macro c a cượ ủ ửa sổ Database.

♦ Tên các Macro trong nhóm không đ cượ  hi nể  thị trong c aử  sổ
này.

�     Th c hi n Macro trong nhóự ệ m:
♦ Ch nọ  tên Macro nhóm và click biểu t ngượ  RUN trong c aử  sổ

Database hay click ph iả  tên Macro nhóm và ch nọ  l nhệ  Run :
Ch  Macro ỉ đ u tiên trong nhómầ  đ c th c hi n.ượ ự ệ

♦ Mu n th c ố ự m t Macro ộ c  th  trong Macro nhómụ ể
-  Ch nọ  tên Macro nhóm liên quan và ch nọ  menu TOOLS -

MACRO - RUN MACRO : cửa s  Run Macroổ  đ cượ  
m .ở

-  Click nút Dropdown và ch nọ  tên Macro mu nố  th cự  hi n.ệ  
Tên

Macro g mồ  tên nhóm và tên Macro (phân cách b i d uở ấ  
chấm).

Tên nhóm Macro.tên Macro

12.5.3  Macro AUTOKEYS
�     Có thể gán m tộ  hay nhi uề  hành đ ngộ  Macro cho phím bấm. 

Đây là công d ng c a Macro nhómụ ủ  Autokeys.
�     T oạ  Macro AUTOKEYS

♦ Trong c a sử ổ Database, ch nọ  nhóm m c lo i Macrosụ ạ
♦ Click NEW để mở c aử  sổ thi tế  kế Macro, hiển thị c tộ  
Macro

Name và c t Condition.ộ
♦ T iạ  c tộ  Macro Name, nh pậ  tên phím b mấ  hay tổ h pợ  phím 

bấm
(Ví d  gõ {DEL}chụ ỉ phím Delete, ^A ch  ỉ t  h p phímổ ợ  Ctrl+A)

♦ T i c t Condition, nạ ộ h pậ  bi u th c để ứ i u kề i n (ệ n uế  c n)ầ
♦ T i c t Action, cạ ộ h n tên hànhọ  đ ngộ
♦ Khai báo các đ i s  c nố ố ầ  thiết

�     Ghi lưu : AUTOKEYS
�     Cách ghi phím trong c t Macro Nameộ

Ký hi uệ Ý nghĩa Ví dụ
^ Phím Ctrl ^A : Ctrl+A



{F1} Phím F1
+ Phím Shift +A : Shift+A

^+A  : Ctrl+Shift+A
{DELETE}hay{DEL} Phím Delete
+{DEL} Phím Shift+Del
^{DEL} Phím Ctrl+Del



�     Ví d :ụ
♦ Gán phím Ctrl+Shift+O đ  ể m  Bi uở ể  m u DANH MUC LOPẫ

♦ Gán phím Ctrl+C đ  đóng Bi u ể ể m uẫ  hi n hànhệ

12.6  S  Ử D NG MACRO VÀO Ụ FORM / REPORT
12.6.1  G  iọ         m  tộ         đ iố   t      ngượ     trong   

Macro
Để g iọ  m tộ  đ iố  t ngượ  c aủ  m tộ  Bi uể  m uẫ  ho cặ  Báo bi uể  c nầ  
xử lý trong Macro, thì theo quy c sau đây:ướ
Bi u ể m uẫ :  Forms![Tên Form]![Tên đ i ố tượng] 
Báo bi uể : Reports![Tên Report]![Tên đ i ố t ng]ượ

12.6.2  N  h ng tính ch tữ ấ         c a ủ  m  t bi nộ ế   
cố

12.6.2.1 Khái n  i      m bệ  i      nế     cố  
Bi nế  cố (Event) là những sự ki nệ  x yả  ra trên Biểu m uẫ  hay 
Báo bi u nh  nh n phíể ư ấ m, nh p chu t, di chuấ ộ y n chuể ột.

12.6.2.2 Các tính ch  ấ  t  
Các tính ch tấ  c nầ  sử dụng trong hộp tho iạ  Properties c aủ  
m cụ
Event c a ủ m t đ i ộ ố t ng.ượ

♦ Before Update: Quy đ nhị  Macro hay thủ t cụ  ph iả  thi hành 

tr cướ
khi đ i ố tượng đ c c pượ ậ  nh t.ậ

♦ After Update: Quy đ nhị  Macro hay thủ t cụ  ph iả  thi hành sau khi
đ i ố t ng ượ đư c c p nhợ ậ ật.

♦ On Click: Quy định Macro hay thủ t cụ  phải thi hành khi click
chu t ộ tại đ iố  t ng.ượ

♦ On Dbl Click: Quy đ nhị  Macro hay thủ t cụ  ph iả  thi hành khi
Double click chu t ộ tại đ i ố t ng.ượ

♦ On Mouse Down: Quy đ nhị  Macro hay thủ t c ph iụ ả  thi hành khi
nh n gấ i  cữ hu t ộ tại đ i ố t ng.ượ

♦ On Mouse Up: Quy định Macro hay thủ t cụ  ph iả  thi hành khi
nh  chu t ả ộ tại đ i ố t ng.ượ

♦ On Mouse Move: Quy đ nhị  Macro hay thủ tục ph iả  thi hành khi
di chuy n chu t ể ộ tại đ i ố t ng.ượ

♦ On Key Press: Quy đ nhị  Macro hay thủ t cụ  ph iả  thi hành khi
nh n ấ m t phímộ  t i đ i ạ ố t ng.ượ

♦ On Key Down: Quy định Macro hay thủ t cụ  ph iả  thi hành khi
nh n gấ i  ữ một phím t i đ i ạ ố t ng.ượ

♦ On Key Up: Quy đ nhị  Macro hay thủ t cụ  phải thi hành khi 



nhả
m t phímộ  t i đ i ạ ố t ng.ượ

♦ On Enter: Quy đ nhị  Macro hay thủ t cụ  phải thi hành khi 

đi mể
nháy (Cursor) vào đ iố  tư ng.ợ

♦ On Exit: Quy đ nhị  Macro hay thủ t cụ  ph iả  thi hành khi 

đi mể
nháy (Cursor) rời kh i ỏ đ i ố t ng.ượ



12.6.3  T o Menu g n cho Formạ ắ     / Report  

12.6.3.1 T o Macro nhóm cho PullDown Menuạ
♦ T oạ  Macro nhóm trong đó tên m iỗ  Macro sẽ là tên m cụ  

l nhệ
c a PullDown Menu n m trên Menu mủ ằ u n ố t oạ

♦ 
C n bao nhiêu PullDown Menu thì ầ t o b y nhiêu Macro nhóm.ạ ấ

12.6.3.2 T o Macro cho Menubar cạ ủa Form / Report
T oạ  m tộ  Macro dùng làm Menu Bar cho Form / Report. 
Cách t o nhạ ư sau :

♦ C t Action : Ch nộ ọ  m c ADD Mụ ENU.
♦ Khung Action Argument :

- Menu  Name:  Nh p ậ  tên  s  ẽ  hi n ể  th  ị  làm  tên  c a ủ  Menu
PullDown

- Menu Macro Name: Tên nhóm Macro dùng làm PullDown
Menu.

- Status Bar Text: Thông báo hi nể  thị khi đứng t iạ  PullDown
Menu.
♦ C nầ  bao nhiêu PullDown Menu thì t oạ  b yấ  nhiêu dòng 

Action
nh  trên. ư M i dòng tỗ ương ng v i ứ ớ m t Macro nhóộ m.

12.6.3.3 G  n hắ ệ     th ng Menu vào ố  F  orm / Report  

♦ M  ở  Form  /  Report   ở  ch  ế  đ  ộ  Design  View  r i ồ  mở 

Form
Properties.
♦ T iạ  thu cộ  tính Menu Bar: Nh pậ  tên Macro t oạ  ở b cướ  hai 

trên
(Macro dùng cho Menu Bar).

12.6.4  G  n Macro vào các bi nắ ế     c  trên Form / Reportố  

12.6.4.1 Khi đã có Mac  r  o  
♦ Th ngườ  thì m tộ  Macro sẽ đ cượ  thực hi nệ  theo m tộ  bi nế  cố 

nào
đó x y ra trên Formả  / Report.
♦ Mu nố  ch yạ  m tộ  Macro theo m tộ  bi nế  cố nào trên Form thì 

ch nọ
thu c tính bộ i n c  đóế ố  và nh p tên Macro ậ t ng ươ ứng.



12.6.4.2 Khi ch a có Mư  a  cro  
♦ Đây là trường h pợ  muốn th cự  hi nệ  m tộ  hàng động t iạ  m tộ  

bi n c  nào đó nh ng hành đ ng này ch a đ c t o ế ố ư ộ ư ượ ạ b ngằ  
Macro.

♦ Cách gi i quả y tế
-   Tự t oạ  m tộ  Macro cho hành đ ngộ  dự ki nế  r iồ  trở l iạ  Form và

g n Macro vào bắ i n cế ố t ng ng (nh  tươ ứ ư r ng h pườ ợ  
trên).

-   Ho cặ  ch nọ  thu cộ  tính bi nế  cố t ngươ  ngứ  - click nút build 
(nút có 3 chấm), ch nọ  m cụ  Macro Builder đ  ể m  ở c aử  sổ 
thi t k  ế ế macro và t o Macro.ạ



12.7   T  Ự ĐỘNG M  BI U M U KHI Ở Ể Ẫ M  CSDLỞ
Ngoài vi cệ  t oạ  m tộ  Macro v iớ  tên là AUTOEXEC để th cự  hi nệ  
các công vi c khi kệ h i đ ngở ộ  CSDL.

Có th  ch  ể ỉ đ nh ị mở m tộ  FORM b ng cách xác ằ lập c u hình Access.ấ

12.7.1 M  h p tho i Statupở ộ ạ

M  CSDL - cở h n ọ menu Tool - Startup…

12.7.2 Các xác l pậ
�     Application Title: Tiêu đề c aủ  ngứ  d ngụ  khi mở t pậ  CSDL 
(dùng

đ  thay tiêuể  đ  c a Access).ề ủ
�     Application Icon: Ch n ọ t p tin ậ bi u ể t ng cho ng d ng.ượ ứ ụ
�     Display Form/Page: Ch n tênọ  Form mu n hố i n th  khi ể ị mở 
CSDL.
�     Display Database Window: Hi n thể ị hay n c aẩ ử  s  CSDL.ổ
�     Display Status Bar: Hi nể  th  hay n thanh tr ngị ẩ ạ  thái.



BÀI TẬP:

1.  M  ở t pậ  tin QLCN.MDB, ch n trang Forọ ms và t o foạ rm sau:

-    T oạ  macro ki mể  tra MACN không đ cượ  trùng. N uế  trùng thì 
hi n thôngệ  báo “Mã công nhân này đã có” và ngăn con trỏ đi 
đ nế  field k .ế

-   T oạ  macro g nắ  vào ô textbox Tìm công nhân, n uế  sau khi gõ mã 
công nhân vào mà tìm th y thì ấ hi n thông tin c a công nhân này ra.ệ ủ

-   T o ạ macro nhóm g n vào các nút ắ di chuy n trong foể rm.

-   T oạ  macro g nắ  vào nút l nhệ  In, khi b mấ  vào nút này thì in ra 
report

BANG CHAM CONG

2.   M  ở t pậ  tin QLD.MDB, ch n trang ọ Forms và t o foạ rm 
sau:





3.   Ch n trang Reports, ọ t oạ  report theo m u sau:ẫ

4.   Sau  đó  t o ạ  macro  g n ắ  vào  nút  In  b ng ả  đi m ể  đ  ể  in  ra 
report

BANGDIEM đã t o.ạ

5.   Ch n trang Forọ ms, t oạ  form theo mẫu:

6.   T oạ  macro đi uề  ki nệ  gắn vào nút lệnh In T ngổ  k tế  chuyên c n,ầ  
d a vàoự  check box T tấ         cả         các         l pớ   n uế  có ch nọ  check box thì in ra 
report XEP LOAI REN LUYEN cho tất c  cácả  l p,ớ  ng cượ  lại n uế  
không ch n check box thì cọ h  in cho l p hỉ ớ i n hành.ệ
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Đ NƠ  TH  VÀ TH  TỂ Ủ ỤC

- Gi i ớ thi uệ
- Đ n th  - ơ ể Th   ủ t cụ
- L p trình ậ với Access Basic
- Các c u trúc đấ i u khề i nể

13.1 GI IỚ  THI UỆ

13.1.1 Ngôn ngữ     l      p trình Basicậ  

Basic là ngôn ng  ữ th oả  ch ngươ  theo ki uể  đi u khi nề ể  b iở  sự 
kiện (event driven programming language) k tế  h pợ  v iớ  ki u th oể ả  
ch ng cóươ  c u trúc (structured programấ ming language), và đ cượ  
s  d ng trong h  quử ụ ệ ản trị c  s  ơ ở d  lữ i u Micrệ osoft Access.

13.1.2 Công d ng c a vụ ủ  i  c sệ ử     d ng Basicụ  

- Thu nậ  l iợ  trong vi cệ  b oả  trì các h  ệ th ngố  ngứ  d ngụ  cài đ tặ  
trong môi tr ngườ  Access.

- Xây d ngự  các hàm tự t oạ  v iớ  các tính năng xử lý chuyên 
d ng phù h p cho ụ ợ t ng h  thừ ệ ống ng d ng.ứ ụ

- Thay đ i hìổ nh th c c a nh ng thông báo ứ ủ ữ l i (errỗ or message) do 
hệ

th ng phát ra.ố
- Xây d ng và x  lý các ự ử đ i ố t ng trong h  th ngượ ệ ố  ng d ng.ứ ụ
- Th cự  hi nệ  các hành đ ngộ  ở c pấ  hệ th ngố  như g iọ  thi hành 

các hàm trong thư vi nệ  liên k tế  đ ngộ  c aủ  Windows (Dynamic 
Link Libraries – DLL).

- X  lý nhử i u ề m u tin cùng ẩ m t lúc.ộ
- Chuy nể  giao các đ iố  m cụ  (arguments) cho chương trình làm tăng 

s  linh ho t trong xự ạ ử lý và đi u khề iển c a ch ng trình đó.ủ ươ
- Sử d ngụ  ngôn ngữ Basic k tế  h pợ  với Macros s  ẽ tăng hi uệ  quả 

các x  lý.ử

13.2 TH  Ủ T C VÀ Ụ ĐƠN THỂ

13.2.1 Th  ủ  t      c (Procedụ  u  re)  

Các ch ng trìnhươ  Basic đ c vi t thành nượ ế h ng ữ đ n v  riêngơ ị  
l  g iẻ ọ  là th  ủ tục. Trong mỗi th  ủ t cụ  s  ch aẽ ứ  các lệnh Basic để 
th c hự i nệ  m tộ  xử lý nh tấ  đ nhị  ho cặ  tính toán m tộ  giá tr .ị  Có 



hai lo i ạ th  ủ t cụ  :



13.2.1.1  Hàm (Function) :

Là lo iạ  th  ủ t cụ  trả về m tộ  giá trị kết quả duy nhất tại vị 
trí tham chi uế  đ nế  hàm đó, vì v yậ  có thể sử d ngụ  hàm trong 
các bi uể  th c.ứ  Hàm có thể nh nậ  các đ iố  m cụ  để sử d ngụ  
trong ch ng trình. T  ch c c a hàmươ ổ ứ ủ  như sau:

Function  Tên_hàm(danh_sách_đối_m c)  As  kụ i u_d _lể ữ iệu
L nhệ
………
Tên_hàm = bi uth cể ứ

End  function

13.2.1.2  Th ng trình ph  (Subroutine)ườ ụ  
:

Là lo iạ  thủ t cụ  th cự  hiện các tác vụ nh ngư  không trả 
lại m tộ  giá tr  k tị ế  quả nào, vì v y không thậ ể s  d ng trongử ụ  
các bi u thể ức. T ng  ươ t  nhự ư hàm,  th ngườ  trình ph  ụ cũng 
nh n các đ i ậ ố m c. Tụ ổ ch c c a tứ ủ h ng trình pườ h  nh  sau:ụ ư

Sub  Tên_th ng_trình_phườ ụ  
(danh_sách_đ i_ố m c) L nhụ ệ
………

End  Sub

Trong các Form và Report, th ngườ  ph iả  viết các th ngườ  
trình phụ và qui đ nhị  t iạ  các m cụ  tính ch tấ  s  kự i nệ  c aủ  Form 
hay Report ho cặ  các ô đi uề  khi nể  ch aứ  trong đó, cho nên các 
th ngườ  trình phụ này còn đ cượ  g iọ  là th  ủ t cụ  bi nế  c  (Eventố  
Procedure). Khi m tộ  sự ki nệ  x yả  ra trên Form ho cặ  Report 
tại  m tộ  ô đi uề  khi nể  nào đó thì sẽ g iọ  thi hành Event 
procedure đã đ c quiượ  đ nh ị tại m cụ  tính chất sự ki n ệ t ngươ  

ng.ứ

13.2.2 Đ  n th  (Module)ơ ể  

Các ch ngươ  trình Basic đ cượ  l uư  tr  trongữ  các đ nơ  th ,ể  đây 
là  m tộ  ph ngươ  th cứ  tổ ch cứ  c aủ  nh ngữ  thủ t c.ụ  Trong m tộ  
module s  g mẽ ồ  :

-    Ph nầ  khai báo (Declarations): n m  ằ đ uầ  module, ch aứ  các 
khai  báo bi n,ế  khai báo h ng dùng chung và  ằ m tộ  số l nhệ  
khai báo khác. Trong ph n này th ngầ ườ  có s nẵ  l nhệ  Option 
Compare Database và Option Explicit.



- Các thủ t cụ  ch aứ  trong đ nơ  th ,ể  phân cách nhau b ngằ  1 
đường k  ngang.ẻ

Đ n th  đ c chia làmơ ể ượ  hai loại :

13.2.2.1 Đ n th  c a ơ ể ủ m u bẫ i u, báo bi u (Form/Report Module)ể ể  :

Đ iố  v iớ  m iỗ  m uẫ  bi uể  ho cặ  báo biểu trong  cơ sở dữ 
li u đ uệ ề  đ c tượ ạo s nẵ  m tộ  đ nơ  th  đ  ể ể lưu tr  các tữ hủ t cụ  
bi n ế c  (Eventố  Procedure) và nh ngữ  thủ t c khác dành riêngụ  
cho m u bẫ i u, báo bể i u đó.ể

Đ n th  c aơ ể ủ  m u bẫ i u,ể  báo bi u là ể m tộ  b  phộ ận thu cộ  
v  ề m u bẫ i u, báo bể i u đó.  ể N uế  copy m u bẫ i u ho c báoể ặ  
bi u vào ể m tộ  cơ sở dữ li uệ  khác thì đ nơ  thể cũng đ cượ  
chép theo. T ng ươ t  nự ếu delete mẫu bi u, báo bể i u thìể  đ nơ  
th  ể thu cộ  m u bẫ i u, báo bể i u cũng b  xóa theo.ể ị

Các thủ t c trongụ  đ nơ  thể c aủ  m uẫ  bi u,ể  báo bi uể  chỉ có 
hi uệ  l cự  trong ph m viạ  c aủ  m uẫ  bi u,ể  báo bi uể  ch aứ  nó. 
Các m u bẫ i u, báo bể i u khác không th  ể ể g i thi hàọ nh nh ngữ  
th  ủ t c này.ụ

13.2.2.2 Đ n th  dùng chung (Global module)ơ ể  :



Là những đ nơ  thể đ c  t oượ ạ  riêng biệt trong trang 
Modules c aủ  cửa sổ Database. Các đ n ơ thể này ch aứ  những 
th  ủ t cụ  có  thể g iọ  thi hành từ bất kỳ tình hu ngố  hay đ iố  
t ngượ  nào có trong c  ơ sở d  lữ i u đang ệ m .ở

13.2.3 T o th  ạ ủ  t      cụ  

13.2.3.1 Th  ủ t c dùng chung :ụ
Ch n trang Modules trong c aọ ử  s  Database, sauổ  đó chọn 

m tộ  đ nơ  thể r iồ  b m nútấ  Design. N uế  mu nố  t oạ  m tộ  đ nơ  
th  ể m i ch n nút New.ớ ọ

Đ  ể t o ạ m t ộ th  ủ t c trong cụ ửa s  đ n th  đang ổ ơ ể m ,ở  ch n ọ menu
Insert, r iồ  ch n Procedure, sau đó gõ tên thọ ủ t c vào.ụ



Tên đ t cho th  ặ ủ t c phụ ải theo qui t c sau :ắ
- Tên th  ủ t cụ  b t đ u b ng ký t  ch  (A - Z)ắ ầ ằ ự ữ
- Các ký t  còn ự l i có th  là ch , s , dạ ể ữ ố ấu g ch dạ ưới.
- Không dài quá 40 ký t .ự
- Không đ c trùng vượ ới từ khóa dành riêng c a Baủ sic.
-    Tên đ tặ  cho thủ t cụ  phải duy nh t,ấ  không đ cượ  trùng 

tên v iớ  thủ t cụ  khác trong b tấ  kỳ đ n thơ ể nào thuộc cơ 
sở d  ữ li u,ệ  trừ khi thủ t cụ  đ cượ  khai báo riêng cho cho 
đ nơ  th  v i  ể ớ từ khóa Private đ t ặ ở tr c thướ ủ tục thì có 
th  trùng tên.ể

13.2.3.2 Th  ủ t c bi nụ ế  c  (Event Procedure)ố  :

Ch nọ  Form ho cặ  Report mu nố  t oạ  thủ t cụ  bi n ế cố trong 
đó r iồ  mở ra  chở ế độ Design. Ch nọ  m tộ  đ iố  tượng r iồ  bật 
ra Properties, sau đó r iồ  ch nọ  trong trang Event m tộ  s  kự i nệ  
đ  g nể ắ  thủ t cụ  xử lý và bấm nút    ch nọ  Code Builder, 
rồi gõ n i dung thộ ủ t c vào.ụ

Ngoài ra có thể ch n  ọ menu View, r iồ  ch nọ  Code (ho cặ  
ch n bọ i u  ể t ng Codeượ  trên Toolbar)  s  xu t  hi n c a sẽ ấ ệ ử ổ 
Module của Form, Report. Tại ComboBox Object, ch n ọ đ iố  
t ngượ  và t iạ  ComboBox Procedure ch nọ  sự kiện mà sẽ 
g n ắ th  ủ t c x  lý, sau đó gõ n i dung tụ ử ộ h  ủ t c vào.ụ

ComboBox
Object

ComboBox
Procedure



13.2.4 So n th o các thạ ả ủ     t      cụ  
13.2.4.1 Các qui đ nh khi so n th o th  ị ạ ả ủ t c :ụ

-    M iỗ  l nhệ  đ tặ  riêng từng dòng. N uế  l nhệ  dài có thể để 
nhi u dòng,ề  tr cướ  khi ng tắ  câu xu ngố  dòng thì thêm d uấ  
g chạ  d i vào cu i dòng.ướ ố

-    Trong thủ t cụ  có thể thêm nh ngữ  dòng chú thích để gi iả  nghĩa 
ch ng trình. M i dòng chú thích ươ ỗ b t đ u b ngắ ầ ằ  d u nháy đấ ơn 
‘

13.2.4.2 Các thao tác khi so n th o th  ạ ả ủ t c :ụ

- Ctrl + Y : cắt dòng hi nệ  t i và chép vào vùng ký c clipboard.ạ ứ
- Ctrl + V : dán n iộ  dung trong clipboard ra t iạ  vị trí đi mể  nháy

(cursor).
- Ctrl + ↑ : dời đi mể  nháy đ n th  ế ủ t cụ  đ ng tr c.ứ ướ
- Ctrl + ↓ : dời đi mể  nháy đ n th  ế ủ t cụ  k  tế i p.ế
- F1 : hi nệ  c aử  sổ Help đ iố  v iớ  t  ừ  khóa ho cặ  đo nạ  văn b nả  đã

đ c đánh d u kh i ượ ấ ố mà đi mể  nháy đang đứng t iạ  đó.
-    F2 : li tệ  kê t tấ  cả những đ nơ  thể đã n pạ  vào bộ nhớ và 

những th  ủ t cụ  thuộc đ n th  đang ch n.ơ ể ọ
-    Shift + F2 : chuy nể  đ nế  thủ t cụ  mà đi mể  nháy đang đ ngứ  

ngay t iạ  l nh g iệ ọ  th  t c đó.ủ ụ
- Đánh d uấ  kh iố  các đoạn văn b nả  r iồ  nh nấ  Tab sẽ d iờ  sang 
ph iả

0,5 inch hoặc nh n Shift+Tab s  d i sang trái 0,5 inch.ấ ẽ ờ
-    Khi so nạ  th oả  các thủ t cụ  trong trong c aử  sổ Module có 

th  phânể  chia c aử  sổ này để nhìn th yấ  cùng m tộ  lúc hai thủ 
t cụ  khác nhau trong m tộ  đ nơ  th ,ể  b ngằ  cách ch nọ  menu 
Window, r i ch nồ ọ  Split. N u không mu nế ố  phân chia c a sử ổ 
n aữ  thhì chọn l i ạ menu Window, Split lần n a.ữ

13.2.4.3 Đ c và l u đ nọ ư ơ  th  nh  ể ư t p tin ậ văn b n ả (Text File).
Khi làm vi cệ  v iớ  c aử  sổ Module, có thể đ cọ  một t pậ  tin văn 

b nả  vào đ nơ  thể đang so nạ  th oả  ho c cũngặ  có thể l uư  đ nơ  thể 
này lên đĩa thành m tộ  t p tin văn b n. Đậ ả i u này cho phép dùngề  
m t ph nộ ầ  mềm so n th o văn b n khácạ ả ả  đ  so n các th  ể ạ ủ t cụ  
Basic  ho c  chuy nặ ể  các  th  ủ t c  Basic  cho nh ng ph n  ụ ữ ầ mềm 
khác.

-    Đ cọ  t pậ  tin văn b nả  đ aư  vào đ nơ  th :ể  đ uầ  tiên mở c aử  sổ 
Module rồi đ tặ  đi m nháyể  t iạ  vị trí mu nố  chèn t pậ  tin văn 
b n vào, sau đóả  ch n ọ menu Insert, File và ch n tên c a t pọ ủ ậ  
tin văn b n.ả



-    L u đ nư ơ  thể thành t p tin văn b n:ậ ả  mở c aử  sổ Module, ch nọ  
menu File, ch n Export File rọ ồi đ t tên cho t pặ ậ  tin văn b n.ả



13.2.4.4 Sao chép các th  ủ t c trong các đ n thụ ơ ể:

Có thể s  d ngử ụ  clipboard để sao chép (Copy) ho cặ  c t (Cut),ắ  
dán (Paste) các thủ tục từ đ nơ  th  nàyể  sang đ n ơ thể khác, nhưng 
không đ cượ  phép có có hai th  ủ t c tênụ  gi ng nhau trong cácố  đ nơ  
th  dùng chung c a ể ủ m tộ  c  s  d  lơ ở ữ iệu.

� Sao chép th  ủ t c:ụ
- M  c a s  Module có cở ử ổ h a th  ứ ủ t cụ  c n chép.ầ
- Đánh d uấ  kh iố  toàn bộ n iộ  dung thủ t cụ  (kể cả dòng Sub 
và

End Sub ho c Function và End Function).ặ
- Ch nọ  mennu Edit, Copy (ho cặ  nh nấ  Ctrl+C) thì thủ t cụ  
đã

đánh d u sấ ẽ đ c chép vào Clipboard.ượ

� C t ắ th  ủ t cụ  d i đi:ờ
- M  c a s  Module có cở ử ổ h a th  ứ ủ t cụ  c n d i ầ ờ đi.
- Đánh d uấ  kh iố  toàn bộ n iộ  dung thủ t cụ  (kể cả dòng Sub 
và

End Sub ho c Function và End Function).ặ
- Ch nọ  menu Edit, Cut (ho cặ  nh n Ctrl+X)ấ  thì thủ t cụ  đã đánh 

d uấ  đ cượ  chuy nể  vào Clipboard và trên c aử  s  Moduleổ  thủ 
t c này đ c xóa đi.ụ ượ

� Dán th  ủ t c trong Clipboard vào đ nụ ơ  th :ể
- M  đ n thở ơ ể mà mu n dố án th  ủ t c vào.ụ



- D i d u nháy đ n ờ ấ ế m t dòng tr ng ộ ố t iạ  n i nào ơ mà s  dán thẽ ủ
t c vào.ụ

- Ch nọ  menu Edit, Paste (ho c nh n Ctrl+V)ặ ấ



13.2.5 Các ch c năng trên thanh công c  c a cứ ụ ủ  ử  a     s  Moduleổ  

Bi u ể t ngượ Ý nghĩa
View Microsoft
Access

Tr  ở lại c a ử s  c a Micrổ ủ osoft Access

Insert Module T o  1  ạ module  m i.  Nh p  vào  ớ ấ mũi 
tên
xu ng  bên  c nh  nút  nàyố ạ  đ  ể t oạ  
m t  class  ộ module  ho c  chèn  ặ m tộ  
th  ủ t c ụ m i.ớSave L u các s a đ i trong ư ử ổ module hi nệ
hành.

Cut C t đo n vắ ạ ăn b n đã chả ọn trong
module và đ a vào Clipboard.ư

Copy Chép đo n văn b n đã cạ ả h n trongọ
module vào Clipboard.

Paste Dán n  dung trong Clipboard vàoộ
module t i ạ v  tị rí đi mể  nháy.

Find Tìm kiếm 1 t  ho c c mừ ặ ụ  t  trongừ
module.

Undo H y b  thao tác chuủ ỏ ột ho c bàn phímặ
m i ớ th c hi n n u đ c.ự ệ ế ượ

Redo H y bủ ỏ Undo m i ớ th c hi n n u đự ệ ế ược.
Run Sub/UserForm B t đ u thi hành th  ắ ầ ủ t c hi n ụ ệ tại hoặc

ti pế  t c tụ hi hành 1 th  ủ tục sau khi 
tạm d ng thi hành b i 1 đi uừ ở ề  ki nệ  
ng t.ắBreak K t thúc vế iệc thi hành 1 th  ủ t c.ụ

Reset K t thúc vế iệc thi hành 1 th  ủ t c vàụ  
kh iở
t o ạ lại m i bi n theo ọ ế giá trị ng mầ  
định c a chúng.ủDesign Mode Ch  đ  thế ộ i tế  k .ế

Project Explorer M  c a s  Project.ở ử ổ
Properties Window M  c a s  Propertiesở ử ổ
Object Browser M  c a sở ử ổ Object Browser.
ToolBox Xu t hi n ấ ệ h p công c .ộ ụ

13.2.6 Các ch c năng trong ứ  m  enu D  e      bug  

Ch c năngứ Ý nghĩa
Compile Biên d ch các tị h  ủ t cụ  trong module
Step Into (F8) Thi hành thủ t c theo t ng b cụ ừ ướ



Step Over (Shift+F8) Thi hành từng b c nh ng khôngướ ư
chuy n đ n th  ể ế ủ t c đ cụ ượ  g i trongọ  
dòng l nhệ

Step Out
(Ctrl+Shift+F8)

Th c hi n h t các l nh còn l iự ệ ế ệ ạ  trong thủ
t c, đ ng tụ ồ h i tr  v  chờ ở ề ế đ  thi hànhộ  
t ng b c từ ướ ại thời điểmsau khi thủ 
tục hi n hành ệ đư c g iợ ọ

Run To Cursor
(Ctrl+F8)

Th c hi n các l nhự ệ ệ  t  đ u th  ừ ầ ủ t cụ  cho
đ n v  trí đế ị iểm nháy đang đứng 
thì chuy n sang thi hành tể ừng 
b cướAdd Watch T o thêmạ  bi u th c b  sung vào c a sể ứ ổ ử ổ
Watch

Edit Watch S a đ i bi uử ổ ể  th c trong ứ c a sử ổ Watch
Quick Watch Hi n th  c aể ị ử  s  ch a biổ ứ ểu th c ngay t iứ ạ

v  tị rí đi mể  nháy đang đứng (n u có)ế
Toggle Breakpoint T o ho c xạ ặ óa đi mể  d ng ừ t i dòng lạ ệnh

có đi mể  nháy đang đứng
Clear All Breakpoints Xóa t t cấ ả các đi mể  d ng trong thừ ủ t cụ

13.2.7 Th  i      tế     l      p thamậ     ch  i      u đ nế ế     các thư     v  i      n trong Basicệ  

Để s  d ngử ụ  các đ iố  tư ngợ  trong các th  vư i nệ  liên quan v iớ  
Basic, thì thi tế  l pậ  tham chi uế  đ nế  các thư vi nệ  này b ngằ  cách 
sau đây:



- M  c a s  Module (New ho c Design)ở ử ổ ặ
- Ch nọ  menu Tools, References
-    Khi xu tấ  hi nệ  c aử  sổ References thì dùng chuột đánh d uấ  

ch n ọ thư vi nệ  c nầ  tham chi u,ế  ho cặ  bỏ đánh d uấ  ch nọ  đ iố  v iớ  
các th  vư i n không thamệ  chi u n a.ế ữ

- Sau đó ch n nút OK đ  xác nh n các thamọ ể ậ  chi u đã ch n.ế ọ

13.2.8 L uư         đ n thơ ể  

Để l uư  các đ nơ  thể trong t pậ  tin cơ sở dữ li uệ  Access từ c aử  
sổ
t oạ  Module, th c hi n nự ệ h  sau:ư

- Ch nọ  menu File, Save ho cặ  bi uể  tư ngợ  Save trên thanh công 
cụ

c a củ ửa sổ Module
-    Khi xu tấ  hiện h pộ  tho iạ  d iướ  đây thì b mấ  ch nọ  các đ nơ  thể 

mu n ố l uư  và bỏ ch nọ  các đ n ơ thể không c nầ  l uư  rồi nh nấ  nút 
Yes. N u khôngế  mu nố  l u đ n th  nàoư ơ ể  c  tả hì  nh n nút No toấ  
All.

13.2.9 Sử     d  ụ      ng th  ủ  t      cụ  

13.2.9.1  D ng bạ i u thể ức:

Dùng để g iọ  thi hành các hàm và có sử d ngụ  giá trị trả 
về

c a hàủ m.

Tên_th _ủ tục( )

Tên_th _ủ t c(danh_sáchụ _đ i_ố m c)ụ

13.2.9.2 D ng ạ l nh:ệ

Dùng để g iọ  thi hành các th ngườ  trình con ho cặ  các 
hàm mà không s  d ng giá tử ụ r  tr  v  cị ả ề ủa hàm.



Call  Tên_th _ủ t cụ
Call  Tên_th _ủ t c (danh_sáchụ _đ i_ố m c)ụ



13.3 CÁC THÀNH PH N Ầ C  Ơ BẢN TRONG NGÔN NG  BASICỮ

13.3.1 K  i      u dể ữ     l  i      u (Data type)ệ  

13.3.1.1 Các ki u d  li uể ữ ệ  c  s :ơ ở

Tên ki uể Ki u Field ể t ngươ
ngứ

Phạm vi

Boolean Yes/No True, False
Byte Byte 0 → 255
Integer Integer -32768 → 32767
Long Long Integer,

AutoNumber
-2147483648 → 2147483647

Single Single -3.402823E+38 → -1.401298E-45 
và 1.401298E-45 →
3.402823E+38

Double Double -1.79769313486232E+308 →
-4.94065645841247E-324
và 4.94065645841247E-324 →
1.79769313486232E+308

Currency Currency -922337203685477.5808 →
922337203685477.5807

String Text ho c ặ Memo Chi u dài tề ừ 0 đ n 65500 ký ế tự
Date Date/ Time T  01/01/100 ừ → 31/12/9999
Variant Ki u b t ể ấ kỳ (Date,

String, Double)
T ng ươ t  nh  các kự ư i u ể Date,
Double, String  trênở

13.3.1.2  Ki u d  lể ữ i uệ  tự đ nh nghĩa:ị

Là ki u d  ể ữ li u do ngệ ười s  d ng  ử ụ t  ự t o, trong  ạ đó bao 
gồm các ki uể  d  ữ li uệ  cơ b nả  c aủ  Access. Cú pháp khai báo 
ki uể  d  ữ li u nh  saệ ư u:

Type  Tên_ki u_để ịnh_nghĩa 
Tên_field_1 As 
Ki u_d _lể ữ i u Tên_field_2ệ As 
Ki u_d _lể ữ i uệ
… 

End Type

Ki u   d    ể ữ li u   ệ t    đ nh   nghĩa   pự ị h i   khai   báo   trongả  
ph n Declarations c aầ ủ  module. Để s  d nh các thành ph nử ụ ầ  (field) 
trong ki u ể t  đ nhự ị  nghĩa thì ghi nh  sau:ư



Tênbi nế .Tênfield



13.3.2  B  i      n (Variaế  b  le)  

13.3.2.1  Định nghĩa:

Là đ iạ  lượng có giá trị thay đ iổ  tùy thu cộ  các x  lý.ử  Bi nế  để 
l u  ư trữ t m  ạ th iờ  các k tế  qu  khiả  th cự  hi nệ  các phép tính trong 
chương  trình, các kết quả đ cượ  so sánh với nhau ho c lặ ại sử 
d ngụ  trong các phép tính khác.

Bi nế  cũng t ngươ  t  nh  cácự ư  field c aủ  Table, ph iả  có 1 tên g iọ  
phân biệt, để bi u ể thị cho giá trị đang ch aứ  trong bi n và 1 ki uế ể  
d  ữ li u đ  ệ ể xác định loại d  kữ i n nào có tệ h  ch a trong bi n.ể ứ ế

Tên đ t cho bi n theo quy đ nh sau ặ ế ị đây:

- Ký t  b t đự ắ ầu là ch  (A – Z)ữ
- Các ký t  còn ự l i có th  là ch  (A - Z), s  (0 - 9), d u g ch n iạ ể ữ ố ấ ạ ố  
(_)
- Không đ c trùng vượ ới các t  khóa dành riêng cừ ủa Basic.

L uư         ý  : dòng l nhệ  Option Explicit trong ph nầ  Declaration Section 
c aủ  module để ki mể  tra các bi n s  d ngế ử ụ  trong th  ủ t cụ  đã 
có khai báo trư cớ  đó hay không. Khi biên d ch chị ư ngơ  trình 
s  phátẽ  hi nệ  và xu tấ  hi nệ  thông báo lỗi n uế  bi n sế ử d ngụ  
ch a ư mà đ c khai báo.ượ

13.3.2.2  Ph m vi ạ s  d ng bử ụ i n:ế
Tùy thu cộ  vào t  khóaừ  khai báo bi n  ế và  vị trí khai báo mà 

ph m viạ  sử dụng bi nế  trong các thủ t cụ  s  thu cẽ ộ  vào 1 trong 3 
tr ngườ  h p sau:ợ

Lo iạ T  khóaừ
khai báo

V  trí khai báoị Phạm vi s  d ngử ụ

Bi n c cế ụ
bộ

Dim Trong các th  ủ t cụ Bên trong th  ủ t cụ
có ch a l nh khaiứ ệ  
báo

Bi nế
thu cộ
đ n thơ ể

Dim Trong Declaration
Section của module

Trong b t ấ kỳ các
th  ủ t cụ  thuộc 
module có ch aứ  
l nh khai báoệ

Bi nế
toàn c cụ

Global ho cặ
Public

Trong Declaration
Section của module

Trong b t ấ kỳ thủ
t c nào thuụ ộc 
b t ấ kỳ module 
nào c a h  thủ ệ ống 

ng d ngứ ụ



13.3.2.3  Biến tĩnh:



Thông th ngườ  khi 1 thủ t cụ  ch mấ  d tứ  thi hành thì giá trị 
các bi nế  c cụ  bộ đ cượ  khai báo trong thủ t cụ  này m tấ  đi và l nầ  
g iọ  thi hành sau dó c a th  ủ ủ tục các bi n cế ục b  s  đ c ộ ẽ ượ kh i ở t oạ  
l i.ạ

N uế  mu nố  giữ l iạ  giá tr  c aị ủ  bi n c c bế ụ ộ trong 1 thủ t cụ  sau 
khi thủ t cụ  này ch m d tấ ứ  thi hành thì khai báo bi nế  đó là bi nế  tĩnh 
theo cú pháp sau:

Static  tên_bi nế

Ví d :ụ Dim I  As  Integer 
Static  S  As Double 
Public  B  As  String

13.3.3  H  ng và h ng ký hằ ằ  i      uệ  

H ngằ  là đại l ngượ  có giá trị c  ụ th  vàể  không đổi trong chương 
trình. Cách bi uể  di nễ  h ngằ  tùy thu cộ  vào ki uể  dữ li uệ  của 
h ng. ằ N uế  h ngằ  đ cượ  sử d ngụ  nhi uề  l n ầ t iạ  nhi uề  nơi khác nhau 
thì nên khai báo hằng ký hi u  ệ để bi u  ể thị cho giá trị hằng đó. 
H ng ký hằ i u sauệ  khi khai báo có thể s  d ngử ụ  trong các bi uể  th cứ  
nh ngư  không đ cượ  phép thay đ iổ  giá trị c aủ  h ng ký hi uằ ệ  ho cặ  
gán cho h ngằ  ký hi u 1 giá tệ rị khác.

Phạm vi sử d ngụ  h ngằ  tùy thu cộ  vào từ khóa khai báo và giá 
trị

khai báo nh  sau:ư
Lo iạ T  khóaừ

khai báo
V  trí khai báoị Phạm vi s  d ngử ụ

H ng c cằ ụ
bộ

Const Trong các thủ
t cụ

Bên trong th  ủ t cụ
có ch a l nh khaiứ ệ  
báo

H ngằ
thu c đ nộ ơ  
thể

Const Trong
Declaration 
Section của 
module

Trong b t ấ kỳ các
th  ủ t cụ  thuộc 
module có ch aứ  
l nh khai báoệ

H ng toànằ
c cụ

Global
Const ho cặ  
Public 
Const

Trong
Declaration 
Section của 
module

Trong b t ấ kỳ thủ
t c nào thuụ ộc b tấ  
kỳ module nào c aủ  
h  th ng ngệ ố ứ  
d ngụVí d :ụ

Const  CS = “Trung Tâm Máy tính và Đi nệ  
t ” Const  PI = 3.14159ử
Const  NDN = #1/1/01# 
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13.3.4  M ng (array)ả
13.3.4.1  Định nghĩa:

M ngả  là một dãy các ph nầ  t  liênử  tiếp nhau có cùng m tộ  tên 
g i và dùng chọ ỉ s  th  ố ứ t  đự ể ch  đ nh ỉ ị m t ph n ộ ầ t  nào đó trongử  
m ng.ả

M iỗ  ph nầ  t  đ cử ượ  s  dử ụng gi ngố  như m tộ  bi n.ế  Các ph nầ  tử 
có thể có cùng ki uể  dữ li u ho cệ ặ  khác ki uể  n uế  mảng đ cượ  khai 
báo là Variant.

13.3.4.2  Khai báo m ng:ả

Lo iạ T  khóa khaiừ
báo

V  trí khai báoị Phạm vi s  d ngử ụ

M ng c cả ụ
bộ

Static Trong các thủ
t cụ

Bên trong th  ủ t cụ
có ch a l nh khaiứ ệ  
báo

M ngả
thu c đ nộ ơ  
thể

Dim Trong
Declaration 
Section  của 
module

Trong b t ấ kỳ các
th  ủ t cụ  thuộc 
module có ch aứ  
l nh khai báoệ

M ng toànả
c cụ

Global Dim
ho cặ
Public Dim

Trong
Declaration 
Section  của 
module

Trong b t ấ kỳ thủ
t c nào thuụ ộc b tấ  
kỳ module nào c aủ  
h  th ng ngệ ố ứ  
d ngụ13.3.4.3  Phân loại:

�     M ngả  m tộ  chi uề : Khi khai báo chỉ ch aứ  m tộ  kích th cướ  
và khi truy xu tấ  m tộ  ph nầ  tử sẽ g mồ  tên m ngả  kèm m tộ  chỉ 
số thứ t  c a ph n ự ủ ầ tử đó.

Ví d :ụ Public  A(10)  As  Integer 
Dim B(5)  As  Double 
Static  C(20)  As  Long

�     M ngả  nhiều chi uề : Khi khai báo sẽ ch aứ  nhiều kích 
th cướ  (tối đa là 60) và khi truy xu tấ  m tộ  ph nầ  tử thì bao 
gồm tên mảng kèm theo các chỉ số th  ứ  tự phân cách nhau 
b iở  d uấ  ph yẩ  đ t trong ngo cặ ặ  đ n.ơ
Ví d :ụ Static  M(5,5)  As  Integer

Dim N(3, 4, 2)  As Single

L u ýư : Theo m c đ nh ph n ặ ị ầ t  đ u tiên trong m ng có ch  s  là 0.ử ầ ả ỉ ố  
Tuy nhiên có thể quy định l iạ  là 1 b ngằ  cách thêm dòng l nhệ  
sau vào ph n Declaration Section cầ ủa đơn th  có chể ứa khai báo 
m ng:ả



Option Base 1



M tộ  cách khác là ghi rõ kích th cướ  mảng b tắ  đ uầ  từ giá trị 
nào

đ n giá tế r  nào b ng ị ằ t  khóa ừ To như sau:

Ví d :ụ Static  A(1  To  5)  As  Integer
Static  B(1  To  10, 1  To  4)  As  Double

13.3.4.4  M ng đ ng (Dả ộ ynamic Arrays)

Là m ngả  mà có thể điều khi nể  thay đ iổ  kích th cướ  c aủ  m ngả  
ngay trong khi ch ngươ  trình thi hành. Để t o  ạ m ngả  đ ngộ  th cự  
hi n nh  sau:ệ ư

� Khai báo m ngả  b ngằ  lệnh Dim, Global hoặc Public trong 
ph nầ

Declaration Section của đ n th  vơ ể ới kích th c ướ đ  tể r ng.ố

� Trong ch ngươ  trình m iỗ  khi mu nố  m ngả  có kích th cướ  nào 
đó thì dùng l nh Redimệ  để quy đ nh.ị

Ví d :  Khai báo ụ m ng ả đ ng trong pộ h n Declaration Sectionầ  
c aủ
đ n th :ơ ể

Dim M( ) As Integer

Trong thủ tục c aủ  đ nơ  th ,ể  quy đ nhị  kích th cướ  m ngả  b ngằ  
lệnh
Redim

Sub Tinh_toan( )
…
Redim M(5,10)
…
End Sub

L uư         ý  : M iỗ  khi thi hành l nhệ  Redim, giá trị hi n ệ t iạ  trong tất cả 
các ph n ầ t  c aử ủ  m ng sả ẽ bị m tấ  đi và Access Basic sẽ kh iở  tạo 
giá tr  ị m cặ  nhiên cho các ph n ầ tử ngứ  v iớ  kích thước m iớ  (n uế  
m ngả  ki u Variantể  thì có ph nầ  t  cóử  giá trị r ng,ỗ  m ngả  ki uể  số có 
trị b ngằ  0 và m ngả  ki uể  chu iỗ  sẽ có trị là “”). N u ế mu nố  giữ l iạ  
giá trị cũ c aủ  các ph nầ  tử trong m ng ả  khi th cự  hi nệ  l nhệ  Redim 
thì ph iả  có thêm t  khóa ừ Preserve trong l nh.ệ

Ví d :ụ Redim Preserve  M(5, 10)

13.4 C UẤ  TRÚC ĐI U Ề KHI NỂ

13.4.1  C u trúc ch nấ ọ     l a theo đự  i  uề   



k  i      nệ  

Là c uấ  trúc khi thi hành sẽ cho kiểm đ nhị  m tộ  đi uề  ki n ệ và tùy 
thu cộ  kết quả ki m đ nh sể ị ẽ th cự  hi n cácệ  l nh kệ hác nhau. Có các 
c u trúc sau:ấ



13.4.1.1  C u trúc If … Thenấ

� D ng 1: ghi trên ạ m t dòng:ộ

If  đi u_kề iện  Then [ lệnh ]  [ Else   l nh_khác ]ệ

Ví d :ụ  Dim SL As Integer, DG As Double, TT As Double
SL  =  Val(InputBox  (“Nh p  sậ ố 
lượng:”))  DG = Val(InputBox (“Nh pậ  
đ n giá:”)) TT = SL * DGơ
If  TT >= 200000 Then  TT = TT * 0.95

� D ng 2: ghi trên nhạ i u dòng thành ề m t kh iộ ố  
l nh:ệ

If  đi u_kề iện  Then
l nhệ
…

End If

Ví d :ụ

Const PI = 3.14159
Dim ban_kinh As Double
ban_kinh = Val(InputBox (“Nh p bán kính:”))ậ  
If  ban_kinh > 0 then

Dim dientich As Double
Dim chuvi As Double
Dientich = ban_kinh*ban_kinh*PI 
Chuvi = ban_kinh*2*PI

End If

13.4.1.2  C u trúc If … Then … Elseấ

If  đi u_kề iện_1  Then
[ Kh i_ố l nh_1 ]ệ

[ ElseIf   điều_ki n_2ệ Then
[ Kh i_ố l nh_2 ]]ệ

…
[ Else

End If
[ Kh i_ố l nh_n ]]ệ

L uư         ý  : số dòng l nhệ  ElseIf dùng trong c uấ  trúc là tùy ý, còn 



dòng l nh ệ Else thì ch  có ỉ m t và có th  dùng ho c không.ộ ể ặ



Ví d :ụ  Const LCB = 2000000
Dim luong As Double
Dim thue As Double
Luong = Val(InputBox(“M c l ngứ ươ  
tháng:” )) If  luong <= LCB then

thue = 0
ElseIf  luong <= 3000000 then

thue = (luong – LCB)*10/100
ElseIf  luong <= 5000000 then

thue = (luong – LCB)*20/100
ElseIf  luong <= 10000000 then

thue = (luong – LCB)*40/100
Else

End If
thue = (luong – LCB)*60/100

MsgBox “Th c lãnh:”  &  (luong – thue)ự

13.4.1.3  C u trúc Select Case:ấ

Select  Case bi u_th cể ứ _kiểm_đ nhị
[ Case 

Li t_kê_các_biệ ểu_th c_1ứ  
: [ Kh i_ố l nh_1 ]]ệ

[ Case 
Li t_kê_các_biệ ểu_th c_2ứ  
: [ Kh i_ố l nh_2 ]]ệ

…
[ Case  Else

[ Kh i_ố l nh_n ]]ệ
End  Select

L uư         ý  : bi u_tể h c_kứ iểm_đ nhị  là bi uể  th cứ  ki uể  số ho cặ  bi uể  th cứ  
ki u chu i. Khi dùng liể ỗ ệt_kê_các_bi u_tể h c ph i theo quy đ nh sau:ứ ả ị
- Các bi u thể ức riêng bi tệ  s  lẽ i t kê cách nhau ệ b iở  d u ph y.ấ ẩ
- Các bi u thể ức g mồ  các giá tr  liên tị ục:

giátr _bị ắtđầu  To  giátrị_k tthúcế
- Các bi u thể ức so sánh: Is toán_t _so_sánh  bi u_tử ể h cứ

Ví d :  Const LCB = 2000000ụ
Dim luong As Double
Dim thue As Double
Luong = Val(InputBox(“M c l ngứ ươ  



tháng:” )) Select Case luong
Case Is <= LCB

thue = 0



Case LCB To 3000000
thue = (luong – LCB)*10/100

Case 3000000 To 5000000
thue = (luong – LCB)*20/100

Case 5000000 To 10000000
thue = (luong – LCB)*40/100

Case Else
thue = (luong – LCB)*60/100

End Select
MsgBox “Th c lãnh:”  &  (luong – thue)ự

13.4.2  C uấ     trúc     l      pặ  

Là c uấ  trúc cho phép đi uề  khi nể  thi hành l pậ  đi l pậ  l iạ  nhiều 
l n ầ m tộ  ho cặ  nhi uề  câu l nh.ệ  Số l nầ  lặp l iạ  tùy thu cộ  vào k t quế ả 
kiểm đ nh 1 đị i uề  ki n trong ệ c u trúc ấ l p. Các c u trúc l p g mặ ấ ặ ồ  có:

13.4.2.1  C u trúc Do … Loop:ấ

� D ng 1: kạ iểm đ nh đị i uề  ki n tr c :ệ ướ

Do  Until  ⎜  While   Điều_ki n_kệ iểm_đ nhị
L nhệ
……
[Exit  Do]
…… 
L nhệ

Loop

-    Khi thi hành vòng l p, đặ i u kề i n ệ l p ặ sẽ đ cượ  ki m đ nhể ị  tr cướ  
tiên, và tùy thu cộ  giá trị của đi uề  ki nệ  mà các l nhệ  trong vòng 
lặp có đ c th c hượ ự i n hay không.ệ

-    V iớ  Do Until, n u đế i u ề ki nệ  có giá tr  làị  True (ho cặ  khác 0) thì 
s  ch m d tẽ ấ ứ  vòng l pặ  và thi hành ti p cácế  l nhệ  sau Loop, ng cượ  
lại n uế  đi uề  ki nệ  có giá trị False (hoặc b ngằ  0) thì các l nhệ  
trong vòng l pặ  đư cợ  thi hành sau đó quay lên ki mể  đ nhị  l iạ  
đi uề  ki n ệ l n n a và trình t  ầ ữ ự l pậ  l i nh  trên.ạ ư

-    V iớ  Do While thì k tế  quả ng cượ  lại,  tức là n uế  đi uề  ki nệ  là 
True (ho cặ  khác 0) thì các lệnh trong vòng l pặ  đ cượ  thi hành sau 
đó quay lên ki m đ nhể ị  l i đạ i uề  ki nệ  l nầ  n a,ữ  còn n uề  đi uề  ki nệ  
là False (hoặc b ng 0) thì ằ k t thúc vòng l p.ế ặ

-    Trong khi th c hi n các l nh c a vòng l p, n u g p ự ệ ệ ủ ặ ế ặ l nh Exitệ  
Do thì ch ngươ  trình sẽ thoát kh iỏ  vòng l pặ  và th cự  hi nệ  ti p cácế  
lệnh n mằ  sau Loop.



Ví d : ụ  Dim x As Integer
Dim y As Double
x = Val (InputBox(“Nh p 1ậ  
s :”ố )) Do  While  x > 0

y = y + x 
x = x – 2
If  x < 1  Then  Exit Do

Loop
MsgBox “T ng =” & yổ

� D ng 2: kạ iểm đ nh đị i uề  ki n sau:ệ

Do
L nhệ
…… 
[Exit Do]
…… 
L nhệ

Loop  Until  ⎜  While  Đi u_kề i n_kệ i mể _đ nhị

- Khi thi hành vòng l p,ặ  các l nhệ  trong vòng l pặ  sẽ đ cượ  th cự  hi nệ
tr cướ  tiên rồi sau đó mới ki m đ nhể ị  đi uề  ki n.ệ  Như v yậ  b tấ  
lu n k tậ ế  quả đi uề  ki nệ  như thế nào thì các l nhệ  c aủ  vòng l pặ  
đã đ c làmượ  qua.

-    Sau đó vòng l pặ  sẽ ti pế  t cụ  th cự  hi nệ  l iạ  các l nhệ  hay ch mấ  
d tứ  là  tùy thu cộ  vào k tế  qu  kả i m đ nhể ị  đi uề  ki n,ệ  hình th cứ  
kiểm định gi ng nh  vòng ố ư l p trong d ng 1.ặ ạ
Ví d :ụ  Dim a  As  Long, b As  Long

Do
a = Val(InputBox(“Nh p s  (Ng ng thì nh p s  ậ ố ư ậ ố 0) :”)
b = b + a

Loop  Until  a = 0
MsgBox “T ng các s  :”  &  bổ ố

13.4.2.2  C u trúc While … Wend:ấ

While   Điều_ki n_kệ iểm_đ nhị
L nhệ
……

Wend

Vòng l pặ  While s  còn tẽ i p ế t c tụ hi hành các l nhệ  trong 
vòng l p khi nàoặ  đi u kề i nệ  ki mể  đ nh v n còn là True (hayị ẫ  
khác 0).



Ví d :ụ



Dim n  As  Integer
Dim S  As  Double
n = Val (InputBox (“Nh p 1ậ  
s  :”ố )) While  n > 0

S = S + 1/n 
n = n – 1

Wend
MsgBox “T ng = “  & Sổ

13.4.2.3  C u trúc For … Nextấ

For  bi n_ế đ mế  = giá_trị_1  To  giá_tr _2  ị [Step 
giá_tr _3] L nhị ệ
……
[Exit For]
…… 
L nhệ

Next [bi n_đế ếm]

-    Các giá_trị_1, giá_trị_2, và giá_tr _3ị  trong vòng l pặ  đ uề  
là ki u s .ể ố

-    Đ uầ  tiên  bi n_đ m  ế ế đ cượ  gán giá_tr _1  ị sau đó so sánh v iớ  
giá_tr _2ị ,  bi uể  th cứ  so sánh sẽ tùy thu cộ  vào  giá_trị_3. Khi 
giá_tr _3   ị là số d ngươ  thì bi uể  th cứ  so sánh là bi n_đ mế ế  <= 
giá_tr _2ị , n uế  giá trị bi uể  th cứ  là True thì các l nhệ  trong vòng 
l p ặ  s   đẽ ược  thi  hành,  sau  đó  bi n_đ m ế ế  đ c ượ  c ng  thộ êm 
giá_tr _3  ị  r iồ  quay lên ki m đ nhể ị  l iạ  bi uể  th cứ  so sánh l nầ  
n a.  Trìnhữ  tự cứ l pặ  l iạ  như thế cho đ nế  khi giá trị c aủ  
bi n_đ m ế ế l n h n ớ ơ giá_trị_2  thì vòng l p ch mặ ấ  dứt.

-    N u ế giá_trị_3 là số âm thì bi uể  th c so sánh ứ sẽ là bi n_đ mế ế  
>= giá_tr _2ị , và vòng l pặ  sẽ còn thi hành các l nh khi nào giáệ  
tr  ị bi n_đ m ế ế vẫn l n h n hay b ng ớ ơ ằ giá_tr _2ị .

- N uế  không ghi Step giá_tr _3ị  trong vòng l pặ  thì m cặ  định
giá_tr _3ị  b ng 1.ằ

-    Trong khi th cự  hi nệ  các l nhệ  c aủ  vòng l p,ặ  n uế  g pặ  lệnh 
Exit For thì chư ngơ  trình sẽ thoát kh iỏ  vòng l pặ  và th cự  
hi nệ  ti p các l nh ế ệ nằm sau Next.

Ví d :ụ
Dim N As Long
Dim I AS Long



Dim GT AS Double
GT = 1
N = Val (InputBox (“Nh p 1 s  đ  tính giaiậ ố ể  
thừa:”)) If  N>0 Then

For  I = 1 To N
GT = GT * I

Else

End If

Next
MsgBox “Giai th a “ & N  &  “! =”  &  GTừ  

MsgBox “Không tính giai th a c aừ ủ  s  âố m”

13.4.3  Các   l  nh khácệ  

13.4.3.1  L nh thoát khệ ỏi th  ủ tục:

� Thoát kh i ỏ hàm:  Exit Function

� Thoát kh i th ng trình con:  ỏ ườ Exit Sub

13.4.3.2  L nh g i thi hành các hànhệ ọ  đ ng ho c các Macroộ ặ s:

DoCmd.Tên_hành_đ ng  [ Danh_sáchộ _đ i_ố m c ]ụ

- Tên_hành_đ ng là tên ộ c a các ủ l nhệ  Macros (ch ng 12)ươ
- Danh_sách_đ i_ố m cụ  là các giá trị cung c pấ  cho l nhệ  

Macro t ng ng đ  thi hành, các đ i ươ ứ ể ố m c cách nhau bụ ởi d uấ  
ph y.ẩ

Ví d :ụ
DoCmd.OpenForm “NHANVIEN”, acNormal, , , acFormAdd 
DoCmd.OpenReport “LYLICH”, acViewPreview 
DoCmd.Maximize
DoCmd.Close
DoCmd.GotoControl  “MANV”



BÀI TẬP:

1.   T o ạ m t module dùng chung, trongộ  đó vi t các th  ế ủ t c saụ u:

- Hàm nh nậ  2 đ i s , tố ố r  ả v  giá tề rị l nớ  h n trong hai đ i s .ơ ố ố

- Hàm nh nậ  2 đ i s , tố ố r  ả v  giá tề r  nhị ỏ h n trong hai đ i s .ơ ố ố

- Hàm nh nậ  3 đ i s , tố ố r  ả v  giá tề r   ị ở gi a trong haiữ  đ i s .ố ố

2.   T o ạ m t module dùng chung, trongộ  đó vi t các th  ế ủ t c saụ u:

- Hàm nh nậ  1 đ iố  số ki uể  ngày, trả về giá trị chu iỗ  là tên của 
thứ

trong tu n ng v i đ i ầ ứ ớ ố s .ố

- Hàm nh nậ  1 đ iố  số ki uể  chu i,ỗ  trả về chu iỗ  mà ký tự đ uầ  
trong m i ỗ t  s  vừ ẽ i t hoa còn lế ại các ký t  khác viự ết thư ng.ờ

- Hàm nh nậ  1 đ iố  số là năm d ngươ  l ch,ị  trả về chu iỗ  là tên 
năm âm l ch ngị ứ  v i nămớ  dương l ch.ị

- Hàm nh nậ  1 đ iố  số ki uể  ngày, trả về giá trị số cho bi tế  số 
ngày trong tháng ng v i đ iứ ớ ố  s  đã nh n.ố ậ

3.  T oạ  Form sau đây và trong đó viết các thủ tục xử lý vào các 
nút l nh:ệ

- Sau khi nh pậ  2 số thì b mấ  ch nọ  phép toán nào sẽ hi nệ  ra kết 
quả

t ng ng.ươ ứ

- N u bế ấm nút Xóa thì các ô text box s  đ c xóa tẽ ượ r ngắ

- N u bế ấm nút Đ i ổ màu thì thay đổi màu n n c a ề ủ Form.



- N u bế ấm nút Thoát thì đóng Form lại.



CHƯƠNG 14

Đ I TỐ Ư NG TRUY XU TỢ Ấ  DỮ LI UỆ

- Gi i ớ thi uệ
- S  d ng Cử ụ ấu trúc Đi uề  khi n v i để ớ ối t ngượ
- X  lý d  lử ữ i u v i đ iệ ớ ố  t ng DAOượ

14.1 GI IỚ  THI UỆ

14.1.1 Đ  iố   t      ng truy xượ  u      tấ         dữ     l  i      uệ     (Data     access     object     -     DAO)  

Đây là l pớ  đ iố  t ngượ  thu cộ  Microsoft Jet Database Engine, 
m t bộ ộ ph nậ  c aủ  Microsoft Access, đ cượ  tham chi uế  qua thư vi nệ  
Microsoft DAO 3.6 Object Library (t p tin Dao360.dll), cung ậ c p cácấ  
công c  đ  s  d ng  ụ ể ử ụ l p trình,  ậ t oạ  và x  lý các thành ph n trongử ầ  
những c  s  d  lơ ở ữ iệu ng d ng b ng Microsoft Access.ứ ụ ằ

Trong l pớ  đ iố  t ngượ  truy xu tấ  dữ li uệ  này có m tộ  số đ iố  
tượng  cho phép khai báo bi nế  đ  bể i u th  cho đ i  ể ị ố t ng đó trongượ  
các th  ủ t c.  ụ D i đây là b ng liướ ả ệt kê các đ iố  t ng truy xuượ ất  dữ 
li u:ệ

Đ i ố t ngượ Ý nghĩa Bi nế
bi u tể hị

Container Đ i ố t ng ch a thông tin v  nh ng đ iượ ứ ề ữ ố
t ng khácượ  đã đ nh nghị ĩa trong MS 
Access ho c Jet Database Engineặ

Có

Containers T p h p nh ng Containersậ ợ ữ Không
Database C  s  d  lơ ở ữ iệu đang mở Có
Databases T p h p nh ng c  s  ậ ợ ữ ơ ở d  lữ i u đangệ  mở Không
DBEngine Microsoft Jet Database Engine Không
Document Đ i ố t ng ch a thông tin v  nh ng đ iượ ứ ề ữ ố

t ng khác trong c  s  ượ ơ ở d  lữ i uệ
Có

Documents T p h p nh ng Documentsậ ợ ữ Không
Field Vùng thu c b ng d  lộ ả ữ i u, b ng truyệ ả  

v n,ấ
Recordset, ch  ỉ m c ho c quan hụ ặ ệ

Có

Fields T p h p nh ng vùng thu c b ng dậ ợ ữ ộ ả ữ 
li u,ệ
b ng truy vả ấn, Recordset, ch  ỉ m cụ  
ho c quan hặ ệ

Không



Group Nhóm ng iườ  s  d ng Jet Databaseử ụ
Engine có đăng ký thuộc nhóm làm vi cệ  
hi n hànhệ

Có



Groups T p h p nh ng Groupsậ ợ ữ Không
Index B ng ch  ả ỉ mục Có
Indexes T p h p nh ng b ng ch  ậ ợ ữ ả ỉ m cụ Không
Parameter Tham s  c aố ủ  truy v nấ Có
Parameters T p h p nh ng thamậ ợ ữ  số c a truy ủ vấn Không
Property Tính ch t cấ ủa m t đ i ộ ố t ngượ Có
Properties T p h p nh ng tính chậ ợ ữ ất c a ủ m t đ iộ ố

t ngượ
Không

QueryDef Qui đ nh truy v n đã l uị ấ ư  tr  trong ữ m tộ
c  s  d  lơ ở ữ iệu

Có

QueryDefs T p h p nh ng qui đ nh truy v n đãậ ợ ữ ị ấ  l uư
tr  trong ữ m t c  s  d  lộ ơ ở ữ i uệ

Không

Recordset T p h p ậ ợ mẩu tin đ c đượ ịnh nghĩa b iở
m t b ng d  lộ ả ữ i u hoệ ặc bảng truy v nấ

Có

Recordsets T p h p nh ng Recordsetậ ợ ữ Không
Relation Quan h  gệ i a hai field ữ c a b ng d  li uủ ả ữ ệ

ho c b ng truy v nặ ả ấ
Có

Relations T p h p các Relationsậ ợ Không
TableDef B ng d  lả ữ iệu đã l u trư ữ trong m t c  sộ ơ ở

d  lữ i uệ
Có

TableDefs T p h p nh ng b ng dậ ợ ữ ả ữ li u đãệ  l u trư ữ
trong m t c  s  d  lộ ơ ở ữ i uệ

Không

User Ng i s  d ng Jet Database Engine cóườ ử ụ
đăng ký thu c nhómộ  làm vi c hi nệ ệ  hành

Có

Users T p h p nh ng ng i s  d ng Jetậ ợ ữ ườ ử ụ
Database Engine có đăng ký thu cộ  
nhóm làm vi c hi n hànhệ ệ

Không

WorkSpace Phiên s  d ng Jet Database Engine hử ụ i nệ
hành

Có

WorkSpaces T p h p nh ng phiên s  d ng Jetậ ợ ữ ử ụ
Database Engine hi n hànhệ

Không

14.1.2 Đ  iố   t      ng c a ượ ủ  M  i      crosoft Access  

Gồm các đ iố  t ngượ  đ cượ  đ nhị  nghĩa s nẵ  b iở  MS Access, trong 
đó có m t s  cho phép khai báo bộ ố i n bế iểu th .ị

Đ i ố t ngượ Ý nghĩa Bi nế
bi u tể hị

Application Toàn b  h  th ng ng d ng MS Accessộ ệ ố ứ ụ
hi n hànhệ

Không

Control Ô đi u khề iển thu c ộ m uẫ  bi u / báo bể i uể Có



Form M u bẫ i u đangể  m  k  cở ể ả m u bẫ i u conể Có
Forms T p h pậ ợ  các m u bẫ i u đang ể mở Không
Module Đ n th  c aơ ể ủ  m u bẫ i u hay báo bể i uể Không
Report Báo bi u đangể  m  k  c  báo bở ể ả i u conể Có
Reports T p h p các báo bi u đangậ ợ ể  mở Không
Screen Màn hình Không
Section M t ph n cộ ầ ủa m u bẫ i u hay báo bể i uể Không

14.1.3 Khai báo và gán b  i      n bế  i      uể     thị     đ iố   
t      ngượ  

14.1.3.1  Khai báo bi nế  bi u tể h  đ i ị ố t ng:ượ

Dim   Tên_bi nế As Ki u_đ i_ể ố t ngượ
Dim   Tên_bi nế As DAO.Ki u_đ i_ể ố t ngượ

Ví d :ụ Dim DB As DAO.Database
Dim MyForm As Form

14.1.3.2  Gán giá tr  choị  bi n bế i uể  th  đ i ị ố tư ng:ợ

Cho phép liên k tế  m tộ  bi nế  đ iố  tượng v iớ  m tộ  đ iố  t ngượ  đã 
có trong c  ơ sở d  lữ i u khi vệ i t ế các thủ t c.ụ

Set  Tên_biến = 
bi u_thể ức

Ví d :ụ
Dim F_NV As Form
Dim C_hoten  As  Control
Set F_NV = Forms!Nhan_vien 
Set C_hoten = F_NV!Hoten 
Dim Db  As DAO.Database 
Dim Rs  As  DAO.Recordset 
Set Db = CurrentDb
Set Rs = Db.OpenRecordset(“NHAN_VIEN”, dbOpenTable)

14.1.4 Sử     d  ụ      ng đ iố   t      ng và bi n bượ ế  i  u th  để ị  ố  i   
t      ư  ngợ  

14.1.4.1  Tính ch t (Properties)ấ  c a ủ đ i ố t ng:ượ
T tấ  c  các  ả đ iố  t ng (ngượ o iạ  tr  Database) đ u có các  ừ ề m cụ  

tính ch tấ  do MS Access đ nhị  nghĩa s n,ẵ  tùy thu cộ  m iỗ  loại đối 
t ngượ  mà các tính chất s  thay đ i khác nhau. Đaẽ ổ  s  các tính ch tố ấ  
có th  ể gán  giá trị thay đ iổ  t ngươ  ngứ  v iớ  ki uể  dữ li uệ  c aủ  tính 
ch tấ  đó trong ch ng trìươ nh Basic tr  ừ m tộ  s  tínhố  ch tấ  chỉ đ c thìọ  



không cho gán. Khi tham chi u tính ch tế ấ  đ i  ố t ng  ượ s  theo cúẽ  
pháp sau:

Đ i_ố t ngượ .Tính_ch tấ



Ví d :ụ Dim F_NV As Form
Dim C_hoten  As  Control, TC 
Set F_NV = Forms!Nhan_vien 
Set C_hoten = F_NV!Hoten
TC = F_NV.Visible
C_hoten.Visible = False

14.1.4.2  Thành ph n (Members)ầ  c a đ i ủ ố tượng:

M tộ  s  đ iố ố  t ng  c a  MS Access  có tượ ủ h  ch a  nh ng đ iể ứ ữ ố  
tượng khác do ng iườ  sử dụng đ nhị  nghĩa (Ví dụ như m uẫ  bi uể  
hay báo bi uể  ch aứ  các ô đi uề  khi n,ể  b ngả  d  ữ li uệ  hay b ngả  truy 
v nấ  thì ch a cácứ  field). Những đ iố  t ngượ  đ cượ  ch aứ  trong m tộ  
đ iố  t ngượ  khác g iọ  là thành ph nầ  c aủ  đ iố  t ngượ  ch aứ  và đ cượ  
tham chi uế  theo cú pháp:

Ví d :ụ
Đ i_ố t ngượ !Thành_ph nầ

Dim Db As DAO.Database 
Dim Rs As DAO.Recordset 
Set Db = CurrentDb
Set Rs = Db.OpenRecordset(“NHAN_VIEN”, dbOpenTable) 
Dim C_ht, C_ns
C_ht = Rs!Hoten                 ‘  Hoten và Ngaysinh là hai field
C_ns = Rs!Ngaysinh           ‘  trong b ng NHAN_VIENả

L uư         ý  : Ta có thể tham chi uế  đ nế  đ iố  t ngượ  mà tên c aủ  đ iố  
t ng bượ i uể  thị b i bi n,ở ế  ho cặ  tham chi uế  đ nế  các ô điều khi nể  
trong mẫu bi u, báo bể i u b ng s  th  ể ằ ố ứ t  c a ô đi u khự ủ ề i n.ể

Ví d :ụ
Dim F_Name  As  String
Dim Frm As Form
Dim I As Integer
F_Name = InputBox(“Tên m uẫ  
bi u:”) Doể Cmd.OpenForm F_Name
Set  Frm = Forms(F_Name)   ‘  dùng bi nế  ch a  ứ tên 
form
For I = 0 To Frm.Count – 1

Frm(I).ForeColor = 255 ‘ dùng chỉ s  th  ố ứ t  đ  thamự ể  chi uế
Next

14.1.4.3   Ph ng  th c  (Methods)ươ ứ  c a  đ iủ ố  
t ng:ượ



Ph ngươ  th cứ  hay còn g iọ  là hành vi c aủ  đ iố  t ngượ  là m tộ  
lệnh xử lý ho cặ  m tộ  hàm đặc bi tệ  tác đ ngộ  lên m tộ  đ iố  t ngượ  
nào đó.



Tùy thu cộ  m iỗ  lo iạ  đ iố  t ngượ  mà MS Access  đ nhị  s n  cácẵ  
phương  th c  khác  nhau  cho  t ng  đ iứ ừ ố  t ng.  ượ Đ  ể th c  hi nự ệ  
ph ng th cươ ứ  c a đ i ủ ố t ng tượ hì s  d ng cú pháp sau:ử ụ

Đ i_ố t ngượ .Ph ng_th c ươ ứ  [(danh_sách_đ i_ố m cụ )]

Danh  sách  đ i  ố  m c  ụ có  th   có  ho c  không  tùy  thu cể ặ ộ  
từng  ph ngươ  th cứ  c aủ  đ iố  tư ngợ  và các đ iố  m cụ  phân cách 
nhau b ng d u ph y.ằ ấ ẩ

Ví d :ụ

Dim Db As DAO.Database 
Dim Rs As DAO.Recordset 
Dim TimNV As  String
Set Db = CurrentDb

‘ Dùng ph ng th c OpenRecordset c a đ i ươ ứ ủ ố tượng 
Database Set Rs = Db.OpenRecordset(“NHAN_VIEN”, 
dbOpenTable) TimNV = InputBox(“Tìm nhân viên tên:”)
Rs.MoveFirst
Do Until  Rs.EOF

If  Rs!Hoten = TimNV  Then  Exit  Do
Rs.MoveNext

Loop
If  Rs.EOF  Then

MsgBox “Không có nhân viên này”
Else

MsgBox “H  tên:” & Rs!Hoten & _ọ  
“ – Ngày sinh:” & Rs!Ngaysinh & _ 
“ – Đ a chị ỉ:” & Rs!Diachi & _
“  –  M c  lứ ương:”  &  Rs!
Luong

End If
‘ Dùng ph ng th c Close c a đ iươ ứ ủ ố  t ng Recordset và Databaseượ
Rs.Close
Db.Close

14.2 S  Ử DỤNG C UẤ  TRÚC ĐI U Ề KHI N Ể VỚI BI N Ế ĐỐI T NGƯỢ

Đ iố  v iớ  m tộ  số đ iố  t ngượ  c aủ  MS Access và đ i t ng truy xu tố ượ ấ  
d  ữ li uệ  có thể sử d ngụ  nh ngữ  c uấ  trúc đi uề  khi nể  đã trình bày 
trong ch ngươ  13. Ngoài ra còn có nh ngữ  c uấ  trúc dùng riêng cho các 
đối t ng này.ượ



14.2.1 C u trúc If  TypeOf … Is … Thenấ

If   TypeOf bi n_đế ối_t ng  ượ Is  h ng_n i_ằ ộ t i  ạ Then
L nh_1ệ

[ ElseIf   TypeOf  bi n_đ i_ế ố t ng  ượ Is  h ng_n i_ằ ộ t i  ạ Then
L nh_2 ]ệ

…… 
[ Else

End If
L nh_n ]ệ

C uấ  trúc này ki mể  định đ iố  t ngượ  mà bi nế  bi uể  thị thu cộ  
lo i nàoạ  v iớ  hằng n iộ  t iạ  là các h ngằ  ký hi uệ  đã đ nhị  nghĩa s nẵ  
trong Access để qui đ nhị  về lo iạ  đ i ố t ng.ượ  H ngằ  n iộ  t iạ  bi uể  thị 
cho các đ iố  t ngượ  thu cộ  lo iạ  ô đi uề  khi nể  trong m uẫ  bi uể  
ho cặ  báo bi u gể ồm có: CheckBox, CommandButton, ComboBox, 
ListBox, OptionGroup,   OptionButton,   ToggleButton,   TextBox, 
Label, Image, ObjectFrame …

Ví d :ụ
Dim F_Name  As  String
Dim Frm As Form
Dim I As Integer
F_Name = InputBox(“Tên m uẫ  
bi u:”) Doể Cmd.OpenForm F_Name
Set Frm = Forms(F_Name) 
For I = 0 To Frm.Count – 1

If  TypeOf  Frm(I)  Is  Label  Then
Frm(I).ForeColor = 255

ElseIf  TypeOf  Frm(I)  Is  TextBox  Then
Frm(I).ForeColor = 0

ElseIf  TypeOf  Frm(I)  Is  CommandButton  Then
Frm(I).ForeColor = 128

Next
End If

14.2.2 C u trúc ấ  W  ith … End   W  ith  

With  đ i_ố t ngượ
L nhệ
…… 

End With



C uấ  trúc With cho phép th cự  hi n cệ ác lệnh đ i ố v iớ  m tộ  bi nế  
đ i ố t ngượ  nào đó ho cặ  bi nế  có ki uể  do ngư iờ  sử d ngụ  tự đ nhị  
nghĩa. Các l nhệ  trong c uấ  trúc With sẽ tham chi uế  trực ti pế  đ nế  
các tính ch tấ  của đ i t ng,ố ượ  vì v yậ  c u trúc này th ng đ cấ ườ ượ  
dùng để thay đ i giá trổ ị của các tính ch t trong đ iấ ố  t ng.ượ
Ví d :ụ

Dim F_NV As Form, I  As  Integer
Set F_NV = Forms!Nhan_vien
For  I = 0 To Frm.Count – 1

If  TypeOf  Frm(I)  Is  TextBox  Then
With  Frm(I)

.BackColor = 1

.ForeColor = 128

.BorderStyle = 1

.Height = 200
End With

Next
End If

14.2.3 C u trúc For Each … Nextấ

For  Each  ph n_ầ t    ử In   nhóm
L nhệ
……
[ Exit For ] 
L nhệ

Next [ ph n_ầ t  ]ử

Số l n vòng ầ l p For th cặ ự  hi nệ  các l nhệ  tùy thu c vào sộ ố ph nầ  
t  trongử  nhóm. Ph nầ  tử là bi nế  đối tượng ch aứ  trong m tộ  đ iố  
tượng khác, còn nhóm có thể là m ngả  ho cặ  bi nế  đ iố  t ngượ  bao 
gồm nhiều đ i ố t ng thành ph n.ượ ầ
Ví d :ụ

Dim frm As Form, Ctl As Control
Set frm = Forms!Nhan_vien
For  Each  Ctl  In  frm.Controls

With Ctl
.FontName = “VNI-Times”
.FontSize = 12
.ForeColor = 128
.FontBold = True

End With



Next



14.3 X  LÝ D  LỬ Ữ IỆU VỚI CÁC ĐỐI TƯ NG DAOỢ

14.3.1 Đ  iố   t      ng DBEngineượ  

Là đ i ố t ng có c p cao nh t trong mô hình đ i ượ ấ ấ ố t ng DAO.ượ

DBEngine

Workspaces

Errors

Để tham chi uế  các t pậ  h pợ  thu cộ  DBEngine ho cặ  các tính 
chất, ph ng th c thì dùng:ươ ứ

DBEngine.t p_h p ậ ợ | tính_ch t ấ | phư ng_th cơ ứ

14.3.1.1  T p h p:ậ ợ

- Workspaces: để tham chi uế  đ nế  vùng làm vi cệ  đ cượ  chỉ 
định b ng ch  sằ ỉ ố th  ứ t .ự

- Errors: dùng đ  xemể  xét chi tiết các l i v  truyỗ ề  xu t d  lấ ữ i u.ệ

14.3.1.2  Tính chất:

- DefaultType: trả về giá trị cho biết ki uể  m cặ  định c aủ  vùng 
làm vi c ho c qệ ặ ui đ nh kị i u cho vùng làm vể i c sệ ẽ t o sau đó.ạ

- DefaultUser: qui đ nhị  tên ng iườ  sử d ngụ  để t oạ  vùng làm 
vi c ệ m c đ nh.ặ ị

- DefaultPassword: qui định m tậ  mã sử d ngụ  để tạo vùng làm 
vi c ệ m c đ nh.ặ ị

14.3.1.3  Ph ng th c:ươ ứ
- CreateWorkSpace: t oạ  m t đ i ộ ố tượng vùng làm vi c ệ m i.ớ

CreateWorkspace(tên_workspace, user, password, lo i)ạ

Lo iạ Ý nghĩa
dbUseJet T o 1 đ i ạ ố tư ngợ  Workspace v iớ

Microsoft Jet database engine
DbUseODBC T o 1 đ i ạ ố tư ngợ  Workspace n i kố ết v iớ

ODBC data source



Ví d :ụ
Dim wrk As Workspace
Set wrk = DBEngine.WorkSpaces(0)  ‘ vùng làm vi c hi nệ ệ  hành
Dim wrkJet As Workspace
DBEngine.DefaultType = dbUseJet
Set wrkJet = CreateWorkspace("JetWorkspace", "admin", "")

14.3.2 Đ  iố   t      ngượ         W  orkSpace  

Workspaces

Workspace

14.3.2.1  T p h p:ậ ợ Databases

- Databases: để tham chi uế  đ nế  cơ sở dữ li uệ  đ cượ  chỉ đ nhị  
bằng ch  s  th  ỉ ố ứ tự.

- Users:t p  ậ h p các ngợ ười  s  d ng trong vùng làmử ụ  
vi c.ệ

14.3.2.2  Tính chất:

- Type:  lo i  ạ c a  vùng  làmủ  
vi c.ệ
- Name: tên vùng làm vi c .ệ

14.3.2.3   Ph ngươ  
th c:ứ

- CreateDatabase: t oạ  đối t ngượ  cơ sở dữ li u,ệ  l uư  trên đĩa và 
tr  vả ề đ iố  t ngượ  cơ sở dữ li uệ  đang mở trong vùng làm 
vi cệ  (ch  dùng v i vùng làmỉ ớ  vi c Microsoft Jet).ệ

CreateDatabase(Tên_database, connect, option)

- OpenDatabase: mở một cơ sở dữ li uệ  chỉ đ nhị  trong m tộ  
đ i ố t ng vùng làmượ  vi c.ệ

OpenDatabase(Tên_dbs, option, read_only, connect)

- Close: đóng vùng làm vi c.ệ  

Ví d :ụ

Dim wr As Workspace



Dim db As DAO.Database
Set wr = DBEngine.WorkSpaces(0)       ‘ vùng làm vi c hệ i n hànhệ  
Set db=wr.CreateDatabase("DL.mdb", dbLangGeneral, dbEncrypt) 
db.Close



Dim wrkJet As Workspace Dim dbs 
As DAO.Database 
DBEngine.DefaultType = dbUseJet
Set wrkJet = CreateWorkspace("JetWorkspace", "admin", "") 
Set dbs = wrkJet.OpenDatabase("Northwind.mdb", True) 
dbs.Close
wrkJet.Close

14.3.3 Đ iố  t  ng Databaceượ

Databases

Database

TableDefs

Containers

QueryDefs

14.3.3.1  Tính chất:

- Name: tên c  s  dơ ở ữ 
li uệ

Recordsets

Relations

- Querydefs: t p h p các ậ ợ qui đ nhị  truy v nấ
- Tabledefs: t p h p các ậ ợ b ng d  lả ữ i uệ
- Relations: tập h p các liên k t.ợ ế

T ng ươ ứng v iớ  m iỗ  lo iạ  t p h p trên đ u có th  tham chi uậ ợ ề ể ế  
đ n  ế t ngừ  ph nầ  tử c aủ  t pậ  h pợ  b ngằ  cách thêm chỉ số thứ tự 
vào. Ngoài ra các t p hậ ợp còn có các tính chất và ph ng th c sauươ ứ  
đây:

y     Count: tính ch t tr  v  ấ ả ề s  đ i ố ố t ngượ  ph n ầ t  có trong ử t pậ  
hợp.
y     Append: ph ng th c tươ ứ hêm 1 đ i ố tượng DAO vào t p h p.ậ ợ
y     Delete: ph ngươ  th cứ  xoá đ iố  t ngượ  đã l uư  tr  ữ  trong cơ 
sở dữ



li uệ  t  ừ t p ậ h p.ợ
14.3.3.2  Ph ng th c:ươ ứ

� CreateQueryDef: t o 1 đ i ạ ố t ng qui đ nh truy ượ ị vấn m i.ớ

CreateQueryDef (tên_querydef,  l nh_ệ sql)



Ví d :ụ
Dim db  As  DAO.Database
Dim qd  As  QueryDef
Set db=DBEngine.WorkSpaces(0).OpenDatabase("QLNS.mdb") 
With  db

Set qd= .CreateQueryDef("DSNV", "SELECT *  FROM  NV") 
DoCmd.OpenReport “DSNV”
.QueryDefs.Delete  qd.Name
.Close

End  With

� CreateTableDef:   t o  ạ  đ i  ố  t ng   TableDef  ượ  m i  ớ  (dùng   v iớ
Microsoft Jet Workspace).

CreateTableDef (name, attributes, source, connect)

Ví d :ụ
Dim db  As  DAO.Database
Dim tdfNew As  TableDef
Set db=DBEngine.WorkSpaces(0).OpenDatabase("QLNS.mdb") 
Set tdfNew = db.CreateTableDef("Lylich")
With  tdfNew

.Fields.Append  .CreateField("MaNV", dbText,5)

.Fields.Append  .CreateField("Hoten", dbText,30)

.Fields.Append  .CreateField("Phai", dbBoolean)

.Fields.Append  .CreateField("Ngaysinh", dbDate)

.Fields.Append  .CreateField("Diachi", dbText,40)

.Fields.Append  .CreateField("Luong", dbLong)

.Fields.Append  .CreateField("Ghichu", dbMemo) 
End With
db.TableDefs.Append  tdfNew 
db.Close

� CreateRelation:  t o ạ  1  đ i ố  t ng ượ  Relation  m i ớ  (dùng  v iớ
Microsoft Jet Workspace).

CreateRelation (name, table, foreigntable, attributes)

Ví d :ụ
Dim dbs As DAO.Database 
Dim taNV As TableDef 
Dim taNew As TableDef
Dim idx As Index, relNew  As  Relation
Set dbs = DBEngine.WorkSpaces(0).OpenDatabase("QLNS.mdb")



With dbs
Set taNV = .TableDefs!Nhanvien
taNV.Fields.Append  taNV.CreateField("MAPB", dbText, 2) 
Set taNew = .CreateTableDef("PhongBan")
With  taNew

.Fields.Append  .CreateField("MAPB", dbText, 2)

.Fields.Append  .CreateField("TenPB", dbText, 20) 
Set idx = .CreateIndex("MAPBIndex") 
idx.Fields.Append   idx.CreateField("MAPB") 
idx.Unique = True
.Indexes.Append   idx

End With
.TableDefs.Append   taNew
Set relNew = .CreateRelation("NV_PB", taNew.Name, _

taNV.Name,  dbRelationUpdateCascade) 
relNew.Fields.Append  relNew.CreateField("MAPB") 
relNew.Fields!MAPB.ForeignName = "MAPB"
.Relations.Append   relNew

‘ Xóa liên k t, field và ế Table

.Relations.Delete  relNew.Name

.TableDefs.Delete  taNew.Name 
taNV.Fields.Delete "MAPB"
.Close

End With

� OpenRecordset: t oạ  1 đối t ngượ  recordset m iớ  và thêm vào 
tập h p recordsets.ợ

OpenRecordset (tên_source, type, options, lockedits)

Type Qui đ nhị
dbOpenTable Table (giá tr  ng mị ầ  đ nh cho ngu nị ồ

TableDef c c b )ụ ộ
dbOpenDynaset Dynaset (giá tr  nị g mầ  định cho Database,

QueryDef, Recordset ho c ặ m t TableDefộ
đính kèm)

dbOpenSnapshot Snapshot (không c p nh t đ c)ậ ậ ượ
dbOpenForwardOnly T ng ươ t  nh  Snapshot nh ng b n ch  cóự ư ư ạ ỉ

th  d iể ờ  t i ớ qua Recordset (là ng mầ  đ nhị  
cho các đ iố  t ng ODBDirect Recượ ordset)

dbOpenDynamic Con tr  đ ng (ch  các ỏ ộ ỉ đ i ố t ngượ
ODBDirect Recordset)



Options Qui đ nhị
dbDenyWrite Ngăn không cho ng iườ  khác thay đ iổ  các

m u ẩ  tin  trong  (các)  b ng ả  c  ơ  s  ở  khi
Recordset đang mở

dbDenyRead Ngăn không cho ng iườ  khác đ cọ  các 
m uẩ
tin trong bảng cơ sở khi Recordset đang 
m .ở  Tùy ch n này chọ ỉ áp d ng cho đ iụ ố  
t ngượ  Recordset ki uể  Table, nó ph iả  
đ c  choượ  các m cụ  tiêu đi u  hành  chề ỉ 
trong môi tr ng đa ườ ng i dùngườdbReadOnly Không cho phép c pậ  nh tậ  các kho nả  tin
trong b ng.ả  Vi cệ  truy c pậ  chỉ ở m cứ  
ch  đ c s  gia ỉ ọ ẽ tăng t c đ  cố ộ ủa m t s  tácộ ố  
vụdbAppendOnly Chỉ cho phép thêm các m uẩ  tin mới. (Chỉ
áp d ngụ  cho các đ iố  tượng Recordset 
ki uể
Dynaset)dbInconsistent B nạ  có thể c pậ  nh tậ  phía m tộ  trong 
m iố
quan hệ m t-ộ đ i-nhi u.ố ề  (Chỉ áp d ngụ  
cho các đ iố  t ng Recordset ki uượ ể  dbConsistent không có thể c pậ  nh tậ  phía m tộ  trong 
m iố
quan hệ một-đ i-nhiố ều, là giá tr  ngị ầm 
đ nh.ị  (Ch  áp  d ngỉ ụ  cho các đối t ngượ  
Recordset ki u Dynaset)ểdbForwardOnly T o ạ  m t ộ  đ i ố  t ng ượ  Recordset  có 
ki uể
Snapshot ch  cu n ỉ ộ tớidbSQLPassThrough Chỉ đ nhị  một bộ h iỏ  thông tuy nế  SQL 
đ iố
l iạ  m tộ  cơ sở dữ li uệ  ODBC dùng Jet, 
trảdbSeeChanges Phát sinh m tộ  l iỗ  th iờ  gian th cự  hiện, 
khi
ng iườ  dùng c  thayố  đ iổ  d  ữ li uệ  mà ng iườ  
dùng khác đang hi uệ  đính. (Chỉ Recordset 
ki u Dynaset)ểdbRunAsync Thi hành bộ h iỏ  dị b ,ộ  cho phép h yủ  bỏ 
bộ
h i trong khi thi hành (cỏ h  ODBỉ CDirect)dbExecDirect Ch yạ  m tộ  bộ h iỏ  không có các tham 
số
trực  ti p, ế  thay  vì  t o ạ  m t ộ  đi u ề  lệnh 
đã chu n b  (cẩ ị h  ODBỉ CDirect)



Lockedits Qui đ nhị
dbReadOnly Không cho phép c p nậ h t Recordậ set
dbPessimistic Dùng tính năng khóa bi quan (ch t khóaố

trang hi u ch nh trong khi hi u cệ ỉ ệ hỉnh)
dbOptimistic Dùng tính năng khóa l c quan (cạ hỉ ch tố

khóa trang hi u ch nh khi áp ệ ỉ d ng cácụ  
đ t hợ i u ch nh)ệ ỉ

dbOptimisticValue Dùng tính năng khóa l c quan d a trênạ ự
các giá tr  hàng (ch  ODBCDirect)ị ỉ

dbOptimisticBatch Dùng tính năng khóa l c quan cho các đ tạ ợ
c p nh t lô ậ ậ (ch  ODBCDireỉ ct)

Ví d :ụ

‘ T o bạ i n ế Recordset loại Table ng v i b ng d  lứ ớ ả ữ i uệ
Dim Db As DAO.Database
Dim Rst As DAO.Recordset
Set Db = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
Set Rst = Db.OpenRecordset(“Nhanvien”, dbOpenTable)

‘ T o bạ i n ế Recordset loại Dynaset ng v i b ng truy v nứ ớ ả ấ
Dim Db As DAO.Database 
Dim Rsd As DAO.Recordset 
Dim R_sql As DAO.Recordset 
Dim SQLs As String
Set Db = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
Set Rsd = Db.OpenRecordset(“Chamcong”, dbOpenDynaset) 
SQLs = “SELECT * FROM Nhanvien WHERE MaPB = ‘KT’ “ 
Set R_sql = Db. OpenRecordset(SQL_text)

‘ T o bạ i n ế Recordset trên c  s  d  lơ ở ữ i u c a ệ ủ m uẫ  bi uể
Dim Rsf As DAO.Recordset
Set Rsf = Forms!Nhan_vien.RecordsetClone

� Close: đóng các bi n đế ối t ngượ  

Database. Ví d :ụ
Dim wk  As  Workspace
Dim db  As  DAO.Database
Set wk = DBEngine.WorkSpaces(0)
Set db = wk.CreateDatabase("DB.mdb",dbLangGeneral,dbEncrypt)
dbNew.Close



14.3.4 Đ  iố   t      ng Recordsetượ  
Recordsets

Recordset

Fields

14.3.4.1  Tính chất:

- Name: tên đ i ố t ng Recorsetượ
- Index: trả về tên c aủ  chỉ m cụ  hi nệ  hành ho cặ  qui định m tộ  
chỉ

m c có s n đ  thay đ iụ ẵ ể ổ  th  ứ t  các ự m uẩ  tin trong recordset.
- Filter: qui định bi uể  th cứ  để l cọ  l iạ  các m uẫ  tin trong đ iố  
tượng

Recordset lo i Dynaset, snapshot ho c forward only.ạ ặ
- RecordCount: tr  vả ề t ng s  ổ ố m u tin trong Recordset.ẩ
- Fields: t p ậ h p c a các ợ ủ Field.
-    Bookmark: là chu iỗ  ký tự đ cượ  tạo ng uẫ  nhiên để nh nậ  

di n  ệ t ngừ  m u tin trong b ngẩ ả  d  lữ i u. Giá tr  cệ ị ủa bookmark 
luôn luôn ch  đ n ỉ ế m u tin hi n hành.ẩ ệ

-    BOF: trả về giá trị True n uế  vị trí m uẩ  tin hi nệ  hành đ ngứ  
tr c ướ m uẩ  tin đ u tiên, ng c l iầ ượ ạ  tr  v  ả ề False n u v  trí ế ị m uẩ  
tin hi n hành đ ng sau ệ ứ m u tin đ u tiên.ẩ ầ

-    EOF: trả v  giáề  trị True n uế  vị trí m uẩ  tin hi nệ  hành đ ngứ  sau 
m uẩ  tin cu iố  cùng, ng cượ  l i  ạ trả về False n uế  vị trí m uẩ  tin 
hi n hành đ ng tệ ứ r c ướ m u tin cu i cùng.ẩ ố

-    NoMatch: xác định k tế  quả tìm kiếm m uẩ  tin sau khi sử d ngụ  
ph ngươ  th c  ứ  Seek hoặc Find. Trả về True n uế  không tìm 
th y đ c ấ ượ m u tin.ẩ

14.3.4.2  Ph ng th c:ươ ứ

- Close: đóng đ i ố t ng Recorset.ượ
-    MoveFirst: d iờ  về m uẩ  tin đ uầ  tiên và m uẩ  tin này trở 

thành m u tin hẩ i n hành.ệ
-    MoveLast: d iờ  về m uẩ  tin cu i cùng và ố m u tẩ in này tr  thànhở  

m u tin hẩ i n hành.ệ
-    MoveNext: d iờ  đ nế  m uẩ  tin kế tiếp và m uẩ  tin này trở 

thành m u tin hẩ i n hành.ệ
-    MosePrevious: d iờ  v  ề m uẩ  tin đ ngứ  ngay trước và m uẩ  tin này 

tr  thành ở mẩu tin hi n hành.ệ



- FindFirst: tìm đ nế  m uẩ  tin đ uầ  tiên trong nhóm nh ngữ  m uẩ  
tin

đáp  ng ứ  đi u ề  ki n ệ  qui  đ nh ị  của  đ i ố  t ng ượ  Recordset 
lo iạ



Dynaset ho cặ Snapshot (chỉ dùng v iớ Microsoft Jet 
workspaces).

-    FindLast: tìm đ nế  m uẩ  tin cu iố  cùng trong nhóm nh ngữ  m uẩ  
tin đáp  ng ứ  đi u ề  ki n ệ  qui  đ nh ị  của  đ i ố  t ng  Recordsetượ  
lo i Dynaset  ạ  ho c  ặ  Snapshot   (ch  ỉ  dùng  v i  ớ  Microsoft   Jet 
workspaces).

-    FindNext: tìm đ nế  m uẩ  tin k  ế ti p  ế m uẩ  tin hi nệ  t iạ  trong 
nhóm nh ngữ  m u  ẩ tin  đáp  ng  đứ i u  kề iện  qui  định c a  đ iủ ố  
tượng  Recordset  lo iạ  Dynaset ho cặ  Snapshot (chỉ dùng v iớ  
Microsoft Jet workspaces).

-    FindPrevious: tìm đ nế  m uẩ  tin ngay tr cướ  m uẩ  tin hi nệ  t iạ  
trong nhóm những m uẩ  tin đáp ngứ  đi uề  ki nệ  qui định c aủ  đ iố  
t ng  Recordset  lượ o iạ  Dynaset ho cặ  Snapshot (chỉ dùng v iớ  
Microsoft Jet workspaces).

- AddNew: thêm m tộ  m u ẩ tin m i vào Recordset.ớ
- Update: l uư  n i dung ộ mẩu tin trong copy buffer vào Recordset.
-    Seek: định vị m tộ  m uẩ  tin trong Recordset thuộc loại Table và 

Access Basic s  dùngẽ  chỉ m cụ  hi n ệ tại c a bủ ảng dữ li uệ  đ  soể  
kh pớ  m uẩ  tin. Chỉ m cụ  này đã đ cượ  đ nhị  nghĩa tr cướ  và 
qui đ nh hị i n hành b ng tính cệ ằ h t Index c a b ng d  lấ ủ ả ữ i u.ệ

recordset.Seek  toán_t _so_sánh , key1, key2,...key13ử
-    Edit: chép m uẩ  tin hi nệ  hành trong đ iố  t ngượ  Recordset 

vào copy buffer.
- Delete: xóa m u tin hẩ i n hành trongệ  đ i ố t ng Recordset.ượ
-    Requery: cập nh tậ  l iạ  dữ li u trongệ  đ iố  t ngượ  Recordset bằng 

cách thi hành l i truy vạ ấn trên đối tư ng ợ mà Recorset là cơ s .ở

Ví d : Dùng FindFirst và FindNextụ  để tìm m u tinẩ

Dim Db As DAO.Database,  Rcd As DAO.Recordset
Dim Quidinh As String, Dienthoai As String
Set Db = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
Set Rcd = Db.OpenRecordset(“Khach_hang”, dbOpenDynaset) 
Quidinh = “ Dienthoai Is Null”
Rcd.FindFirst  Quidinh
Do Until Rcd.NoMatch

MsgBox Rcd!TenKH & “ ch a có sư ố đi n thoệ ại 
“ Dienthoai = InputBox(“Nh p s  đậ ố iện tho iạ  :”) 
Rcd.Edit
Rcd!Phone = Dienthoai 
Rcd.Update 
Rcd.FindNext  Quidinh



Loop 
Rcd.Close 
Db.Close

Ví d : Dùng Seek đụ ể tìm m u tinẩ

Dim Db As DAO.Database,  Rcd As DAO.Recordset
Dim Tim_MaNV As String
Dim varBookmark As Variant
Set Db = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
Set Rcd = Db.OpenRecordset(“Nhanvien”, dbOpenTable) 
With Rcd

.Index = “PrimaryKey”
Tim_MaNV = InputBox(“ Tìm mã nhân viên :”) 
If  Tim_MaNV <> “” Then

VarBookmark = .Bookmark
.Seek "=", Tim_MaNV 
If .NoMatch Then

MsgBox “Không có nhân viên này”
.Bookmark = varBookmark

End If
End  If 

End  With 
Rcd.Close 
Db.Close

Ví d : Xoá các ụ m u tin trong Table Nhanvienẩ

Dim Db As DAO.Database
Dim Rcd As DAO.Recordset
Set Db = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
Set Rcd = Db.OpenRecordset(“Nhanvien”, dbOpenTable) 
Rcd.MoveFirst
Do Until Rcd.EOF

If Rcd!Tinh_trang = “Nghĩ luôn” Then
Rcd.Delete 

End If 
Rcd.MoveNext

Loop 
Rcd.Close 
Db.Close



14.3.5 Đ  iố   t      ng QueryDefượ  QueryDefs

QueryDef

Parameters

Fields

14.3.5.1  Tính chất:

- Fields: t p ậ h p các fielợ ds c a đ i ủ ố tượng QueryDef.
- Parameters:  t p ậ  h p ợ  các  tham  s  ố  truy  v n ấ  c a ủ  đ iố  
t ngượ

QueryDef.
- Name: tên c a đ i ủ ố t ng QueryDef.ượ
- SQL: qui định ho cặ  trả về câu l nhệ  SQL mà sẽ thi hành b iở  

đ i ố t ng QueryDef.ượ

14.3.5.2  Ph ng th c:ươ ứ

- OpenRecordset: mở m tộ  recordset lo iạ  dynaset ho cặ  snapshot từ
b ng truy vả ấn đã có sẵn.

- Execute: th c hi n ự ệ l nh truy v n quyệ ấ  đ nh b i tíị ở nh ch t SQL.ấ
- Close: đóng đ i ố t ng QueryDef.ượ  

Ví d :ụ
Dim Rcs As DAO.Recordset
Dim Qr As QueryDef
Dim Db As DAO.Database
Set Db = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0) 
Set Qr = Db.QueryDefs(“Danh_sach_NVKT”) 
Set Rcs = Qr.OpenRecordset()
Dim MyQuery As QueryDef
Dim SQL_text As String
SQL_text = “ SELECT * FROM Nhanvien WHERE MaPB=’KD’ “ 
Set MyQuery = Db.CreateQueryDef(“Nhanvien_KD”, SQL_text) 
MyQuery.SQL = “UPDATE Luong SET Luong!Heso = 1.92 “ _

& “ WHERE Mucluong!Hesoluong = 1.86 “ 
MyQuery.Execute
MyQuery.Close
Db.QueryDefs.Delete  “Nhanvien_KD”



Ví d :ụ
Dim dbs As DAO.Database
Dim qdf As QueryDef
Dim rst As DAO.Recordset
Dim prmBegin As Parameter, prmEnd As Parameter
Set dbs = OpenDatabase("QLNS.mdb") 
Set qdf = dbs.CreateQueryDef("", _

"PARAMETERS dteBegin DateTime, dteEnd DateTime; " & _ 
"SELECT * FROM Nhanvien “ & _
“WHERE Ngayvaolam BETWEEN " & _ 
"[dteBegin] AND [dteEnd] ORDER BY  MaNV")

Set prmBegin = qdf.Parameters!dteBegin 
Set prmEnd = qdf.Parameters!dteEnd 
prmBegin = #1/1/95#
prmEnd = #1/1/99#
Set rst = qdf.OpenRecordset(dbOpenForwardOnly)
…… 
rst.Close 
dbs.Close

14.3.6 Đ iố  t  ng TableDefượ

TableDefs

TableDef

Fields

14.3.6.1  Tính chất:
Indexes

- RecordCount: t ng sổ ố records trong b ng d  lả ữ iệu.
- Fields: t p ậ h p các fielợ ds trong b ngả  d  lữ i u.ệ
- Indexes: t pậ  h p các cợ hỉ m c trong ụ b ng d  lả ữ iệu.
- ValidationRule: qui đ nhị  bi uể  th cứ  ki mể  tra trên m tộ  field nào

đó khi thêm field vào bảng d  lữ i u.ệ
- ValidationText: qui đ nhị  thông báo l iỗ  xu tấ  hi nệ  n uế  dữ 

li u nh p vào field không phù h p v i đệ ậ ợ ớ i u kề i n kệ iểm tra.
- Name: tên c a b ng d  li u.ủ ả ữ ệ



Ví d :ụ

Dim dbs As DAO.Database
Dim fld As Field
Set dbs = OpenDatabase("QLNS.mdb")
Set fld = dbs.TableDefs!Nhanvien.CreateField("Heso”, dbDouble)
fld.ValidationRule = "BETWEEN 1.86 AND 7" 
fld.ValidationText = "Hệ s  ố l ng ươ từ 1.86 đ nế  
7” dbs.TableDefs!Nhanvien.Fields.Append  fld 
dbs.Close

14.3.6.2  Ph ng th c:ươ ứ

- CreateField: t o ạ m tộ  field m i cho đ i ớ ố t ng TableDef.ượ

Set  field = object.CreateField (name, type, size)

- CreateIndex: t o ạ m t ch  ộ ỉ m cụ  m i cho đ i ớ ố t ngượ  TableDef.

Set index = tabledef.CreateIndex(name)

- OpenRecordset: m  recở ordset lo i tạ able t  b ngừ ả  d  lữ i u có sệ ẵn.

Set recordset = object.OpenRecordset(type,options,lockedits)

- RefreshLink: c p nhậ ật thông tin kết n i cho b ngố ả  d  lữ i uệ  

link. Ví d :ụ

Dim dbs As DAO.Database
Dim tdf As TableDef 
Dim idxPB  As  Index 
Dim idxHT  As  Index
Set dbs = OpenDatabase("QLNS.mdb") 
Set tdf = dbs!Nhanvien
With  tdf

Set idxPB = .CreateIndex("PB") 
With  idxPB

.Fields.Append  .CreateField("MAPB")

.Fields.Append  .CreateField("Ten")

.Fields.Append  .CreateField("Ho") 
End With
.Indexes.Append  idxPB 
Set idxHT = .CreateIndex 
With  idxHT

.Name = "Ten_Ho"

.Fields.Append  .CreateField("Ten")



.Fields.Append  .CreateField("Ho") 
End With
.Indexes.Append  idxHT
.Indexes.Refresh
.Indexes.Delete  idxPB.Name
.Indexes.Delete  idxHT.Name

End With 
dbs.Close

14.3.7 Nh ng tính chữ  ấ  t liên quan     đ nế     các đ iố     t      ngượ  

M tộ  s  tính ch tố ấ  đặc biệt c aủ  các đ i ố t ng trong MS Accessượ  
có kh  năng cho phép tham chả i u đ n đ i ế ế ố t ng khác có liên quanượ  
theo m tộ  ph ng th c nhươ ứ ất định. B ng lả iệt kê dưới đây trình bày 
các tính ch t đ c ấ ặ bi tệ  c a đ i ủ ố tượng đã có s nẵ  trong MS access:

Tính ch tấ Dùng v i đ iớ ố
t ngượ

Tham chi uế  đ nế

ActiveControl Screen Ô đi u khề iển nh n focus (đangậ
đ c ch n).ượ ọ

ActiveForm Screen M u bẫ i u ể hi n hành hoệ ặc m uẫ
bi u đang cể h a ô đi u khi nứ ề ể
đ c ch n.ượ ọ

ActiveReport Screen M u bẫ i u ể hi n hành hoệ ặc báo
bi u đang cể h a ô đi u khi nứ ề ể
đ c ch n.ượ ọ

Form M u bẫ i uể
ho c ôặ  
đi u khề i nể  
ch a ứ m uẫ  
bi u con.ể

Đ i v i ố ớ m u ẫ bi u: là chínhể
m u bẫ i u để ó.
Đ i v i ô đố ớ i u khề i n cể h aứ  
m u bẫ i uể  con: là m u bẫ i uể  
ch a trong ô đứ i uề  khi n đó.ể

Me M u bẫ i uể
ho c báoặ  
bi u.ể

M u bẫ i u hể o c báo biặ ểu.

Module M u bẫ i uể
ho c báoặ  
bi u.ể

Đ n th  c aơ ể ủ  m u bẫ i u hể o cặ
báo bi u.ể

Parent Ô đi u khề iển. M u bẫ i u hể o c báo bi uặ ể  ch aứ  
ô
đi u khề i nểPreviousControl Screen Ô đi u khề iển đã có focus ngay
tr c lướ úc ch n ô đọ i uề  
khi n hể i n hành.ệ



RecordSetClone M u bẫ i u.ể T p h p ậ ợ mẫu tin đã được dùng
làm d  kữ i nệ  c  s  c a ơ ở ủ m uẫ  
bi u (b ng ể ả d  kữ i n ho cệ ặ  
b ng tra vả ấn).

Report Báo bi uể
ho c ô đi uặ ề  
khi n ch aể ứ  
báo bi u con.ể

Đ i v i báo bi u: là chính báoố ớ ể
bi u đó.ể
Đ i v i ô đố ớ i u khề i n cể h aứ  
báo bi uể  con: là báo bi uể  
ch a trong ô đứ i uề  khi n đó.ể

Section Ô đi u khề iển. M t ph n cộ ầ ủa m u bẫ i u hayể
báo bi u trong đó ch a ôể ứ  
đi u khề i n.ể

Ví d :ụ
Sub  ChangeFormColor(FormName As Form) 
FormName.BackColor = RGB(Rnd * 256, Rnd * 256, Rnd * 256) 
End Sub

G i ọ th  ủ t cụ  đ  thay đ i ể ổ màu n n c aề ủ  Form 

dùng: ChangeFormColor  Me

Ví d :ụ
Sub  MaNV_AfterUpdate() 
Dim rst As DAO.Recordset 
Set rst = Me.RecordsetClone
rst.FindFirst "[MANV] = ‘" & Me!MaNV & “’” 
If  rst.NoMatch Then

MsgBox "Không có mã nhân viên này"
Else

End If
Me.Bookmark = rst.Bookmark

rst.Close
End Sub

14.4 X  LÝ D  LỬ Ữ IỆU THÔNG QUA S  KI NỰ Ệ
14.4.1 Sự     k  i      n v  c a sệ ề ử ổ  

S  kự i nệ Đ iố
t ngượ

X y ra khiả Đư cợ
phép

Cancel



Close Form
Report

Khi đóng m u bẫ i u hay báo bể i u hoể ặc
khi loại bỏ m u bẫ i u hay báo bể i uể  
trên màn hình

Không



Load Form Khi m tộ  m u bẫ i u đ cể ượ  m  và nhở ững
m u tin đẩ ược hi n tể hị trong m uẫ  
bi u. S  kể ự i n này x y ra tệ ả r cướ  sự 
ki n Current nhệ ưng theo sau s  kự i nệ  
Open

Không

Open Form
Report

Khi mở m t ộ m u bẫ i u hể o c báo bi u,ặ ể
nh ng tr c khi hư ướ i nể  thị m u tinẫ  
đ u tiênầ

Có

Resize Form Khi c  ở l n ớ c a ủ m u bẫ i u thay đ iể ổ  
ho cặ
khi mở m uẫ  bi u ể l n ầ đ uầ  tiên

Không

Unload Form Khi đóng m u bẫ i u và nh ngể ữ  m uẫ  
tin
c a  nó  không  đ c  n p  vào  ủ ượ ạ m uẫ  
bi u,  nh ng tr c  khi  ể ư ướ m u bẫ i u bể ị 
loại khỏi màn hình

Có

14.4.2 Sự     k  i      n v  Focusệ ề  

S  kự i nệ X y ra khiả Đư cợ
phép

Cancel
Activate Khi m u bẫ i u hay báo bể i u trể ở thành m tộ

c a s  ho tử ổ ạ  đ ngộ
Không

Deactivate Khi đóng m u bẫ i u hay báo bể i u, hể o cặ  
khi
m t c a s  c a MS Access trộ ử ổ ủ ở thành không 
ho t  đ ng,  nh ng tru c  khi  ạ ộ ư ớ m t  c aộ ử  sổ 
khác c a MS Access tủ r  thành hở o t đ ng.ạ ộ

Không

Enter Tr c khi ướ m t ô đi u khộ ề i n nh n focus,ể ậ
ho c t  ặ ừ m tộ  ô đi u khề i n khác trongể  
cùng m u bẫ i u chuy n sang hể ể o c khiặ  
m  ở m u bẫ i u.ể

Không

Exit Tr c khi ôướ  đi u khề i nể  m t focus vàấ  d iờ
sang m t ôộ  đi u khề i n khác trong cùngể  
m u bẫ i u.ể
S  kự i n này x y ra tệ ả r cướ  s  kự i nệ  
LostFocus.

Có

GotFocus Khi m t ô đi u khộ ề i n  hoể ặc  m tộ  m uẫ  
bi uể
không có ô đi u khề i nể  ho t đ ng hayạ ộ  
cho phép ch n nào nh n đ c Focus.ọ ậ ượ
M u bẫ i u cể h  có th  nỉ ể hận Focus n u ế t tấ  
c  nh ng ô đả ữ i u khề i n để ược hi n tể hị trên 
m u bẫ i u đ u không cho phép ch n ho cể ề ọ ặ  
không  có  ô  đi u  khi n  nào  trong  ề ể m uẫ  

Không

LostFocus Khi ô đi u khi n ho c ề ể ặ m u bẫ i u ể m t Focusấ
M u bẫ i u cể h  có th  nỉ ể hận Focus n u ế t t ấ cả

Không



nh ng ô  đữ i u  khề i n  để ược  hi n  tể hị trên 
m u bẫ i u đ u không cho phép ch n ho cể ề ọ ặ  
không  có  ô  đi u  khi n  nào  trong  ề ể m uẫ  
bi u.ể

14.4.3 Sự     k  i      n v  Dataệ ề  

S  kự i nệ X y ra khiả Đư cợ
phép

Cancel
AfterDelConfirm Sau khi ng i s  d ng xác nh n hoườ ử ụ ậ ặc

h y b  tác ủ ỏ v  xóa ụ m u tin.ẩ
Không

AfterInsert Khi m tộ  m u tin ẩ m i đ c thêmớ ượ  vào
b ng d  lả ữ i uệ

Không

AfterUpdate Sau khi m tộ  ô đi u khề i n ể ho c ặ m uẩ
tin đ c c pượ ậ  nh t v i dậ ớ ữ li uệ  
m i. S  kớ ự i n này x y ra khi ôệ ả  đi uề  
khi n ể m t ấ focus ho c khi ngặ ư iờ  
s  d ng ch n ử ụ ọ menu Records, Save 
Record
S  kự i n này x y ra đ i ệ ả ố v i cớ ả 
nh ng ữ m u tin hẩ i n h u và nhệ ữ ững 
m u tin ẩ m i đ c thêmớ ượ  vào b ngả  

Không

BeforeDelConfirm Tr c khi ng i s  d ng xác nh nướ ườ ử ụ ậ  
tác
v  xóa d  lụ ữ i u. Ng i s  d ngệ ườ ử ụ  
th ng xác nh n hườ ậ o c h y b  tặ ủ ỏ ác vụ 
xóa mẩu tin b ng cách cằ h n OK ho cọ ặ  
Cancel trong khung đ i thoố ại Delete 

Có

BeforeInsert Khi ng i s  d ng bườ ử ụ ấm ký t  đ uự ầ  
tiên
vào m tộ  mẩu tin m i ho c khiớ ặ  
ng i s  d ng đ t đ  giá tườ ử ụ ặ ể rị cho 
m t ô đi u khộ ề i nể  trong m tộ  m u tinẩ  
m i, nh ng ớ ư tr c khi ướ m u tin đ cẩ ượ  
thêm vào c  s  d  lơ ở ữ i u.ệ

Có

BeforeUpdate Tr c khi ôướ  đi u khề i n ể ho c ặ m u tinẩ
đ c c p nượ ậ h t v i d  liậ ớ ữ ệu m i.ớ
S  kự i n này x y ra đ i ệ ả ố v i nh ngớ ữ  
mẩu tin hi n h u và c  nh ngệ ữ ả ữ  m uẩ  
tin m i khi ô đớ i u khi n ho c ề ể ặ m uẩ  
tin m t focus ho c khi ng i sấ ặ ườ ử 
d ng ch n ụ ọ menu Records – Save 
Record.

Có



Change Khi n i dung c a ộ ủ m t ôộ  đi u khề i nể
Textbox hoặc c a ủ m t ô đi u khộ ề i nể
Combo Box thay đ i, cổ h ng h n nh ,ẳ ạ ư

Không



khi ng i sườ ử d ng b mụ ấ  ký t  đ u tiênự ầ
vào ô đi u khi n Textbox ho c sề ể ặ ửa 
đ i tính ch t Text ổ ấ c a ôủ  đi u khề i nể  
Textbox bằng cách dùng Macro 
hoặc l nh ACCệ ESS BASIC.

Current Khi b n ạ mở m u bẫ i u ể l n đ u tiênầ ầ
ho c khi focus r i khặ ờ ỏi m tộ  m uẩ  
tin và chuy n sang ể m u tin khác.ẩ
S  kự i n Current ệ cũng xảy ra khi 
b n Refresh ạ l i ạ d  lữ i u ho cệ ặ  
Requery d  ữ li u ệ c  s  cơ ở ủa m uẫ  
bi u. Ch ng h n nh , khi b n ch nể ẳ ạ ư ạ ọ  
menu Records – Refresh, s  d ngử ụ  
hành đ ng ShowAllRecords ho cộ ặ  
sử d ng hành đ ng hay ph ngụ ộ ươ  
th c Requery.ứ

Không

Delete Khi b n yêu c u xóa ạ ầ mẩu tin nh ngư
tr c khi xác nướ h n tác ậ v .ụ

Có

NotInList Khi b n b m vào Combo Box ạ ấ m t giáộ
tr  ị mà giá trị đó ch a có trong danhư  
sách đã đ nh t iị ạ  Combo Box.

Không

Updated Khi d  lữ i u thu c ệ ộ m t độ ối t ng OLEượ
đã b  s a đị ử ổi.

Không

14.4.4 Sự     k  i      n v  ệ ề  m  ouse  

S  kự i nệ X y ra khiả Đư cợ
phép

Cancel
Click Khi ng i s  d ng n nút ườ ử ụ ấ mouse bên trái

và buông ra ngay (click) khi d uấ  
hi u mouse cệ h  ỉ tại m t ô đi u khộ ề i nể  
ho c vùng tr ngặ ắ  trong m u bẫ i u.ể

Không

DblClick Khi ng i s  d ng clickườ ử ụ  đôi nút mouse
bên trái tại m t ô đi u khi n ho cộ ề ể ặ  
m t ộ tr ngắ  trong m u bẫ i u.ể

Có

MouseDown Khi ng i s  d ng n nút ườ ử ụ ấ mouse trong 
lúc ch  ỉ đi mể  đang  tở rên m u bẫ i uể  
ho cặ
m t ô đi u khi n.ộ ề ể
Vi c h y b  s  kệ ủ ỏ ự i n MouseDown giúpệ  
b n tránh đạ ư c s  hợ ự i n th  ể ị menu t tắ  
c a ủ m u bẫ i u hể o c c a ô đặ ủ iều khi nể  
khi b n n nút ạ ấ mouse bên ph i.ả  B nạ  

Có



b  s  kỏ ự i n này b ng cách quy đ nh 1ệ ằ ị
macro ch aứ  hành đ ng CancelEveộ nt t iạ  
m c tính cụ h t OnMouseDown c a ôấ ủ  
đi u khề i n ho cể ặ  m u bẫ i u.ể

MouseMove Khi ng i s  d ng d i ườ ử ụ ờ ch  đỉ i mể  mouse
bên trên m tộ  m u bẫ i u ho c ôể ặ  
đi u khề i n.ể

Không

MouseUp Khi ng i s  d ng buông nút ườ ử ụ mouse
(sau khi đã ấn nút mouse) lúc chỉ 
điểm đang  tở rên m tộ  m u bẫ i u ho cể ặ  
ô điều khi n.ể

Không

14.4.5 Sự     k  i      n v  bàn phímệ ề  

S  kự i nệ X y ra khiả Đư cợ
phép

Cancel
KeyDown Khi ng i s  d ng nườ ử ụ ấ  m t phímộ  b t ấ kỳ trên

bàn phím lúc ô đi u khề i n ho c ể ặ m u ẫ bi uể  
nh n đ c focus, ho c ậ ượ ặ khi g i ở m t phímộ  
đ n ế m u bẫ i u hể o c ặ m t độ i u khề i n b ngể ằ  
hành đ ng hay hộ i u ệ l nh SendKeys.ệ
N u phímế  b mấ  đ c gi  (không buông ra)ượ ữ  
thì s  kự i nệ  KeyDown s  ẽ l p ậ l i nhạ i u ề l n.ầ  
M c dù không tặ h  h y ể ủ b  s  kỏ ự i nệ  
KeyDown nh ng v n có th  tránh khôngư ẫ ể  
cho đ i ố t ng nh n 1 phím b mượ ậ ấ  nào cả 
b ng cách ằ quy đ nh đ i ị ố m c Kụ eycode c aủ  
th  ủ t c x  lý ụ ử s  kự i nệ
t i tính chạ ất KeyDown c a đ i ủ ố tượng đó là 
0.
→ Th  ủ t c x  lý s  kụ ử ự i n KeyDown ệ có 

d ng:ạ
Sub Form_KeyDown(Keycode As Integer,
Shift As Integer)
…
End Sub
Ho cặ
Sub Ôđi ukhề i n_KeyDownể (Keycode As

Không

KeyPress Khi ng i s  d ng bườ ử ụ ấm m t phímộ  ho c tặ ổ
h p phímợ  để bi u tể h  ị m tộ  ký t  ASCự II lúc ô
đi u khề i nể  ho c ặ m u bẫ i u nh n đ c focus,ể ậ ượ

Có
(Macro)



ho c khi gặ ởi m t phímộ  đ n ế m u bẫ i u ho cể ặ
m t ô đi u khi n b ng hành đ ng hayộ ề ể ằ ộ  
hi u ệ l nh SendKey.ệ
N u phímế  b mấ  đ c gi  (không buôngượ ữ  
ra) thì s  kự i n KeyPressệ  sẽ l p ậ lại nhi uề  
l n. Có th  h y b  s  kầ ể ủ ỏ ự i n này b ngệ ằ  
cách quy
đ nh 1 ị macro ch a hành đ ng CancelEventứ ộ  
t i ạ m c tính ch t s  kụ ấ ự i n OnKeyPressệ  c aủ  
m u bẫ i u hể o c ô đi u khi n. Cũng có tặ ề ể hể 
tránh không cho đ i ố t ng nh n 1 phím nàoượ ậ  
c  b ng cách quy đ nh đ i ả ằ ị ố m c KeyAsciiụ  
c a ủ th  ủ t c x  lý s  kụ ử ự i n KeyPress là 0.ệ
→ Th  ủ t c x  lý s  kụ ử ự i n KeyPress có d ng:ệ ạ
Sub Form_KeyPress (KeyAscii As Integer)
…
End Sub
Ho cặ
Sub Ôđi ukhề i n_KeyPress ể (KeyAscii As
Integer)
…
End SubKeyUp Khi ng i s  d ng buông 1 phímườ ử ụ  đã b mấ  lúc
ô đi u khề i nể  ho c ặ m uẫ  bi u nh n để ậ ư cợ  
focus ho c khi gặ ởi 1 phím đ nế  m u bẫ i uể  
ho c 1 ô đặ i u khề i n ể b ng hành đ ng hayằ ộ  
hi uệ  l nh SendKey.ệ
M c dù không tặ h  h y ể ủ b  s  kỏ ự i n KeyUpệ  
nh ng v n có th  tránh không cho đ iư ẫ ể ố  
t ng nh n 1 phím b mượ ậ ấ  nào cả b ng cáchằ  
quy đ nh đ i ị ố m c Kụ eycode c a tủ h  ủ t c xụ ử 
lý s  kự i n ệ t iạ  tính chất KeyUp c a đ iủ ố  
t ng ượ đó là 0.
→ Th  ủ t c x  lý s  kụ ử ự i n KeyUp có d ng:ệ ạ
Sub Form_KeyUp (Keycode As Integer,
Shift As Integer)
…
End Sub
Ho cặ
Sub Ôđi ukhề i n_KeyUp ể (Keycode As
Integer, Shift As Integer)
…
End Sub

Không



14.4.6 Sự ki  n v  in nệ ề ấ

S  kự i nệ X y ra khiả Đư cợ
phép

Cancel
Format Khi MS ACCESS xác đ nh d  lị ữ i u nào thu c vệ ộ ề

thành ph n ầ c a báo bi u và tr c khi MSủ ể ướ  
ACCESS đ nh d ng thành ph n đó đị ạ ầ ể 
xem tr c trên màn hình ho c in ra.ướ ặ

Có

Print Khi d  lữ i u thu c ệ ộ m t thành ph n cộ ầ ủa báo bi uể
đ c đ nh ượ ị d ng, nh ng tr c khi in thành pạ ư ướ h nầ
đó.

Có

Retreat Khi MS ACCESS quay tr  ở lại thành ph n báoầ
bi u đã đ nh d ng tr cể ị ạ ướ  đó trong quá trình 
định d ng báo bạ iểu.

Không

14.4.7 Sự ki  n vệ ề sai l  ầm (error) và n đ nh thấ ị ời gian

S  kự i nệ X y ra khiả Đư cợ
phép

Cancel
Error Khi m t sai l mộ ầ  trong th i gian thi ờ hành x yả

ra do m t hành đ ng c a ng i s  d ng. Sộ ộ ủ ườ ử ụ ự 
ki n Errệ or x y ra đ i ả ố v i nh ng sai ớ ữ l mầ  
trong th i gian thi hành ờ t o nên b iạ ở  
Microsoft Jet Database Engine, ch  khôngứ  
ph i do ACCả ESS BASIC.

Có

Timer Khi m t kho ng th i ộ ả ờ gian n đ nh đã trôi quaấ ị
sau khi s  kự i n Tiệ mer x y ra ả l nầ  cu i cùngố  
tr c đó, kho ng th i gian nàyướ ả ờ  đ c xác đ nhượ ị  
b i ở m c tính ch t Tiụ ấ merInterval c aủ  m uẫ  
bi u. B n có th  làmể ạ ể  cho d  lữ i u đ c đ ngệ ượ ồ  
b  hóa trong ộ môi tr ng có nhườ i u ng i sề ườ ử 
d ngụ
b ng cách “làmằ  m i” ớ l iạ  d  lữ i u (Refreshệ  
Data) ho c tái truy ặ v n (Requery) dấ ữ li uệ  
sau m i ỗ th i gianờ  n đ nh tấ ị r c.ướ

Không

14.4.8 X  ử     lý error khi thi hành ch ng trìnhươ  

Khi hệ thống ngứ  d ng b tụ ắ  đ u cầ ài đ tặ  sử d ng,ụ  có thể x yả  ra 
các sai l m  ầ mà ng iườ  dùng g pặ  ph iả  do nh ngữ  nguyên nhân bên 
ngoài tác đ ngộ  mà không thể dự đoán tr cướ  nh :ư  t pậ  tin cần thi tế  
vô tình bị xóa



do l mầ  l n,ẫ  không còn đủ chỗ trống trên đĩa để ghi, ổ đĩa không 
có đĩa … Những nguyên nhân này sẽ nh h ngả ưở  đ n ch ng trình,ế ươ  
tuy nhiên MS Access có th  phátể  hi nệ  đ cượ  khi hệ th ngố  ngứ  d ngụ  
đang ho tạ  đ ng.ộ  Để xử lý các sai l mầ  này ph iả  vi tế  thêm các 
l nhệ  điều khi n trong các thể ủ t c,ụ  còn g i là lọ ệnh đ  b y ể ẫ lỗi.

M cụ  đích của l nhệ  b yẫ  l iỗ  là khi sai l m x yầ ả  ra trong lúc thi 
hành ch ngươ  trình sẽ ngăn không cho hệ th ngố  MS Access xử lý 
sai lầm đó mà thay thế b ngằ  việc thi hành các l nhệ  xử lý vi tế  thêm 
trong th  ủ t c.ụ  Tùy thu cộ  sai l m x yầ ả  ra ở đâu, có thể dùng m tộ  
trong hai cách sau đây:

Tình hu ng x y ra saiố ả
l mầ

Cách x  lýử

Khi s  d ng giao dử ụ i nệ
MS Access ho c MS Jetặ
Database Engine

Thêm t p ậ l nh x  lý ệ ử l i vào th  ỗ ủ t cụ  sự
ki n Errệ or c a ủ m u bẫ i u hay báo bể iểu.

Trong ch ng trìnhươ
Access Basic

Thêm l nh ON ERROR và ệ t p ậ l nhệ  xử
lý l i ỗ vào th  ủ t c.ụ

14.4.8.1  Dùng th  ủ t c ụ x  lý s  kử ự i nệ  Error

Thủ t cụ  được qui định  t iạ  m c tính ch tụ ấ  OnError c aủ  m uẫ  
bi u  ho cể ặ  báo biểu, khi sai lầm x yả  ra thì thủ t cụ  x  lýử  t iạ  
OnError sẽ thi hành.

Ví d :ụ

Trong m uẫ  bi uể  dùng để nh pậ  vào b ngả  dữ liệu Hoa_don, 
có hai ô đi u khi n nh p vào field SoHD và MaKH đòiề ể ậ  h iỏ  ph iả  
nh p đ y đ  thông tin  (field  SoHD là  khóa  ậ ầ ủ c aủ  bảng d  ữ li uệ  
Hoa_don và field MaKH có đ nhị  nghĩa quan h  phệ ụ thu cộ  t nồ  t iạ  
với b ngả  d  ữ li uệ  Khach_hang). D iướ  đây là th  ủ t cụ  x  lýử  t iạ  m cụ  
tính ch t OnError c a ấ ủ m u bẫ i u:ể

Sub  Form_Error ( DataErr As Integer, Response As Integer) 
Dim TB As String
NewLine As String
Const Err_Join = 3101 ‘ l i kỗ hi liên k tế  các b ng b  vi ph mả ị ạ  
Const Err_NullKey = 3058  ‘ l i khi khóa ỗ c a ủ b ng có giá tả rị 
Null NewLine = Chr(13) & Chr(10)
Select Case DataErr

Case Err_Join :
TB = “ Mã khách hàng trong hóa đơn không có “ 
TB = TB & NewLine



TB = TB & “ Hãy nh p ậ l i Mã khách hàngạ  
“ TB = TB & NewLine
TB = TB & “ ho c h y ặ ủ b  b ng cách nh n Escỏ ằ ấ  
“ MsgBox TB
Response = DATA_ERRCONTINUE 

Case Err_NullKey :
TB = “ Hóa đ n ch a cóơ ư  s  hóa đ nố ơ  ho c bặ ị 
trùng“ TB = TB & NewLine
TB = TB & “ Hãy nh p ậ l i s  hóa đạ ố ơn 
“ TB = TB & NewLine
TB = TB & “ ho c h y ặ ủ b  b ng cách nh n Escỏ ằ ấ  
“ MsgBox TB
SoHD.SetFocus
Response = DATA_ERRCONTINUE 

End Select
End Sub

14.4.8.2  Dùng l nh On Errorệ
Để x  lýử  l iỗ  lúc thi hành ch ngươ  trình Access Basic b ngằ  cách 

thêm l nhệ  On Error và t pậ  lệnh xử lý sai l m vàoầ  ch ngươ  trình đó. 
Cú pháp l nh nh  sau:ệ ư

On  Error  Goto  nhãn_1
……
nhãn_1:
……
Resume  nhãn_2

- Khi x yả  ra sai l mầ  ch ngươ  trình sẽ chuy nể  đ nế  dòng l nhệ  
có nhãn_1 và th c hi n ự ệ t pậ  l nh x  lý l i ệ ử ỗ tại đó.

- L nhệ  Resume nhãn_2 sẽ cho thi hành ti pế  ch ngươ  trình bắt 
đ u ầ t i dòng l nh có nhãn_2ạ ệ

Ví d :ụ
Trong m uẫ  bi u nh p vào b ng dể ậ ả ữ li u Nhanvien có nút l nhệ ệ  

Xem cho phép mở m tộ  m uẫ  bi uể  khác tên là QTCT khi ng iườ  sử 
d ngụ  click vào. N uế  m uẫ  bi uể  QTCT không t nồ  t iạ  sẽ xảy ra 
sai  lầm. Th  ủ t c sau đây g nụ ắ  t i  ạ m c tínhụ  ch t OnCliấ ck c a nútủ  
Xem:



Sub  Xem_Click()
On  Error  Goto  Err_Click
Dim frm As String frm 
= “QTCT” 
DoCmd.OpenForm frm

Exit_Xem : 
Exit Sub

Err_Click :
MsgBox  “Không có form này” 
Resume  Exit_Xem

End Sub



BÀI TẬP:

1.   T oạ  t pậ  tin CSDL để qu nả  lý kinh doanh các loại n cướ  gi iả  khát 
đặt tên QLKD.MDB trong đó t o các table saạ u:

CUA_HANG (MAC  H      , TENCH, DIACHI, CHIETKHAU) 
NUOCGIAIKHAT (N  G      K      , TENNGK, LOAI, GIABAN) 
HD_GIAOHANG (SOH  D  , NGAYGIAO, MACH) 
CT_GIAOHANG (SOHD, NG  K      , SOKET)

Ghi chú: các field có g ch d i là khóa c a taạ ướ ủ ble.

Ý nghĩa c a các table:ủ

-    Table CUA_HANG: l uư  danh sách các cửa hàng mua nước gi iả  
khát. M iỗ  c aử  hàng có các thông tin: MACH (mã c aử  hàng), 
TENCH (tên c a hàng), DIACHI (đ a chử ị ỉ), CHIETKHAU (t  ỷ lệ 
chi t kế h u cho c a hàng).ấ ử

-    Table NUOCGIAIKHAT: l uư  danh sách các s nả  phẩm gi iả  khát, 
gồm: NGK (mã số n cướ  gi iả  khát), TENNGK (tên s nả  ph mẩ  
n c gướ i i khát), ả LOAI (lo i cạ hai), GIABAN (giá bán 1 chai).

-    Table HD_GIAOHANG: l uư  các hóa đ nơ  giao n cướ  gi iả  khát 
cho  các c aử  hàng, g m  ồ SOHD  (mã số hóa đ n  giaoơ  hàng), 
NGAYGIAO (ngày giao hàng), MACH (mã c a hàng ử mua n cướ  
gi i khát).ả

-    Table CT_GIAOHANG: l uư  n i dung chi tộ iết c a hóaủ  đ nơ  giao 
hàng,  gồm: SOHD  (mã s  hóa đ n  giao  hàng),  NGK  ố ơ (mã  số 
n c gướ i i khát),  ả SOKET (s  ố l ng k tượ ế  hàng, m i k tỗ ế  ch a 30ứ  
chai).

2.   T oạ  các table và thi tế  lập m iố  liên k tế  gi aữ  các table. D aự  vào 
d  ữ li uệ  m u,ẫ  hãy ch nọ  ki u dể ữ li uệ  phù h pợ  cho các field trong 
table. Qui đ nh các tính chị ất Format, Input Mask c n thi t.ầ ế

-    T oạ  combo box trong table HD_GIAOHANG t iạ  field MACH 
tham chi uế  đ nế  field MACH trong table CUA_HANG 
(combo box hi n 2 ệ c t MACH ộ và TENCH).

-    T o coạ mbo box trong table CT_GIAOHANG t iạ  field NGK tham 
chi u đ n field NGK tế ế rong table NUOCGIAIKHAT (combo box 
hi n 2 c t NGK và TENNGK).ệ ộ

-     Cài  đ t  các  ràng  bặ u c:  CHIETKHAU  t  0ộ ừ  đ n  30%,ế  
NGAYGIAO nhỏ h nơ  hay b ngằ  ngày hi nệ  hành, GIABAN từ 
2000 tr  lên, SOKET phở ải là s  d ng.ố ươ

- Nh p d  lậ ữ iệu m u vào các taẫ ble:





3.   T o các truy v n sau:ạ ấ
- Cho bi t n c giế ướ ải khát đã bán nhi uề  nh tấ
- Li t kê các ệ n c gi i khát có cùng lo i và cùngướ ả ạ  đ n giá.ơ
- Li t kê các ệ c a hàng ch a ử ư mua hàng trong tháng 10/05
- Li t kê các ệ c a hàng, t ng doanh s  bán, ử ổ ố t ng chổ i t kh u.ế ấ
-    Li t kê các  ệ c a hàng, tên  ử n cướ  giải khát và  t ng  ổ s  chaiố  bán 

nhi u nh t cho ề ấ mỗi c a hàng.ử
- Li tệ  kê các số hóa đ nơ  giao hàng đ ngồ  th iờ  hai lo iạ  n cướ  giải 
khát

Cocacola và Fanta
-    Li tệ  kê mã c a hàng, tênử  c aử  hàng, t ng doanh s , tên các n cổ ố ướ  

gi iả  khát (m iỗ  n cướ  giải khát là  m tộ  c tộ  và trong các c tộ  này 
ch a ứ t ng sổ ố chai c a n c gủ ướ i i khát đả ó)

4.   T o Formạ  theo m uẫ  sau v i các ớ yêu c u:ầ

-    T oạ  macro ho cặ  viết thủ t cụ  sự kiện để ki m traể  MACH không 
đ cượ  trùng. N uế  trùng thì hi nệ  thông báo “Mã c aử  hàng này 
đã có” và ngăn con tr  ỏ đi đến field k .ế

-    T oạ  2 textbox hi nệ  t ngổ  thành ti n  ề và ti nề  chiết kh uấ  (b ngằ  
t ng thành tổ i n *ề  t  ỷ l  cệ hi t ế kh u)ấ

- Khi nh nấ  các nút di chuy nể  thì record sẽ di chuy nể  t ngươ  
ng.ứ

Nút nh p s  choậ ẽ  nh p thêm record, nútậ  đóng s  cho đóng foẽ rm 
l i.ạ

- Khi b mấ  nút In thì s  in ẽ ra report theo m u sau:ẫ



5.   T o Formạ  x  lý đ  in báo cáo nh  sau:ử ể ư

-    Vi tế  th  ủ t c sụ ự ki nệ  để g nắ  vào nút l nhệ  In báo cáo cho phép in 
ra report v iớ  n iộ  dung hi n ể thị tùy thuộc vào sự chọn l aự  trong 
Form (In tất c  hay cả h  in theoỉ  m tộ  m t hàng đ c ch n).ặ ượ ọ

- Vi t ế thủ t cụ  g n vào nútắ  Đóng đ  ch mể ấ  d t vi c in báo cáo.ứ ệ



BÀI TẬP CU I KHÓAỐ

1.   T oạ  t pậ  tin CSDL   đ tặ  tên QLKHO.MDB trong đó t oạ  các 
table sau:

VATTU (MAVT, TENVT, DVT, TON) 
NHAPXUAT (SOCT, NGAY, MAVT, SOLUONG)

Ý nghĩa c a các table:ủ

-    Table VATTU: l uư  danh sách các v tậ  tư. Mỗi v tậ  tư có các 
thông tin: MAVT (mã v tậ  tư), TENVT (tên v tậ  t ),ư  DVT (đ nơ  vị 
tính), TON (s  ố l ng ượ t n c aồ ủ  v t ậ tư).

-    Table NHAPXUAT: lưu các ch ng  ứ t  nh p xuừ ậ ất v tậ  tư.  M iỗ  
chứng t  có:ừ  SOCT (số chứng t ,ừ  đánh số theo qui lu t  phậ i uế  
nh pậ  b tắ  đ u là N và phầ i u xu tế ấ  b t  đ u là X), NGAY (ngàyắ ầ  
nh p ho c xuậ ặ ất), MAVT (mã v t ậ tư), SOLUONG (s  ố l ng nh pượ ậ  
hay xu t).ấ

2.   T o các taạ ble, các field có g ch d i là khóa c aạ ướ ủ  table

a.   D aự  vào dữ li uệ  m uẫ  thí sinh tự ch nọ  ki uể  dữ li uệ  phù h pợ  
cho các field trong table. Qui đ nhị  các tính ch tấ  Format, Input 
Mask c n thầ i t.ế

-     T oạ  combo box trong table NHAPXUAT t iạ  field 
MAVT  tham  chi uế  đ nế  field MAVT trong table VATTU 
(combo box hi n 3 c t MAVT ,TENVT,  TON).ệ ộ

-     T oạ  combo box trong table VATTU t iạ  field DVT tham 
chi u  đ nế ế  các giá tr :ị  cái; kg; lít; thùng; tấm; mét … 
(combo box hi n 1 c tệ ộ  ).

b.   Cài đ tặ  các ràng bu c:ộ  NGAY nhỏ h nơ  hay b ngằ  ngày hi nệ  
hành, TON t  0 từ r  lên, SOLUONG ph i là s  d ng.ở ả ố ươ

c.   L p ậ m i liên k t gi a các table ố ế ữ và nhập d  lữ i u ệ mẫu sau:



Table NHAPXUAT

SOCT NGAY MAVT SOLUONG
N001 02/05/06 VT001 30
N002 14/06/06 VT004 160
N003 20/06/06 VT001 75
X001 16/05/06 VT002 12
X002 25/06/06 VT001 20
X003 12/07/06 VT005 50

3.  T oạ  Form (tiêu đề form hi nệ  tên sinh viên) theo m uẫ  sau v iớ  
các yêu c u:ầ

-    Khi mở form thì các text box, combo box đ uề  vô hi uệ  hóa. 
Khi nh n nút Thêmấ  thì m i có hi u ớ ệ l c ự đ  nh p.ể ậ

- Khi ch n mãọ  v t ậ t  trong coư mbo box thì tên v tậ  t  ư t ng ng hươ ứ i nệ  
ở

textbox bên c nh. Textbox ngày hiạ ện s n ngày hẵ i n ệ tại.
-    Textbox s  ch ngố ứ  t  khôngừ  cho nhập mà phát sinh giá tr  theoị  qui 

lu t khi chậ ọn m tộ  lo i ch ngạ ứ  t  ừ nào đó trong option group loại 
ch ng ứ t .ừ

-    Khi nh pậ  xong bấm nút L uư  thì tùy thu cộ  ch ngứ  từ là nh pậ  
hay xu t  ấ thì s  ẽ hi n trong danh sách Nh p hay Xu t bên d i.ệ ậ ấ ướ  
(1đ)

-    Nh pấ  vào textbox T nồ  thì tính ra s  ố l ngượ  t nồ  của v tậ  tư căn cứ 
vào l ng nh p và xu t.ượ ậ ấ



4.  T oạ  report theo m uẫ  sau, khi b m nútấ  In trên form thì hi nệ  report 
 d ngở ạ  preview v iớ  yêu c u:ầ  n uế  combo box mã v tậ  tư có ch aứ  

mã v tậ  tư nào thì chỉ in nh pậ  xu tấ  với đúng v tậ  t  đó.ư  Còn ngư cợ  
lại ô này đang trống thì in nhập xu t v i tấ ớ oàn b  thông tin đangộ  
có.



Đ  THI M U:Ề Ẫ
Th i gian : 90 phút – Không ờ s  d ng tài li uử ụ ệ
H c sinh ọ t o folder theo quiạ  đ nh sau: D:\ị H tênọ HS_L pớ

Câu         1  : T oạ  t pậ  tin CSDL đ tặ  trong folder, sau đó t oạ  các table sau 
đây:
field g ch ạ d i là khóa chính (ướ 1đ)

a.   Table LOAIHV
Field
Name

Data
Type

Field
Size

Ghi chú

MALOAI
DIEN 
GIAM

Text
Text
Number

2
20
Single

Mã loại
Di n h c viênệ ọ
T  l  gỷ ệ iảm, t  0 – 50 %ừ

b.   Table LOP
Field
Name

Data
Type

Field
Size

Ghi chú

MALOP
TENLOP 
NGAYKG
HOCPHI

Text
Text 
DateTime 
Number

3
30

Long
Integer

Mã l p, nhớ ập 1 ch  và 2 sữ ố
Tên l pớ
Ngày khai gi ngả
H c phí, t  100000 trọ ừ ở lên

c.   Table HOCVIEN
Field Name Data

Type
Field
Size

Ghi chú

MAHV
HO TEN 
PHAINU

NGAYSINH 
MALOAI

Text
Text 
Text 
YesNo

DateTime
Text

4
30
10

2

Mã h c viênọ
H  và chọ ữ lót
Tên h c viênọ
Phái nữ là Yes  -  phái 
nam là No
Ngày sinh
Mã loại, combo box tham 
chi u đ nế ế  table LOAIHV

d.   Table DANGKY
Field
Name

Data
Type

Field
Size

Ghi chú

MAHV

MALOP

DIEM

Text

Text

Number

4

3

Byte

Mã h c viên, coọ mbo box
ch n ọ t  table HOCVIừ EN
Mã l p, coớ mbo box ch n ọ từ
table LOP
Đi mể  thi : t  0 đ n 10ừ ế



Câu 2: Thi tế  l p ậ m i quan h  gố ệ i a các Table, sauữ  đó nh p d  lậ ữ i u (1đ)ệ
Table LOAIHV

MALOAI DIEN GIAM
G1
G2
G3
G4

Chính sách
HS vùng sâu
HSSV 
Khác

50 %
20 %
10 %
0 %

Table LOP
MALOP TENLOP NGAYKG HOCPHI

L01
L02
L03
L04
L05
L06

Tin học văn phòng
C++ 
AutoCad 
Access
S aử  ch aữ  cài đ tặ
Mạng máy tính

08/04/07
15/04/07
15/04/07
04/05/07
04/05/07
20/05/07

120 000
200 000
250 000
200 000
300 000
250 000

Table HOCVIEN
MAHV HO TEN PHAINU NGAYSINH MALOAI
HV01
HV02
HV03
HV04
HV05
HV06
HV07
HV08

Tr nầ  Ph cướ
Phan Bích 
Hoàng Xuân 
Nguy nễ  Minh
Phạm Nguyên
Tr nầ  Tấn 
Đoàn Kim 
Nguy nễ  Trung

Huy
Vân 
Lan 
Vũ
Thịnh
Vũ 
Trang 
Nghĩa

;
;

;

25/09/86
29/04/87
21/05/88
17/04/87
23/12/86
11/12/85
13/06/87
18/08/89

G1
G2
G3
G4
G1
G3
G4
G4

Table DANGKY
MAHV MALOP DIEM
HV01
HV01
HV01
HV02
HV02
HV03
HV03
HV04
HV04
HV05
HV05
HV06
HV06
HV07
HV08
HV08

L01
L02
L04
L01
L05
L01
L03
L02
L03
L02
L05
L04
L06
L04
L02
L03

9
4
8
4
9
7
4

10
8
5
4
7
6
9
8
6



Câu 3: Th c hi n các trự ệ uy v n sau: (ấ 3đ)
- Li tệ  kê mã l p,ớ  tên l p,ớ  ngày khai gi ng,ả  có số h cọ  viên đăng 
ký

đông nh t trong 1 tháng ấ b t ấ kỳ nh pậ  vào.
-    Li t kê ệ mã h c viên, h , tên, ngày sinh ọ ọ mà đăng ký h c đ ngọ ồ  

th i ờ l p C++ và AutoCad.ớ
-    Li tệ  kê tên l p,ớ  t ngổ  số h cọ  viên, số h cọ  viên gi i,ỏ  số h cọ  

viên khá, số h cọ  viên trung bình, số h cọ  viên y uế  (v iớ  đi mể  
9-10 là gi i, 7-8 là khá, 5-6 là trung bình, ỏ d i 5 là yướ ếu).

Câu 4: T o formạ  theo mẫu sau: (3đ) v i yêu c uớ ầ  sau:

- tiêu đ  formề  là h  tên họ ọc sinh làm bài thi

-    Trong khi nh p kậ i mể  tra mã l p không đ c trùng. Khi nh pớ ượ ậ  
đăng ký thì ki mể  tra  mã h c viên c a cùng 1 l p khôngọ ủ ớ  đ cượ  
trùng.

Câu 5: T o report theo ạ m u: (2đ) Khi b mẫ ấ  nút In thì in b ng ả đi mể  c aủ  
l p hớ i n ệ tại, ng c lượ ại s  không in.ẽ





Phụ L c:ụ

Các thuộc tính c a Formủ  và Control

I. CÁC THU CỘ         TÍNH         C AỦ     F      O  R      M  

1.   Trang Format: là trang ch c các thứ u c tính vộ ề đ nhị  

d ng. ạ Caption: ch aứ  m t tên g i khác c aộ ọ ủ  Form.
Default         View  : ch nọ  một chế độ cho Form (Single Form: chế độ 
đ n, Continuous Forơ ms: ch  đ  n i ế ộ ố ti p, DataSheet: ế ch  đ  b ng).ế ộ ả
View         Allowed  : ch nọ  m tộ  chế độ có thể xem Form (DataSheet: chế 
độ
b ng,  Form: cả h  đ  Foế ộ rm, Both: có th  cể ả 
hai).
Scroll         B  a  rs  : ch nọ  các d ngạ  thanh cu nộ  cho Form (Neither: không có, 
Vertical Only: chỉ có thanh cu nộ  d c,ọ  Horizontal Only: chỉ có thanh 
cu n ngang, Both: có c  2 thanh cu n ngang d c).ộ ả ộ ọ
Record         Selector  s  : (Yes / No) cho ho cặ  không cho phép ch nọ  Record 
trên
Form.
Navigation         Button  s      : (Yes / No) Có ho cặ  không có các nút thay 
đổi
Record trên Form (nút  đáy Forở m).
Dividing         Lines  : (Yes / No) Có đu ngờ  phân chia các thành ph nầ  
trên
Form hay không.
Auto         Resiz  e  : (Yes / No) Có ho cặ  không chế độ tự đ ngộ  thay đ iổ  
kích th c.ướ

Yes: Khi mở Form, Form sẽ tự đ ngộ  thay đ iổ  kích th cướ  để 
hi nệ
đ y đ  d  lầ ủ ữ i u c a Recệ ủ ord.
No: Form không t  đ ng thay đ i ự ộ ổ kích th c đ c.ướ ượ

Auto Cente  r  : (Yes / No) có ho c không t  đ ng canh gặ ự ộ i a Form trênữ  
Màn hình.
Border Style: ch n 1 dọ ạng đ ng vườ i n cho Form (None: không có, Thin:ề  
đ ngườ  m nh,ả  Resize: có thể thay đ iổ  kích th cướ  Form, Dialog: đ tặ  
Form  ch  đ  đ i tho i).ở ế ộ ố ạ
Control Bo  x  : (Yes / No) có ho c không có Control Box trên Forặ m.
Max         Min         B  utton  s      : chọn bố trí các nút phóng to, thu nhỏ trên 
Form (None: không có, Both Enabled: có cả 2 nút, Min Enabled: có 
nút thu nh , Max Enabled: có nút phóng to).ỏ



Close Button: (Yes / No) có ho c không có nút ặ đóng Form.
W  hats     This     Button  : (Yes / No) có ho c không có nút ?ặ  (hỏi) trên 
Form. W  i      dth  : qui đ nh chị i uề  rộng c a Form.ủ
Picture:  cho  phép  ch n  1  hình  nh  chèn  vàoọ ả  
Form.
Picture         Type  : ch nọ  1 ki uể  cho hình nhả  (Embedded: Nhúng, 
Linked: Liên k t).ế



Picture         Size         Mode  : chọn 1 chế độ kích th cướ  cho hình ảnh (Clip: 
hình nhả  bị c t, Stretch: hình nhắ ả  t  kéoự  dãn cho vừa, Zoom: hình nhả  
đ c nhìn qua khung ch a).ượ ứ
Picture         Ali  g  m  ent  : ch nọ  1 vị trí bố trí hình nhả  (Top Left: góc bên 
trái, Top Right: góc bên ph i,ả  Center: ở gi aữ  khung, Bottom Left: góc 
d i trái, Bottomướ  Right: góc d i ph i, Formướ ả  Center: chính gi a Fữ orm).
Picture Tili  ng  : (Yes / No) có ho c không có “Hoa văn“ cho hìnhặ  

nh. ả Grid X: chỉ v  tị rí to  đ  X cho Foạ ộ rm.
Grid  Y:  chỉ v  tị rí  to  đ  Y  choạ ộ  
Form.
Layout         for         Print  : (Yes / No) dùng Font máy in hay sử d ngụ  Font màn 
hình khi in.
Pall  e  te         Sou  r  ce  : cho phép ta chỉ đ nhị  1 t pậ  tin màu dùng cho các màu trên
Form.

2.   Trang Data: là trang ch c các thu c tính ứ ộ v  d  lề ữ i u.ệ  

Record Source: ch a tên ứ B ng / Query là ngu n ả ồ d  lữ i u choệ  

Form.
Filt  e  r  : là tên c a b  ủ ộ l c ọ ho c bi uặ ể  th c l c d  lứ ọ ữ i u choệ  
Form. Order By: ch a tên Field s p x p trên Forứ ắ ế m.
Allow Filt  er  s  : (Yes / No) cho ho c không cho phép l c d  lặ ọ ữ iệu. 
Allow Edits: (Yes / No) cho ho c không cho phép s a d  lặ ử ữ iệu. 
Allow Deletion  s      : (Yes / No) cho ho c không cho phép xoá dặ ữ 
li u.ệ
Allow Addition  s      : (Yes / No) cho ho c không cho phép nh p  ặ ậ m i  dớ ữ 
li u. ệ Data Entr  y  : (Yes / No) có ho c ặ  không cho phép đ nế  Record m iớ  
khi m  Forở m.
RecordSet    T  ype  :  ch n  ọ m t  ki uộ ể  cho 
RecordSet.
Record         Locks  : ch nọ  1 cách khóa Record trên Form (Nolocks: không 
khoá, All Records: khóa tất c  cácả  Record, Edited Record: ch  khoáỉ  
Record đang s a).ử

3.   Trang Event: là trang ch c các thu c tính ứ ộ v  s  ề ự ki n.ệ

On         Curren  t      : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi Form 
trở
thành hi n hành.ệ
Before         Inser  t      : ch aứ  tên Macro ho cặ  th  ủ t cụ  cho sự ki n x y raệ ả  tr cướ  
khi thêm vào m t Record ộ m i.ớ
After         Ins  e  r  t  : ch aứ  tên Macro ho c tặ hủ t c cho ụ s  kự i nệ  x yả  ra sau khi 
thêm vào m t Record ộ m i.ớ



Before         Update  : ch aứ  tên Macro hoặc thủ tục cho sự ki nệ  xảy ra tr cướ  
khi
Form c p  nậ h t  ậ m t  Record  vàoộ  
b ng.ả
A  f  ter         Update  : ch aứ  tên Macro hoặc thủ t cụ  cho sự ki nệ  xảy ra sau 
khi
Form c p  nậ h t  ậ m t  Record  vàoộ  
b ng.ả



On         Delete  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi xoá 
m tộ
Record.
Be  f  ore         Del         Con  f  ir  m  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  
ra tr c khi xác nướ h nậ  xóa m t Record.ộ
A  f  ter         Del         Con  f  ir  m  : chứa tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra 
sau khi xác nh n xóa ậ m t Rộ ecord.
On Open: ch a tên Macro ho c th  ứ ặ ủ t c cho s  kụ ự i n x y ra khi ệ ả mở 
Form. On         Load  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
Form đã m  và các Record đ cở ượ  n p.ạ
On         Unload  : ch aứ  tên Macro hoặc thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi tr cướ  
khi
Form bi nế  m t kh i ấ ỏ màn hình.
On         Activat  e  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
Form tr  thành ở cửa s  ho t đổ ạ ộng.
On         Deactivate  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  xảy ra khi 
c a s  Formử ổ  không ho t đ ng và tr c ạ ộ ướ khi Form được đóng l i.ạ
On         Close  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
đóng
Form.
On         Got         Fo  c      us  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
Form nh n con trậ ỏ.
On         Lost         Focus  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
Form m t con tr .ấ ỏ
On         Click  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
Click chu t trong Forộ m.
On         Dbl         Clic  k  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra 
khi
Double Click chu t trong Forộ m.
On         Mouse         Down  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ tục cho sự ki nệ  x yả  ra 
khi nh n chu t.ấ ộ
On         Mouse         Move  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
di chuy n chuể ột trong Form.
On         Key         D  o      wn  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
nh n gấ i  Phímữ  trong Form.
On         Key         U  p      : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
nhả
Phím trong Form.
Key Preview: (Yes/No) qui đ nh vị iệc nh n x  lý s  kậ ử ự i n bàn phímệ  x yả  

ra Yes: Form sẽ nh nậ  sự ki nệ  bàn phím tr cướ  khi Control nh nậ  
đ c s  kượ ự i n bàn phíệ m.
No: Ch  có Control nhỉ ận đ c s  kượ ự i n Bàn phím.ệ



On Erro  r      : ch a tên Macro ho c th  ứ ặ ủ t c cho s  kụ ự i n khi x y ra ệ ả m t ộ l iỗ  
trên
Form (Run Time).
On         Filte  r  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  c aủ  sự ki nệ  lúc th cự  hi nệ  
tạo
Filter (bộ lọc) cho Form.



On         Apply         Filter  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  c aủ  sự ki nệ  lúc th cự  
hiện l c trên Form.ọ
Ti  m  er         Inter  v  al  : ch aứ  m tộ  gía trị số tính b ngằ  Mili giây dùng qui định 
chu kỳ th i gian cho ờ s  kự i nệ  On Timer x y ra.ả
On         Ti  m  e  r      : ch aứ  tên Macro hoặc thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra lúc l pậ  
l i kho ng th i gian (Tiạ ả ờ mer Interval) trong quá trình làm vi c trên Forệ m.

4.   Trang Other: là trang ch c các thuứ ộc tính khác.

Pop         Up  : (Yes / No) có ho cặ  không qui đ nhị  thu cộ  tính Pop Up (Form 
có thu c tính Pop Up s  đ c s p trên các Formộ ẽ ượ ắ  khác).
Moda  l      : (Yes / No) có ho cặ  không qui đ nhị  thuộc tính Modal (Form có 
thu cộ  tính Modal sẽ đư cợ  giữ chặt con tr  khôngỏ  th  chể uy nể  sang các 
Form khác khi nó ch a ư đư c đóng ợ l i).ạ
Cycle:  ch  đỉ ịnh chu trình  chuy n  c a  conể ủ  
tr .ỏ

All Records: con trỏ l nầ  l tượ  từ Control này sang control khác 
và t  Record này sang Record khác.ừ
Current Record: con trỏ ch yạ  theo chu trình trong Record 
hi n hànhệ
Current Page: con tr  cỏ h y theo chu trình trong trang hạ i n hành.ệ  

Menu         Bar  : ch aứ  tên c aủ  Macro t oạ  Menu User, Menu này sẽ hi nệ  khi 
m  Forở m.
Tool  Bar:  ch a  tên  c a  ứ ủ ToolBar  s  ẽ hi n  ệ m i khi  ỗ mở 
Form.
ShortCut         Menu  : (Yes / No) cho phép ho cặ  không cho phép hi nệ  Menu 
t t khi Right Click chu t.ắ ộ
ShortCut  Menu Bar:  ch a  tên  c a Menu Short  Cut  (ứ ủ menu 
t t).ắ
Fast Laser   P  rinting  : (Yes / No) có hoăc không cho phép in nhanh không?

Yes: quá trình in di nễ  ra nhanh nh ngư  các đường th ngẳ  và khung
đ c thay ượ b i các ký t  v  khung thông th ng.ở ự ẽ ườ
No: không th  in nhanh,ể  các đ ng th ng và khung đ c inườ ẳ ượ  

đúng. Help Fil  e  : ch a tên c a File Help.ứ ủ
Help  Context  I  d  : ch a  cứ h  ỉ m c  trongụ  
Help.
Tag: có th  làể  chu i ch a thông tin ỗ ứ bất  kỳ c a Form (chuủ ỗi≤2048 ký 

t  )ự
Has   Module: (Yes/No) Form có hay không ch aứ  Module chương trình
nào.

II. CÁC THU  Ộ  C         TÍNH         C AỦ         CON  T      ROL  



Ph n  ầ mô  t  này có tính t ng quát  cho nhi u lo i  Control khácả ổ ề ạ  
nhau, m tộ  số thu cộ  tính có th  khôngể  có trong Control lo iạ  này nh ngư  
l iạ  có trong Control loại khác.

N  a      m  e  : ch a tên đ tứ ặ  cho Control. 
Caption: ch a chu i hiứ ỗ ện trên 
Control.



Control Source: ngu n ồ d  lữ i u  (t  Field nào ệ ừ c aủ  
Table). Col  u      m  n C  o      un  t      : là s  nguyên qui đ nh s  Field.ố ị ố
Colu  m  n Heade  r      : (Yes / No) có tiêu đ  Field hay không ?ề  
Colu  m  n         W  i      dt  h  : qui định đ  r ng Control.ộ ộ
For  m  at  : ch a các ký t  ứ ự đ nh d ng sị ạ ố li u cệ ủa 
Control. Deci  m  al Place  : qui đ nhị  d ng th p phân.ạ ậ
Input Mas  k  : ch a các ký t  làmứ ự  khuôn nh pậ  
liệu. Default Value: ch a giá tứ r  nị g mầ  định.
Display Typ  e      : qui đ nh kị i u hể i nể  th  (Icon,ị  Content). 
Validation     Rule  : ch a ứ bi u th c kể ứ iểm ch ng dứ ữ li uệ  
nh p.ậ
Validation         Text  : ch aứ  chu iỗ  thông báo khi bi uể  th cứ  ki mể  ch ngứ  bị 
vi phạm.
Status         Bar         Text  : ch aứ  chu iỗ  nh cắ  nh ,ở  chu iỗ  này sẽ hi nệ  ở thanh 
trạng thái cuối màn hình.
Auto         Tab  : (Yes/No) có tự đ ngộ  chuy nể  con trỏ từ Control này sang
Control khác khi nh p ậ đ  d  lủ ữ i u hay không.ệ
Enter         Key         Behavior  : (Default / New Line in Field) cho phép t oạ  dòng 
m i trong control (dùngớ  cho các Field Memo)

Default: khi nh pậ  dữ liệu mu nố  xuống dòng để nh pậ  dòng 
m i ph i nh n Ctrl+Enter.ớ ả ấ
New Line in Field: khi nh pậ  dữ li u,ệ  mu nố  xu ngố  dòng để 
nh p dòngậ  m i ch  nh n Enter.ớ ỉ ấ

Auto Activ  e  : (Manual / Double Click) kích hoạt khi nào ?
Allow Auto Correct: (Yes / No) cho ho c không cho phép tặ ự đ ngộ  
s a. ử Visibl  e  : (Yes / No) hi nệ  ho c n Control.ặ ẩ
Display   W  h      en  : (Always / Print only / Screen only) hi nể  th  khi nào ?ị  
Enable: (Yes / No) cho phép s  d ng control ?ử ụ
Lock: (Yes / No) khoá hay không ?
Filter Look  up  : (DataBase / Never / Always) có áp d ng ụ l c và tìmọ  ki mế  
? Tab Stop: (Yes / No) có d ng trong Control khi nừ h n phímấ  Tab ?
Tab Index: ch aứ  m t s  nguyên (tính ộ ố từ 0) là th  ứ t  d ng c aự ừ ủ  
Tab. Scroll B  a  r  : (None / Vertical) không ho c có thanhặ  cu n d c.ộ ọ
Can Gro  w  : (Yes / No) có ho c không th  phát triặ ể ển kích 
th c. ướ Can Shrink: (Yes / No) có ho c không th  thu nặ ể h  kíchỏ  
th c. ướ Lef  t      : to  đ  góc trái.ạ ộ
Top: to  đ  góc trên.ạ ộ
W  i      dth  : kích th c chi uướ ề  
ngang. Heigh  t      : kích th cướ  
chi u cao. ề Back Color: qui đ nhị  
màu n n.ề
Special Effect: qui đ nh các tác đ ng khác (Flat, Raise, Sunken …).ị ộ  



Border Styl  e  : qui đ nh ị đư ng vờ i n (Clear, Normal).ề



Border Color: qui đ nhị  màu đ ng vườ i n.ề
Bound         Column  : ch aứ  số nguyên qui đ nhị  Control đ cượ  g nắ  v iớ  Field 
thứ
m y ?ấ
Border   W  i      dth  : đ  dày cộ ủa đ ngườ  
viền. Border     Line Styl  e      : ki u ể đư ngờ  
vi n. ề Fore Colo  r      : qui đ nh ị màu ch .ữ
Font N  a      m  e  : qui đ nh Font ch .ị ữ  
Font Size: qui đ nh cị ỡ ch .ữ
Font         W  eigh  t  : qui đ nh nét cị h  (đ  dữ ộ ầy).
Font Itali  c  : (Yes / No) chữ nghiêng hay không ?
Font Underline: (Yes / No) có g ch chân hay không ?ạ
Text Align: ch n các canh biên (General, Left, Right, Centọ er). 
Help Context I  d  : ch  ỉ m c tr  giúp trong Help.ụ ợ
Update Options: ch n ọ lựa cách c pậ  nh t (Autoậ matic, Manual).
OLE         Type         Allowed  : cho phép ki uể  đ iố  t ngượ  OLE (Link, 
Embedded, Either).
Row         Source         Type  : ch nọ  ki uể  dữ liệu ngu nồ  cho Control 
(Table/Query, Value List, Field List)
Row         Source  : ch aứ  dòng dữ li uệ  nguồn, có thể là l nhệ  SQL, danh sách 
các gía tr , tên ị b ng ngu n.ả ồ
List Row: ch a s  nguyên qui đ nhứ ố ị  s  dòng hố i nệ  t i đaố  trong danh 
sách. List   W  idth  : qui đ nh đị ộ r ng c a danh sách.ộ ủ
Before         Update  : ch aứ  tên Macro hoặc thủ tục cho sự ki nệ  xảy ra tr cướ  
khi c p nh t.ậ ậ
After         Update  : ch a ứ tên Macro ho c thặ ủ tục cho sự ki nệ  x y ả ra sau khi 
cập nh t.ậ
On         Change  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi s aử  
đ i d  lổ ữ i u.ệ
On Enter: ch a tên Macro ho c th  ứ ặ ủ t c cho s  kụ ự i n x y ra khi nh nệ ả ấ  
Enter.  On         Exit  : ch aứ  tên Macro ho c th  ặ ủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
thoát khỏi Control.
On         Got         Fo  c      us  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra

khi
Control nhận con tr .ỏ
On         Lost         F  o      cus  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự kiện x yả  ra 
khi
Control m t con tr .ấ ỏ
On         Click  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra khi 
Click chu t.ộ
On         Dbl         Cli  ck  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ tục cho sự ki nệ  xảy ra 
Double



Click chu t.ộ
On         Mouse         Down  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra 
nhấn gi  chu t (không nh ).ữ ộ ả



On         Mouse         Move  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ tục cho sự ki nệ  x yả  ra 
di chuy n chuể ột.
On         Mouse         Up  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra 
nhả
chu t.ộ
On         Key         Down  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra 
nh n phímấ  l n đ u.ầ ầ
On         Key         Press  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra m tộ  
phím
đ cượ  
nh n.ấ
On         Key         Up  : ch aứ  tên Macro ho cặ  thủ t cụ  cho sự ki nệ  x yả  ra nhả 
phím nh n.ấ
Picture:  chứa  đ ng  d n,  tên  File  hìnhườ ẫ  

nh.ả
Picture         Ty  p  e  : ch nọ  1 ki uể  cho hình nhả  (Embedded: Nhúng, Linker: 
Liên k t ).ế
Size         Mod  e  : ch nọ  1 chế độ kích th cướ  cho hình ảnh (Clip: hình nhả  bị 
cắt, Stretch: hình nhả  t  kéoự  dãn cho v a,ừ  Zoom: hình nhả  đư cợ  nhìn 
qua khung ch a).ứ
Picture Ali  g  n  m  en  t  : ch n 1 v  ọ ị trí b  trí hình nh ố ả (Top Left: góc trên trái, 
Top Right: góc trên phải, Center:  gở i aữ  khung, Bottom Left: góc dưới 
trái, Bottom Right: góc d i ph i).ướ ả
Picture Tili  ng  : (Yes / No) có ho c không có “Hoa văn” cho hình nh.ặ ả  
Hyperlink         Address  : ch aứ  đ aị  chỉ c aủ  đ iố  t ng,ượ  tài li u,ệ  trang Web 
siêu liên kết.
Hyperlink         S  ubAddress  : ch aứ  đ aị  chỉ phụ đ iố  t ng,ượ  tài li u,ệ  trang 
Web
siêu liên kết.
ControlTip         Tex  t      : ch aứ  m tộ  chu iỗ  (<255 ký t )ự  hi nệ  trên màn hình 
Tip
(ScreenTip) khi ta gi  chu t trong Control.ữ ộ
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